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Lời giới thiệu 
Từ một nền kinh tế tập trung quan liêu, khép kín, 30 năm trước, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm và quyết định thực hiện Đổi mới, thừa nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Công cuộc mở cửa đã tạo điều kiện cho các Doanh nhân Việt có không gian rộng lớn hơn để phát triển và thi thố tài năng. Nhưng cùng với đó là sóng gió, dông bão cũng ngày một lớn… vì những sơ khai ban đầu trong hệ thống luật pháp, sự chưa hoàn thiện của hệ thống hành chính, sự rắc rối của các thiết chế quản lý kinh tế hoàn toàn mới mẻ… đã khiến các doanh nhân gặp muôn vàn khó khăn.
Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, có thể nói sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam được đo lường bằng việc vượt qua sóng gió, thậm chí vượt qua những bi kịch cá nhân của chính những doanh nhân và doanh nghiệp tiên phong để thúc đẩy công cuộc Đổi mới tiến lên.
Điều này đã được ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng nhận định: Doanh nhân là người lính tiên phong trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. Nước Việt Nam có trở nên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc được hay không, trước hết là nhờ sự tinh nhuệ của lực lượng tiên phong này.
Đồng hành với doanh nhân, bộ máy Nhà nước Việt Nam cũng phải vật lộn với sóng gió trong suốt 30 năm để thực hiện sứ mệnh Cải cách, Đổi mới. Trước hết và cam go nhất là cuộc đấu tranh với chính mình để đoạn tuyệt và vượt bỏ những giáo điều về cơ chế kinh tế bao cấp – vốn ngấm vào máu thịt của nền kinh tế, từng là tôn chỉ và mục đích hành động một thời, để đưa ra những quyết sách cải cách cần thiết, chính xác, dù cũng đau đớn và chứa đựng nhiều rủi ro.
Cuốn sách này góp phần lột tả những sự kiện cải cách mang tính đột phá về mặt đường lối, chính sách quản lý Nhà nước, gắn với những thành công đáng ngưỡng mộ và số phận bi kịch của những doanh nhân dám đi tiên phong mở lối. Theo góc nhìn đó, cuốn sách đã đưa ra một định nghĩa có phần khác lạ về thành công và tầm vóc của công cuộc Đổi mới và Hội nhập của đất nước.
Ba mươi năm qua, không ai khác, chính giới doanh nhân và doanh nghiệp Ngoài quốc doanh là lực lượng cống hiến to lớn nhất cho công cuộc Đổi mới và Hội nhập của đất nước, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định trên nhiều diễn đàn.
***
Câu chuyện thành công, thất bại của các doanh nhân Việt trong công cuộc đổi mới đã luôn được quan tâm và là nguồn cảm hứng lớn cho cho các thế hệ trẻ của đất nước - những người đang tràn trề khát vọng và nhiệt huyết khởi nghiệp, mong muốn xây dựng những doanh nghiệp Việt Nam xứng tầm thế giới và đưa đất nước thành một quốc gia khởi nghiệp.
Cuốn sách này cung cấp cho bạn một góc nhìn sinh động hơn về sự ra đời, trỗi dậy, trưởng thành và cả những bài học thấm thía từ chính thất bại của một lớp doanh nhân Việt sinh ra từ công cuộc Đổi mới của đất nước, chắc chắn sẽ hữu ích không chỉ cho giới hoạch định chính sách, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế mà còn đặc biệt hấp dẫn độc giả.
Đây thật sự là một cuốn sách cần sớm được xuất bản và giới thiệu rộng rãi tới các thư viện, các trường đại học chuyên ngành kinh tế cũng như cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn!
Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch CEO Link Việt Nam



Thay lời nói đầu 
Cách đây hai năm, qua facebook, tôi được một bạn trẻ làm quen. Lý do là cô thích đọc những mẩu tôi viết về doanh nghiệp.“Đọc nó, em thấy một phần đời mình trong đó”, cô bảo...
Rồi chúng tôi có dịp gặp nhau ở ngoài đời, thật ngoài sức tưởng tượng, cô xinh đẹp, sang trọng, từng là hoa khôi của một trường đại học danh tiếng. Sống trong ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy ở ngoại thành, vậy mà cô không có được cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác. Vì chồng cô, một doanh nhân tài năng thành đạt, rơi vào vòng lao lý. Một thời vụ đó từng là tâm điểm của truyền thông.
Cũng chính vì né tránh công luận nên cô phải chuyển chỗ ở, chuyển trường cho cậu con trai, khi ấy đang là học sinh xuất sắc trường Hà Nội Amsterdam. Đến trường mới, con trai cô bị một đám bạn xấu đánh “dằn mặt”, trong khi cô bận rộn thăm nom chồng đang trong tù... Tâm tính đứa trẻ bị chấn động và dần thành tự kỷ. Cô đưa con trai vào bệnh viện tâm thần…
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một cơn sóng thần quét qua mọi quốc gia, kéo theo đó là rác rưởi và “tử thi” của nhiều doanh nghiệp và doanh nhân. Trong những năm qua, đã có nhiều đại án đã và đang được hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử. Chuyện của cô bạn mà tôi vừa kể chỉ là phần nổi của tảng băng.
Những sai lầm thường khiến một doanh nhân tiêu tan sự nghiệp, và hơn thế còn gây hệ lụy đối với gia đình, vợ con của họ. Thật khó tin khi một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có lại thèm muốn cuộc sống của một bà đồng nát chỉ vì hai điều quan trọng nhất của cuộc đời: Chồng, rơi vào lao lý và chết trong tù, và Con thì bị tự kỷ và có xu hướng dùng vũ lực với mẹ bất kỳ lúc nào...
Là doanh nhân, từng chứng kiến những sai lầm, thất bại của cả bạn bè lẫn chính mình, đã nhiều đêm tôi trăn trở: Giá như trước khi khởi nghiệp, các bạn trẻ được trang bị kỹ hơn, và hiểu rõ hơn những câu chuyện đã và đang diễn ra của những doanh nhân đi trước. Sai lầm là một phần của đời sống, chúng ta không thể né tránh nó, nhưng hoàn toàn có thể hạn chế nó.
Thất bại không hẳn thế chỗ của thành công, nó chỉ là một bước tạm lùi trên con đường khởi nghiệp của mỗi người. Không ai sống mà chưa vấp phải thất bại, chỉ là khi nào mà thôi. Thước đo thành công không phải là va vấp ít hay nhiều, mà quan trọng là cách mỗi người đã phản ứng và học hỏi từ những thất bại của mình.
Tôi đã đem suy nghĩ này trao đổi với một người bạn là doanh nhân từng du học rồi thành công ở Đông Âu, anh có nhiều bạn hữu thành đạt và một vài người trong số đó cũng đã vướng vào vòng lao lý. Với kiến thức và vốn sống phong phú của mình, anh khích lệ tôi thực hiện cuốn sách: Giữa dòng xoáy cuộc đời – Ký chân dung.
Những câu chuyện trong cuốn sách đều có thật. Những câu chuyện tương tự như thế đã và đang diễn ra trên khắp đất nước này. Chúng tôi đã gặp gỡ, tìm hiểu kỹ để kể lại cho các bạn nghe. Hy vọng một thực tiễn sinh động như vậy sẽ giúp bạn đọc có thêm kinh nghiệm trên chặng đường tiếp theo của thương trường vốn đầy dông bão. Trong quá trình thực hiện cuốn sách, chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến quý giá của các doanh nhân và các chuyên gia có uy tín, xin được chân thành cảm tạ vì sự đóng góp đó! 



PHẠM NHẬT VƯỢNG 
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Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp
NHỮNG KHU ĐÔ THỊ CỦA VINCOM
Khi nghiên cứu về những đại gia Việt Nam, có lẽ Phạm Nhật Vượng là nhân vật khó tiếp cận nhất. Dẫu đã có dịp gặp Vượng một vài lần, nhưng đều ở những cuộc hội hè, lễ tiệc. Sau cái bắt tay xã giao là nụ cười từ chối nhẹ nhàng, khó lay chuyển.
Tên tuổi Vincom xuất hiện khắp mọi nơi, từ Phú Quốc ở cực Nam đất nước tới Quảng Ninh ở cực Bắc và không quá khó để biết rằng, đằng sau tên tuổi ấy, thương hiệu ấy là ông chủ trẻ tuổi Phạm Nhật Vượng, thầm lặng, kín đáo với những bước đi táo bạo đầy cảm hứng và không ít huyền thoại.
Cách đây bốn năm là thời điểm thị trường bất động sản vẫn không thể ngóc đầu lên được sau cuộc suy thoái kéo dài, bong bóng bất động sản nổ lốp bốp, kèm theo là sự sụp đổ của nhiều tên tuổi lớn khiến dư luận hoang mang. Tình cờ tôi gặp lại ông cháu sau nhiều năm lưu lạc ở phương Nam, nay làm cuộc Bắc tiến, tôi hỏi: “Cháu giờ làm ở đâu?” Trả lời: “Cháu làm cho Vincom.” “Nghĩa là sao?” “Cháu làm nhà thầu thôi, nhận các công trình của anh Vượng ở Vinhome Riverside bên Long Biên.” “Vậy à? Bất động sản đang khó khăn, các đại gia nợ đầm đìa, công việc của cháu thế nào?” “Tốt chú à. Làm cho anh Vượng rất khó, nhưng sòng phẳng.”
Rồi cháu tôi kể chuyện việc bén duyên với Vincom thế nào với dự án Vinhomes Riverside của Phạm Nhật Vượng với diện tích gần 200ha. Vinhomes Riverside lấy ý tưởng kiến trúc mang nguồn cảm hứng từ thành phố Venice trong lòng nước Ý, là một tổ hợp biệt thự ven sông sang trọng hàng trăm căn với tổng vốn đầu tư xấp xỉ nửa tỷ đô.
Với một dự án khủng có hàng trăm nhà thầu tham gia, cháu tôi chỉ nhận xây thô các biệt thự rồi bàn giao cho chủ đầu tư. Các công trình được xây theo đúng mẫu đã được thiết kế một cách nghiêm ngặt, xây đến đâu nghiệm thu đến đấy, nghiệm thu xong lập tức được giải ngân, không thiếu một xu, không có chuyện nợ dây dưa.
Chính vì cách làm việc đó mà việc của nhà thầu chỉ là làm thật tốt phần việc của mình, khỏi bận tâm chuyện tiền nong, chạy vạy, giải trình. Lãi không nhiều nhưng được đồng nào chắc đồng ấy. Đặc biệt, với Vincom, tốc độ và chất lượng là hai yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Rồi tôi cũng có dịp khảo sát những khu đô thị mang thương hiệu Vincom. Các khu đó có quy hoạch tổng thể hợp lý, khoa học, với các công trình được xây dựng thông thoáng mà vẫn tỉ mỉ từng chi tiết. Còn có các không gian công cộng, với mật độ cây xanh khá cao, có cả hồ nước, cảnh quan hài hòa được giữ gìn sạch sẽ.
Khi đóng vai một khách hàng sử dụng các dịch vụ công cộng của Vincom như sân tập Golf ở Vinhomes Riverside, vào siêu thị Vinhome ở Times City, gặp gỡ vài thầy cô giáo đang giảng dạy ở Vinschool… tôi đều thấy các nhân viên của Vincom có trách nhiệm đến tận cùng với công việc. Họ tự hào được là người của Vincom, luôn giữ thái độ thân thiện với khách hàng và cởi mở cung cấp các thông tin của Vincom...
Những điều này dường như trái ngược hẳn với ông chủ của Vincom, được Forbes bình chọn là người giàu nhất Việt Nam nhưng chưa một lần cởi mở với báo chí.
KHỞI NGHIỆP MÔ HÌNH CHỢ TẠI KHARKOV
Vào một dịp, khi mấy anh em trong Hội golf Eurowindows của Nguyễn Cảnh Sơn tổ chức giao lưu ở trang trại Đông Dư, tôi có gặp anh Bùi Đình Dĩnh, cựu Đại sứ ở Cộng hòa Liên bang Nga. Ông Dĩnh là một trong số những người xem Vượng là ân nhân, khi mua được căn biệt thự ở Vinhomes Reverside với giá ưu đãi và rất hài lòng với chất lượng sống ở khu đô thị này.
Tôi bảo ông Dĩnh: Chắc bác làm to nên mới được Vượng chiếu cố. Ông Dĩnh bảo: Không phải vậy, hồi Vượng mới lập nghiệp ở bên đó, có một vài thủ tục nhờ ông tham vấn, Vượng biết ơn, nên ông mới mua được nhà với giá ưu đãi. Tôi hỏi ông: Vượng khởi nghiệp thế nào? Rồi ông Dĩnh kể về những gì mà ông biết về doanh nhân số một Việt Nam.
Quê gốc ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhưng Vượng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 1987, sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhờ những thành tích học tập xuất sắc, Vượng đã được chọn sang du học ở Moskva tại Đại học Mỏ địa chất, chuyên ngành kinh tế mỏ.
Năm 1993, Vượng tốt nghiệp đại học. Thời điểm đó Liên bang Xô Viết đã tan rã và hỗn loạn. Hệ lụy nhiều nhưng cơ hội cũng không hiếm. Phạm Nhật Vượng đã không về nước làm nghề mỏ mà bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở xứ người.
Khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, một thời kỳ hỗn loạn bắt đầu. Nền kinh tế ở những nước này tan rã, hàng hóa trở nên khan hiếm và chủ yếu chỉ được nhập qua tiểu ngạch. Moskva thời đó cũng trong tình trạng khan hiếm hàng hóa và thường xuyên phải chịu các biến động, đó là hoàn cảnh khá thuận lợi cho việc buôn bán của bà con mình, nhưng thách thức cũng không ít. Nước Nga sau hơn 70 năm duy trì nền kinh tế tập trung, quan liêu đã trở thành một con khủng long chậm chạp, kém năng động. Người Nga cũng bị chi phối bởi tác phong đó.
Những người Việt học tập và sinh sống tại Nga đều là những người thông minh, và họ đã quen với cơ chế chợ từ nhỏ nên rất năng động. Họ chủ động thầu lại các công-ten-nơ hàng, buôn bán đủ loại hàng hóa, rồi dần tổ chức thành hệ thống, làm ăn với đủ các cấp trong xã hội để tồn tại và vươn lên. Phạm Nhật Vượng là một trong những ông chủ nổi lên từ hoàn cảnh đó.
Phạm Nhật Vượng sớm nhận thấy rằng, môi trường Moskva không thích hợp cho mình, bởi tại đó, không chỉ sự hỗn loạn luôn đe dọa mà còn có sự cạnh tranh gay gắt của nhiều anh tài, những người có sẵn vốn kinh doanh và các mối quan hệ từ trước. Đó là chưa nói đến nạn trấn lột, cướp bóc khá phổ biến được cảnh sát Nga lờ đi. Từ nhận định đó, Vượng kéo mấy đệ dạt về Kharkov.
Kharkov là thành phố lâu đời nằm ở phía Đông bắc Ucraina, được thành lập năm 1654, ngày nay là thành phố lớn thứ hai của Ucraina, là trung tâm hành chính của tỉnh Kharkov và của cả vùng Kharkivsky. Trước đây Kharkov từng là thủ đô của Ucraina thời Xô Viết với dân số hơn một triệu rưỡi, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao thông vận tải lớn của Ukraina.
Ở Kharkov, Phạm Nhật Vượng cùng thân tín đã triển khai mô hình kinh doanh chợ như ở Moskva, Vượng là thủ lĩnh và là giám đốc, với một dàn đệ giúp việc làm công ăn lương. Dần dà cũng mở ra được các quan hệ với cộng đồng, với chính quyền sở tại... Năm 1996, Vượng đã lập ra chợ Barabarosha rộng cả chục hecta, dành cho bà con người Việt và cả những người dân địa phương tới buôn bán.
Kharkov ngày càng thu hút được đông người từ các nơi khác, như Minsk, Kiev... tới sinh sống. Kéo theo đó là đám giang hồ bất hảo phiêu dạt về kiếm sống. Dẫu rằng lúc đó mới chỉ ngoài 25, nhưng Vượng đã thể hiện bản lĩnh của một hảo hán trước sự hỗn loạn của một nền kinh tế đang chuyển đổi rối ren như Ucraina.
Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông kể: Hồi còn là Chủ tịch tỉnh Nghệ An, có lần đến thăm Vượng ở Kharkov, khi tìm được đến đại bản doanh của Vượng, phải qua ba lớp bảo vệ mới được gặp Vượng. Ông Hợp bảo Vượng: Chú mày làm ăn giàu nghèo thế nào không biết, nhưng phải qua nhiều tầng bảo vệ thế này, không sướng. Về nước nhiều cơ hội hơn, lại bình yên hơn nhiều. Có lẽ câu này của ông Hợp đã tác động phần nào đến quyết định của Vượng. Không lâu sau đó Vượng về nước cho thi công tòa tháp đôi Vincom ở Bà Triệu…
ĐẾ CHẾ THỨC ĂN NHANH VỚI THƯƠNG HIỆU MIVINA
Phạm Nhật Vượng đã có sáu năm học ở Moskva, một nơi không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế của Đông Âu, rất thuận tiện cho các chuyến hàng từ Đông Á năng động thông qua cả đường hàng không và đường sắt. Nơi đây, nhiều bạn bè của Vượng cũng đang lăn lộn trên thương trường để từng bước xưng hùng nơi đất khách.
Trong các soái từ Đông Âu trở về, cùng với Nguyễn Cảnh Sơn, Trần Anh Tuấn còn có Ngô Chí Dũng – bạn đồng niên, đồng môn với Vượng. Dũng hiện đang là Chủ tịch VP-Bank. Họ đều là những chiến hữu lâu năm của Vượng. Nhờ các mối quan hệ với đám bạn học ấy, Vượng thiết lập các đường dây chuyển hàng về Kharkov cung cấp cho chợ vòm mà Vượng và đám huynh đệ đã dựng nên. Nguồn hàng này đã giúp cho Barabarosha ở Kharkov trở thành trung tâm phân phối hàng cho các chợ vùng đông bắc Ucraina, và từ Donetsk đến Odessa mọi người đều tới đây lấy hàng.
Rồi Vượng mở nhà hàng Thăng Long ở Kharkov, khách khứa lúc đông lúc vắng, phập phù. Lúc này Vượng mới nhận thấy vai trò của thực phẩm nguội, đồ ăn nhanh là rất quan trọng. Vượng nhập mì tôm về bán, đáp ứng rất tốt nhu cầu cho đám khách đột xuất, cần lót dạ. Nhận thấy thực phẩm nguội có ưu điểm là bảo quản được lâu, không ôi thiu, ít rủi ro, Vượng gom tiền, mượn thêm bạn bè đầu tư nhà máy làm mì ăn liền.
Lúc đầu, chỉ dựa vào nhà hàng Thăng Long, bán ra ngoài cũng trầy trật, có khi cả tháng không hết một công, tưởng sập tiệm tới nơi. Trong cơn bế tắc đó, Vượng nghĩ kế, đổi chiến lược kinh doanh, tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo, từng bước cải thiện được tình hình. Rồi mì tôm của Vượng được khoác thương hiệu gần gũi: Mivina và được cộng đồng Ucraina biết đến, trở thành món ăn nhanh quen thuộc với mọi gia đình xứ Bạch Dương, không chỉ bó hẹp trong biên giới Ucraina mà còn ra cả các nước lân cận.
Từ năm 1993 tới năm 1999, với vai trò là người đứng đầu công ty, Phạm Nhật Vượng đã đưa Technocom từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một tập đoàn hùng mạnh với thương hiệu Mivina danh tiếng. Mivina đã giữ vị trí số 1 trên thị trường thực phẩm ăn nhanh, được phong tặng danh hiệu Nhà sáng lập thị trường và nằm trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu Ucraina.
Sau khi đã đưa tầm ảnh hưởng của thương hiệu Technocom ra khắp châu Âu bằng các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu, Phạm Nhật Vượng đã quyết định đầu tư về quê hương với việc tham gia thị trường du lịch và bất động sản cấp cao với hai thương hiệu chiến lược là Vinpearl và Vincom.
Nếu như Vinpearl Nha Trang được gọi là Thiên đường vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế tọa lạc ngay bên bờ vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đảo đẹp nhất thế giới thì Vincom Bà Triệu là tòa tháp đôi với căn hộ cấp cao, văn phòng sang trọng, hệ thống siêu thị, rạp chiếu phim hiện đại ở vào vị trí đẹp nhất của Hà Nội. Vinpearl của Phạm Nhật Vượng được công chúng biết đến khi đăng cai tổ chức vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 tại khu Công viên giải trí Vinpearl Land.
Hai thương hiệu này đã nhanh chóng thành công và được công chúng biết đến, dẫu lúc đó Phạm Nhật Vượng vẫn là một tên tuổi đứng lấp ló trong bóng tối, âm thầm điều hành đế chế của mình thông qua một cái tên khác: Lê Khắc Hiệp…
BƯỚC RA ÁNH SÁNG
Có thể thấy một điểm chung ở các đại gia từ Đông Âu trở về: thông minh, năng động, từng là những hảo hán thời loạn lạc nhưng rất sợ… chính trị. Đã từng chứng kiến cái loạn lạc do chính trị gây ra, nên họ thường giấu mình. Một doanh nhân trong đám ấy đã từng nói với tôi: “Anh hùng muốn sống lâu phải là anh hùng… Núp.”
Phải chăng vì cách nghĩ đó nên Vượng mới thuê Lê Khắc Hiệp làm Chủ tịch Vincom. Tôi biết ông Hiệp, thời ông còn là Phó Tổng giám đốc của Prudential, từng có một vài lần đến tòa soạn VietnamNet làm việc với tôi về các sự cố truyền thông của tập đoàn này. Một người vẫn làm thuê khi không còn trẻ, khó có thể tăng tốc, đột phá để sở hữu một đế chế.
Vượng không xuất hiện trước công chúng, nhưng đó cũng giống như cách mà trẻ con chơi trốn tìm. Trong thời đại thông tin và với sự phát triển của mạng xã hội, người ta vẫn biết được đằng sau sự phát triển ồ ạt của thương hiệu Vincom và Vinpearl là Phạm Nhật Vượng.
Ngày 3 tháng Bảy năm 2007, Vincom lần đầu tiên tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần với số lượng 5 triệu cổ phần, vừa chào bán đã hết veo với giá khởi điểm là 80.000 đồng. Cũng tại phiên đấu giá đó, Vincom công bố kế hoạch doanh thu trong năm 2007 đạt 220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 127,14 tỷ đồng. Hồi đó, quy mô vốn của Vincom mới 800 tỷ đồng và do ông Lê Khắc Hiệp làm Chủ tịch. Đầu năm 2008, Vinpearl chính thức trở thành công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã VPL, trở thành cổ phiếu “vua” của ngành du lịch và nằm trong top 10 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường.
Năm 2010, Phạm Nhật Vượng đã bán Công ty Technocom với thương hiệu Mivina ở Ucraina cho tập đoàn Nestle của Thụy Sỹ với giá 150 triệu đô la. Cũng cần nói thêm, Technocom là công ty hàng đầu trong lĩnh vực đồ ăn nhanh của Ucraina do Vượng và cộng sự thành lập từ năm 1993. Sau bảy năm, Technocom có hai nhà máy ở Kharkov với doanh thu lên tới 100 triệu đô la/năm. Technocom có 1.900 nhân viên, sản phẩm của Technocom được xuất sang 20 quốc gia, trong đó có Nga, các nước Baltic, Đức, Hungary, Israel, Ba Lan và Romania.
Bán Technocom, Vượng dốc toàn tâm toàn lực vào việc đầu tư tại quê hương. Mùa hè năm 2011, Vượng cho khai trương và đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Nha Trang đẳng cấp 5 sao và sân Golf biển đảo đầu tiên Vinpearl Golf Club. Một loạt các khu nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu Vinpearl cũng xuất hiện như Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Phú Quốc,… đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi dự án mang thương hiệu Vinpearl trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tháng Mười một năm 2011, Phạm Nhật Vượng từ bóng tối chính thức bước ra ánh sáng với chức danh Chủ tịch Vincom. Đầu năm 2012, Vượng cho sáp nhập Công ty Vinpearl vào Công ty CP Vincom thành Tập đoàn Vingroup.
Cũng từ đây, Vingroup của Phạm Nhật Vượng công khai tham vọng trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, phát triển với 4 nhóm thương hiệu chiến lược gồm: Vinhomes (Bất động sản thương mại, dịch vụ cao cấp); Vinpearl (Bất động sản du lịch; Dịch vụ du lịch - giải trí); Vincharm (Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ - sắc đẹp); Vinmec (Dịch vụ y tế chất lượng cao).
Không dừng lại đó, VinGroup của Vượng còn tiên phong đầu tư ra nước ngoài, như cách nói của Vượng: Ra nước ngoài để cắm cờ, khẳng định sự có mặt Vin ở thị trường các nước khu vực trong thời toàn cầu hóa...
MÃI MÃI TINH THẦN KHỞI NGHIỆP
Dẫu kín tiếng với báo chí nhưng rồi Vượng cũng xuất hiện trước công chúng thông qua cuộc giao lưu với lãnh đạo của tập đoàn Vietel. Đó là một cuộc đối thoại cởi mở với sự dẫn chương trình của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc tập đoàn Vietel. Cuộc đối thoại diễn ra hơn hai giờ đồng hồ và ở đó nhiều điều bí mật về quản trị Vingroup đã được Vượng tiết lộ.
Phạm Nhật Vượng muốn có một Vingroup với hơn 50.000 nhân viên cùng hướng đến một văn hóa doanh nghiệp. Với Vingroup, văn hóa ấy được định vị bằng khẩu hiệu: “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”.
Văn hóa của một hệ thống là theo định hướng của người đứng đầu, rộng hơn ra là định hướng của nhóm người đứng đầu. Muốn truyền văn hóa đó xuống buộc người/nhóm người đó phải trực tiếp kèm cặp, huấn luyện thì mới phổ cập và lan rộng được. Theo Vượng, Vingroup dẫu được coi là tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam nhưng so với thế giới vẫn còn nhỏ bé.
Vượng cho rằng, người đứng đầu cần phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ cốt cán. Sau một thời gian dài phát triển, giờ đây Vingroup quay trở lại chương trình quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn. Cũng giống câu chuyện đầu tư, nhưng đây là đầu tư vào con người, không thể nói chắc chắn họ sẽ thành công 100%. Nhiều người có thể tiến hành công việc đó thành công ở quy mô nhỏ, nhưng không làm được quy mô lớn. Điều quan trọng là phải tạo được động lực.
Người đứng đầu Vingroup cho rằng, khi tuyển dụng người giỏi vào có cái bất lợi là không dễ làm cho họ thích nghi được với hệ thống, với văn hóa của Vingroup. Chính vì thế, Vingroup rất coi trọng nguồn nhân lực có sẵn và đào tạo để họ trưởng thành. Phạm Nhật Vượng cho rằng, sau ba năm nữa Vingroup sẽ tự cung được cán bộ lãnh đạo các cấp. Ở cấp thấp như tổng quản lý khách sạn, sẽ có khoảng 100 người được quy hoạch, trong đó cứ 5 người sẽ chọn được ra 1 người. Hiện tại Vinmart có 300 giám đốc siêu thị với 10.000 cửa hàng trưởng thì đào tạo đại trà. Mỗi tháng có khoảng 200 người từ những cửa hàng trưởng, thậm chí là cán bộ quản lý cấp nhóm, được chọn ra để đào tạo. Với tốc độ này, sẽ bổ nhiệm khoảng 20 giám đốc và cửa hàng trưởng từ số vài trăm người đó.
Hướng tới một tập đoàn hùng mạnh, Phạm Nhật Vượng đang xây dựng một “Vingroup học tập”, tức là biến toàn bộ tập đoàn Vingroup thành một tập đoàn học tập – tất cả các nhân viên, từng người một phải là con người học tập – học mọi lúc, mọi nơi, ở mọi người, cho nên phần đào tạo về kiến thức chuyên môn trở thành một chính sách được ưu tiên. Với một thành viên nào đó không đạt tiêu chuẩn về học tập: cắt toàn bộ phúc lợi.
Bởi vì quan điểm của Vượng là một nhân viên, kể cả cán bộ, lãnh đạo nếu chịu khó học tập đương nhiên là có kiến thức tốt hơn, trình độ chuyên môn tốt hơn, tất yếu công việc phải tốt hơn, theo đó đãi ngộ cũng phải tốt hơn, và ngược lại. Đây không đơn thuần là chương trình, mà là văn hóa đã ăn vào máu của Vingroup. Cái văn hóa này sẽ truyền xuống từng công ty, từng nhân viên. Hiện nay, đích thân Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp chỉ đạo chương trình Vingroup học tập đó.
Dẫu bận rộn nhưng hằng tuần Vượng đều có những buổi huấn luyện cho cán bộ lãnh đạo, khoảng 1.000 người trong một hội trường. Các cán bộ lãnh đạo chủ lực đều phải đi học. Họ cũng phải đào tạo cấp dưới 52 giờ một năm. Nếu không đủ số giờ đào tạo cũng như chất lượng đào tạo, thì nhân viên đó sẽ không được tăng lương, nếu nhiều nhân viên không đạt tiêu chuẩn thì công ty đó sẽ bị cắt phúc lợi.
Cùng với thương hiệu Vinhomes với những khu đô thị cấp cao, Vingroup còn được biết đến với chuỗi khách sạn cấp cao với hơn 5.000 phòng mang thương hiệu Vinpearl. Phạm Nhật Vượng tiết lộ: Vingroup đang khảo sát ở 9 nước để quy hoạch rồi tập trung phát triển khách sạn. Vượng cho rằng, cách đây dăm bảy chục năm, Sofitel cũng phát triển từ con số không, giờ đây họ có thương hiệu Sofitel mang tầm quốc tế thì sao chúng ta không làm được. Vượng muốn Vinpearl sau này cũng như thế.
Thu xếp tài chính đầu tư tại mỗi nước một khách sạn, Vingroup sẽ cắm cờ Việt Nam khắp thế giới. Còn về lâu dài, Vingroup sẽ xây dựng hệ thống khách sạn nội địa thật đẳng cấp. Mỹ, Australia, Canada, Singapore, một số nước châu Âu là địa bàn mà Vingroup đang tích cực hướng đến. Đầu tiên Vingroup sẽ xây dựng thương hiệu cho mình rồi khuếch trương thương hiệu Việt Nam để khẳng định vị thế, uy tín.
Trong sáu lĩnh vực Vingroup đầu tư định hướng rất rõ ràng, bán lẻ là chủ lực. Trong tương lai bán lẻ chiếm 50% thị phần của Vingroup. Vingroup đang có chiến lược mở rộng bất chấp tất cả, mở 2.000 điểm Vinmart+, trước mắt chưa đặt mục tiêu lợi nhuận, mà chỉ để chớp thời cơ phủ kín thị trường. Sau đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài đổ bộ vào thì cũng chỉ là người đến sau. Sau ba năm nữa, Vingroup có khoảng 10.000 điểm bán hàng Vinmart+ và 400 trung tâm thương mại cả nước.
Theo Phạm Nhật Vượng, hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có mặt bằng rất phức tạp, mất rất nhiều thời gian mới giải phóng được. Để phủ sóng, trước hết ưu tiên vào vùng nông thôn trước rồi mới quay lại đô thị. Vượng định mở 300 trung tâm thương mại ở huyện lỵ trong vòng ba năm. Trên 10.000 dân thì loại cấp 2, trên 15.000 dân cấp 1, mở đại trà. Với các huyện, có lợi thế là thủ tục thông thoáng, vào đó sẽ nhanh hơn.
“Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, đó là ý chí là khí phách của Phạm Nhật Vượng. Với Vingroup, không phải lúc nào cũng đúng, không phải không có vấp ngã, sai sót nhưng tinh thần ấy đã và đang tạo nguồn cảm hứng vô tận không chỉ cho những con người của Vingroup mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo.
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Vị Chúa đảo Tuần Châu
TỪ CHIẾN TRƯỜNG TỚI THƯƠNG TRƯỜNG
Tôi nhận lời mời ăn trưa vào cuối tuần với Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch của Alpha Books. Buổi hôm đó còn có ông bạn là doanh nhân từ Ba Lan về nước cùng vài cộng sự của Bình. Trong khuôn viên của quán Cù Kỳ trên đường Yên Lãng, Cảnh Bình có bảo muốn xuất bản một cuốn sách về doanh nhân, rằng anh vẫn thường xuyên đọc những bài viết trên Facebook của tôi, và nếu những câu chuyện đó được hệ thống lại sẽ cung cấp cho bạn đọc cái nhìn sinh động về thương trường.
Nói đến doanh nhân, tôi nghĩ ngay tới ông Đào Hồng Tuyển – một người không chỉ nổi tiếng mà còn... tai tiếng. Tôi biết ông gần 20 năm rồi. Hồi đó Hạ Long còn vắng hoe sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997, thế mà ông lại dám khởi động dự án Tuần Châu. Mỗi lần đi Hòn Gai, qua khu đó, thấy biển quảng cáo dự án Tuần Châu, tôi không khỏi ái ngại, bởi nơi đây còn quá hoang sơ, lại xa trung tâm. Bài học về bong bóng bất động sản ở Thái Lan còn chưa nguội, vậy mà có ai điên khùng lại đầu tư vào chỗ này?
Rồi thấy máy ủi, máy đào làm việc rầm rộ suốt ngày đêm, người ta thầm đoán chắc là một dự án đầu tư nào đó của nước ngoài. Ít lâu sau đó tôi cũng được gặp ông ở Hà Nội đang chào bán các bất động sản tiềm năng ở các tòa nhà văn phòng, nơi có nhiều doanh nghiệp thuê làm trụ sở. Hồi đó để làm bất động sản, chủ đầu tư phải làm từ A đến Z, nghĩa là từ khâu khảo sát, lên kế hoạch, tổ chức động thổ và cả... rao bán mà chưa chuyên môn hóa ở từng khâu như bây giờ.
Tôi rất ấn tượng trước một người say sưa nói về khu nghỉ dưỡng ven biển, với ngôi nhà thứ hai có thể cho thuê hoặc mời bạn bè tới chơi vào cuối tuần. Giờ này nghe những thứ này thấy không lạ, nhưng hồi đó, khi thu nhập bình quân đầu người của xứ ta chỉ vài trăm đô, thì đúng là chuyện... cung trăng.
Gần chục năm sau đó, đến lúc tôi thành lập doanh nghiệp, ăn ra làm nên, xe pháo xênh xang, rồi rơi vào khủng hoảng, tôi mới thấm được việc để gây dựng một cơ nghiệp như ông thật không đơn giản chút nào. Đó không chỉ là ý chí, nghị lực, khát vọng mãnh liệt, mà còn phải có cả trí tuệ sáng suốt nữa.
Đến Hạ Long thăm ông, khi đó Tuần Châu đã hoàn thành giai đoạn 1 với hàng trăm hạng mục công trình có thể đón khách. Chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau ở bến du thuyền Tuần Châu nhìn ra vịnh. Sáng sớm biển trong lành, bóng sương mỏng la đà trên mặt nước, ông Tuyển mặc quần cộc, áo pull, đeo kính đen, gương mặt tươi trẻ. Ông bảo, đây là thời gian ông dành cho bạn bè, chú muốn gọi anh thì gọi vào giờ này. Sau 9 giờ, anh lên văn phòng xử lý công việc, gặp và đàm phán với các đối tác, bận cho đến tận tối.
Ngoài biển, sóng gió mơn man nhè nhẹ đuổi nhau, không xa lắm là núi lô nhô, những khối đá khổng lồ mà ông Tuyển gọi là những hòn “non bộ” tự nhiên, không nơi đâu có được, đặc ân trời ban cho Hạ Long… Quả là đẹp! Rất đẹp. Cảnh đó vừa hùng vĩ, vừa hữu tình. Tôi bảo: Giới văn chương mấy ai có tâm hồn lãng mạn như bác. Nếu bác không làm doanh nhân, tham gia viết lách chắc chẳng kém ai!
Ông bảo, muốn làm lớn, phải xuất sắc nhiều thứ, nhưng thôi, khoản chữ nghĩa dành cho người khác, trời không cho ai tất cả. Dĩ nhiên, doanh nhân phải có tầm nhìn, phải thấu hiểu con người. Nếu không có Hạ Long “di sản thế giới” thì đất Tuần Châu dù cho chắc gì đã có người lấy. Nhưng lấy rồi làm thế nào để khai thác được lại là chuyện khác. Đào Hồng Tuyển đã bắt đầu như vậy.
ÁM ẢNH CÁI NGHÈO
Khi doanh nhân thành công ai cũng chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài mà chưa thấy hết được cảnh lam lũ, vất vả mà họ từng phải trải qua. Để gây dựng sự nghiệp, họ phải nếm đủ đắng cay của cuộc mưu sinh.
Cách đây mấy chục năm, khi nền kinh tế được đồng phục hóa, ai cũng nghèo như nhau. Những điểm xuất phát ban đầu về cơ bản là giống nhau, khác biệt không nhiều. Đào Hồng Tuyển sinh ra và lớn lên trên đất Quảng Yên, thuộc huyện Yên Hưng, phía tây nam Quảng Ninh, có diện tích 331km², dân số là 135.000 người. Phía bắc là thị xã Uông Bí và huyện Hoành Bồ, phía đông và nam là thành phố Hạ Long và biển, phía tây là huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), được nối bởi bến phà Rừng nằm trên Quốc lộ 10.
Yên Hưng là vùng đất được định giới bởi sông Chanh, một nhánh sông ăn thông với sông Bạch Đằng đổ ra vịnh Bắc Bộ. Con sông này đã chia Yên Hưng ra làm hai vùng có diện tích tương đương nhau là Hà Nam và Hà Bắc. Hà Bắc chủ yếu là đồi núi bát úp, thấp. Đất đai nơi đây thuận lợi cho việc trồng cây hoa màu và cây công nghiệp như thông, keo tai tượng, xà cừ... Còn Hà Nam có địa hình bằng phẳng, vốn được bồi lắng ở cửa sông Bạch Đằng. Vùng này được hệ thống đê dài 34km bao bọc. Đất đai ở đây khá màu mỡ, thích hợp cho việc trồng lúa nước, đây được coi là vựa lúa của Quảng Ninh.
Yên Hưng giàu truyền thống văn hóa với di tích lịch sử nổi tiếng là Bãi cọc Bạch Đằng ghi dấu chiến thắng Nguyên Mông năm 1288 của Trần Hưng Đạo. Truyền thống ấy có lẽ đã trở thành một phần cấu thành phẩm chất Đào Hồng Tuyển.
Ông Tuyển vào đời trước hết bằng con đường binh nghiệp, chưa được trang bị kiến thức về kinh doanh. Những năm chiến tranh, ông là chiến sĩ trên tàu không số, đưa vũ khí vào chiến trường miền Nam theo đường Hồ Chí Minh trên biển. Ra quân vào năm 1979, giữa lúc đất nước đầy rẫy khó khăn, khẩu phần một nửa là hạt bo bo, sắn khô “gạc hươu”, cũng như nhiều bạn bè khác, ông phải lăn lộn tìm việc, đã có lúc phải nuốt nước bọt, quay lưng lại với mùi thơm từ những thùng nước phở bên vỉa hè.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cái khắc nghiệt trong chiến tranh, sự khốn khó của một thời đã rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng của Đào Hồng Tuyển, tạo nên một doanh nhân đầy trí tuệ, bản lĩnh, biết vượt qua tầng tầng lớp lớp những chướng ngại vật để chinh phục thương trường, vốn khắc nghiệt không kém chiến trường.
Dẫu không được học hành bài bản, nhưng là người ham đọc sách, giỏi quan sát, lại được trường đời đào luyện, Đào Hồng Tuyển ý thức được vai trò của thông tin và tri thức. Bằng những đồng tiền nhỏ bé tích cóp được, ông đã khởi nghiệp kinh doanh từ cái ti vi 14 inch và cái đầu video cũ. Hằng ngày ông tổ chức chiếu phim trong một căn nhà cấp bốn dột nát, giữa một xóm nghèo ở Sài Gòn để thu lấy từng xu lẻ từ các khán giả nhỏ tuổi. Thu nhập nhỏ nhoi từ “dịch vụ giải trí” đó dẫu chưa đủ lớn để tạo dựng sự nghiệp nhưng đã cho ông những bài học đầu tiên ở chốn thương trường. Có tích lũy, Đào Hồng Tuyển mới bắt đầu nghĩ đến những dự án khác lớn hơn.
Thoạt tiên ông đầu tư, làm chủ công nghệ, rồi chuyển giao. Những thương hiệu giải khát nổi tiếng như Rừng Hương, Thiên Hương ở miền Nam hay nước ngọt Hải Phòng, rượu Hà Nội ở miền Bắc đều là công nghệ của Đào Hồng Tuyển. Đã có thời riêng hệ thống của ông đã chiếm 80% thị phần nước giải khát thị trường phía Nam cho đến khi Pepsi rồi Coca-Cola xâm nhập thì ông từng bước rút lui khỏi thị trường này. Ông Tuyển cũng tham gia sản xuất phân bón, nước khoáng,... trước khi ra Bắc bắt tay xây dựng đảo Tuần Châu.
Rồi khi có dịp đi qua những cơ sở quân sự đầy những thiết bị hoang phế do chiến tranh, những cơ sở kinh doanh bị quốc hữu hóa biến thành vô chủ, Đào Hồng Tuyển quyết định chuyển sang thu gom phế liệu, kinh doanh đồng nát, sản xuất nước giải khát có ga, mở cửa hàng bán lẻ ở Sài Gòn. Từ hai bàn tay trắng, ông đã chinh phục thương trường như vậy đó.
Tôi nói vui: Vậy là sự nghiệp của bác cũng có nguồn gốc đồng nát! Ông Tuyển cười lớn, đồng nát còn vẻ vang chán. Thật lạ, ít ai có thể hiểu được rằng con người đứng đầu hơn chục doanh nghiệp, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho mấy chục nghìn lao động, lại có những giây phút bộc lộ thoải mái đến vậy.
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Theo ông Tuyển, trí tuệ, uy tín và nhiệt huyết là những nhân tố tạo nên thành công ban đầu. Qua bạn bè giới thiệu, ông được đề cử vào chức Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu của Trung ương Đoàn thanh niên, rồi chuyển làm tiếp Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội phân bón Việt Nam.
Như thế cũng đã là ước mơ của hàng triệu người rồi, nhưng Đào Hồng Tuyển không muốn dừng lại ở đó.
Có lần Đào Hồng Tuyển đến thăm một trường đại học ở Hà Nội và tiếp xúc với một số sinh viên ở đây. Ông nhận ra rằng lớp trẻ trên giảng đường khi ấy dường như chỉ nhìn sự đổi thay của đất nước qua các tòa cao tầng, các khách sạn, các khu liên doanh do người nước ngoài đóng vai trò ông chủ, còn người Việt khá mờ nhạt.
“Chia tay với các bạn trẻ, đêm về tôi buồn lắm, trằn trọc mãi không ngủ được!” Đào Hồng Tuyển tâm sự. “Biết bao câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi: Tại sao và tại sao người Việt Nam mình lại không làm chủ những tòa cao ốc, những công trình đồ sộ ấy? Phải chăng chúng ta thua kém họ? Rồi điều gì sẽ diễn ra nếu không có một chiến lược tạo niềm tin và thu hút hiền tài từ chính lớp sinh viên ấy? Đất nước đang thời kỳ ngổn ngang bao công việc, chọn gì đây, đột phá vào lĩnh vực nào đây để vừa đưa lại hiệu quả cho doanh nghiệp lại vừa ích nước, lợi nhà?” Những câu hỏi ấy lại theo suốt Đào Hồng Tuyển trong những chuyến lang thang nghiên cứu, học hỏi ở xứ người.
Sau những chuyến du khảo ấy, cũng như nhiều doanh nhân khác, ông đúc rút rằng ở Việt Nam không thiếu người hiền tài, người Việt Nam không thiếu ý chí và tri thức. Người Việt không hề kém cỏi so với người nước ngoài. Vấn đề là ý chí của các doanh nhân, sau đó là sự ủng hộ, cổ vũ và những định hướng đúng của Nhà nước cùng chính quyền địa phương bằng chính sách, cơ chế và hành lang pháp lý.
Tôi hỏi ông: Với hai bàn tay trắng, từng ngủ vỉa hè, ngủ công viên, không phải con ông cháu cha, để trở thành một doanh nhân như ngày hôm nay, anh đã bắt đầu từ đâu?
Ông trả lời: “Tôi rất tâm đắc với câu hỏi: ‘Bắt đầu từ đâu?’ Trong cuộc đời con người, nếu bắt đầu đúng thì đến đích rất nhanh, nếu bắt đầu sai thì cả đời chẳng bao giờ đến đích cả. Hoặc là phải biết tiên đoán. Đã chạm đáy rồi thì không có cách nào ngoài ngóc lên. Nhưng vấn đề là phát hiện ra đâu là đáy, thời điểm nào là đáy, đáy đích thực hay chỉ là đáy tạm thời. Lại cần phải có đầu óc quan sát, phân tích, tiên đoán. Người làm kinh doanh phải hiểu thời thế. Tôi có một thói quen là luôn luôn thu thập, phân tích tổng hợp tất cả tin tức.
Thói quen đó có được từ khi tôi đọc cuốn sách “Người tình báo vĩ đại”, viết về Rihác Gioócgiơ, nhà tình báo nổi tiếng người Nga. Không hề nằm trong bộ máy tham mưu của phát xít Đức, hoàn toàn ở ngoài bộ máy của chính quyền Hitle, nhưng ông ta biết thu thập, phân tích, tổng hợp tin tức rồi đưa ra những nhận định và báo cáo chính xác cho Bộ chỉ huy quân đội Xô Viết về việc Đức tấn công thế nào, đâu là mặt trận giả, đâu là mặt trận thật.
Với doanh nhân cũng thế. Nhiều người nhận tin nhưng chỉ hiểu một phần rất nhỏ bản chất của tin tức ấy, nhưng người tổng hợp tin tức thì sẽ tiên đoán được tình hình kinh tế trong nước, khu vực, quốc tế như thế nào, diễn biến ra sao. Tôi đọc và tổng hợp tin tức, nhờ phán đoán khá sát nên tôi tránh được nhiều thứ, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Tôi tiên đoán và tránh được những dông bão ấy. Trước khi lớn cần phải sống sót. Đừng bao giờ thấy bầu trời xanh mà tưởng rằng không có dông tố. Sự trong vắt của bầu trời một cách không bình thường chính là ngầm báo rằng chân trời đang
có biến.”
NHẬN THỨC ĐƯỢC CƠ HỘI VÀ NẮM BẮT NÓ
Năm 1997, do phán đoán được cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, ông đã tự tạo cho mình thời cơ, cơ hội vàng để làm giàu. “Khi những nhà đầu tư nước ngoài bỏ chạy, nhà đầu tư trong nước gom vốn chờ thời, tôi đã tung ra những đồng vốn cuối cùng để mua lấy dự án ế ẩm và và chiếm lĩnh thị trường. Tôi khẳng định, khủng hoảng đã đến đáy, chắc chắn nó sẽ ngóc lên thôi. Lúc ấy mọi thứ đều dễ dàng, quy đổi ra giá trị rất rẻ, mình phải vượt lên sự run sợ của công chúng để tạo thời cơ làm ăn mới.
Năm đó tôi đã lên máy bay trực thăng bay trên trời Sài Gòn tìm địa điểm đầu tư, đồng thời bay ra Bắc, chọn đảo Tuần Châu để làm dự án.
Trước khi nhập về Hà Nội, tỉnh Hà Tây cũ có chỉ số cạnh tranh thấp nhất toàn quốc, tôi là người tiên phong về Hà Tây để tạo nên dự án sinh thái Tuần Châu. Toan tính chính là nắm được cơ hội và tự tạo cơ hội. Tôi dám đánh đổi. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có căn nhà hơn nghìn lượng vàng, có nhà máy xí nghiệp 700 lượng vàng mà tôi vẫn bán, dù bán lỗ, bán chỉ bằng nửa giá trị thực, nhưng bán để đầu tư dự án khác triển vọng hơn.
Trở lại câu mà chú đã hỏi ở trên, trong một lần nói chuyện ở một trường đại học ở Sài Gòn, có sinh viên hỏi tôi rằng: ‘Ca dao có câu: Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Em là con nhà nông, nghèo, chả lẽ cả đời chúng em sẽ chỉ đi làm thuê, làm mướn, không có cơ hội đứng lên làm chủ phải không thầy?’
Tôi đã nói với các bạn sinh viên: ‘Trong cuộc đời con người ta có 2 loại vốn: vốn vô hình và vốn hữu hình. Vốn hữu hình là tiền bạc, nhà cửa, đất đai, xe cộ…. Vốn vô hình là trí tuệ. Vốn vô hình làm ra vô số cái hữu hình. Vốn hữu hình không thể sản sinh ra vốn vô hình, vì đó là loại vốn không mua được, tiền bạc không mua được trí tuệ. Tôi đã đưa ra hàng loạt ví dụ về các đề án. Không ít nhà máy xí nghiệp sản xuất hàng hóa rồi chất đầy kho, không tiêu thụ được, nếu em viết nên một đề án tốt, khả thi thì tất cả những ông chủ sẽ sẵn sàng giao tài sản cho em, để tiêu thụ hàng hóa. Rõ ràng, tri thức của em sẽ thu về được một lượng tài sản hữu hình. Tôi đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu, đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng, hai bên đường các thiết bị cơ giới, nào là ô-tô, xe tải, máy đào… chất đầy hai bên đường, dầm mưa dãi nắng. Đó là những tài sản chết, những nguồn lực không sinh lợi. Nếu chúng ta có một đề án tốt, mang tính thuyết phục cao, thì những ông chủ sẽ sẵn sàng dâng hết những nguồn lực đó để bạn thực hiện dự án, cùng hưởng lợi.’
Việt Nam là đất nước vừa trải qua chiến tranh, nền kinh tế nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Vậy nên có thể nói, hầu hết các doanh nhân bắt đầu sự nghiệp của mình đều từ con số không. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tri thức, kinh nghiệm chính là những đồng vốn đầu tiên để mình vào đời. Sử dụng nó thế nào là do cách thức, sự khát vọng và có thể là một chút may mắn nữa.”
LIỀU CÓ CHỦ ĐỊNH HAY SỰ QUYẾT ĐOÁN
Có lần khi công trình Bến du thuyền đang thi công, tôi xuống Tuần Châu. Đích thân ông Tuyển lái xe thị sát công trình. Chiếc xe chật vật đi qua con đường tạm đầy ổ voi ổ gà, vốn là đường để xe tải chở đất đến tôn tạo đường vành đai. Tôi hỏi: Anh vừa nói một ý rất hay là phải vượt lên nỗi sợ chung để có được một thời cơ làm ăn mới cho riêng mình. Vậy phải chăng, liều lĩnh cũng là một phẩm chất để thành công?
Ông trả lời: “Chính xác hơn phẩm chất đó là ‘liều có chủ định’, hay tính quyết đoán. Làm chủ khoa học kỹ thuật, phải có bản lĩnh. Cái bản lĩnh ấy không phải căn cứ vào thói liều mạng mà dựa trên nền tảng của tri thức nhân loại. Người ta thường nói: Thương trường là chiếntrường. Đúng, nhưng phải nói thêm: Thương trường là chiến trường không tiếng súng.
Chiến trường là thương trường có tiếng súng. Ở đó, tri thức vẫn là nhân tố quyết định, cộng với sự quyết đoán của người cầm quân. Quyết đoán rất quan trọng, không chỉ trong kinh tế mà ngay cả trong chiến tranh. Cuối năm 1978, đầu năm 1979, tôi chỉ huy một con tàu, đi từ vịnh Thái Lan, đổ bộ lên địa phận tỉnh Kokông, Campuchia, mặt trận cuối cùng giáp với biên giới Thái. Trên tàu có súng đạn, bốn xe tăng và khoảng 600 bộ đội. Đó là mặt trận cuối cùng.
Khi đứng trên cabin, bắc ống nhòm, tôi nhìn thấy trong các bụi rậm, hốc đá trên bờ lố nhố những DKZ và B.40, tàu mình đến đâu nó rê súng đến đó, địch đang hí hửng đón lõng, nhăm nhăm hướng nòng ra biển, chờ tàu ta vào đúng tầm là khai hỏa. Mình nhìn xuống dưới mấy trăm lính thủy đánh bộ đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi phơi phới. Có đứa mới tốt nghiệp phổ thông, có đứa đang học dở đại học. Chúng đùa vui, hồn nhiên bởi vì chiến thắng của chúng ta ở Campuchia khá dễ dàng, như một cuộc dạo chơi. Anh em không biết rằng tử thần đang chờ đợi. Nhìn những đồng đội trẻ đùa giỡn với nhau khiến tôi đau lòng. Đứng giữa hai ngả đường, hoặc tiến hoặc lùi, một là còn, hai là mất.
Không tiến, nghĩa là kháng lệnh, mà với tòa án binh, bất tuân lệnh chỉ có bắn chứ không xử. Nhưng nếu xông vào thì B40 của địch phát hỏa, cả tàu sẽ trở thành một khối thuốc nổ khổng lồ. Chết là chắc.
Phải quyết thế nào đây? Đó là khoảnh khắc buộc người chỉ huy phải quyết định: chấp hành hay không chấp hành mệnh lệnh cấp trên? Chấp hành mà không hoàn thành nhiệm vụ, lại tổn thất cả người lẫn của thì cực kỳ đau thương. Tôi quyết định không kháng lệnh nhưng cũng không tuân lệnh. Vào để chết, chết cũng không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ gây ra tổn thất hy sinh thì có nên vào hay không?
Trong cái khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng đó, tôi quyết định: Cho một máy chạy chế độ “tiến”, hai máy chạy “lùi”. Con tàu rung lên, chân vịt quay tít, sục nước cuồn cuộn và khói mù mịt. Nhưng tàu thì chỉ đứng tại chỗ. Mấy phút sau, máy bay của không quân ta đến ném bom, dọn bãi đổ bộ. Tàu vào bờ, đổ quân, góp vào chiến thắng mà vẫn bảo toàn tính mạng cho bộ đội. Hành động quyết đoán đó nhiều người gọi là liều, nhưng là “liều” có chủ định. Cái “liều” ấy đã cứu sống hàng trăm sinh mạng. Trận đó, chúng ta hoàn thành mục tiêu mà gần như không thương vong.
Khi làm kinh tế, tôi biết, trí thức của chế độ cũ để lại là những nguồn lực quý giá. Tôi bảo lãnh cho những người vượt biên bị bắt bởi tôi biết họ có tài. Giờ nghe thì đơn giản, nhưng hồi đó là cả một vấn đề. Vượt biên là phạm pháp, bảo lãnh cho họ rất có thể bị kết tội “đồng lõa” hay “tiếp tay”, rất nguy hiểm. Biết là nguy hiểm nhưng vẫn làm, vì tôi tin mình đúng.
Tôi sử dụng tất cả nhà xưởng mà chúng ta quốc hữu hóa của tư sản rồi bỏ hoang. Thời điểm năm 1975, 1976 nhà xưởng nhiều vô cùng. Do quản lý kém, máy móc trở thành đống sắt vụn. Tôi mua lại những đống sắt vụn ấy, sử dụng những cán bộ kỹ thuật của chế độ cũ, tái chế các máy móc, đưa vào hoạt động sản xuất.
Thương hiệu Rừng Hương, Thiên Hương gồm: cam, dâu, chanh, xá xị, bạc hà, rượu nhẹ có ga ở miền Nam, miền Bắc có nước ngọt Hải Phòng, rượu Hà Nội là công nghệ của tôi hết. Lúc bấy giờ tôi chiếm 80% thị phần nước giải khát thị trường phía Nam. Chỉ khi Coca và Pepsi vào thì lúc ấy tất các nhà máy của tôi tạm dừng, tôi chuyển sang sản xuất phân bón, nước khoáng Đảnh Thạnh…
Tôi dùng phương pháp cơ học để tách lưu huỳnh. Tất cả mọi thứ ở đời đều phải nhờ đến khoa học-kỹ thuật cả, kể cả tiêu tiền. Làm ra tiền đã quá khó, biết tiêu tiền còn khó hơn nhiều. Ném tiền vào chỗ nào? Thời điểm nào? Bao nhiêu? Những điều đó đòi hỏi phải có bản lĩnh, phải có quyết đoán, có như thế đồng tiền mới sinh lợi như mong muốn.”
CUỘC CHƠI LỚN: TUẦN CHÂU
Cả buổi chiều dành cho golf, tối về nhà thấy oải tính đi ngủ, thấy còn sớm nên tôi nhấc máy gọi cho Chúa đảo Đào Hồng Tuyển, hỏi anh đang ở đâu. Ông Tuyển cười lớn qua điện thoại: đang xem hoa hậu biển. Dẫu từng là người lính bầm dập trong chiến trường lẫn thương trường, nhưng ông Tuyển luôn tự cho rằng: “Tuổi tim” (No teen) anh vẫn... 18. Nghĩa là vẫn còn thổn thức, vẫn yêu hết mình. Dường như trong ông luôn có một nguồn năng lượng bất tận.
Sau những thành công ở đất khách quê người, vào những năm cuối của thế kỷ XX, Đào Hồng Tuyển quyết định về quê với quyết tâm biến đảo Tuần Châu thành “đảo ngọc”. Ý định đẹp là thế, vậy mà đáng tiếc khi bắt tay vào thực hiện, vô số người đã gọi và đặt cho anh nhiều cái tên, nào là “Tuyển thần kinh”, “Tuyển hâm”, “Tuyển dở hơi” hay “Tuyển đồ điên”. Còn có người cảnh báo với anh rằng “Cậu chỉ có thể trồng rừng chứ không thể xây dựng được khu du lịch ở cái đảo hoang đó đâu”.
Để ngoài tai những lời đó, Đào Hồng Tuyển vẫn coi Tuần Châu như một nàng công chúa ngủ quên ở lâu đài, và ông là người đánh thức nàng công chúa ấy. Là một doanh nhân từng trải bao thăng trầm, đối mặt với nhiều rủi ro trong thương trường, song ông lại thích đặt cược cuộc đời vào vùng đất hoang sơ ấy.
Dẫu xa quê đã lâu nhưng ông hiểu khá tường tận vùng Đông Bắc giàu tiềm năng này. Trong gần 2.000 hòn đảo của vịnh Hạ Long, Tuần Châu là đảo duy nhất có dân cư sinh sống. Xã đảo Tuần Châu có diện tích gần 300ha với hơn 1.500 nhân khẩu. Nhân dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới với các phương tiện đánh bắt rất thô sơ. Trên đảo không có điện, nước, còn giao thông với đất liền cũng rất khó khăn. Khó khăn về địa lý là nguyên nhân chính gây ra cái nghèo của xã đảo.
Ông Tuyển đã phát hiện tiềm năng có một không hai của Tuần Châu. Đảo có vị trí thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ, nằm ngay tại trung tâm di sản thiên nhiên thế giới. Ông Tuyển cho rằng: “Người ta có thể xây một Hà Nội bên kia sông Hồng, dịch chuyển Sài Gòn về phía Nam, nhưng Hạ Long, di sản thế giới, thì không thể di chuyển được, bởi phải trải qua hàng triệu năm mới có được một di sản như thế”. Từ lập luận đó, ông quyết tâm nối đảo với đất liền.
Chính sách đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Quảng Ninh đã củng cố thêm ý định đầu tư vào dự án Tuần Châu của ông. Để đắp một con đường nối đất liền với đảo, theo dự toán thời đó, cần thi công trong 3 năm với khoản đầu tư không dưới 80 tỷ đồng. Tám mươi tỷ đồng, vào năm 1998, là số tiền mà ngay cả một doanh nghiệp nhà nước còn khó huy động, nói chi đến một doanh nghiệp tư nhân khiêm nhường, mới nổi như của ông. Huy động được 80 tỷ đồng mua đất đá, đổ xuống làn nước biển trong xanh ròng rã trong 3 năm khác nào dã tràng xe cát.
Năm 1997, thị trường bất động sản suy thoái, sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Đông Nam Á, đã khiến hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài lặng lẽ tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam. Giới đầu tư bất động sản trong nước đang co mình chờ thời. Trước hoàn cảnh tăm tối như vậy, ông Tuyển nghĩ: “Thị trường đã xuống đáy rồi, không thể rơi xuống thấp hơn. Năm sau sẽ bắt đầu một chu kỳ mới phát triển với tốc độ cao hơn”. Từ nhận định đó, ông quyết tâm thực hiện dự án.
Trình dự án lên UBND tỉnh Quảng Ninh, ông đạt được thỏa thuận: Đầu tư xây dựng con đường hơn 2km nối Quốc lộ 18 với đảo Tuần Châu, đổi lại, ông được quyền sử dụng 98ha đất trên đảo. Con đường vượt biển 2km, mặt cắt rộng 25m, có hai làn xe và hành lang cho người đi bộ… Nếu đó là đường trên đất liền, thì đã là một sự nghiệp đáng kể đối với một doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đằng này lại là con đường “dời non lấp bể” mà có. Trong gần 3 năm, hơn 50 chiếc xe tải đã cần mẫn đổ đất đá xuống biển, và con đường cứ dài mãi, dài mãi, sau gần 1.000 ngày kiên trì, cùng với hàng triệu mét khối đất đá là hàng chục tỷ đồng chìm nghỉm dưới làn nước biển trong xanh. Đổi lại, con đường đất từ đất liền đã chạm vào đảo.
Ông Tuyển nhớ lại, năm đầu tiên triển khai dự án là cả một năm thắc thỏm. Một trận gió mùa, một cơn áp thấp nhiệt đới đều có thể gây ra những cơn sóng thần nhấn chìm sản nghiệp của ông xuống đại dương mênh mông không sủi tăm. Cuối năm 1998, con đường đã chạm tới đảo, đó cũng là lúc mọi nguồn vốn cạn kiệt, không thể vay mượn được ai, nhà cửa, sản nghiệp đã thế chấp hết để vay vốn ngân hàng. Nhiều thứ bán không có người mua, vì thị trường đã đóng băng. Có cơ sở sản xuất khi mua giá 1.200 cây vàng, nhưng cần tiền người ta trả 600 cây cũng phải bán.
Bạn bè xa lánh, mỏi mệt và chán nản tưởng như phải bỏ cuộc dở chừng. Người ngoài nghĩ chắc chỉ có nước chờ ngân hàng đến xiết nợ rồi vào tù, rồi sẽ được cả nước biết đến như một vụ án… lừa đảo. Thế nhưng, chính những lúc đó, nghị lực và bản lĩnh của một doanh nhân thức tỉnh ông. Ông động viên anh em cho nợ lương mà vẫn kiên trì triển khai dự án. Thậm chí ông “bán non” một số lô đất để lấy ngắn nuôi dài, nhằm thực hiện đến cùng con đường vượt biển ra đảo. Cuộc chơi lớn Tuần Châu đã được khởi đầu như vậy.
BIẾN ĐẢO NGHÈO THÀNH ĐẢO NGỌC
Rốt cuộc, Tuần Châu đã có đường ra đảo, thế là vượt qua trở ngại khó khăn nhất. Tuy nhiên, làm thế nào để Tuần Châu trở thành một Trung tâm du lịch và giải trí có tầm cỡ quốc tế và có khả năng sinh lợi lại là một bài toán không kém phần phức tạp. Từ những khu du lịch nổi tiếng thế giới như Bali (Indonesia), Phukhet, Pataya (Thái Lan), ông Tuyển nghĩ: “Phải làm cho Tuần Châu đẹp hơn, hiện đại hơn, hấp dẫn hơn và nhân văn hơn”.
Ông đi các nơi để học hỏi kinh nghiệm, tham khảo mô hình và tập hợp quanh mình hàng trăm chuyên gia kỹ thuật trong nước, ngày đêm phác thảo các đồ án. Vẫn chưa yên tâm, nghe ở đâu có chuyên gia giỏi, ông cho mời về. Từng có đến 29 kiến trúc sư người nước ngoài tham gia vào đồ án tổng thể Khu du lịch Tuần Châu. Gần thì có người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… Xa hơn thì có chuyên gia người Pháp, người Nga, người Mỹ.
Một trong những dự án đầu tiên mà công ty Âu Lạc đầu tư là bãi tắm nhân tạo dài 6km. Vừa nghe thì thấy không tưởng, bởi cát làm bãi tắm phải chở từ một nơi cách Tuần Châu gần 200km. Rồi hơn một triệu mét khối cát được vận tải bằng đường biển từ Trà Cổ về Tuần Châu, thế là công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2002. Đến đây, du khách có thể vui chơi thoải mái trên bờ biển thoai thoải với lớp cát trắng Trà Cổ nổi tiếng.
Một thành công khá độc đáo của ông Tuyển ở Tuần Châu là Vườn ẩm thực Việt Nam. Nó được xây dựng theo phong cách riêng của văn hóa ẩm thực truyền thống, với những ngôi nhà bằng gỗ, mô phỏng kiến trúc cung đình thế kỷ 17 và 18. Với lớp lớp tòa ngang dãy dọc, thủy đình, hồ cá, ẩn mình bên những gốc đào cổ thụ, rặng thông xanh, dòng suối uốn lượn róc rách, các khu ca múa nhạc dân tộc, sân khấu múa rối nước, đàn nước và thác nước. Vườn ẩm thực có tổng diện tích hơn 20.000m², bao gồm 14 căn nhà được chia thành các khu Ngọc Châu, Vườn Đào, Thủy Đình, Suối Thiên Thai, có thể phục vụ cùng một lúc 3.000 khách.
Hồi mới đưa khu ẩm thực vào hoạt động, ông Tuyển đã tiếp anh em chúng tôi tại khu Thủy Đình. Đó là khu ẩm thực được mô phỏng theo mô hình của các hoàng đế Trung Hoa. Bàn tiệc được bố trí theo dãy dài, phía trước là hồ nước, ở giữa có khu sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Khu vực biểu diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong dân ca, tân nhạc, múa và cả xiếc...
Cùng với Câu lạc bộ biểu diễn cá heo và sinh vật biển, Tuần Châu cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống khách sạn, biệt thự với hơn 400 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao. Cuối năm 2006, trên đảo Tuần Châu đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thêm 500 phòng đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế. Ngày 15/4/2004, Khu du lịch Tuần Châu cho khai trương thêm công trình biểu diễn nhạc nước trình diễn bằng laze, chiếu phim trên nước. Trong tương lai, ông Tuyển dự định sẽ mua thêm ba đôi tàu cao tốc chạy tuyến Hải Nam – Tuần Châu, Hong Kong – Tuần Châu và Bắc Hải – Tuần Châu. Tuần Châu hoàn toàn không còn là xã đảo nghèo nữa, mà thực sự là một khu du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Từ một xã đảo nghèo, mặc dù còn nhiều dự án chưa hoàn thành, nhưng ngày nay, Tuần Châu đã có dáng dấp một “đảo ngọc” như tên gọi vốn có của đảo này. Hàng trăm hạng mục công trình được đầu tư từ năm 1997, đến nay có công trình đã hoàn vốn. Biến “đảo nghèo” thành “đảo ngọc” – đó là một công việc phi thường mà không phải ai cũng làm được.
GÓP CHO HẠ LONG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘC ĐÁO
Trưa nay, ngồi ở Nguyễn Chí Thanh, bỗng nhận được tin nhắn: “Em vừa đọc mấy bài anh viết về sếp em!” “Vậy à, đúng, sai, hay dở thế nào? Em có phản biện gì không?” “Hay anh à, em làm cho sếp Tuyển mấy năm, nay em chuyển nghề rồi, em đang ở Hà Nội”. Vậy là chúng tôi hẹn nhau ăn trưa để trao đổi câu chuyện về Tuần Châu.
Cô là Quỳnh Anh, quê Hải Phòng, từng học trường Văn hóa nghệ thuật. Hồi đó, những sinh viên có triển vọng được ông Tuyển tài trợ kinh phí luyện tập phục vụ cho du khách. Sinh viên dù ở ngành nghệ thuật cũng đều chịu cảnh thiếu thốn, kham khổ. Khi có Mạnh Thường Quân, họ có thêm kinh phí để học tập và cọ xát thực tiễn. Hơn thế, họ có cơ hội được lên sân khấu thường xuyên, nhờ đó mà nhiều sinh viên đã trưởng thành nhanh chóng.
Hạ Long là thành phố du lịch, tuy nhiên những sản phẩm du lịch của Hạ Long chủ yếu là các sản phẩm truyền thống do tư nhân tự làm ra. Cùng với các tour đi vịnh, dịch vụ ăn nghỉ phần lớn là nhằm phục vụ các đối tượng phổ thông. Với một di sản thiên nhiên như Hạ Long, những dịch vụ như vậy chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Đặc biệt là những du khách đến từ các nước phát triển.
Trong yêu cầu phải làm mới chính mình, ngành du lịch Quảng Ninh rất quan tâm tới việc tạo ra các sản phẩm du lịch mới. Tuy nhiên, đó là cả một câu chuyện đầy khó khăn và không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Sự linh hoạt và vận động tích cực của các đơn vị làm du lịch trên địa bàn rất quan trọng. Không ai khác, chính các đơn vị trong ngành sẽ thực hiện công việc đó.
Từ thực tế đó, ông Tuyển đã trăn trở đưa thêm các sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp vào Tuần Châu. Nhờ đó Hạ Long hấp dẫn hơn. Đặc biệt cần đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính. Xây dựng sân khấu cho các sinh viên trường nghệ thuật biểu diễn như trường hợp của Quỳnh Anh không chỉ giúp cho những sinh viên tài năng có thêm cơ hội, mà còn cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ hấp dẫn cho du khách.
Ở Tuần Châu, ông Tuyển cho xây khu biệt thự ven biển, với phong cách kiến trúc kiểu biệt thự Pháp, sàn lát gỗ tọa lạc ngay sát bãi biển thơ mộng, bao quanh là khu vườn với các tác phẩm điêu khắc và gốm nghệ thuật, gồm 50 phòng Deluxe và hàng chục phòng Executive cao cấp với trang thiết bị tiện nghi hiện đại. Giá phòng từ 300 đến 500 đô la một ngày đêm.
Tuần Châu có sân khấu rất lớn và hoành tráng với bể nước mặn theo tiêu chuẩn quốc tế, một khán đài sang trọng 2.500 ghế. Tất cả nằm dưới một vòm mái cong với hệ thống khung inox hiện đại nhất Đông Nam Á, làm du khách liên tưởng đến hình ảnh của nhà hát Sydney của Australia. Tại đó liên tục trong ngày từ thứ Ba đến Chủ nhật có các show biểu diễn kỳ thú. Mỗi ngày 3 buổi: 9h30 – 11h; 15h30 – 17h; 20h30 – 22h.
Ông Tuyển cho thực hiện thêm ở đảo Tuần Châu các khu phục vụ cho thể thao dưới nước: mô tô trượt nước tốc độ cao; ca nô kéo dù, lướt ván; câu cá trên biển Hạ Long; chèo thuyền; khinh khí cầu tham quan vịnh Hạ Long hoặc leo núi, cắm trại,… Ngoài ra còn có các dịch vụ: biểu diễn cá heo, sư tử biển, hải cẩu, xiếc thú, võ thuật phục vụ khách liên tục 3 buổi/ngày trong tất cả các ngày trong tuần trừ thứ Hai.
Nếu du khách chỉ đến Quảng Ninh để tham quan vịnh Hạ Long thì chắc chắn thời gian lưu trú của khách không quá một ngày. Theo đó, tất cả các dịch vụ khác đi cùng với du lịch cũng sẽ “thất thu”. Từ thực tế đó, ông Tuyển đã nỗ lực biến Tuần Châu thành điểm tham quan du lịch thứ hai sau vịnh Hạ Long. Công viên nhạc nước Tuần Châu đã đóng góp phần quan trọng vào nỗ lực ấy. So với công viên nhạc nước Sentosa ở Singapore thì quy mô cũng như tính chất hiện đại của công viên nhạc nước ở Tuần Châu lớn hơn rất nhiều. Khu vực khán đài 12.000 chỗ ngồi có ghế, có mái che tránh mưa nắng. Hai bên sườn khán đài được đắp giả núi, tạo dòng thác thơ mộng đổ xuống. Lòng hồ cũng là sân khấu chính có sức chứa 9000m³ nước.
Ở sân khấu này, ngoài những cột nước phun theo nhạc, có màu còn có 3 màn hình nước biểu diễn nghệ thuật. Màn hình lớn rộng 60m, cao 40m đặt chính giữa, hai bên có các màn hình phụ, nhờ đó dù ở góc độ nào, khán giả cũng theo dõi được. Toàn khu vực công viên có khoảng 1.500 cột nước, trong đó có một số cột phun mức nước cao từ 50m đến 80m. Các “nghệ sĩ nước” sẽ biểu diễn nghệ thuật theo giai điệu âm nhạc. Ví như khi nhạc có giai điệu du dương, sâu lắng thì các cột nước cũng có hình thức biểu diễn và sắc màu chuyển đổi tương ứng. Khi tiếng nhạc rộn ràng, sôi động thì các cột nước sẽ “nhảy múa” theo. Hơn thế nữa, du khách và nhất là những khán giả nhỏ tuổi hẳn sẽ rất thích thú khi được xem các bộ phim trình chiếu trên màn ảnh nước. Ông Tuyển cho biết, công ty Âu Lạc sẽ chú trọng trong việc kết hợp giữa yếu tố hiện đại với văn hóa truyền thống dân tộc thông qua các bộ phim có sự tích dân gian. Ngoài ra còn có màn phun lửa, biểu diễn nghệ thuật bằng đèn laze...
Đánh giá về sự ra đời của khu du lịch Tuần Châu, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nguyên Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định: Đó là nỗ lực lớn của doanh nhân Đào Hồng Tuyển, cùng với các doanh nghiệp khác thể hiện quyết tâm đưa du lịch Quảng Ninh lên tầm mới bằng chính các sản phẩm rất đặc biệt.
Mùa hè 2016, cùng với sự đổ bộ của hàng trăm người đẹp về Tuần Châu tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển là hàng ngàn du khách từ bốn phương đổ về. Hạ Long trở nên hấp dẫn hơn nhờ có Tuần Châu và những dịch vụ của doanh nhân Đào Hồng Tuyển.
TIÊU TIỀN CHO TRI THỨC
Sáng nay lại có dịp ngồi cà phê với ông Tuyển ở phòng VIP bến Du thuyền Tuần Châu. Ông Tuyển đeo kính mát, áo phông, quần cộc ngồi nhâm nhi li cà phê, nhìn ra phía biển. Ở bến, dòng khách du lịch nối đuôi nhau xuống tàu để đi vịnh. Tôi bảo, năm năm trước thấy bác xây bến này, em chẳng biết nó là cái gì, nay thấy khách nườm nượp qua lại mới thấy tầm nhìn của bác.
Ông Tuyển bảo: “Vấn đề là chỗ đó, muốn thành công phải nhìn thấy trước vấn đề, không chỉ một vài chục năm mà còn phải xa hơn thế.”
Quan sát mới có thể nảy ra ý tưởng mới, độc đáo khác biệt. Trong kinh doanh, ý tưởng mới đi kèm với đầu óc tính toán tốt sẽ đem lại giá trị cao. Tôi sẽ đưa ra một trong hàng nghìn ví dụ để chúng ta thấy nó tạo ra nguồn lực như thế nào. Đảo Tuần Châu, hòn đảo đất ấy, đã có hàng triệu năm nay rồi, tại sao lại đến tay ông Đào Hồng Tuyển mới trở thành Tuần Châu như ngày hôm nay. Người Pháp cũng từng đến nhưng cũng chỉ vì con đường mà chưa dám làm. Người Nhật, người Hàn rồi cả người Mỹ đều đã từng đến đây rồi do dự…
Giờ đây, khi Vingroup, Sun Group rồi FLC và nhiều tập đoàn khác nữa đổ về Hạ Long tìm dự án đầu tư mà mỗi dự án đều phải khảo sát, nghiên cứu và cả lobby không nhỏ, họ mới chợt nhận ra rằng, Tuần Châu rất đẹp và không thể tìm chỗ nào đẹp hơn thế.
Nếu không nắm được khoa học kỹ thuật, làm sao có những bãi tắm nhân tạo dài 6km, làm sao thi công được một khu vui chơi có đẳng cấp quốc tế ở đó, làm sao lại có một cái bến du thuyền khổng lồ ở vùng bãi sình lầy?
Tôi hỏi: Vừa rồi nghe tin có tàu du lịch bị cháy ở bến đó, thực hư ra sao? Ông bảo, cháy là do bất cẩn, nhưng cũng may là cháy ở bến nên việc cứu hộ kịp thời, mất tài sản nhưng con người về cơ bản là an toàn. Không ít người đặt câu hỏi, nếu không có bến, tàu ở ngoài vịnh cháy thì sao nhỉ? Có cứu được người hay không? Có kịp thời được hay không?
Rồi ông Tuyển lại say sưa về đề tài kinh tế tri thức: Ai là người thẩm định quy hoạch tổng thể của Tuần Châu? Ai là người duyệt các quy hoạch chi tiết của từng hạng mục công trình? Không có tri thức chắc không thể làm được điều đó. Ở Việt Nam, ai là người đầu tiên dám mua những chiếc tàu hai ba tầng, rất đẹp, thiết kế và sản xuất tại Pháp, giá phòng ở không dưới 600 đô la một ngày đưa khách đi vịnh thưởng ngoạn không gian?
Ông bảo: “Thời kỳ sau giải phóng, tất cả những trí tuệ của các nhà khoa học do Mỹ và các nước phương Tây đào tạo mà chúng ta không tin dùng thì Đào Hồng Tuyển lại sử dụng được? Những thứ đó là kinh tế tri thức. Thời kỳ trước đổi mới, chúng ta bế quan tỏa cảng như vậy, không nhập, không xuất, tôi đã biết sử dụng sắt thép phế liệu sau chiến tranh. Các nhà khoa học do Mỹ và phương Tây đào tạo chúng ta không tin dùng họ, tôi đã tập trung họ lại, để họ, thiết kế, chế tạo ra những thiết bị sản xuất. Rồi những nhà xưởng hồi chúng ta cải tạo tư sản, quốc hữu hóa trở thành hoang phế vô chủ, đó là những nguồn lực bị bỏ quên. Chúng ta phải tận dụng tất cả những năng lực của xã hội để tạo thành một nguồn lực cho chính mình. Con đường đi lên là như vậy.”
Ông Tuyển là một trong số ít doanh nhân có trong tay lực lượng cộng sự rất đông đảo gồm các nhà văn, nhà khoa học và các giáo sư hàng đầu ở các trường đại học ở đủ các lĩnh vực. Riêng với lực lượng này, mỗi năm anh phải chi hàng triệu đô la để duy trì sự cộng tác của họ. Mỗi khi triển khai các dự án mới, ông lại cần họ tham vấn, phản biện. Cũng chính nhờ họ, những công trình của Đào Hồng Tuyển không chỉ đảm bảo tính kỹ thuật mà còn cả mỹ thuật, mang dấu ấn của sự sáng tạo trên cơ sở kế thừa các giá trị truyền thống.
Cách đây mấy năm, khi biết tin Giáo sư Ngô Bảo Châu đã đạt được những thành tích nổi bật, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, ông Tuyển đã tặng GS. Ngô Bảo Châu căn biệt thự ở Tuần Châu trị giá 3 triệu đô la. Tôi hỏi: Ngôi biệt thự ấy giờ đây ra sao? Ông đáp, Ngô Bảo Châu đã biến nó thành cơ sở nuôi dưỡng nhân tài và giao cho bố quản lý.
Ông tâm sự: “Tôi là một người ái mộ nhân tài, nhất là với những người trẻ tuổi hiếm có ở Việt Nam như GS. Ngô Bảo Châu. Tôi biết Bảo Châu từ khi anh chưa nhận giải thưởng Fields. Trong cuộc trò chuyện với GS. Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, tôi biết nước ta đang có một nhà toán học trẻ tài năng đoạt giải toán học danh giá nhất của thế giới, nhưng chưa công bố. Tôi muốn dành một phần tài sản của mình tặng Giáo sư Ngô Bảo Châu, để thông qua đó khích lệ tinh thần học hỏi, nghiên cứu khoa học của giới trẻ.”
Dẫu là người không có tấm bằng nào đáng kể, nhưng có thể nói, Đào Hồng Tuyển là người sử dụng nhiều tri thức nhất trong các dự án kinh doanh của mình. Rồi, khi đã bỏ vốn đầu tư, đã có dự án, đã có dịch vụ, làm thế nào để công chúng biết đến sản phẩm của mình? Tất cả những thứ đó đều phải có ý tưởng, đều phải có trí tuệ.
Sau đó ông tự lái xe đưa chúng tôi đi một vòng thăm Tuần Châu. Trên hòn đảo này, thường xuyên có cả chục nghìn người lao động đang làm việc cho một Tuần Châu ngày càng tươi đẹp.
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
Là người đã sống qua thời kỳ khó khăn, thấu hiểu sâu sắc những hoàn cảnh éo le của người nghèo, nên khi có điều kiện, Đào Hồng Tuyển rất chú trọng việc từ thiện. Ông cho rằng, làm từ thiện là nghĩa cử bày tỏ tri ân với cộng đồng, với đất nước và quá khứ của chính mình. Có thể nói, làm từ thiện một cách âm thầm từ hàng chục năm nay, nhưng công chúng biết đến ông Tuyển nhiều nhất qua vụ bán đấu giá bức tranh “Nối vòng tay lớn” cuối năm 2003.
Đó là một tấm thiệp xuân kích thước 1,6m x 1,2m, bình thường nó chỉ là một bức tranh học trò, chưa tạo được ấn tượng đáng kể nào về nghệ thuật. Tuy nhiên đó là tấm thiệp do thầy trò trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hà Nội làm với thiện chí tặng những người nghèo trong dịp Tết. Ông Tuyển đã mua nó với giá 600 triệu đồng trong đêm hội từ thiện 31/12/2003 trước sự chứng kiến của hàng triệu người xem truyền hình. Sau sự kiện này, có người hỏi ông: Phải chăng, vì hiếu thắng mà ông “bị hớ” trong vụ đấu giá đó?
Ông trả lời: “Hôm đó tôi không muốn thắng và tôi cũng không quan niệm có thắng thua trong việc như thế. Nhưng nếu làm được một việc gì đó để khơi dậy phong trào vì người nghèo thì tôi sẵn sàng hết mình. Tôi nghĩ rằng nếu các đầu cầu kia muốn thắng tôi sẽ nhường và cũng vẫn gửi tặng UBMTTQ Việt Nam một số tiền tương đương. Đã từng trải qua một thời kỳ hàn vi, tôi chia sẻ và thông cảm với những khó khăn của người nghèo. Tôi cảm ơn hàng trăm em bé của trường Trần Quốc Toản. Các em còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ giúp đỡ một bộ phận cộng đồng còn rất nghèo khó.”
Không ai còn nghi ngờ về sự giàu có của ông Tuyển, nhưng ông không muốn nói nhiều về điều đó. Ông cho rằng, điều quan trọng hơn, ông đã tạo việc làm thường xuyên cho vài chục nghìn công nhân. Cả gia đình và những người thân của họ nhờ đó sẽ có cơ hội thoát nghèo. Trước khi được khán giả cả nước biết đến qua vụ tấm thiệp 600 triệu đồng, ông Tuyển đã đầu tư xây 150 căn nhà cho người nghèo cũng như tiến hành nhiều hoạt động từ thiện khác. Đó là chưa kể đến hơn một nghìn hộ dân trên đảo Tuần Châu và những vùng lân cận có cơ hội thoát nghèo nhờ những công trình đầu tư của ông.
Ông Tuyển cũng là người đề nghị GS. Nhung nên tổ chức đón tiếp GS. Ngô Bảo Châu ở cấp Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục & Đào tạo, cho dù GS. Châu có nhận được giải thưởng hay không. Thông qua lễ đón tiếp để cổ vũ tinh thần ham học hỏi của giới trẻ. Ông cũng xin tài trợ 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến học Ngô Bảo Châu.
Ông Tuyển cũng đã báo cáo với các nhà lãnh đạo trong Chính phủ về nguyện vọng được tặng một biệt thự trị giá 3 triệu đô la cho GS. Châu ở Tuần Châu hay Hà Nội cũng được. Đào Hồng Tuyển hy vọng, quà tặng là nơi GS. Châu về nghỉ ngơi và đón tiếp các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.
Ông Tuyển bày tỏ: Thực lòng, món quà xuất phát từ sự ngưỡng mộ của tôi với GS. Châu. Tôi có trao đổi với GS. Châu hai lần về mong muốn được tặng biệt thự của mình. Khi đó, GS.Châu nói cảm ơn và sẽ xem xét sử dụng món quà như thế nào cho hợp lý.
Tối 12/8, nhân có cuộc Gala Dinner của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam gây quỹ từ thiện, ông Tuyển đã ngỏ ý mời GS. Châu xuống tham dự, nhân đó phát động quỹ khuyến học Ngô Bảo Châu. Tuy nhiên, vì chuẩn bị đi Ấn Độ nên GS. Châu không tham gia được và nói lại rằng: “Anh Tuyển cứ đợi em đi Ấn Độ về, hai anh em gặp nhau rồi tính mọi chuyện.”
GS. Ngô Bảo Châu đã biến món quà biệt thự từ Đào Hồng Tuyển thành trung tâm “Vườn ươm tài năng”. Nghĩa cử của ông đã khơi dậy khát vọng học tập của hàng triệu sinh viên. Chính Đào Hồng Tuyển cũng là người đề xuất thành lập một quỹ dành cho nhân tài đất nước. Ông cho rằng, quỹ nên do một tổ chức khoa học uy tín nào đó đứng ra chủ trì. Với hình ảnh Ngô Bảo Châu, tôi nghĩ giới doanh nhân chúng tôi không hề ngại ngần chung tay đóng góp. Vả lại, bất kỳ người Việt Nam nào cũng có thể đóng góp, không bằng tiền thì bằng tâm.
Một việc khác là sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản, tối 22/04/2011 tại Hà Nội, ông Đào Hồng Tuyển thông qua ngài Đại sứ và Chính phủ Nhật Bản đã gửi tặng món quà cá nhân 950.000 đô la đến các công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Cảm kích trước sự nhẫn nại, nhường nhịn, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác của em bé 9 tuổi Toshihito Aisawa đã mồ côi cả cha mẹ, anh em trong thảm họa sóng thần, ông Đào Hồng Tuyển đã gửi tặng em bé 50.000 đô la để em có thêm điều kiện học hành. Toàn bộ số tiền lên đến 1 triệu đô la đã được ông Đào Hồng Tuyển chuyển vào tài khoản của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Vietcombank.
Ông cũng trân trọng mời ngài Đại sứ, và thông qua ngài Đại sứ gửi lời mời trân trọng tới những người anh hùng – các công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tới thăm vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới vào thời gian thích hợp.
Bằng cái tâm của mình, Đào Hồng Tuyển là người đi tiên phong trong công tác từ thiện. Việc làm của ông đã làm lan tỏa đến không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn cả những người Việt ở trong và ngoài nước.
ĐỒNG HÀNH VỚI DÔNG BÃO
Sáng sớm, sau ly cà phê, ông Tuyển ra xe, cầm lái đưa chúng tôi đi một vòng quanh đảo. Giờ đây, những con đường bê tông trên đảo đã được hoàn thiện, hai bên là những hàng cây xanh bắt đầu khép tán. Tôi bảo: Tuần Châu giờ nhiều đường quá, đường nào cũng đẹp. “Bác đã làm bao nhiêu cây số đường ở đây?” Ông đáp, 120km, bằng đường từ đây đi về Hải Dương.
Thật phi thường!
Ông Tuyển giờ được gọi là “Chúa đảo”, sở hữu dự án Khu du lịch quốc tế Tuần Châu với quy mô 1.500ha nằm trong quần thể vịnh Hạ Long, di sản thế giới, có đủ hệ thống cơ sở hạ tầng, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng hoàn hảo. Có thể gọi Tuần Châu là khu đô thị sinh thái, với đủ cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi làm việc cho các cơ quan chức năng quản lý nhà nước như: Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng, Công an, Phòng cháy chữa cháy...
Giới kinh doanh bất động sản đã làm một phép tính như sau: đất Tuần Châu bỏ rẻ cũng được 50 triệu đồng/m². Hai mươi mét vuông, tương đương một tỷ đồng. Một triệu mét vuông (100ha), tương đương 50 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 2,4 tỷ đô la. Dĩ nhiên, trong quỹ đất mà ông Tuyển đã bỏ công sức, tiền bạc để tôn tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, ông sẽ có quyền chuyển đổi một phần trong quỹ đất đó thành đất ở phục vụ cho mục tiêu thương mại của tập đoàn.
Đó chỉ là những con số tham khảo để ta thấy công sức, tiền của đổ vào dự án khổng lồ ấy. Hàng trăm hạng mục đầu tư trên đảo đều là những dự án đồ sộ như nhà biểu diễn cá heo, rạp xiếc, công trình biểu diễn nhạc nước, mỗi công trình đều đáng giá hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, những dự án đó đều chẳng thấm vào đâu so với hai bến du thuyền số 1 và số 2 mới được đưa vào sử dụng cách đây vài năm.
Bến du thuyền số 2 với hệ thống đê bao có diện tích mặt nước hơn 200ha. Nơi đây hiện là bến du thuyền lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa 1.500 du thuyền. Cho xe chạy một vòng quanh bến, ông Tuyển chỉ vào những chiếc máy ủi đang thi công sân golf 27 hố. Sau này, dưới sẽ là bến du thuyền, trên này là sân golf với thảm cỏ xanh mướt…
Tôi hỏi ông: Đời doanh nhân, ông đã gặp bao nhiêu trở ngại để có được ngày hôm nay? “Không thể kể hết, tôi đã vượt qua một bãi chông gai và cả một biển đau thương”, ông Tuyển nói.
Năm 1969, mới 15 tuổi, Đào Hồng Tuyển đã tham gia đoàn tàu Không số Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Đó là thời mà ranh giới sống chết chỉ là đường tơ mong manh. Ông và những người bạn của mình đã phải “mai táng” nhiều đồng đội trên biển. Năm 25 tuổi, ông tham gia quân tình nguyện ở Campuchia. Sau khi xuất ngũ, ông lăn lộn qua nhiều nghề để lập nghiệp, rồi chuyển sang làm công tác đoàn, đã từng đảm đương các cương vị: Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm chuyển giao và xuất nhập khẩu công nghệ, Phó chủ tịch Hội phân bón Việt Nam… từng bước tách ra làm ăn rồi thành lập công ty riêng. Ông đã bươn chải trên thương trường, không ít lần nếm mùi thất bại mới có được ngày nay. Hiện Tổng công ty Âu Lạc của ông có 14 công ty thành viên với hơn 10.000 lao động.
Để có được dự án Tuần Châu như ngày hôm nay, ngoài dốc hết nguồn lực, huy động vốn từ các nguồn và qua nhiều đêm không ngủ, ông Tuyển còn phải vượt qua hàng trăm cửa ải phức tạp của hệ thống hành chính. Phải có đến 20 luật sư làm việc liên tục trong suốt 4 năm để giúp ông. Hiện nay, hồ sơ của các dự án có thể xếp đầy… một gian nhà, thế nhưng vẫn chưa hết điều này tiếng nọ. Mỗi lần công luận có ý kiến lại phải giải trình, lại phải tiếp một số đoàn thanh tra, lại mất nhiều đêm thức trắng.
Một số bạn hỏi tôi về những dông bão mà bác Tuyển phải hứng chịu. Có phải là dông, là bão hay chỉ là mưa phùn? Là sóng lăn tăn hay là sóng thần?
Ông Tuyển bảo chính ông đã nghe những tin đồn thất thiệt về mình từ lâu rồi, nhiều không kể xiết. “Mấy năm trước, họ đồn tôi dính líu đến băng nhóm Năm Cam. Khi mình triển khai dự án với số vốn hàng nghìn tỷ đồng, đang đàm phán ký hợp đồng với hàng trăm đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị… và cả huy động vốn từ ngân hàng, thì tin đồn, dẫu thất thiệt, cũng khiến mọi tiến độ bị chậm lại. Trong kinh doanh, chậm đồng nghĩa với việc tăng chi phí, tăng nguy cơ thua lỗ và nhiều hệ lụy kéo theo.”
Nay Năm Cam đã bị tử hình, mọi đối tượng liên quan đã bị phanh phui, xử lý. Thế là ông thoát khỏi cái tin đồn chết người đó. Vậy mà, không ít lâu sau đó ông lại phải đối mặt với một tin đồn khác, lần này có vẻ khốc liệt hơn, không chỉ ngoài xã hội mà còn bóng gió cả trên phim ảnh... Rằng, đại gia Chúa đảo đang ngập chìm trong nợ nần, rằng chuyện ông bị nhập kho chỉ là vấn đề thời gian…
Ông khẳng định, những tin đồn đó là ác ý, sai sự thật, vu cáo trắng trợn, gây thiệt hại cho cá nhân và doanh nghiệp của ông. Ông tự hào bảo đảm rằng Tập đoàn Âu Lạc là đơn vị có năng lực tài chính lành mạnh vào loại hàng đầu Việt Nam.
Vậy thực chất việc vay nợ ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng là thế nào? Từ khi triển khai dự án Tuần Châu đến nay các công ty của Âu Lạc mới vay ngân hàng 158 tỷ đồng, hiện còn dư nợ khoảng 100 tỷ đồng và không có nợ quá hạn. Khoản vay của ông được bảo đảm bằng tài sản thế chấp do ngân hàng định giá 890 tỷ đồng, còn giá thị trường hiện nay khoảng 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ còn một vài khoản vay vốn khác với giá trị giao dịch nhỏ. Ông cho rằng việc vay ngân hàng để sản xuất kinh doanh là chuyện rất bình thường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng lớn vay càng nhiều, vấn đề là khả năng sinh lợi.
Thế còn chuyện làm từ thiện nhưng không chuyển tiền?
“Các hoạt động từ thiện xã hội đều xuất phát từ tấm lòng của tôi cũng như mọi công nhân công ty. Nhiều năm qua chúng tôi đã dành khoảng 100 tỷ đồng cho công tác này. Tiền đấu giá bức tranh 600 triệu đồng, toàn bộ giấy tờ sổ đỏ ngôi biệt thự trị giá hơn chục tỷ đồng, kinh phí xây dựng 500 căn nhà tình nghĩa... đã được chuyển cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay sau khi công bố.”
Như một phản xạ, ông Tuyển mở tủ bê ra một tập hồ sơ dày cộp. Trước hết là các công văn xin tài trợ, các khoản tài trợ, hóa đơn thu tiền, địa chỉ người nhận tiền với một bảng kê dày đặc dài 2 trang với tổng số tiền từ thiện đã chi là 33 tỷ đồng. Sau đó là các loại khế ước vay vốn, bảng tổng kết tài sản, kết quả kinh doanh đã có dấu xác nhận của kiểm toán... tất cả đều rõ ràng, minh bạch.
Tôi hỏi ông: Tin đồn có khiến anh căng thẳng? Ông đáp: “Là một thằng đàn ông, tôi không sợ tin đồn. Nhưng với tư cách là một doanh nhân, tôi cho rằng tin đồn thất thiệt là cực kỳ nguy hiểm đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đang có dự án đầu tư lớn mang tầm cỡ quốc tế như chúng tôi. Nhưng tin đồn nhiều cũng đâm quen. Thậm chí ngày nào không có tin đồn là ngày không bình thường.”
Cứ như chuyện những tin đồn, chắc ông Tuyển phải bạc tóc vì những tin dữ ấy rồi. Trái lại, khi gặp ông, tôi thấy ông thật lạc quan. Vẫn tính hài hước thường thấy, ông đặt tay lên ngực nói: “Tuổi tim” mới 18, vẫn run rẩy, vẫn dại khờ, tương lai vẫn còn ở phía trước.
Khi được hỏi về tình hình kinh doanh, ông Tuyển cho biết, mỗi ngày có 10.000 lượt khách đi vịnh, qua bến du thuyền Tuần Châu. Hiện tại, vé tham quan đang miễn phí. Nhưng trong tương lai, để thu lại một phần vốn đầu tư, Tập đoàn đang kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh được hưởng 25% từ vé tham quan.
Các dự án tiếp theo của Tuần Châu như sân golf 27 lỗ, làng Việt cổ và khu khách sạn 5 sao, dự án Tuần Châu ở Hà Nội với số vốn đầu tư hơn nghìn tỷ đồng... đều đang được triển khai theo tiến độ đã định.
VIẾT SÁCH CŨNG LÀ CÁCH LÀM TỪ THIỆN
Đào Hồng Tuyển chia sẻ:
Viết sách là mong muốn của tôi. Nhiều người thành đạt hiện đang làm từ thiện bằng cách xây nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào bị bão lụt. Với tôi, ngoài những cách đó vẫn còn cách khác là chia sẻ tri thức. Viết sách cũng là một cách. Trong những trải nghiệm của mình, tôi cho rằng, mình có cái tài là biết dùng đồng tiền.
Ví dụ tôi có 10 triệu đô la. Tôi biết dùng số tiền đó bằng người khác dùng 100 triệu đô la. Đó là cái nghệ thuật tiêu tiền. Chúng ta làm giàu phải biết sử dụng đồng tiền, biết sử dụng một cách hữu ích nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Nếu cứ học mãi thì đến bao giờ cho hết. Chúng ta phải tổng hợp tri thức nhân loại để mang lại cho mình hiệu quả cao nhất trong cuộc sống, trong mọi hành vi của mình. Như thế chúng ta mới có một con đường ngăn đôi biển dưới có 2 cây cầu, mới có 5km bãi tắm nhân tạo. Một hòn đảo đất đã có hàng triệu năm tại sao không ai phát hiện ra. Âu phải chăng cũng là mệnh số, âu phải chăng cũng là trí tuệ.
Tôi tin rằng, những câu chuyện này chính là phần chính của cuốn sách sẽ bán chạy nhất Việt Nam, cuốn sách mà tất cả các chàng trai muốn thành đạt đều không thể bỏ qua. Bắt đầu ở đất khách quê người, với hai bàn tay trắng mà trở thành một doanh nhân ngày hôm nay, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu dông bão. Trên chặng đường đó, không chỉ có thành công mà còn có cả thất bại, không chỉ có vinh quang mà còn cả khổ nhục. Những điều đó, nếu được chia sẻ cho những người trẻ tuổi, đó sẽ là những kinh nghiệm quý giá để người đi sau đỡ phải trả giá.
Một thời đất nước đóng cửa, bế quan tỏa cảng, bị cấm vận, với những người khác là một khó khăn khó vượt qua. Với tôi, đó là một cơ hội. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mà tôi làm chủ cả hàng trăm xí nghiệp, nhà máy. Làm thế nào để đạt được điều đó là một câu chuyện dài.
Với mỗi con người, cơ hội liên tục xuất hiện, liên tục ra đi. Vấn đề là làm sao để nắm bắt được nó. Người thành công là người nắm bắt được nhiều cơ hội. Người không thành công là người bỏ lỡ cơ hội. Cách phát hiện đâu là cơ hội, thậm chí tạo ra cơ hội, đó là những điều tôi muốn chia sẻ.
Rồi nữa, làm thế nào để khai thác được những nguồn lực nhàn rỗi, để những nguồn lực đó quay vòng và sinh lợi, làm thế nào quản lý được hàng nghìn công nhân. Đó chính là tri thức tổng hợp và phẩm chất của nhà lãnh đạo. Ai có những tố chất đó sẽ thành công. Những điều đó tôi muốn truyền để thế hệ trẻ suy ngẫm, như một cống hiến của tôi cho kho tàng tri thức.
Chuyện ông là tỷ phú đô la vào thời điểm này cũng là điều không thể phủ nhận. Để đạt được vị thế đó những nỗ lực và gian nan mà ông trải qua là không hề ít. Những ai đã chứng kiến cuộc sống thường nhật của ông đều nhận thấy ở ông một phong cách sống vô cùng giản dị, một người lính đầy các tố chất.
NỔI TIẾNG
Hơn chục năm biết ông Đào Hồng Tuyển, tôi đã chứng kiến không ít kỳ tích mà ông đã làm được với tư cách không chỉ là một công dân yêu nước, một doanh nhân, mà là một tổng công trình sư đầy khát vọng. Với ông, sự giàu có, nổi tiếng và tai tiếng dường như luôn đồng hành. Nhưng sóng gió của cuộc đời, của thương trường, và cả dư luận dường như không thể quật ngã ông. Không những thế, dường như sau mỗi lần sóng gió, ông lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ở ông người ta luôn cảm thấy một nguồn năng lượng không bao giờ cạn.
Trong giới làm ăn, có thể nói ai cũng biết đến ông Tuyển. Điều đơn giản, ông là người làm được những việc phi thường mà chỉ có những người trong giới mới hiểu được chỗ rất lớn của ý chí, nghị lực sung mãn và tiền bạc rủng rỉnh.
Cách đây ba năm, đặc phái viên của báo Le Figaro ở Hà Nội đã gửi về bài phóng sự về “Những tỷ phú đầu tiên của Việt Nam”. Đi kèm với bài báo là tấm ảnh chụp vịnh Hạ Long, nơi người giàu nhất Việt Nam đã biến đảo Tuần Châu thành khu du lịch có quy mô hàng đầu Việt Nam, đón tiếp khoảng 5 triệu du khách trong năm 2005. Tờ Le Figaro cho rằng lâu đài của ông Tuyển ở Tuần Châu được sao chép rất trung thành từ tòa nhà trắng ở Washington.
Tờ báo này viết: “Cách đây 30 năm ông Tuyển là anh hùng của đoàn 125 vận chuyển hàng tấn đạn dược từ Bắc vào Nam để khiến quân đội Mỹ bị ngã quỵ. Nhưng ngày nay ông là cựu chiến binh 2 tỷ đô la Mỹ, đang háo hức đón chờ vốn của Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam… Đối với ông Tuyển, 1.000 năm chống phong kiến Trung Quốc, 100 năm chống Pháp và 20 năm chống Mỹ là chuyện quá khứ; còn hôm nay với ông, rửa nhục là đất nước ông phải phát triển và giàu có…”
Một đồng nghiệp của tôi đã có một vài lần xuất ngoại cùng ông Tuyển kể lại: khi xuất trình hộ chiếu qua cửa khẩu, hầu như nhân viên hải quan nào cũng biết đến tên ông. Ở đời, được “vua biết mặt, chúa biết tên” là điều không dễ. Với ông Tuyển, chuyện được các lãnh đạo cấp cao của Nhà nước biết đến đã là vinh hạnh lắm rồi. Còn chuyện những nhân viên hải quan biết đến khi ông có dịp xuất ngoại thì thật là không phải ai cũng có vinh dự ấy.
Đó chỉ là một trong những bài viết của báo chí nước ngoài nói về ông Tuyển. Còn báo chí trong nước thì khỏi bàn, nếu bạn vào Google tìm kiếm với từ khóa “Đào Hồng Tuyển” sẽ cho ra 7 trang kết quả với gần 100 bài viết về ông.
Với một xã hội hiện còn chưa thật mở như Việt Nam, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Những con cá kình về tài sản vẫn ẩn hiện đâu đó. Trước những biến động khó lường của thị trường thế giới, số tài sản của những đại gia chứng khoán thường không ổn định và liên tục đổi ngôi.
Khác với những đại gia mới nổi, Đào Hồng Tuyển vẫn khiêm nhường lặng lẽ dồn tâm sức cho những dự án khổng lồ của mình. Trong thời điểm khủng hoảng, tập đoàn Tuần Châu của ông đã chi hàng trăm tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án khu du lịch sinh thái Tuần Châu – Hà Tây có diện tích 254ha với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, ông Tuyển cũng gấp rút hoàn thành dự án bến du thuyền đầu tiên tại Việt Nam và tuyến phà Tuần Châu – Cát Bà với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án này đã được khánh thành hôm mùng 1 tháng Tư năm 2009, nhân Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu và làng cá Cát Bà (01/4/1959 – 01/4/2009).
Với sự có mặt của nhiều quan chức cao cấp cả trung ương lẫn địa phương, những ai có mặt hôm ấy đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của một tổ hợp công trình gồm: bến du thuyền hiện đại kết nối với hệ thống du thuyền của Hong Kong, Singapore, Trung Quốc… cùng với đó là nhà ga, vũ trường, nhà hàng, khu phố đi bộ mua sắm, trung tâm siêu thị, khu biệt thự, căn hộ cao cấp hai bên bến du thuyền…
Trao đổi với anh Trần Liên, cán bộ của tập đoàn Tuần Châu, anh cho biết: Tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm chủ tịch hiện có 16 công ty. Trong đó, công ty Âu Lạc Quảng Ninh có vốn điều lệ: 700 tỷ đồng. Kết quả thẩm định giá của công ty này ngày 26 tháng Mười hai năm 2008 do Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính – Bộ Tài chính định giá là: 5.007.290.000.000 đồng (hơn 5.000 tỷ đồng). Công ty Cổ phần T&H Hạ Long (tại đảo Tuần Châu) Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng. Kết quả thẩm định giá của công ty này ngày 19 tháng Sáu 2008 do Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính – Bộ Tài chính định giá là: 5.070.000.000.000 đồng (hơn 5.000 tỷ).
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Cao Biền dậy non
THÀNH CÔNG CHÍNH ĐÁNG
Trong một lần cà phê với ông bạn từ châu Âu về nước, hắn bảo: Thời buổi này ai khá giả, ngóc đầu lên chút là bị ngã ngay. Tôi bảo: “Không có chuyện đó, hệ thống luật đang được hoàn thiện và ngày càng khá lên. Các đại gia ngày càng nhiều như quân Nguyên, túi tiền cũng nặng hơn...”
Ông bạn cự lại: “Những tay đó toàn là cánh tay vươn dài của các ông lớn, không có chỗ dựa lưng thì chết ngay. Ông thấy như Minh Phụng đó, tổng tài sản mà ông này để lại thừa sức trang trải các khoản nợ, sao vẫn chết?”
Đây không phải lần đầu tôi được nghe những lời như vậy. Vụ án Tăng Minh Phụng diễn ra đã gần 20 năm, là người hiểu Minh Phụng và có cảm tình với ông, tôi cũng rất thương xót khi Minh Phụng bị dựa cột, nhưng cách làm ăn của Minh Phụng và cú sểnh chân của Minh Phụng lại là chuyện hoàn toàn khác.
Năm 1993, tôi từ Lạng Sơn về Hà Nội và được nhận vào tòa soạn Vietnam Business. Đang là một cán bộ ngành Ngân hàng, để làm quen với công việc mới, việc đầu tiên là tìm đọc các số báo cũ để nghiên cứu về phong cách viết cho tờ báo này. Ấn tượng nhất của tôi lúc đó là trên các trang bìa của các số tạp chí đều có quảng cáo của Minh Phụng Garments với hình ảnh doanh nhân Minh Phụng và những mẫu thời trang sang trọng. Những quảng cáo này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi phải tìm hiểu về ông chủ của nó.
Minh Phụng sinh năm Đinh Dậu (1957), lớn lên ở Sài Gòn và có mối quan hệ khá mật thiết với cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa, Minh Phụng đã sớm có các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài thông qua sự kết nối của người Hoa ở Hong Kong. Khai thác lợi thế của thị trường lao động giá rẻ, Minh Phụng đã tổ chức những xưởng gia công hàng dệt may từ rất sớm để rồi, khi công cuộc đổi mới bắt đầu, Minh Phụng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc sản xuất hàng xuất khẩu.
Sau dệt may, Minh Phụng mở rộng sang lĩnh vực giày dép, đồ nhựa gia dụng là những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Sài Gòn thời đó chưa có nhiều cơ sở kinh tế như bây giờ nên việc tuyển dụng lao động có tay nghề rất dễ. Các cơ sở được mở ra, không chỉ tận dụng mặt bằng nhà xưởng bỏ hoang mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Cuối những năm 70, công cuộc cải tạo tư sản công thương về cơ bản đã xóa bỏ xong nền kinh tế tư nhân. Những doanh nghiệp quốc doanh trong tình trạng cha chung không ai khóc, lại thêm đất nước bị cấm vận, cô lập khiến hầu hết các doanh nghiệp bị thua lỗ. Máy móc, nhà xưởng bị bỏ hoang. Minh Phụng thuê lại với giá rẻ rồi sản xuất hàng gia công xuất khẩu. Chi phí thấp, thị trường tốt, Minh Phụng phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ một phân xưởng nhỏ, không chỉ mở rộng quy mô mà còn nhân rộng ra nhiều phân xưởng khác. Doanh số xuất khẩu của Minh Phụng tăng trưởng liên tục và vượt lên trên cả nhiều doanh nghiệp quốc doanh trên địa bàn thành phố.
Tính đến trước khi xảy ra vụ án, Minh Phụng có tới 15 phân xưởng sản xuất gồm 10 phân xưởng may mặc, 1 phân xưởng chuyên ngành nhựa, một phân xưởng dệt gòn, một phân xưởng bao bì PP, 1 phân xưởng thiết kế mỹ thuật cho hàng hóa ngành may và 1 phân xưởng thiết kế vi tính. Quy mô sản xuất thời điểm cao nhất có hơn 9.000 lao động với kim ngạch xuất khẩu hàng chục triệu đô la. Con số đó, giờ nghe thấy không có gì đặc biệt, nhưng ở thời đó đủ khiến nhiều người kinh ngạc.
CUỘC PHIÊU LƯU BẤT ĐỘNG SẢN
Vào thời gian đó, Minh Phụng đã khẳng định được uy tín trên thị trường trong và cả ngoài nước, điều mà ở những năm đầu chuyển sang kinh tế thị trường, khó mà tưởng tượng rằng đó lại là một doanh nghiệp tư nhân.
Nếu chỉ có vậy, hẳn người ta sẽ vẫn thấy một Minh Phụng thành đạt trên thương trường như một ông vua ngành may mặc, nhưng Minh Phụng còn muốn nhiều hơn thế. Nhận thấy bất động sản là một ngành đầy tiềm năng, Minh Phụng đã tiên phong lao vào lĩnh vực này.
Cũng cần nói thêm, trước năm 1993, Việt Nam chưa có Luật đất đai, đất chưa được coi là hàng hóa, mọi giao dịch mua bán đất đai hầu hết được thực hiện thông qua thỏa thuận dân sự. Ai nhanh nhạy, tham gia mua bán chuyển nhượng đều có thể kiếm bộn tiền ở thời kỳ hỗn mang này. Nhưng, mua bán với tư cách là giao dịch không chính thức của cá nhân lại khác hẳn giao dịch giữa các tổ chức với nhau.
Trước năm 1993, hoạt động kinh doanh nhà đất của Minh Phụng bị xem là bất hợp pháp, vì công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Phụng là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản. Thấy những khu đất đẹp, Minh Phụng bỏ tiền ra mua, càng mua càng ham. Đầu tiên mua bằng vốn tự có, sau đó dùng vốn vay ngân hàng để mua bất động sản. Tính về mức độ tăng trưởng, khó có doanh nghiệp nào có thể so sánh được với Minh Phụng. Đến đầu năm 1997, ngoài các nhà xưởng sản xuất về ngành may mặc, giày dép, các dây chuyển sản xuất hoàn chỉnh, Minh Phụng còn có tới hàng nghìn bộ máy may và nhiều bất động sản ở các vị trí đẹp.
Minh Phụng giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, kim ngạch xuất khẩu nhiều chục triệu đô la, và được đồng nghiệp kính nể, được báo chí tung hô. Càng được tung hô, Minh Phụng càng say...
Tính đến thời điểm bị bắt (tháng Ba năm 1997), tổng danh mục bất động sản của Minh Phụng có tới 169 biệt thự, nhà ở, văn phòng các loại; hệ thống nhà xưởng tập trung, kho tàng tại các khu công nghiệp có 78 đơn vị với diện tích trên 1,2 triệu mét vuông; đất chuyên dùng có trên 2,6 triệu mét vuông. Các tài sản trên phân bố khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng… Xét ở khía cạnh nào đó, người ta có thể phải thừa nhận Minh Phụng khi đó thật sự là một đại gia về nhà đất.
Chỉ có điều, số tài sản khổng lồ này chỉ có một phần nhỏ từ tích lũy của Công ty Minh Phụng, phần còn lại dựa vào vốn vay ngân hàng.
Cũng cần nói thêm, từ năm 1993, sau khi có Luật đất đai (7/93), bất động sản bắt đầu một chu kỳ tăng giá liên tục, cứ mua là được... Điều này càng thôi thúc Minh Phụng ôm thêm nhiều bất động sản, triển khai thêm nhiều dự án mới. Tuy nhiên, sự leo thang của giá đất không phải là vô tận. Sau năm 1995, giá bất động sản chững lại rồi tụt dốc. Những khối tài sản khổng lồ được hình thành từ vốn vay khiến Minh Phụng phải trả lãi hằng ngày. Lợi nhuận từ ngành sản xuất chính là may mặc và giày dép không kham nổi lượng tiền quá lớn phải trả cho những bất động sản không sinh lợi.
Do sự tăng trưởng quá nóng, đến giai đoạn 1995-1996, có thể nói Minh Phụng đã ở vào thế cưỡi trên lưng cọp. Không khó để hình dung sự khó khăn của Minh Phụng khi phải duy trì, phát triển khối tài sản khổng lồ trên. Nợ vay ngân hàng chồng chất, khả năng sinh lời từ tài sản không thể có được trong ngày một ngày hai. Lẽ dĩ nhiên khi không còn cách nào khác, Tăng Minh Phụng phải sử dụng các chiêu thức dựng hồ sơ với sự tiếp tay của một vài cán bộ ngân hàng để bù đắp vào các khoản lãi vay, không chỉ trong ngân hàng mà còn cả bên ngoài.
ĐẾ CHẾ SỤP ĐỔ!
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm đó, một doanh nghiệp chỉ được vay vốn không quá 10% vốn tự có. Để có thể được vay vốn, Minh Phụng đã thành lập hàng loạt công ty con, khai khống vốn tự có, cấu kết với các quan chức ngân hàng sử dụng trên 40 pháp nhân để vay vốn. Tính đến khi xảy ra vụ án, Minh Phụng đã thực hiện trên 600 hợp đồng tín dụng với 7 ngân hàng, với tổng dư nợ xấp xỉ 5.000 tỷ đồng và hàng chục triệu đô la.
Thêm vào đó, những khoản vay của Minh Phụng hầu hết đều là vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Những khoản vay đến hạn, không có khả năng thanh toán trở thành nợ quá hạn, phải chịu lãi cao... khiến Minh Phụng càng phải làm liều. Sự liều mạng kéo dài suốt thời kỳ suy thoái của bất động sản cho đến thời kỳ vỡ bong bóng của thị trường này vào năm 1997. Đến lúc đó, những khoản nợ của Minh Phụng trở thành nợ... thối. Lúc đó, cơ quan công an không thể đứng ngoài cuộc, và phải cho Minh Phụng nhập kho.
Cũng cần nói thêm, những đại gia khác, khi trong túi rủng rỉnh tiền bạc, thường vướng vào nhiều tật: ăn chơi, cờ bạc, em út... Nhưng Minh Phụng thì không. Sau này có dịp gặp mặt một số cộng sự của Minh Phụng, hỏi về con người này đều nhận được câu trả lời giống nhau: Anh Bảy (Minh Phụng là con thứ sáu trong nhà) lành lắm, không quát nạt nhân viên bao giờ. Anh cũng ít khi chơi bời nhậu nhẹt, đi đâu xa thường mang vợ con đi cùng... Vợ Tăng Minh Phụng đã từng chia sẻ: “Niềm vui duy nhất của ông là con cái và đam mê lớn nhất là công việc. Không rượu chè, cờ bạc, trai gái.”
Buổi sáng khi bị bắt, Minh Phụng vừa ăn sáng đạm bạc xong, uống cà phê do người nhà pha! Một con người như vậy, tại sao lại bị mê hoặc bởi cái bẫy làm giàu?
Không có khát vọng, không đam mê tiền bạc sẽ không có động lực làm giàu, nhưng sự đam mê đó, đôi khi vượt quá vai trò động lực, dẫn dụ người ta đến mê hồn trận khó kiểm soát. Đặc biệt với một doanh nghiệp tư nhân non trẻ, thiếu những cộng sự sắc sảo, mọi việc lớn nhỏ lại đều do anh Bảy quyết.
Dẫu là Giám đốc hay Tổng giám đốc, nhưng thực chất lúc đó, Minh Phụng cũng chỉ là anh thợ gia công hàng xuất khẩu. Học hết lớp 12, Minh Phụng lập nghiệp. Đầu tiên tự sản xuất rồi tuyển thêm người làm. Mẫu mã, thiết kế, đơn hàng đều do các doanh nhân từ nước ngoài đưa vào. Nhờ vào thị trường lao động giá rẻ, biết tổ chức sản xuất, bán có chênh lệch, anh phất lên. Mải miết với việc quản lý hàng chục phân xưởng với hàng nghìn công nhân, Minh Phụng chưa có thời gian nghiên cứu kỹ về thị trường một cách bài bản. Hơn thế, Minh Phụng cũng không được trang bị đầy đủ các kiến thức về kinh tế, về bất động sản, về thị trường vốn.
Còn nữa, khi đó nhiều vấn đề tư pháp và hệ thống luật pháp của Chính phủ Việt Nam còn sơ khai, thiếu minh bạch. Quyết định không cho phép doanh nghiệp tư nhân trong nước được nhận vốn từ doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Singapore và Đài Loan cũng góp phần khai tử Công ty Minh Phụng.
Bất động sản là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, nếu chỉ dựa vào một kênh là vốn vay ngân hàng, lại là vay ngắn hạn, Minh Phụng không sập bẫy mới là chuyện lạ.
Giờ đây, khi đề cập đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp đều không thể bỏ qua: “Luật kinh doanh Bất động sản”. Luật này được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2014. Trước đó, hàng trăm mối quan hệ của ngành kinh doanh này chỉ được điều chỉnh lỏng lẻo bởi một số văn bản của Chính phủ mà không phải ai cũng biết.
Thêm vào đó là sự phân tích của các chuyên gia về dự án, về đối tượng khách hàng, về khả năng sinh lợi, về dòng tiền và hơn thế là cách thức huy động vốn. Đặc biệt là có thể huy động vốn của khách hàng tiềm năng ngay cả khi dự án chưa khởi động...
Hồi đó doanh nghiệp của Minh Phụng là công ty Trách nhiệm hữu hạn, hơn thế lại chưa có thị trường chứng khoán. Dường như Minh Phụng cũng chưa có khái niệm về thị trường vốn dài hạn. Kinh doanh bất động sản mà lại không định hướng rõ ràng, không xác định được vùng trọng điểm, bạ đâu làm đấy, xem danh mục bất động sản mà Minh Phụng đã đầu tư trải dài suốt từ Đà Lạt, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, thậm chí cả Hà Nội, thì hẳn rất nhiều người sẽ có chung nhận xét, dù có tài ba đến mấy thì một bộ máy như Minh Phụng khó có thể quản lý hết được hàng triệu mét vuông đất chuyên dùng, không thể cùng một lúc triển khai hàng trăm dự án về hạ tầng khắp các tỉnh thành trong cả nước, làm ăn như thế không sập tiệm mới là lạ.
Ngày 23 tháng Ba năm 1997, Minh Phụng bị bắt và bị truy tố về các tội: lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ít lâu sau đó phiên tòa được mở và xét xử công khai. Minh Phụng bị áp vào khung hình phạt cao nhất.
Xét về thân nhân, Minh Phụng là người nhân hậu, đam mê công việc, lối sống lành mạnh. Về mặt đạo đức, không ai lên án Minh Phụng. Chỉ vì những sai lầm cộng với những hoàn cảnh khách quan xô đẩy, Minh Phụng đã dính lao lý và bị tử hình. Minh Phụng đã làm đơn trình bày và xin được giảm án. Tháng Năm năm 2003, Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân xá của Tăng Minh Phụng. Vào 5 giờ ngày 17 tháng Bảy năm 2003, Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng bị hành quyết.
Hàng nghìn công nhân và những người thân tiếc thương Minh Phụng. Trước khi xét về những yếu tố khách quan như: môi trường kinh doanh, hành lang pháp lý và cả những rủi ro chính trị khác, thì một điều không thể bỏ qua là sai lầm của chính Minh Phụng.
Giờ đây nhìn lại những nguyên lý về thị trường vốn, thị trường bất động sản, quản trị doanh nghiệp... là những thứ không quá cao siêu nhưng chính Minh Phụng đã vi phạm những nguyên lý cơ bản ấy để rồi sa vào những sai lầ\m và cố vùng vẫy để thoát khỏi vũng lầy nhưng không xong, và phải nhận lấy kết cục bi thương. Thời gian dẫu đã trôi qua vài chục năm nhưng bài học của Minh Phụng không bao giờ cũ...
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Từ ao làng ra biển
GẶP GỠ HÀ VĂN THẮM
Tính đến nay, Hà Văn Thắm, ông chủ Ocean Bank, đã vào vòng lao lý được hơn một năm, do những sai phạm nghiêm trọng trong quản trị ngân hàng này. Trước đó, “anh hùng” này từng được đánh giá là nhân vật giàu số 2 trên sàn chứng khoán, đang đầy triển vọng soán ngôi vị số 1.
Hàng trăm bài báo đã đưa tin về vụ việc này với nhiều góc nhìn. Tôi và Thắm biết nhau đã hơn chục năm, từng đôi lần hợp tác với nhau, nên muốn kể vài điều để mọi người cùng ngẫm nghĩ.
Một chiều cuối năm 2006, lúc đó báoVietnamnet còn ở số 4 Láng Hạ, tình cờ, khi tôi vừa từ tầng 3 xuống sảnh thì bắt gặp một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa. Cửa xe mở, một phụ nữ trẻ đẹp bước xuống đi thẳng lên sảnh hỏi bảo vệ: “Tôi muốn gặp ông Phan Thế Hải ở VNN.” Ông bảo vệ gọi: “Có người muốn gặp anh.”
Tôi ra hiệu mời chị ngồi xuống salon ở sảnh. Người đẹp giới thiệu: “Em là Quỳnh Nga, phóng viên của VTV, đang muốn mời anh tham gia một chương trình mới.”
Sau vài câu thăm hỏi xã giao, mới biết Quỳnh Nga quê Quỳnh Lưu, cũng là đồng hương Nghệ An. Hôm đó Nga đưa tôi xem tập format một chương trình mới có tên: InforTV. Đọc lướt thì tôi hiểu đó là một kênh sẽ được phát trên VTV, chuyên về thông tin kinh tế và chứng khoán.
Tôi hơi băn khoăn, tại sao không lấy tên là EcoTV, sẽ sinh động và sát thực hơn. Chữ Infor(Information) chỉ là thông tin chung chung mà chưa nêu bật được đặc trưng của bản tin. Nga muốn mời tôi làm chuyên gia và tham gia bình luận trực tiếp về chứng khoán cho các phiên giao dịch buổi sáng.
Sau khi tìm hiểu format, lịch bình luận, tôi nhận lời. Vậy là từ tuần sau đó, khi InforTV lên sóng, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ, tôi sẽ có mặt để bình luận về thông tin chứng khoán. Hồi đóInforTV mới chạy thử và Trịnh Long Vũ trực tiếp tổ chức sản xuất. Hợp tác một thời gian mới biết Quỳnh Nga chính là vợ Hà Văn Thắm, đại gia đầy bí ẩn mà ngay Long Vũ cũng chỉ biết mang máng. Kênh InforTV là kênh xã hội hóa mà VTV hợp tác với Thắm phát triển nội dung.
Lần đầu tiên gặp nhau, Thắm chìa bàn tay nhỏ mềm, thư sinh. Với giọng nói nhỏ nhẹ, Thắm không nói về kinh doanh mà chỉ tiết lộ rằng đang theo đuổi chương trình học sau đại học ở Mỹ.
Hơn một năm sau, tôi gặp lại Thắm trong một hoàn cảnh khác. Lúc bấy giờ, tôi là Tổng giám đốc Vietnamnet IC. Hồi đó, xúc tiến thương vụ mua Công ty MESSCO rồi bán lại cho Lam, một doanh nhân từ Đức trở về. Do cần tiền mặt để thanh toán cho các cổ đông nên theo sự giới thiệu của Đoàn Văn An, tôi đành đến gõ cửa Ocean Bank, khi đó vẫn ở đường Ngô Quyền. Cô cán bộ tín dụng dẫn tôi lên gặp Chủ tịch, đó chính là Hà Văn Thắm.
Anh em trao đổi hàn huyên mấy câu rồi vào việc. Thắm cho gọi cô luật sư trợ lý, cho xem toàn bộ hồ sơ pháp lý rất cẩn thận. Ở tuổi 35, lúc đó Thắm là Chủ tịch, tức là ông chủ đích thực của Ocean Bank, ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ cả nghìn tỷ. Tôi nghĩ, anh thật đáng nể. Tôi rất ấn tượng với cách làm việc cẩn trọng, kỹ lưỡng và mẫn cán của anh.
Những vướng mắc được giải quyết, kết quả là khoản tín dụng đã được giải ngân với những ấn tượng tốt về ông chủ ngân hàng trẻ tuổi Hà Văn Thắm.
BƯỚC VÀO CUỘC CHƠI NGÂN HÀNG.
Như đoạn clip mà Ocean Group quảng bá rộng rãi, thời cực thịnh, Thắm là người đứng đầu Ocean Group với một hệ thống các doanh nghiệp lớn. Trước khi bị bắt, Thắm là Chủ tịch của 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank), vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH), vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS), vốn điều lệ 600 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm được cho là một trong những tỷ phú có học vấn tốt tại Việt Nam. Nhà sáng lập Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) nắm trong tay bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Columbia Common Wealth (Mỹ) và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Paramount (Mỹ). Những thông tin này được rất nhiều công chúng biết đến, làm hàng triệu người ngưỡng mộ.
Thắm sinh năm 1972 ở Bắc Giang. Năm 1993, ở tuổi 21, Thắm tốt nghiệp Đại học Thương mại. Cũng năm đó, anh khởi nghiệp từ kinh doanh, buôn bán phân phối dầu ăn và lốp ô tô. Theo lời Thắm từng tiết lộ, anh chính là một trong những người đầu tiên đưa dầu ăn Neptune vào Việt Nam. Cuối năm 1993, Thắm đã tự lập doanh nghiệp tư nhân với tên Bình Minh. Từ năm 1997-2001, Thắm là Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn VNT. Khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2003, Thắm làm Giám đốc Công ty Liên doanh.
Theo lời Thắm, anh bén duyên với ngành ngân hàng từ đầu những năm 2000 khi gặp một cổ đông muốn bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng, trong lúc anh chỉ có một số vốn nhỏ vài nghìn đô la vay của bạn bè.
Cũng cần phải nói thêm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-NH ngày 30/12/1993, giấy phép số 0048/QĐ-NH ngày 30/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi đó, trụ sở ngân hàng này đặt tại 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Với vốn điều lệ 300 triệu đồng, ban đầu nó chỉ là sân chơi của một số cán bộ ngành ngân hàng về hưu, chủ yếu huy động vốn nhàn rỗi ở nông thôn rồi cho các hộ nông dân vay để đầu tư những món nhỏ lẻ.
Sau chục năm hoạt động, ngân hàng này không lớn lên được bao nhiêu, nhưng không chết. Tình hình tài chính khá ổn. Hồi đó, vợ chồng Hường – Tuấn từ Đông Âu trở về đầu tư vào khu công nghiệp Phố Nối, rồi Nam Sách; họ đã nhận ra rằng, ngân hàng này dẫu nhỏ nhưng vẫn là một ngân hàng, có đủ tính hợp pháp và nghiệp vụ kinh doanh. Muốn làm ăn lớn, không thể không chủ động nguồn vốn. Hường và Tuấn đã mua lại cổ phần rồi chuyển nhượng cho Thắm. Là người nhạy bén, Thắm mua cổ phần rồi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ít lâu sau đó, vào năm 2005, anh lên phương án chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên ngân hàng đô thị. Cho đến năm 2007, anh giữ luôn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Nhờ các mối quan hệ đó, Thắm đã mời được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm cổ đông chiến lược tham gia mua 20% vốn của Ocean Bank. Chỉ một thời gian sau, ngân hàng này phát triển chóng mặt. Năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc của Công ty Tài chính dầu khí (PVFC) sang làm Tổng giám đốc Ocean Bank. Sự kết hợp này khiến tham vọng của Thắm ngày càng lớn. Không lâu sau đó, bộ đôi này đã cùng đi đến một địa chỉ.
KHỦNG HOẢNG VÀ NHỮNG CÁI BẪY
Năm 2008 cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát ở Mỹ, khiến hệ thống ngân hàng đổ vỡ hàng loạt. Tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ xảy ra trên quy mô lớn. Khởi phát ở phố Wall, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan ra toàn cầu.
Khó khăn của người này có khi lại là cơ hội của người khác. Đặc biệt là ở Việt Nam, một thị trường mới nổi có khả năng hấp thụ vốn rất lớn. Ngành ngân hàng đang đứng trước một cơ hội lớn. Nhận thức được điều này, Thắm cùng ban lãnh đạo tập trung tăng tốc. Việc đầu tiên là mở thêm các chi nhánh, phòng giao dịch. Khởi đầu bằng một ngân hàng nông thôn, có vài chi nhánh ở Hải Dương. Rồi chỉ trong mấy năm chuyển đổi mô hình, Ocean Bank đã có cả một hệ thống toàn quốc gồm 101 chi nhánh và phòng giao dịch.
Ocean Bank cũng liên tục tăng vốn điều lệ, mở rộng huy động vốn và cho vay. Nhưng chính do phát triển nóng mà Ocean Bank gặp phải nhiều rủi ro. Cụ thể chỉ trong vòng một năm từ 2008-2009, nợ có khả năng mất vốn đã tăng từ 4,5 tỷ lên 42,6 tỷ đồng, nợ không có khả năng thu hồi lên đến trên 100 tỷ đồng. Đến năm 2012, con số nợ xấu (Nhóm 5) đã tăng theo cấp số nhân lên đến 700 tỷ đồng.
Khi cuộc khủng hoảng tràn vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lâm vào khó khăn, mất cân bằng tài chính, dần thua lỗ. Thắm đang trong thế chủ động về nguồn vốn, ung dung đứng nhìn tình cảnh đó. Nhận thấy đây là cơ hội vàng để thâu tóm những kẻ yếu kém đang cố bán tháo, Thắm mạnh tay.
Trong thời gian này, Ocean Bank mở hầu bao thâu tóm một số doanh nghiệp, đầu tư mạnh vào xây dựng và bất động sản, đẩy dư nợ tín dụng lên đến 5.400 tỷ đồng trong năm tài chính 2008-2009. Những năm tiếp theo, tình trạng cổ phiếu liên tục rớt giá, bất động sản cũng đóng băng không có lối thoát, khiến ngành xây dựng hết sức đì đẹt, các khoản đầu tư của Ocean Bank phải nằm đắp chiếu suốt một thời gian dài.
Cũng cần nói thêm, Việt Nam có nền kinh tế chuyển đổi muộn. Trước đó, quá trình tư nhân hóa mạnh mẽ nền kinh tế đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu, tạo ra hàng nghìn tỷ phú không bằng con đường sản xuất mà chỉ là nhanh tay thâu tóm những nguồn tài nguyên vừa được nhà nước thả ra. Thứ nhất là đất đai, từ công thổ bỗng biến thành hàng hóa. Thứ hai là cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước được định giá rẻ như bèo, nhưng người lao động hoặc không nhận thức được hoặc nhận thức được nhưng không có tiền mua, các đại gia nhanh tay thâu tóm. Thứ ba là các hầm mỏ, với những tài nguyên nằm trong lòng đất không nhìn thấy, khó định giá. Ai khôn, thông qua sự dàn xếp chia chác với người chịu trách nhiệm đều có thể sở hữu.
Thắm đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội đó. Không chỉ ôm nhiều dự án bất động sản, Thắm còn cho mua cả một số doanh nghiệp đang sở hữu những khu đất vàng. Kem Tràng Tiền sở hữu khu đất cạnh Hồ Gươm được Thắm cho mua lại là một trong số đó. Cùng với đó là một số mỏ rải rác ở các tỉnh.
Những thứ này khi được định giá thì rất cao, nhưng khi cần không hề dễ bán. Nói theo ngôn ngữ tài chính: Tính thanh khoản thấp. Hệ lụy là nợ quá hạn của ngân hàng này tăng lên chóng mặt, và có nguy cơ trở thành nợ xấu.
Đã lỡ đâm lao, đành phải theo lao. Thắm cho Ocean Bank lao vào công việc huy động vốn. Lúc này, Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc Ocean Bank đã huy động vốn với 67% nguồn vốn từ các doanh nghiệp dầu khí.
Ngân hàng là nghề buôn tiền. Huy động với giá thấp, cho vay lãi cao. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động là thu nhập chủ yếu của ngành này. Với Ocean Bank, huy động nhiều nhưng chỉ cho vay được 21%. Số vốn dư thừa được chuyển về Ngân hàng Nhà nước, khiến ngân hàng rơi vào tình trạng mất cân đối thật sự nghiêm trọng trong những năm tiếp theo.
Do hệ thống các quy định khá chặt chẽ trong Luật tín dụng, việc cho vay được được ràng buộc ngặt nghèo. Các tổ chức hay cá nhân, nếu đủ điều kiện, sẽ đến các ngân hàng quốc doanh vay với lãi suất hợp lý. Những đối tượng khác, khi không đủ điều kiện vay vốn, muốn vay được phải dựng hồ sơ, thêm vào đó là chia chác bên ngoài cho cán bộ
tín dụng.
Trưởng thành từ nền kinh tế chuyển đổi trong môi trường nhá nhem, Thắm rất rành cách này. Nhằm vớt vát chút tiền để bù vào những khoản thua lỗ triền miên, bộ ba Thắm - Sơn -Thu đã liên kết, chỉ đạo cho cấp dưới thu phí khách hàng khi cho vay. Nghiệp vụ này đã giúp Ocean Bank thu lợi hàng chục tỷ đồng. So với hoạt động khác của ngân hàng, khoản này không lớn, cũng không có gì lạ, nhưng khi bị soi sẽ bị khép vào tội “cố ý làm trái”.
Trong thời gian này, Thắm ôm rất nhiều dự án bất động sản cũng như xây dựng, và để có tiền chi trả cho các đối tác, Thắm đã cho ngân hàng chi lãi suất ngoài hợp đồng khi huy động vốn của khách hàng. Ôm quá nhiều bất động sản, nhiều mỏ, thế chấp vào ngân hàng, rút tiền ra thâu tóm doanh nghiệp... cái vòng xoáy đó khi bị soi sẽ thấy nợ quá hạn tiếp tục dày lên, đẩy Ocean Bank vào tình cảnh nguy cấp. Vậy tại sao Thắm và những cái đầu khôn ngoan ở Ocean Bank đã không nhận ra nguy cấp đó?
BẢ VINH HOA
Bề ngoài Ocean Bank liên tục tăng vốn điều lệ gấp nhiều lần và không ngừng phình to. Tuy nhiên, bên trong, bộ máy quản trị và ngay cả người đứng đầu chưa có sự phát triển tương thích. Đến năm 2010, vốn điều lệ của Ocean Bank đã lên 3.500 tỷ đồng với tổng tài sản có lúc lên đến hơn 60.000 tỷ đồng.
Với bộ máy Marketing hoạt động khá tốt, cùng với đó là việc sở hữu kênh InforTV, Ocean Bank vượt trội các ngân hàng cùng loại về uy tín, thương hiệu và kiếm được nhiều giải thưởng danh giá.
Tháng Ba năm 2014, Ocean Bank nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014 – Best Retail Bank Vietnam 2014 do tạp chí Global Financial Market Review của Anh trao tặng. Đây là giải thưởng tôn vinh ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực bán lẻ.
Theo sự quảng bá của Ocean Bank: “Hội đồng bình chọn của Global Financial Market Review bao gồm những chuyên gia uy tín trong ngành tài chính – ngân hàng cùng các cố vấn nổi tiếng trên thế giới. Quá trình bình chọn giải thưởng được kiểm soát kỹ càng, với phương thức toàn diện nhằm đánh giá thế mạnh trong dịch vụ bán lẻ của từng ngân hàng tham gia ứng cử, gồm những nghiên cứu trên phạm vi sâu rộng và những cuộc phỏng vấn được tiến hành khắt khe, nghiêm túc...”
Tháng Bảy năm 2014, tại Singapore, tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) đã trao tặng cho Ocean Bank giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam 2014 – Online Banking Initiative, tôn vinh ngân hàng có dịch vụ ngân hàng điện tử độc đáo, sáng tạo, đem đến cho khách hàng những giải pháp tài chính đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Tháng Chín năm 2014, Ocean Bank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Tạp chíWorld Finance (Anh) trao tặng giải thưởng Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2014 - Best Banking Group in Vietnam 2014.
Cũng theo Ocean Bank: “Giải thưởng này được đánh giá một cách toàn diện dựa trên nhiều tiêu chí: Hoạt động của ngân hàng trong và ngoài nước; Chỉ số lợi nhuận, rủi ro tốt; Sản phẩm, dịch vụ phong phú đa dạng; Sáng tạo đột phá về các giải pháp và hệ thống quản trị khách hàng; Doanh số bán hàng và tăng trưởng trong cơ cấu khách hàng hiện tại; Nền tảng và các tính năng sản phẩm; Chiến lược cạnh tranh… Ocean Bank được Hội đồng bình chọn đánh giá cao nhờ có các sản phẩm đột phá, đúng nhu cầu khách hàng; hệ thống phân phối rộng khắp và dễ dàng tiếp cận; nhận biết thương hiệu cao và hình ảnh thương hiệu mạnh, được tin cậy và tạo ra nhiều cảm xúc tốt đẹp.”
Trong phần giới thiệu về ông Hà Văn Thắm của Ocean Bank, ngân hàng này cho biết, ông Thắm “có bề dày kinh nghiệm trong quản lý, chiến lược kinh doanh tài chính, bất động sản” và từng đạt danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” và “Cúp Thánh Gióng” năm 2009, nhận bằng khen và cúp “Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam” năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng, là 1 trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh “Giải thưởng Sao Đỏ 2011”.
Đầu năm 2014, Thắm nằm trong Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán VN với tổng tài sản xấp xỉ tỷ đô.
Giàu có, vợ đẹp, con ngoan, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, bằng cấp cao vời...,Thắm là đỉnh cao, là ước mơ làm cả triệu triệu phụ nữ phải ngưỡng mộ. Đây cũng chính là cái bả vinh hoa khiến Thắm không nhận thấy con người thực của mình với những thách thức và những mầm họa chực chờ...
CHỨNG KHOÁN ẢO: LÀM GIÀU VÀ SỤP ĐỔ
Thuở mới khởi nghiệp, Thắm làm giàu bằng con đường thương mại. Mua bán, ăn chênh lệch. Thường thì mua rẻ, bán đắt, đôi lúc mua đắt bán rất đắt, cá biệt có khi mua rất đắt, bán siêu đắt.
Nhờ tài năng, nhờ chăm chỉ, Thắm tích lũy được khoản tiền kha khá. Tuy nhiên nếu chỉ thế thôi, có lẽ đến tận thế kỷ 22, Thắm cũng không có nổi khối tài sản như các sàn giao dịch chứng khoán đã thống kê.
Thắm chỉ thật sự phất lên khi thị trường chứng khoán nóng lên rồi bùng nổ. Sàn chứng khoán từ chỗ giao dịch lèo tèo đến thời cực thịnh vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Lúc cao điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt ngưỡng xấp xỉ 1.100 điểm. Cuối năm 2007, giá trị vốn hóa của HSX đạt 333.529 tỷ đồng.
Tăng trưởng liên tục trong một thời gian dài, chứng khoán được xem là kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút hàng triệu người tham gia. Cứ mua là thắng, không nhiều thì ít. Đặc biệt là mua những cổ phiếu chưa lên sàn (OTC). Thời kỳ này giới kinh doanh hẳn ai cũng biết hiện tượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt của Trung Hà. Doanh nghiệp này đang có vốn điều lệ mấy chục tỷ, xin tăng vốn, bán OTC cũng được hơn chục chấm. Vậy là chỉ cần bỏ ra một khoản đầu tư cho thương hiệu, cho việc làm đẹp sổ sách rồi tăng vốn, bán một lãi gấp nhiều lần.
Các thương hiệu lớn thay nhau nâng vốn điều lệ, pha loãng cổ phiếu bán gấp một số lần cho nhà đầu tư kiếm bộn tiền. Tôi còn nhớ, năm 2007, Lê Trung Kiên bắt tay với anh Phạm Hùng Lilama, thành lập Công ty Cổ phần Lilamaland, khi công ty này chưa ra đời và chưa có hoạt động nào mà chỉ dựa vào một thương hiệu Lilama. Vậy mà vào lúc đó cổ phiếu của Lilamaland đã được giao dịch với giá 40.000, cao gấp 4 lần mệnh giá. Cứ như vậy, hàng triệu cổ phiếu được bán ra, ai nhanh tay sở hữu sẽ có cơ hội thu lãi hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng.
Miếng võ này đã được các anh hùng hảo hán như Trung Hà, Gia Bình, Trung Kiên... dùng để chất cao cọc tiền của mình. Thắm cũng không đứng ngoài cuộc.
Trước hết là Ngân hàng Hải Hưng mà Thắm tiếp quản từ 2007, hồi đó vốn điều lệ từ chỗ 300 triệu đồng đã liên tục tăng lên tiền tỷ rồi cả nghìn tỷ. Mỗi lần tăng như thế Thắm đều dành ra một tỷ lệ để chào bán ra công chúng theo giá thỏa thuận. Dĩ nhiên là chẳng ai lại dại bán bằng mệnh giá.
Cũng phải nói thêm, thời kỳ này, những khoản giao dịch chứng khoán, đặc biệt là trên sàn OTC, đều không có hóa đơn tài chính, những khoản thu nhập không phải kê khai và không phải chịu thuế. Thỏa sức hoành hành, thỏa sức mua bán kiếm lời mà không sợ bị soi.
Thắm không chỉ có Ocean Bank, mà còn có một số công ty nữa mang thương hiệu Ocean, đều thuộc dạng hấp dẫn, đều có thể tăng vốn và chào bán với giá cao hơn nhiều lần mệnh giá.
Thêm nữa, Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương – OceanMedia (OMC) là đơn vị tổ chức sản xuất chương trình trên InforTV hợp tác với VTV. OMC cũng là đơn vị khai thác quảng cáo và tổ chức kênh bán hàng trên truyền hình, một trong những hình thức thương mại mới ở Việt Nam lúc đó.
InforTV là kênh truyền thông góp phần đắc lực trong việc tạo dựng thương hiệu Ocean. Thắm còn có mối quan hệ tốt với một số nhân vật lớn nên uy tín của Thắm cùng các doanh nghiệp thuộc Ocean Group lên như diều.
Từ tháng Năm năm 2010, OGC đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận niêm yết với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa trên thị trường của OGC xấp xỉ 10.400 tỷ. Tính thanh khoản của mã cổ phiếu OGC khá cao và luôn nằm trong danh sách 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. Thời điểm đó mã cổ phiếu OGC đang là một mã blue-chip trên sàn Hose.
Từ khi Thắm bị “nhập kho”, mã OGC liên tục rớt giá và có lúc chỉ bằng một ly trà đá (3.000 đồng/cổ phiếu), nghĩa là tụt giá so với thời hoàng kim hơn chục lần. Những ai sở hữu nó phải nuốt trái đắng mà không biết kêu ai.
XÂY LÂU ĐÀI TRÊN... CÁT
Chiều nay, ghé qua nhà Hoàng, giáo sư từ Ba Lan về, một chuyên gia ngân hàng đích thực. Anh bảo tôi: “Cái lối bây giờ thật khó đoán ông à. Trước đây, Minh Phụng đang phất lên như diều, sợ Minh Phụng mạnh át thế, người ta liền cho đi. Chuyện Thắm, Long cũng vậy.”
Tôi bảo: “Rất tôn trọng học hàm học vị của ông, nhưng, chuyện này tôi e ông không đúng. Minh Phụng giàu lên nhanh thật, nhưng những cái sai của Minh Phụng lè lè ra đấy. Vay mượn đến hạn, không có tiền trả. Ngân hàng siết nợ, mới phát hiện tài sản đảm bảo đã được thế chấp nhiều nơi... Lại còn lập ra hàng chục công ty con để cấu kết vay vốn, dùng vốn vay trả nợ cũ... Chuyện Long ta sẽ nói sau, ta bàn tiếp chuyện Thắm.”
Việc kinh doanh, dẫu chọn ngành gì, đều phải có giá trị cốt lõi. Đây là công thức của những tỷ phú không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Bill Gates làm giàu chỉ nhờ phát triển hệ thống phần mềm trên máy tính PC. Sergey Brin và Larry Page (đồng sáng lập Google) lựa chọn công cụ tìm kiếm. Mark Zuckerberg thành lập Facebook để làm sân chơi cho giới trẻ toàn cầu...
Ở Việt Nam, nền kinh tế mới nổi được vài chục năm, những đại gia vững chắc đều không xa rời nguyên lý ấy. Đào Hồng Tuyển vẫn đắm đuối khu Tuần Châu với những dịch vụ cao cấp được xem là con gà đẻ trứng vàng cho tập đoàn này. Huỳnh Uy Dũng với Đại Nam Quốc thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Lê Viết Lam gắn bó với những đường cáp treo của các khu du lịch cao cấp. Phạm Nhật Vượng với những khu đô thị cấp cao đến người châu Âu cũng phải trầm trồ.
Về Ocean Bank của Thắm, dẫu có sở hữu một mớ giải thưởng, nhưng ngân hàng này lại tăng trưởng nóng và có chất lượng tín dụng rất thấp. Người tiên phong trong việc làm dồn đọng nợ xấu là các công ty mang thương hiệu Ocean.
Còn về Ocean Group, tập đoàn này đầu tư đa ngành nhưng chưa thấy ngành nào là xương sống. Trong nhiều năm liền, Tập đoàn đã triển khai hàng loạt dự án bất động sản như: khu đô thị, hỗn hợp chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn…
Với khu đô thị, Thắm chưa tạo được thương hiệu như Vincom. Với trung tâm thương mại, Thắm chưa có thương hiệu như Euro Windows của Nguyễn Cảnh Sơn. Với khách sạn, Thắm chưa có thương hiệu như Mường Thanh của anh Lê Thanh Thản.
Mở ra nhiều ngành nghề, nhưng Thắm lại không phải là giáo sư biết tuốt, lại càng không phải là Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Thắm dựa vào hệ thống trợ lý. Muốn quyết cái gì, trợ lý làm báo cáo đệ trình. Thắm nghe qua thấy hợp lý sẽ quyết luôn.
Thói đời, mỗi thương vụ, mỗi dự án khi được triển khai có nghĩa là người trong cuộc có việc làm, có lợi ích, không mấy ai phản đối. Các công ty – trong đó Thắm hoặc công ty của Thắm nắm cổ phần chi phối – ít có ý kiến chất vấn, phản biện. Nếu có cũng rất lẻ loi bởi lượng cổ phần mà họ nắm giữ không đủ khả năng phủ quyết.
Chính vì vậy Thắm tha hồ mua sắm. Mua doanh nghiệp, mua bất động sản, mua mỏ... Đó đều là tài sản khó luân chuyển. Khi thị trường tốt, mua đi bán lại những thứ đó có khả năng sinh lời. Nhưng khi thị trường xấu thì những tài sản đó biến thành đống nợ quá hạn. Với lãi suất 15%/năm như thời đó, chỉ sau 5 năm, tài sản được hình thành từ vốn vay sẽ phải bán với giá gấp đôi mới thu hồi đủ vốn, nếu không xem như mất trắng.
Đó là chưa nói đến chuyện vốn ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, không mấy ai cho vay với thời hạn đó. Tài sản mua không bán lại được, đang là nợ tốt trở thành nợ quá hạn rồi chuyển sang nợ xấu. Khi bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước soi, việc đầu tiên họ làm là cố bán tài sản hòng thu hồi nợ. Khi bán không được tài sản, không thu hồi được nợ xấu, cơ quan điều tra vào cuộc sẽ có thừa chứng lý khép tội.
Hiểm họa lúc nào cũng rình rập, bị sờ gáy lúc nào là có thể chết lúc đó. Chuyện này hoàn toàn do sai phạm trong các nghiệp vụ kinh tế mà không phải do xung đột nào bên trên gây ra. Khi bị sờ gáy, nếu đã sai phạm thế thì chẳng ai ở vị trí nào cứu họ được cả. Hơn thế, sẽ không lạ khi hồ sơ vụ án được hoàn tất, từ một đại gia đứng thứ nhì sàn chứng khoán, ông chủ lừng danh này sẽ trở thành kẻ trắng tay.
KHI THẬT- ẢO LẪN LỘN
Thắm là cử nhân Đại học Thương mại. Đó là học vấn thật. Thắm là người thành đạt sớm với Công ty Bình Minh và với VNT, đó là giá trị thật. Thắm là người lịch lãm với một số anh em, đó là phẩm chất thật. Tuy nhiên, cùng với những điều thật đó, Thắm có nhiều cái ảo. Cái ảo khi đứng riêng, ai cũng có thể nhận biết, nhưng thường thì nó không đứng riêng mà song hành với cái cái thật.
Khi thật - ảo lẫn lộn thì không mấy ai đủ sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra. Xin được dẫn ra đây một vài cái ảo để bạn đọc suy ngẫm. Trước hết là vấn đề học vấn.
Như đã nói ở phần đầu, khi mới gặp nhau, Thắm không nói nhiều về kinh doanh mà chỉ ngầm giới thiệu là đang học sau đại học ở một trường đại học bên Mỹ. Điều này phản ánh những khát khao, những giá trị mà Thắm đang hướng tới và đang ngầm khoe khoang.
Về bằng Thạc sĩ Đại học Columbia Commonwealth (USA), thoạt nghe ai cũng nghĩ là bằng xịn do trường Mỹ cấp, khiến nhiều người kính cẩn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, hóa ra trường này tiền thân là Đại học Columbia Pacific (CPU). Năm 2000, do những sai phạm, CPU bị đóng cửa ở California, sau đó dời đến bang Montana và đổi tên thành “Columbia Commonwealth University” (CCWU).
Dẫu dịch chuyển CCWU cũng không được công nhận ở Mỹ. Bang Texas (Mỹ) đã liệt kê cả CPU và CCWU là “gian lận và không đạt tiêu chuẩn”, do đó bị cấm sử dụng theo các mục đích khác nhau theo luật Texas, luật Oregon. Việc dùng danh nghĩa đại học của trường này là phạm pháp. Dẫu bị cấm ở Mỹ nhưng trường này vẫn có thể kiếm sống nhờ cấp bằng cho một số đại gia có nhu cầu mua sắm bằng cấp ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi và Việt Nam.
Thắm cũng có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Paramount, Mỹ.
Đại học này (Paramount University of Technology, USA) cũng không phải là một đại học chính thống. Chính trên trang web của nó – university.paramount.edu – cho biết Paramount University of Technology cung cấp các chương trình học trực tuyến trong kinh doanh, công nghệ thông tin và kỹ thuật. Bạn được học trực tuyến mà không cần phải đến lớp, khóa học của nó được thực hiện 24/24h trong ngày, 7/7 ngày trong tuần.
Nước Mỹ là đỉnh của thế giới. Nước Mỹ đứng đầu thế giới về giáo dục sau đại học. Tuy nhiên không phải vì thế mà cái gì của Mỹ cũng tốt, cái gì của Mỹ cũng xịn. Hà Văn Thắm cũng vậy, khi anh đang đứng ở trên đỉnh cao chót vót của tiền bạc và danh vọng, bằng cấp mà anh đang sở hữu cũng bị chi phối bởi quy tắc đó. Cả hai “đại học” mà Hà Văn Thắm có bằng thạc sĩ và tiến sĩ trên thực tế đều không khẳng định được chất lượng học thuật và uy tín khoa học.
Ngộ nhận giữa thật và ảo cũng như việc không phân định rạch ròi các giá trị là một trong những nguyên nhân khiến cái đế chế Ocean của Thắm không thể đứng vững trước những con sóng khủng hoảng xuất phát từ bên kia bán cầu.
TỪ THÂU TÓM ĐẾN BÁN THÁO
Thời vàng son, Ocean Group của đại gia Hà Văn Thắm từng nổi lên nhờ các thương vụ thâu tóm đất vàng ở Hà Nội. Mỗi thương vụ, nhỏ thì dăm bảy trăm tỷ, lớn thì cả ngàn tỷ. Thấy Ocean của Thắm gặp đâu mua đấy, cứ y như là sắp gom cả Hà Nội vào đế chế Ocean.
Xin được dẫn ra đây một số vụ điển hình.
Khu đất vàng số 35 Tràng Tiền (hơn 1.500m²) gần Hồ Gươm đã được Thắm mua lại bằng cách thâu tóm cổ phiếu với giá 500 tỷ đồng.
Khu đất rộng 5ha tại lô HH, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng được OGC chuyển nhượng với giá 1.000 tỷ đồng.
Khu đất số 25 Trần Khánh Dư với diện tích 6.435m², diện tích xây dựng là 3.640m², tầng cao công trình: 19 tầng; khu đất dự án Star City Lê Văn Lương là khu phức hợp gồm căn hộ cấp cao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại được xây dựng trên diện tích 3724m²; chuỗi dự án khách sạn 4 sao, khu nghỉ dưỡng Sunrise ở Nha Trang, Hội An… đều là những dự án được OGC mua lại của các đối tác khác.
Hãy nói về dự án Tràng Tiền. Năm trăm tỷ, thoạt nghe không đắt, bởi tại thời điểm đó nếu bán đứt, với giá đất trung bình tại khu vực này vốn xấp xỉ 1 tỷ đồng/m², tổng trị giá sẽ là một con số khổng lồ: gần 1.500 tỷ đồng. Nhìn con số thì thấy đúng là thương vụ có lãi rành rành. Tuy nhiên, thương trường không đơn giản là phép tính cộng trừ trên giấy.
Về mặt giá trị thực, tại thời điểm Công ty Cổ phần Tràng Tiền tiến hành cổ phần hóa vào năm 2000, với 32.000 cổ phần, mỗi cổ phần là 100.000 đồng, số tiền định giá của công ty là 3,2 tỷ đồng. Đất đai từ chỗ là “công thổ quốc gia” được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, rồi doanh nghiệp đó được cổ phần hóa, lúc đó chưa ai tính giá trị của đất. Về luật, đất đai không phải là hàng hóa.
Tuy nhiên, trên thực tế, khu đất này có sức hấp dẫn không chỉ vì đắc địa mà còn vì khả năng sinh lợi. Việc cổ phần hóa Kem Tràng Tiền gây xôn xao dư luận, có nhiều thế lực muốn thâu tóm thương hiệu Tràng Tiền vì muốn có được lô đất cạnh Hồ Gươm. Đến ngày 15 tháng Mười năm 2011, một nhân vật bí ẩn đã dùng số tiền lớn mua ngầm khoảng 80% số cổ phiếu của công ty. Các cổ phần đều được chào mua với giá cao gấp từ 7 đến 10 lần giá trị ban đầu.
Với những người lao động sở hữu một vài cổ phiếu nhỏ lẻ, họ không ý thức được giá trị của cổ phần nên khi bán được với giá đó đã cho là rất hời rồi. Như vậy có thể thấy, chỉ cần bỏ ra số tiền từ 20-30 tỷ đồng là đã có thể thôn tính được công ty Tràng Tiền với ưu thế siêu lợi nhuận về kinh doanh cũng như cơ sở hạ tầng.
Tháng Chín năm 2008, Công ty Cổ phần Tràng Tiền đã tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, đi đến thống nhất bầu ông Hà Trọng Nam, người nắm giữ hơn 92% số lượng cổ phiếu lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thương vụ mua lại Công ty Tràng Tiền chỉ là sự chuyển dịch từ tay ông Nam, sang tay em trai là Hà Văn Thắm.
Sau đợt thâu tóm ồn ào này, Tập đoàn Đại Dương cũng đã dự kiến triển khai dự án xây dựng tổ hợp khu dịch vụ, ngân hàng kết hợp với 20 căn hộ cao cấp tại khu “đất vàng” này với giá bán dự kiến lên tới 10.000 đô la/m². Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản khó khăn qua các năm liên tiếp, nên cho đến giờ dự án này vẫn chưa được triển khai.
Khi những khoản vay đến hạn mà không có nguồn trả, Thắm muốn bán tháo khu đất này nhưng không dễ. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần nhắc nhở về những khoản nợ quá hạn mà Thắm vẫn không giải quyết được, đành phải xử lý hình sự. Hà Văn Thắm bị tạm giam.
Để thoát khỏi cảnh bĩ cực, OGC đã đề xuất hai phương án là cắt giảm chi phí và bán tài sản. Nếu tài sản được bán đúng giá hoặc thấp hơn một chút sẽ khiến dòng tiền của doanh nghiệp lành mạnh hơn. Nhưng sự tái cấu trúc này chỉ mang lại lợi ích cho cổ đông trong trường hợp những tài sản, dự án này không còn cần thiết cho công ty.
Hội đồng quản trị mới bầu đã phải chật vật xử lý các vấn đề tồn đọng về tài chính. Hàng loạt các tài sản giá trị, gồm: đất đai, dự án, siêu thị, cổ phiếu… đều được đem ra bán để tạo dòng tiền trả nợ, cân đối số liệu lỗ lãi trên sổ sách.
Vậy là, khi ngồi trên đống tiền thì ra sức mua. Khi bị soi thì bán vội bán tháo.
Tính chung, trong năm 2014, Ocean Group lỗ sau thuế tới 1.370 tỷ đồng. Trong đó, mảng đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác chịu ảnh hưởng nặng nhất, lỗ 931 tỷ đồng sau khi Ocean Bank bị Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng. Lĩnh vực bán lẻ và thương mại, khách sạn và dịch vụ cũng lần lượt lỗ 376 tỷ và 185 tỷ đồng.
Điều này giải thích vì sao mã cổ phiếu OGC từ chỗ là một cổ phiếu trong rổ blue-chip bỗng trượt giá liên tục, và đến nay vẫn lận đận trên 3.000 đồng, tương đương một ly... trà đá.
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Trí khôn bị soi mói
NGUYỄN ĐỨC KIÊN: TUỔI HỌC TRÒ
Cuối tuần, lượn ra ngoại thành, qua trường Cao Bá Quát trên đường Cổ Bi, Gia Lâm, thằng bạn vàng bảo: “Ngày xưa tôi học trường này, thầy tôi là Nguyễn Đức Lung. Con thầy Lung là Nguyễn Đức Kiên, từng là sếp nhớn ở ACB, đồng môn, học sau tôi mấy khóa...”
Người anh hùng tóc bạc này mới bị nhập kho cách đây mấy năm và mới nhận án 30 năm tù. Trước đó, anh được biết đến là một ông bầu bóng đá ngoại đạo chịu chi và nhảy vào lĩnh vực này với những phát ngôn gây sốc.
Vậy là tại ngôi trường rợp bóng cây xanh, nằm cạnh sông Đuống này, Kiên Bạc đã mài đũng quần cả tuổi thơ và tung tăng dưới tán cây xanh này. Mảnh đất Gia Lâm hiện đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh với sự tham gia của nhiều đại gia, nhưng vẫn còn giữ được không gian thôn quê, bình yên và lãng mạn. Có lẽ vì thế nơi này đã sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt qua các thế hệ. Gia Lâm không quá đông đúc chật chội như phố cổ, vốn khiến người ta phải chen chúc. Gia Lâm cũng không quá hoang sơ như chốn đồng rừng, nơi người ta phải đói kém, thiếu thông tin và xa lạ với những trò tinh ranh đường phố.
Tôi đã có dịp gặp Kiên từ hơn 20 năm trước, thời mà cái ACB của Kiên và Trần Mộng Hùng mới ra đời với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng, nhưng họ đã có tham vọng biến nó thành một đế chế tài chính bằng những bước đi ban đầu khá bài bản. Trong chuyến công tác về Hải Phòng năm ấy, tôi đã có dịp gặp Lý Xuân Hải, bấy giờ đang là Phó Giám đốc chi nhánh ACB Hải Phòng, một gã bạch diện thư sinh, đeo kính cận. Qua Lý Xuân Hải, tôi gặp Nguyễn Đức Kiên, hồi đó đã hơi mập nhưng vẫn còn thư sinh, mái đầu hãy còn chưa bạc như hình ảnh Kiên xuất hiện ở chốn công đường.
Được cấp phép từ tháng Năm năm 1993 và đi vào hoạt động ít lâu sau đó, ngân hàng ACB do một nhóm từ Đông Âu trở về kết hợp với một số đại gia trong nước – trong đó Nguyễn Đức Kiên đóng vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – sáng lập. Tham gia góp vốn xấp xỉ 9%, trong vốn điều lệ tại thời điểm đó, Kiên Bạc phải có số tiền mặt khoảng 1,8 tỷ. Số tiền này giờ đây chỉ là khoản tiền lẻ mà các đại gia có thể rút ra để tặng người đẹp trong những chuyến công du, nhưng cách đây hơn 20 năm là khoản tiền rất lớn, không mấy ai có được, đặc biệt với người ở độ tuổi U30 như Nguyễn Đức Kiên.
Vậy làm thế nào để ở cái tuổi đó người ta có được khoản tiền khủng như vậy, đặc biệt ở một đất nước khi ấy hãy còn bị trói chặt nhiều mặt. Là du học sinh Hungary từ đầu những năm 80, lại là sinh viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự, Kiên không có nhiều điều kiện để va chạm chuyện làm ăn buôn bán, nhưng như đã nói, là đứa trẻ nghịch ngợm ở vùng ven đô, thông minh từ bé, nên những khoản tinh ranh đường phố thì Kiên có thừa.
Năm 1986, Kiên về nước, kiếm được một chân ở Tổng công ty May (nay là Tập đoàn Dệt may), hưởng đồng lương công chức còm cõi – đó quả là thử thách lớn với người có tính phóng khoáng như Kiên.
Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ, các nước Đông Âu và Liên Xô từ chỗ thiếu đói đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và lần lượt tan rã. Chính quyền ở các nơi này sau đó đã thay đổi theo mô hình phương Tây.
Khi nguồn viện trợ từ Đông Âu bị ngừng, Nhà nước có tín hiệu đổi mới và mở cửa. Với sự thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều cơ hội làm ăn mở ra. Kiên Bạc khi ấy còn rất trẻ, với nhiều mối quan hệ, dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Đặc biệt là khi Kiên có dịp làm quen với một vài người có thế lực.
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – CHỌN LỐI ĐI RIÊNG
Thời chống Mỹ, Việt Nam được xem là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa. Ở Đông Âu, các nước trong khối Warszawa do Liên Xô thành lập và lãnh đạo nhằm chống lại khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Liên Xô cho rằng, các nước phải có nghĩa vụ quốc tế viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Khi khối này sụp đổ, chính phủ mới lên nắm quyền, cầm cuốn sổ nợ lên thấy có tên Việt Nam nên đã lên kế hoạch đòi nợ.
Từng sống ở Đông Âu, lại đang làm trong ngành may, thấy đây là cơ hội, Kiên Bạc liền xin một ít hạn ngạch hàng xuất khẩu dưới danh nghĩa trả nợ, và nhờ quan hệ đã xin được. Hồi đó thông tin chưa tốt như bây giờ nên chưa mấy ai hiểu được thị trường hạn ngạch có sức hấp dẫn thế nào, nên chuyện làm việc under table chưa điêu luyện như bây giờ.
Về thương mại, khi có đầu ra, lại có cơ sở chế biến, ắt có lợi nhuận. Chưa nói đến chuyện đầu ra ở đây được thực thi theo Hiệp định trả nợ mà người đòi nợ không bận tâm về giá. Những ai từng làm trong ngành này đều biết, giá thành của một chiếc sơ mi Made in May 10 với chất liệu vải bình thường giá thành chỉ 5 đô la. Vậy mà khi xuất sang Đông Âu theo Hiệp định trả nợ, chiếc áo ấy được định giá gấp nhiều lần.
Có hạn ngạch là công nhân có việc làm, có hạn ngạch là có thể thu gom hàng để xuất sang Đông Âu, và thế là có lợi nhuận. Phải gọi là siêu lợi nhuận. Kiên đã khởi đầu việc kiếm tiền bằng cách đó.
Các soái ở Đông Âu trở về mỗi người đều có cách làm giàu riêng. Ở Nga, họ kiếm tiền bằng cách mở chợ vòm và đánh hàng Tàu; còn ở Ba Lan, các đại gia đều khởi nghiệp bằng buôn bán áo phông, quần lót vỉa hè; ở Ucraina, Vượng Vincom làm giàu bằng mì ăn liền... Kiên Bạc đã không chọn cách ấy.
Là người đi sau, Kiên thấm nhuần cái chân lý rằng anh sản xuất cũng chỉ bòn mót được chút tiền lẻ từ sức lao động của công nhân chút, còn kẻ đảm đương chuyện mua bán giao dịch chỉ kiếm được chút ít tiền chênh lệch, rất lâu giàu, chỉ có thằng buôn cơ chế mới phất lên nhanh chóng được.
Đó là những nền tảng để Kiên tự tin nhảy vào thị trường cơ chế đầy tiềm năng.
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – THỊ TRƯỜNG THÂN HỮU
Nhờ có mối quan hệ tốt, Kiên đã kiếm được nhiều hợp đồng xuất khẩu hàng trả nợ, một vốn bốn năm lời. Nhờ những mối quan hệ và số tiền tích lũy, Kiên có được giấy phép thành lập ngân hàng cổ phần, điều vốn khó như đường đi lên... giời.
Thực ra thì với việc sở hữu cổ phần chưa tới 10% ở một ngân hàng ngoài quốc doanh chưa phải là lợi thế gì ghê gớm, mà chính những mối quan hệ mới là điều đáng nói.
Thời mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy ở Việt Nam này dân cư đông đúc, hàng hóa khan hiếm và là một thị trường lớn đầy tiềm năng, nhưng muốn tham gia thị trường này không dễ. Vì cơ chế chung khi ấy vẫn là có sự đề phòng nhất định với các luồng vốn đầu tư nước ngoài, do những nguyên nhân chính trị - xã hội.
Một người dù có thiện chí đầu tư, sau khi nộp hồ sơ đầy đủ rồi vẫn phải chờ rất nhiều bước thẩm định với những báo cáo dài dằng dặc về nhân thân và an ninh, quốc phòng. Thường thì những vấn đề này không có chuẩn và không có thời hạn kết thúc thẩm định. Đối với các doanh nhân, thời gian là tiền bạc. Đầu tư vào Việt Nam, phải chờ sự đồng ý của người có thẩm quyền ở Hà Nội, không vội được đâu! Muốn nhanh, cách duy nhất là thuê một loại người được gọi bằng một mỹ từ là “nhà tư vấn”.
Đã là nhà tư vấn thì có quyền được hưởng lợi qua các hợp đồng. Lợi được tính bằng tiền tươi thóc thật hoặc tính bằng cổ phiếu, cổ phần, thậm chí là một chân trong hội đồng quản trị... Bằng các mối quan hệ, Kiên đã tư vấn thành công cho nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Liên doanh dầu nhờn Catex và gà rán KFC...
Năm 2005, khi thị trường chứng khoán nóng bỏng và bùng nổ, một số doanh nghiệp có thương hiệu bỗng thu được lợi lớn nhờ tăng vốn điều lệ và bán cổ phiếu ra công chúng với giá cao gấp nhiều lần mệnh giá. Người dân thấy cổ phiếu nào gắn với thương hiệu là bỏ tiền ra mua, thậm chí có khi không cần đọc bản cáo bạch, không cần biết kết quả kinh doanh, không cần phân tích tài chính.
Với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... thì cơ hội hốt bạc nhờ tăng vốn, nhờ thành lập lại càng rõ. Một ngân hàng thương mại mới ra đời, chưa sinh lời vẫn có thể chào bán ra thị trường với giá bốn năm chấm (gấp 4-5 lần mệnh giá).
Các đại gia nô nức làm hồ sơ xin thành lập ngân hàng thương mại, xin thành lập công ty chứng khoán xin tăng vốn điều lệ... Sự bận rộn của các cửa hành chính và những thủ tục hành chính phức tạp không chỉ tiêu tốn thời gian, công sức của doanh nhân, mà còn là môi trường béo bở để ngành kinh doanh thân hữu phát triển mạnh.
Cũng nhờ quan hệ tốt nên Kiên vào ra các Bộ như chỗ không người.
Kiên là cánh tay nối dài của nhiều nhân vật lớn, không chỉ có thể can thiệp vào những vụ điều chỉnh vốn giá rẻ mà còn có thể can thiệp để cho ra đời các ngân hàng thương mại mới. Từ ACB, đến Eximbank, Vietbank, Đệ Nhất, Kiên Long, Phương Nam... các ngân hàng này đều nhờ đến bàn tay của Kiên.
Khi ngân hàng được cho phép thành lập, ông chủ của các ngân hàng này đều dành cho Kiên một ít cổ phần phổ thông. Sau khi có cổ phần, lợi dụng thị trường OTC đang sốt, Kiên bán bớt kiếm chênh lệch... Dẫu số cổ phần mà Kiên sở hữu thật sự ở mỗi nơi chưa tới 5%, song từ đó Kiên vẫn thao túng được, là nhờ đằng sau Kiên có bóng dáng của những người khác...
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
Những kẽ hở luật pháp, cái còn rối ren của cơ chế và sức mạnh của thông tin nội bộ các cấp khiến “quan hệ” thật sự là lợi thế. Thứ nhất quan hệ, thứ hai tiền tệ, thứ ba huynh đệ và thứ tư mới là trí tuệ. Kiên có tất, nhưng Kiên vẫn mạnh nhất ở “quan hệ”.
Nhờ tiền bạc làm “miếng trầu”, có đi có lại và có thể coi nhau như “huynh đệ”, Kiên biết đường dẫn đến những cửa hậu để giải quyết một vài việc cho các đàn em khác. Quan hệ cũng được Kiên biến thành quyền lực hoặc quyền lực nối dài để dằn mặt một vài đàn em khó bảo.
Năm 2005 và vài năm sau đó, thị trường chứng khoán bùng phát đã tạo cơ hội hốt bạc cho giới kinh doanh tiền tệ, nhiều đại gia đã giàu nhanh chóng mặt. Các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh được cấp phép ồ ạt và đua nhau tăng vốn điều lệ. Những đại gia giàu lên từ các lĩnh vực khác cũng nhảy vào làm ngân hàng để mua sắm quyền lực trên thị trường tài chính.
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam xuất hiện thêm mầm bệnh mới: các ông bà chủ lợi dụng ngân hàng để tài trợ cho các dự án của chính mình, bỏ qua quy trình tín dụng khắt khe. Thị trường bất động sản được thổi phồng, chẳng mấy ai đủ tỉnh táo kiểm soát dòng tiền, thành ra quá nhiều dự án vay không có khả năng trả nợ. Nợ quá hạn, nợ xấu tăng lên từng ngày.
Năm 2010, sau 17 năm nhảy vào thương trường, Nguyễn Đức Kiên đứng trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, nắm số cổ phiếu ACB, với tài sản được đánh giá khoảng 805,9 tỷ đồng. Cùng với cổ phiếu do vợ Kiên sở hữu, tổng tài khoản của gia đình Kiên, tính theo thị trường chứng khoán năm 2010, là khoảng 2.000 tỷ đồng.
Sở hữu một tài sản lớn như vậy nhưng Kiên không “tham gia sản xuất”, không trực tiếp điều hành, không kê khai thu nhập cá nhân và cũng không nộp thuế thu nhập cá nhân. Những chức danh mà Kiên nắm có thể kể đến: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh nhựa đường Caltex; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thể thao ACB; Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Công ty liên doanh KFC Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Chợ Lớn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh…
Các công ty mà Kiên là Chủ tịch đều thông báo trong báo cáo tài chính là lỗ, cũng có công ty hòa vốn hoặc lãi chút ít. Những chiêu kiểu này từng được nhiều doanh nghiệp dùng để lách thuế với sự giúp đỡ của các chuyên gia thuế. Khi người ta còn bé nhỏ dễ khuất mắt, người ta sẽ không mấy khi bị soi, mấy trò này được xem là cách trốn nghĩa vụ với Nhà nước nhưng khi bước ra ánh sáng thì nó không còn thích hợp.
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – NGÃ VÌ MINH BẠCH
Tiền bạc, quyền lực mà Nguyễn Đức Kiên kiếm được chủ yếu là “trong bóng tối”. Cũng không lạ, không mới, không cá biệt, đặc biệt ở một thị trường chưa minh bạch như Việt Nam. Tôi rất thích một câu của người Mỹ: Đừng hỏi một triệu đô đầu tiên của các tỷ phú được kiếm bằng cách nào.
Tích lũy nguyên thủy của các nhà tư bản thường là như vậy. Khốc liệt, lách luật, thậm chí chà đạp luật. Tuy nhiên, thời kỳ tích lũy nguyên thủy như thế không thể kéo dài. Một người có tầm nhìn sẽ phải chuyển sang trạng thái khác: từ bóng tối bước ra ánh sáng, làm ăn đàng hoàng, chính đáng. Nhưng bước ra thế nào lại là chuyện khác.
Cuối năm 2011, Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát chán bóng đá đã làm thủ tục bàn giao Câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội cho Công ty Cổ phần Thể thao ACB do bầu Kiên làm chủ tịch. Nắm trong tay câu lạc bộ được chơi ở giải ngoại hạng, bầu Kiên bắt đầu tham gia các hoạt động của VFF (Vietnam Football Federation) và có những phát biểu gây chấn động.
Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF, Nguyễn Đức Kiên, dù không được mời tham dự, đã bất ngờ phát biểu chỉ trích những yếu kém trong tổ chức và điều hành của VFF trong các giải đấu chuyên nghiệp và tuyên bố sẽ có 7 đội bóng chuyên nghiệp rút khỏi V-League để hình thành một giải đấu riêng với tên gọi là Super Liga.
Hiểu được quyền lực ngầm mà Kiên đang có, VFF không thể làm ngơ, đành tổ chức Hội nghị Chủ tịch các câu lạc bộ thay cho Hội nghị bất thường Ban chấp hành VFF do các ông bầu đề xuất nhằm tìm cách cải tổ lại cách thức tổ chức và điều hành bóng đá chuyên nghiệp. VFF chỉ đơn thuần tìm Trưởng giải mới cho mùa bóng 2012, nhằm xoa dịu những bức xúc của các doanh nghiệp bóng đá.
Một đề án thành lập công ty cổ phần tổ chức sự kiện bóng đá do bầu Kiên, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, soạn thảo đã được sáu câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ủng hộ và cùng ký tên vào. Bản đề án này được phân phát cho giới truyền thông, góp phần gây áp lực xã hội lên VFF.
Khẳng định được tiếng nói của mình ở VFF, Kiên muốn đi xa hơn là xem xét lại bản hợp đồng về bản quyền của VFF với AVG. Đó là hợp đồng, nghĩa là sự đồng thuận đã được hai bên thảo luận và ký tá theo các chuẩn luật, nhưng Kiên muốn chứng tỏ quyền lực của mình, đã xé toạc nó với danh nghĩa vì cái chung của nền bóng đá! Thực chất cũng là để tỏ rõ quyền lực của chính mình.
Khi Kiên đang mải mê trong chiến thắng thì các thương vụ của Kiên và các doanh nghiệp của Kiên đã bị đưa vào tầm ngắm. Không khó lắm trong việc tìm ra những lỗi chết người trong hàng loạt các thương vụ mua bán, đầu tư. Mua bán vàng, đầu tư cổ phiếu, thành lập các công ty con rồi sở hữu chéo... đều là những thương vụ đầu tư mà hệ thống luật chưa có quy định chi tiết. Những thương vụ này nếu soi kỹ đều có thể khép thành tội danh.
Tuy nhiên, những thương vụ đó cũng chưa đến mức phải cho Kiên nhập kho. Đỉnh điểm nhất là vụ Kiên thế chấp 22 triệu cổ phiếu của Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa được giải chấp nhưng Kiên vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu cho Tập đoàn Hòa Phát.
Sau khi ký hợp đồng, phía Hòa Phát đã chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Nội (ACBI) của Kiên, Kiên chỉ đạo rút ra trả các khoản nợ, nhưng không chuyển trả cổ phiếu cho Hòa Phát. Vậy là Kiên đã đụng đến Trần Đình Long, một đại gia hảo hán trên thương trường.
Khi leo lên đến đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng, không chăm sóc tốt các đệ, người ta mất dần đồng minh và tự rơi vào cảnh “tứ bề thọ địch”. Sụp đổ là tất yếu, vấn đề là sụp đổ thế nào.
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN LAO LÝ
Có mấy anh bạn tôi nhân một lần tụ họp xúm vào nói rằng Kiên là người có tài, chỉ vì vạ miệng nên bị oan, rằng Kiên Bạc là nạn nhân của một âm mưu do ai đó đứng đằng sau... Nhưng có rất nhiều chuyện phải suy ngẫm để thấy được tính tất yếu của chuỗi sự kiện này.
Tối ngày 20 tháng Tám năm 2012, Nguyễn Đức Kiên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi “kinh doanh trái phép”. Nhà của Kiên ở Tây Hồ cũng bị khám xét và thu giữ nhiều tài liệu. Một lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết, Kiên bị bắt để điều tra về hành vi “kinh doanh trái phép” theo điều 159, Bộ Luật hình sự.
Trước đó, cơ quan chức năng cho biết đã nhận được đơn thư tố cáo vi phạm pháp luật của ba công ty do Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại B&B, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Chuyện đơn thư tố cáo chỉ là thủ tục để quá trình tố tụng trở nên hợp pháp. Khi đã bị tóm, những nhân vật tiểu tốt vô danh có thể tìm kế chạy thoát; còn với Kiên, vì quá nổi tiếng, nên chuyện tìm cửa chạy khó hơn đường lên... sao Hỏa.
Cũng chính vì Kiên quá nổi, nổi hơn cả các ngôi sao điện ảnh, nên không ai đỡ lưng cho Kiên nổi nữa. Những cạ cứng của Kiên một thời đều đã không còn ảnh hưởng, cũng không còn đủ uy quyền để can thiệp và che đỡ cho những sai trái của Kiên.
Như đã nói ở phần trên, Kiên là người thông minh, có trí nhớ siêu việt, còn là “giáo sư về lách luật”. Để lách được luật, Kiên phải đọc luật và nghiên cứu rất nhiều về luật. Thậm chí Kiên còn sử dụng đội ngũ luật sư đông đảo để giúp việc. Dĩ nhiên, những nghiên cứu đó chỉ giúp cho Kiên tranh tụng với các đồng nghiệp thấp cổ bé họng, còn với cơ quan cảnh sát điều tra thì đừng hòng. Những triết lý của Kiên đã không thể cứu Kiên khỏi vòng lao lý.
Kiên bị cho lên thớt, mổ xẻ, phẫu thuật, thậm chí là vi phẫu.
Ngày 20 tháng Năm năm 2014, sau gần hai năm bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và sau hơn một tháng tạm hoãn, Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và tám đồng phạm khác về bốn tội danh: kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau hai tuần xét xử và một tuần nghị án, sáng mùng 9 tháng Sáu năm 2014, Tòa đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Bốn tội danh liên quan tới Nguyễn Đức Kiên gồm kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo, cố ý làm trái được công bố chi tiết.
Về hành vi trốn thuế: thông qua việc ủy thác kinh doanh vàng tài khoản với Ngân hàng ACB, Công ty B&B thu được khoản lãi hơn 100 tỷ đồng.
Do biết Quốc hội có Nghị quyết về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong sáu tháng đầu năm 2009, Kiên chỉ đạo Công ty B&B ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với em gái là bà Nguyễn Thúy Hương vào tháng Mười hai năm 2008. Theo đó bà Hương ủy thác cho Công ty B&B đầu tư kinh doanh vàng tài khoản, phí ủy thác là 1% lợi nhuận gộp và được hưởng lợi tức hoặc chịu lỗ từ kết quả hoạt động đầu tư tài chính này nhưng không phải đặt cọc.
Sau đó, bà Hương ký với B&B phụ lục hợp đồng cho phép Công ty Thiên Nam ký hợp đồng ủy thác với ACB. Kết quả, Hương được hưởng lợi nhuận gộp đợt 1 là 68,1 tỷ đồng sau khi đã trừ phí ủy thác. Còn đến đợt 2, bà Hương được hưởng 31,2 tỷ đồng nhưng Công ty B&B chưa trả tiền mà nhận nợ với bà Hương. Thực chất những hợp đồng này chỉ là trò diễn để lách luật. Khi bị soi, Kiên hết đường chối. Nếu có chối cũng không đủ sức thuyết phục để thoát tội.
Cơ quan điều tra xác định hợp đồng với bà Hương là vô hiệu do Công ty B&B không được phép kinh doanh vàng bằng tài khoản ở nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư. Bộ Tài chính đã tiến hành giám định đối với nghĩa vụ thuế phát sinh từ hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Công ty B&B và Ngân hàng ACB là 25 tỷ đồng.
Như vậy, trong năm 2009, Công ty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận cho bà Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế. Hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên phạm vào tội Trốn thuế quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 1999...
NGUYỄN ĐỨC KIÊN – OAN THỊ MẦU
Khi tôi đang viết những dòng này thì nhiều bạn đọc gọi điện đến bày tỏ rằng, Kiên là người có tài, bị oan, rằng Kiên có công với bóng đá nước nhà, bắt Kiên bỏ tù có đáng hay không? Xin thưa, khi những thông tin được phơi bày thì không có chuyện oan. Nói theo cách dân gian: Oan thị Mầu!
Trước tòa, với kiến thức uyên bác và trí nhớ tuyệt vời của mình, Kiên viện dẫn đủ các điều khoản luật và văn bản dưới luật để tự bào chữa, nhưng cuối cùng vẫn bị khép các tội danh như Tòa đã tuyên. Có lần, gặp Trần Đình Long ở sân golf, tôi hỏi, chuyện ông với Kiên Bạc lình xình thế, ông nhận xét thế nào? Trần Đình Long bảo: cóc chết tại miệng, anh em chẳng ai muốn hại nhau.
Như đã nói ở trên, Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) do Kiên làm Chủ tịch đồng thời là đại diện theo pháp luật, sở hữu khoảng 29,9 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát. Tháng Năm năm 2010, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh đại diện công ty này ký hợp đồng thế chấp 22,49 triệu cổ phiếu Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.
Tháng Tư năm 2012, Kiên biết Hòa Phát có chủ trương tăng sở hữu vốn của Tập đoàn này tại các công ty thành viên trong đó có Thép Hòa Phát, nên muốn mua lại cổ phiếu Thép Hòa Phát do Công ty ACBI đang nắm giữ.
Như đã kể, dù hơn 22 triệu cổ phiếu của Thép Hòa Phát chưa được giải chấp nhưng Kiên vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu cho Tập đoàn Hòa Phát. Sau khi ký hợp đồng, phía Hòa Phát đã chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI, số tiền này Kiên đã chỉ đạo rút ra chi trả các khoản nợ nhưng không chuyển trả cổ phiếu cho phía Hòa Phát. Như vậy, Kiên bị khép vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự là không oan.
Về hành vi cố ý làm trái, vào tháng Ba năm 2010, Thường trực HĐQT ACB triệu tập cuộc họp bàn phương án sử dụng nguồn vốn chưa đầu tư của ACB. Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB đưa ra phương án giảm lãi suất huy động tiền gửi để giảm áp lực bị lỗ khi nhận tiền tiết kiệm mà không cho vay được.
Tuy nhiên, Kiên không chấp nhận phương án này và chỉ đạo không được làm giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB. Tổng giám đốc lúc đó là Lý Xuân Hải đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang tiền của ACB đi gửi vào ngân hàng để nhận lãi suất tiền gửi và hưởng thêm hoa hồng, khuyến mại của các ngân hàng khác.
Sau đó, Trịnh Kim Quang, Phan Xuân Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất phương án này và ký vào biên bản cuộc họp với nội dung: “Đồng ý ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền VND/USD tại các tổ chức tín dụng. Giao Tổng giám đốc kiểm soát hạn mức tiền gửi tại các tổ chức tín dụng lớn… Ủy quyền cho Kế toán trưởng tổ chức thực hiện, ký hợp đồng ủy thác.”
Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank – Nhà Bè và Vietinbank – TP. Hồ Chí Minh, thời hạn 3-6 tháng, lãi suất 14%/năm, lãi suất ngoài hợp đồng là trên 3%/năm. Tuy nhiên, số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như dùng thủ đoạn gian dối, rút ra chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng.
Tổng cộng, trong giai đoạn 26/1/2011–26/9/2011, ACB qua ủy thác đã gửi vào 22 ngân hàng số tiền hơn 28.379 tỷ đồng với lãi suất từ 7,5 – 22%/năm. Tổng tiền lãi là 1.162,5 tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần 243,6 tỷ đồng.
ACB cũng đã gửi 71,2 triệu đô la với lãi suất 3-6%/năm, thu được tiền lãi hơn 1,2 triệu đô la. Như vậy, hành vi của Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Huỳnh Quang Tuấn phạm vào tội cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 718 tỷ đồng cho Ngân hàng ACB.
Việc đầu tư cổ phiếu ACB là trái luật. Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các công ty chứng khoán, từ năm 2007, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định về sự hạn chế đầu tư: công ty chứng khoán không được đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
Tháng Mười một năm 2009, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đã có quyết định cấp hạn mức 700 tỷ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua một số cổ phiếu có giá tốt và tính thanh khoản cao do nhận định giá cổ phiếu đang diễn biến thuận lợi cho việc đầu tư sinh lợi. Thường trực Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) Chủ tịch Hội đồng đầu tư chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư này.
Sau đó, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS tiến hành đầu tư một số cổ phiếu trong đó có cổ phiếu của Ngân hàng ACB. Do Công ty ACBS là Công ty Chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ, trong khi theo quy định thì ACBS không được đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB.
Để lách quy định trên, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu (Công ty ACI), và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Đầu tư cổ phiếu với giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng với Công ty ACI và 700 tỷ đồng với Công ty ACI – Hà Nội. Công ty ACBS có quyền duyệt danh mục các loại cổ phiếu trước khi mua, bán.
Để Công ty ACBS có tiền mua cổ phiếu, Kiên chỉ đạo Ngân hàng ACB cho Ngân hàng Kiên Long vay liên ngân hàng 1.000 tỷ đồng, cho Vietbank vay 500 tỷ đồng với lãi suất 9,8% - 11,7%/năm. Sau đó, hai ngân hàng này lại cho Công ty ACBS vay lại thông qua hình thức mua trái phiếu của Công ty ACBS, lãi suất tư 11,05%/năm đến 14%/năm để Công ty ACBS có tiền đầu tư cổ phiếu.
Tháng Bảy năm 2010, Công ty Kiểm toán PwC phát hiện việc đầu tư này là trái pháp luật và yêu cầu ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư.
Với yêu cầu này của kiểm toán, Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu cho Công ty ACBS. Số tiền này dẫn đến ma trận giao dịch với các ngân hàng và làm thiệt hại 678 tỷ đồng cho Ngân hàng ACB.
Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã phạm vào tội Cố ý làm trái quy định tại điều 165 BLHS, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền 687,7 tỷ đồng.
Về kinh doanh trái phép, Công ty B&B có ngành nghề kinh doanh, xây dựng, kho bãi, vàng bạc, quảng cáo… Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Đức Kiên, số vốn góp là 1.460 tỷ đồng, theo chỉ đạo của Kiên chỉ kinh doanh vàng.
Trong hai tháng Chín và Mười năm 2009, Công ty B&B sử dụng 1.280 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu. Như vậy số vốn góp ban đầu đã được sử dụng gần hết, để Công ty B&B có tiền kinh doanh, ông Kiên đã phát hành 10 triệu trái phiếu chuyển đổi bán cho chính Ngân hàng ACB để lấy 1.000 tỷ đồng.
Với số tiền bán trái phiếu, Kiên đầu tư mua cổ phần như dùng 426,3 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Hòa Phát – Á Châu, dùng 324 tỷ đồng mua cổ phiếu Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank). Ngoài ra, Kiên còn chuyển tiền sang các công ty khác trong “bộ sáu” để đầu tư cổ phiếu. Tổng cộng, ông Kiên đã chỉ đạo Công ty B&B dùng 2.348,9 tỷ đồng để mua cổ phiếu và góp vốn vào các công ty khác.
Còn vấn đề Công ty Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG) nữa. Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu kinh doanh mua bán vàng bạc đá quý, nghiên cứu phân tích thị trường, tư vấn đầu tư, xây dựng giao thông, khách sạn, nhà hàng, với tổng vốn điều lệ lên đến 3.200 tỷ đồng do Nguyễn Đức Kiên là người đại diện hợp pháp và là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Tháng Ba năm 2007, công ty này sử dụng toàn bộ số vốn điều lệ để mua trái phiếu chuyển đổi của ACB. Đến tháng 3/2008, theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, công ty này phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu bán cho Ngân hàng Phương Nam.
Số tiền bán trái phiếu, ông Kiên sử dụng để góp vốn vào các công ty khác trong “bộ sáu” như góp 100 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Á Châu, góp 300 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Á Châu – Hà Nội. Sau đó, lại tiếp tục góp thêm vào công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tài chính Á Châu (63 tỷ đồng), Công ty Đầu tư Tài chính Á Châu – Hà Nội (195 tỷ đồng), Công ty Đầu tư ACB – Hà Nội (210 tỷ đồng). Qua đó, bầu Kiên đã sử dụng hơn 4.068 tỷ đồng để mua trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng ACB và góp vốn vào các công ty khác.
Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội danh (Lừa đảo, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái), tuyên phạt 30 năm tù. Ngoài ra, khởi tố thêm 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng ACB.
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Và giấc mơ lớn Đại Nam
Tôi biết Huỳnh Uy Dũng từ năm 2001. Lúc đó, anh đang là đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, còn tôi là phóng viên theo dõi thời sự Quốc hội ở hội trường Ba Đình. Đúng vào thời điểm đó, một số báo đã đưa tin về chuyện hàng trăm tỷ đồng đã chảy vào túi cá nhân. Mũi nhọn của bài báo đó chĩa vào ông Huỳnh Uy Dũng.
TRƯỚC CỬA VÒNG LAO LÝ
Dư luận xôn xao bàn tán rằng đây là dấu hiệu cho một cuộc hạ bệ ông Dũng, rồi cho “nhập kho” trong một tương lai gần. Không khó khăn lắm, tôi đã có trong tay tập hồ sơ nặng khoảng ba ký về toàn bộ vụ việc mà một số bài báo đã đưa, bao gồm hệ thống các văn bản pháp lý của các cấp về dự án, hóa đơn thu chi trong quá trình thi công, kết luận của Thanh tra Chính phủ qua sáu lần kiểm tra… Còn có các đơn từ, giải trình của các cấp liên quan… Đọc qua tập hồ sơ, đầu tôi căng như muốn vỡ ra.
Đầu những năm 80, ông Dũng là anh lính tình nguyện từ Campuchia trở về, được phân công làm công an. Nhờ chủ động, ông sang làm chủ... lò vôi, một nghề quá cực nhọc nhưng ông lại đã thành công với nghề nung vôi. Biệt danh “Dũng lò vôi” đã từ đó mà ra.
Khi xí nghiệp lò vôi của ông ăn ra làm nên cũng là lúc công ty Thành Lễ làm ăn ngày một rối ren. Đây vốn là một doanh nghiệp do Nhà nước tiếp quản lại từ một doanh nhân trong ngành gốm sứ vượt biên. Tỉnh Bình Dương trao cơ sở ấy cho ông Dũng tiếp quản, vậy là Thành Lễ có chủ mới. Sau này khi thương hiệu “Thành Lễ” được đăng ký bản quyền ở nước ngoài, ông Dũng đành đổi tên thành “Thanh Lễ”.
Đất nước mở cửa, ông có cơ hội ra nước ngoài, quan sát thành công của các khu công nghiệp ở Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore… ông ấp ủ ngay việc biến Sóng Thần thành một khu công nghiệp như thế. Từ thôi thúc đó, khi được làm Tổng giám đốc Công ty Thanh Lễ, ông xúc tiến xây dựng khu công nghiệp đầu tiên của cả nước mang tên Sóng Thần 1.
Sóng Thần là khu đất thuộc huyện Dĩ An, sát nách Sài Gòn, vốn thuộc quân trường của chính quyền miền Nam, sau này Quân khu 7 tiếp quản làm nơi huấn luyện tân binh. Khi chiến tranh đã lùi xa, hàng nghìn hecta đất ở đây trở nên thừa thãi. Để có thể biến đây thành khu công nghiệp, ông Dũng đã thương thảo với tư lệnh quân khu: Đổi đất lấy công trình.
Để có được 300ha đất sỏi đá, Công ty Thanh Lễ của ông Dũng đã xây cho Quân khu mấy tòa nhà hai tầng khang trang. Hồi đó, không mấy ai có đủ tầm nhìn để có thể biến một vùng đất khô cằn thành khu công nghiệp sầm uất như bây giờ.
Việc tiếp theo cần làm là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thanh Lễ là doanh nghiệp Nhà nước, cũng là chủ đầu tư. Để có nhà thầu thi công, ông Dũng đã thành lập công ty gia đình mang tên con trai cả là “Phi Long”, do bố vợ là Giám đốc để nhận thầu việc san lấp mặt bằng và hạ tầng trong khu công nghiệp. Dĩ nhiên là việc nhận và giao thầu giữa hai đối tác đều do ông Dũng chỉ đạo.
Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng vào thời điểm chuyển đổi cơ chế, cách làm đó là không có gì lạ. Điều quan trọng là, Bình Dương có lợi, các nhà đầu tư có lợi, đất nước được lợi. Việc ông Dũng có lợi là đương nhiên. Nếu ông Dũng không có lợi trong hàng loạt động tác lách luật mới là chuyện lạ. Sau hàng loạt động tác đó, người ta thi nhau bới móc, tìm kiếm những sai sót của ông mà không đề cập đến những lợi ích mà ông mang lại.
Công bằng mà nói, nếu dùng các chế tài pháp lý để truy cứu ông thì không sai, nhưng thật vô tâm. Khi nền kinh tế mới chuyển đổi sang cơ chế thị trường, doanh nghiệp doanh nhân mới được cởi trói chưa lâu, việc bóp chết những nhân tố mới không khó bằng nuôi dưỡng và chăm sóc để họ mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế.
Với cách nghĩ đó, tôi đã viết bài: “Sự sai sót trung thực ở Bình Dương”, phân tích rõ những cách ứng xử của một doanh nhân trong điều kiện môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, cũng như đưa ra cân nhắc thiệt hơn trong cách ứng xử với doanh nghiệp.
Bài báo đã tạo dư luận khá tốt, đặc biệt là sức ép với ông Dũng giảm hẳn. Thời gian sau đó, quan điểm của tôi được nhiều người tử tế chia sẻ. Lý do là, việc “đánh” ông Dũng chỉ nhằm giải quyết nỗi ấm ức của một ai đó trước một đại gia đang nổi. Việc này thiên về tìm kiếm những sơ suất của doanh nhân để hạ bệ họ mà không mang một động cơ nhân văn nào.
Huỳnh Uy Dũng thoát khỏi vòng lao lý!
ĐAM MÊ LỚN
Sau sự kiện này, Dũng xem tôi như một người bạn, cởi mở và chân thành. Có lần ra Hà Nội họp Quốc hội, anh đã đến thăm nhà tôi, cùng đi còn có anh Hồ Minh Phương, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Dương. Thỉnh thoảng tôi vào trong đó, có thời gian là anh em gặp nhau, nhậu nhẹt, tán gẫu, mạn đàm nhân sinh.
Trước khi đi Campuchia vào tháng Sáu năm 2006, tôi lên thăm ông tại Khu du lịch Đại Nam, công trình du lịch văn hóa lớn nhất Đông Dương mà ông đang bỏ tiền ra xây dựng. Trên tổng diện tích 450ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la, Đại Nam được kỳ vọng là khu du lịch có một không hai.
Là người đã có mặt ở nhiều công trình lớn của đất nước, nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô của Khu du lịch Đại Nam mà ông Dũng đang đầu tư bằng tiền của chính mình. Tự mình hình thành ý tưởng, tự mình làm việc với các kỹ sư, phác thảo đồ án, chỉ huy thi công, giám sát từng hạng mục… Hồi đó, ngoài một vài công trình mới được hoàn thành giai đoạn đầu, phần lớn các công trình khác vẫn đang dang dở.
Chưa nói về chuyện tiền bạc, riêng ý chí phi thường, nghị lực và niềm đam mê với công trình, khó có thể tìm được người thứ hai như thế. Có lẽ do sự miệt mài của ông với công trình khổng lồ này, nên quan hệ giữa hai vợ chồng ông trở nên lạnh nhạt và đã đổ vỡ sau đó ít lâu.
Ông Dũng cho biết, từ năm 2001, đã có 3.000 công nhân đang làm việc trên công trường. Đến cuối năm 2007 sẽ xong giai đoạn 1 công trình này. Ngày mùng 2 tháng Chín năm 2005 đã khai trương được dãy Ngũ Hành Sơn bằng bê tông cốt thép, là dãy núi nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Tuy là nhân tạo, nhưng Ngũ Hành Sơn của ông Dũng được phủ kín bởi cây xanh, sông suối bao quanh róc rách bốn mùa rất sinh động, và hơn thế là có hàng nghìn con yến về làm tổ.
Mọc lên từ trong lòng Ngũ Hành Sơn là ngôi tháp 9 tầng có tên Bảo Tháp, mỗi tầng dành riêng cho một nơi thờ phụng: thờ Bác Hồ, thờ các liệt sĩ vô danh trong suốt lịch sử, thờ 18 đời vua Hùng, thờ các vị nữ tướng của dân tộc… Tầng thứ 8 thờ các Hội đồng dân tộc đã kế tiếp nhau lãnh đạo quốc gia từ thuở dựng nước. Tầng thứ 9 chỉ mở cửa hai lần mỗi năm vào Quốc khánh và đầu năm, là nơi đặt bàn thờ Tổ quốc Việt Nam.
Hè năm 2007, tôi lại có dịp vào Bình Dương thăm ông. Đi cùng có thêm nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang và ông bạn thời sinh viên là Dương Quốc Chính, đang là cán bộ của Cục thuế Bình Dương. Lúc đó, Dũng đang viết dở trường ca lịch sử dân tộc Việt. Ngồi uống với nhau, anh say sưa đọc thơ như một nhà thơ thực thụ. Cùng ăn trưa còn có Phương Hằng, một phụ nữ đằm thắm, dẫu không còn thanh xuân nhưng vẫn lưu lại được nét xuân sắc một thời. Dũng giới thiệu: Đây là bà xã, ân nhân của tôi.
Sau này tìm hiểu thêm được biết là, do đam mê với dự án khủng Đại Nam Văn Hiến mà anh đã huy động cạn kiệt mọi nguồn lực trong gia đình, khiến vợ con xa lánh. Trước khi đến với ông Dũng, Hằng là vợ của Trần Văn Thìn. Hai người đã đăng ký kết hôn vào năm 2006 và có một con gái chung, nhưng ở với nhau không lâu rồi ly thân. Ngày 10 tháng Một năm 2008, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình có quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Thìn và bà Hằng, bà Hằng được trực tiếp nuôi con chung, về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận.
Sau khi ly hôn, với kinh nghiệm kinh doanh từ năm 25 tuổi, bà Hằng tập trung điều hành công ty chuyên kinh doanh bất động sản, trồng cao su và siêu thị thời trang. Khi tôi vào trong đó, khoảng tháng Chín năm 2007, khu du lịch Đại Nam mới hoàn thành giai đoạn 1 và chưa mở cửa đón khách, còn nhiều hạng mục ngổn ngang, dang dở nữa, và cũng là lúc ông Dũng cạn tiền.
Không chỉ có vậy, nhiều khoản nợ đến hạn phải trả khiến tình hình tài chính Đại Nam căng như sợi dây đàn. Đúng vào lúc đó, Hằng có mặt, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hằng còn là người rót tiền giúp ông Dũng giải quyết một số khoản nợ nần và bàn với Dũng lên kế hoạch đón khách, tạo nguồn thu để Đại Nam có thể sống và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục dang dở.
Nếu Nguyễn Phương Hằng không có sức hút mãnh liệt về mọi mặt thì Huỳnh Uy Dũng đã không thể vượt qua bao điều tiếng của dư luận để chia tay người vợ đầu tiên đồng cam cộng khổ.
Sau tiệc rượu, nghe đọc thơ, trước khi ra về, Dũng tặng mấy anh em mỗi người một tập thơ, hầu hết đều làm theo thể lục bát, có nhiều câu hay. Điều gì khiến một ông chủ lò vôi, một doanh nhân trở thành... nhà thơ? Phải chăng sự nồng nàn của người đẹp bên cạnh không những tiếp thêm nghị lực mà còn tạo nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những bài thơ để trưng bày trong khu du lịch và xuất bản thành sách?
DÔNG BÃO LỚN
Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như những bài thơ. Những tập thơ của ông được xuất bản rồi cũng đến tay nhiều người. Người có thiện chí đọc cho biết, có câu hay có câu chưa. Câu hay thì tán thưởng, câu chưa hay thì cảm thông và phê bình nhẹ nhàng hoặc bỏ qua. Không một ai trở nên thiên tài thơ khi bắt đầu làm thơ ở tuổi... 50.
Có những bài được phổ nhạc, được tạc vào các tảng đá trong khu du lịch với bút danh: Huỳnh Ngu Công. Bất kỳ ai vào thăm khu du lịch đều được phổ cập thơ của tác giả rất lạ này, và ai cũng hiểu rằng, bút danh đó không phải của ai khác mà chính là của Huỳnh Uy Dũng. Vậy là lời ra tiếng vào, người ta bắt đầu bàn đến nó trong mọi cuộc vui. Một vài nhà báo thậm chí chưa đến khu Đại Nam nhưng rất chịu khó sưu tập những lời đàm tiếu về Huỳnh Uy Dũng để cho ra những bài báo chỉ trích nặng nề.
Huỳnh Uy Dũng lại chịu một trận đòn hội đồng từ truyền thông và báo chí. Người ta lại bắt đầu soi vào cái quy hoạch của khu Đại Nam Văn Hiến, ai phê duyệt dự án, ai cấp phép, cấp phép xây dựng thế nào, xây dựng ra sao, có đúng quy hoạch không. Rồi nữa chuyện thuế má, chuyện thu phí người tham quan... Thậm chí cả chuyện ông Dũng bỏ vợ, phân chia tài sản. Sau những thông tin đó là thanh tra vào cuộc, là sự giải trình và nghe điện thoại thăm hỏi.
Lúc này, quy mô của Đại Nam không chỉ là 450ha như ban đầu mà đã gấp đôi, vốn đầu tư cũng tăng lên. Thử hình dung, với một công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ, mà ông Dũng phải lo từ A đến Z, từ chọn vật tư, lắp đặt, đến nghiệm thu, trả lương cho công nhân. Dẫu rằng trong tay ông có nhiều người giúp việc nhưng với một bộ máy lớn như thế, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đã có lúc Dũng nản, tính buông, rằng thôi thì đã đâm lao phải theo lao, làm xong cái Đại Nam rồi nghỉ khỏe, ăn chay trường, thoát li khỏi cái Tham – Sân – Si cho đỡ nặng đầu.
Rồi với sự chung lưng đấu cật của người vợ mới, Dũng lại tiếp tục với những công trình dang dở. Khu du lịch Đại Nam còn nhiều hạng mục được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam như quần thể đền Đại Nam Văn Hiến tôn vinh văn hóa lịch sử Việt Nam với diện tích 9ha, có Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu, các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K và dòng sông nhân tạo Bảo Giang (720m) uốn lượn xung quanh đền, chảy qua chân dãy Bảo Sơn, và cũng đang nắm giữ kỷ lục sông nhân tạo dài nhất Việt Nam.
Trong lòng dãy núi, ông Dũng cho tái hiện 12 kỳ án liên quan đến lịch sử nước nhà và là nơi ở của hàng nghìn con chim yến tự nhiên. Ngoài ra, trong giai đoạn 1, cụm khách sạn xây dựng theo kiến trúc tường thành dài nhất Việt Nam (13km) cũng đang được gấp rút hoàn thành với chiều dài gần 3km và 134 phòng ở tiêu chuẩn 3 sao cùng trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Các hạng mục quy mô khác như biển nhân tạo quy mô 22ha, Đại Nam Phố, rạp chiếu phim 4D, chuỗi cửa hàng, siêu thị, công viên trò chơi với hơn 40 trò chơi như du ngoạn và ngắm cảnh trên khinh khí cầu ở độ cao 50m… Trong vòng hơn chục năm qua, ông Dũng đã chi hơn 3.000 tỷ đồng cho công trình. Nếu tính ngày thi công và giá trị của tiền theo thời gian, một ngày ông Dũng chi xấp xỉ 1 tỷ đồng cho công trình.
Để có tiền cho công trình khổng lồ ấy, các nguồn thu từ những doanh nghiệp gia đình đều bị vét sạch đến đồng cuối cùng. Công trình hoành tráng ngày càng được hoàn thiện thì vết nứt trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với bà Trần Thị Tuyết lớn đến không thể hàn gắn.
Đại Nam Quốc Tự là tòa nhà chính thờ tổ quốc Đại Nam với mái ngói cong vút theo kiến trúc thời nhà Lý, phủ hai màu xanh, vàng hòa nhập với đất trời, dễ làm người ta liên tưởng tới sự mênh mông và trường tồn của quốc gia. Chính điện rộng 5.000m² đặt nhiều bàn thờ khác nhau, ở giữa là bàn thờ Phật, vua Hùng và Bác Hồ. Kế bên cạnh là bàn thờ Bách tính để thờ chung cho trên 300 dòng họ của Việt Nam.
Về giai đoạn tiếp theo của dự án, ông Dũng cho biết là sẽ hoàn thành các hạng mục tiếp theo như vịnh Hạ Long thu nhỏ với diện tích mặt biển 18ha; sông Cửu Long thu nhỏ; cùng với sự tái hiện các kỳ quan thế giới như tháp Eiffel, điện Kremlin, Vạn lý trường thành, đền Angkor…
Còn có một khu trò chơi hiện đại với hơn 40 trò chơi từ cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn đến trò chơi cảm giác mạnh thử thách tinh thần, từ trò chơi mạo hiểm đến khám phá những điều bí ẩn của thiên nhiên. Bên cạnh đó là khu Trò Chơi Dân Gian.
KHÁT VỌNG CHO DÂN TỘC
Huỳnh Uy Dũng tuổi Canh Tý (năm 1961, tên khai sinh là Huỳnh Phi Dũng), quê ở An Nhơn, Bình Định. Đây là huyện nhỏ vùng bán sơn địa bị kẹt giữa huyện Tây Sơn ở phía tây và huyện Tuy Phước ở phía đông. Khi ăn ra làm nên, Huỳnh Uy Dũng đã quyên tiền về đầu tư nâng cấp và đưa khu di tích Tây Sơn lên một tầm cao mới, hoành tráng hơn.
Nếu nói về học vấn, Dũng chưa qua lớp 12, nói chung, thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường của ông kém xa nhiều người. Chưa hết phổ thông, đi bộ đội tham gia chiến đấu ở Campuchia mấy năm, khi được xuất ngũ vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với Trần Thị Tuyết hơn ông 6 tuổi, con gái ông Ba Thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp thời ấy.
Tài sản lớn nhất của vợ chồng Huỳnh Uy Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho làm của hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau Dũng được chuyển qua phòng Hậu cần.
Đó là những năm tháng cuối thời bao cấp, nghèo đói và khắt khe. Nhiệm vụ của người lính hậu cần là làm sao mỗi bữa ăn của cán bộ chiến sĩ thêm con cá, bìa đậu... Ngày ấy xi măng là vật tư quý hiếm nằm trong danh mục phân phối theo tiêu chuẩn đặc biệt. Huỳnh Uy Dũng đã từng làm phụ hồ một thời gian nên biết vôi có thể thay thế xi măng trong xây dựng, và thế là Dũng xin lãnh đạo cho đắp lò nung vôi. Lúc đầu không ai tin, nhưng khi mẻ vôi đầu tiên ra lò bán hết veo thì mọi người đều phục sự nhạy bén của Dũng. Từ một lò vôi được nhân lên bốn năm lò vôi và Huỳnh Uy Dũng thành “Dũng lò vôi” từ đó...
Như đã nói ở phần đầu, năm 1992, Bình Dương có công ty gốm sứ, sơn mài Thanh Lễ làm ăn thua lỗ, nội bộ lủng củng, công nhân bỏ việc, giám đốc bị kỷ luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với bên Công an và “mượn” Dũng sang làm Giám đốc Thanh Lễ. Nhận chức, Huỳnh Uy Dũng ra điều kiện, nếu lỗ sẽ bồi thường, có lời chia nhà nước bảy, Dũng ba. Lời đề nghị này đã được ban lãnh đạo tỉnh chấp thuận, đây là bước ngoặt.
Dũng về làm Giám đốc Công ty Thanh Lễ không lâu thì nội bộ lãnh đạo Bình Dương có nhiều thay đổi, làn gió đổi mới thông thoáng hẳn lên. Thanh Lễ từ chỗ là một công ty sản xuất gốm sứ sơn mài đơn điệu đã được đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung chức năng xuất nhập khẩu tổng hợp. Đến giờ nghe chuyện này thấy bình thường, nhưng hồi đó nếu không xử lý tốt các mối quan hệ sẽ khó có được giấy phép này.
Nhanh nhạy nắm thị trường, Huỳnh Uy Dũng mở rộng sang cả kinh doanh xăng dầu, cao su, đồ gỗ. Mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nhất của Thanh Lễ là xăng dầu vì giữ thế độc quyền. Những kho xăng, dầu của Thanh Lễ được xây dựng ngay sát phía Tây sông Sài Gòn, rất thuận lợi cho tàu cập cảng cũng như cho việc bơm hút và phân phối. Về danh nghĩa, Thanh Lễ là doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng do đạt được thỏa thuận với lãnh đạo tỉnh nên Huỳnh Uy Dũng thực hiện chiến thuật “chân trong chân ngoài” rất hiệu quả.
Có tiền, Dũng mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn người. Có tiền, Dũng mang về quê làm từ thiện, nâng cấp di tích, danh thắng. Có tiền, Dũng dám xây Đại Nam Văn Hiến nhằm tôn vinh lịch sử dân tộc. Có lần ngồi với nhau, Dũng tâm sự: “Tôi vét hết tiền của để làm công trình để đời, cho bà con cả nước vào tham quan và không thu tiền.” Cũng chính bởi câu nói này mà sau này Huỳnh Uy Dũng bị đánh tơi bời. Khi công trình còn nhiều hạng mục dang dở mà chưa có nguồn thu, vợ lại cấm vận nên Dũng ngồi trên đống nợ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Phương Hằng xuất hiện, tham vấn cho Dũng đường đi nước bước và không ngần ngại dốc hầu bao. Một cuộc hôn nhân đổ bể và một cuộc hôn nhân mới nảy sinh, vậy là đầy tai tiếng.
Trên chặng đường làm kinh doanh, Dũng đi nhiều, đọc nhiều và có chính kiến ở hầu hết các lĩnh vực. Trong câu chuyện với chúng tôi hồi đó, ông say sưa về về các đề tài tâm linh, tôn giáo, dân tộc, đề tài nào ông cũng thể hiện vốn sống sâu sắc và cách hiểu riêng không giống ai.
Theo ông, Việt Nam đang có thiên thời, địa lợi, và ngôi Đại Nam Quốc Tự và Bảo Tháp này đang đóng góp cho yếu tố nhân hòa. Khi đến thắp hương trước điện thờ của Đại Nam Quốc Tự, mỗi người sẽ được nhắc nhở về một cội nguồn chung, từ thời Thánh mẫu Âu Cơ… Mỗi nén hương thắp lên sẽ không chỉ dành riêng cho một dòng họ của ai. Nén hương đó dành chung cho cả hơn 300 dòng họ đang có chung một cái tên: dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh dải non sông hình chữ S được lặp đi lặp lại nhiều lần, tạc trên nhũ đá, đặt trên Bảo Tháp, đưa lên chính điện của Đại Nam Quốc Tự…
Ông cho rằng, dân tộc mình đã trải qua nhiều gian nan nghèo khó. Nhưng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sắp tới Việt Nam sẽ không phải là người nhận nữa, chúng ta sẽ là người đi cho… Bao đời nay, chúng ta đã bị bao kẻ áp bức. Nhưng một kỷ nguyên mới đã đến. Từ nay không kẻ nào có thể ăn hiếp dân mình được nữa…
Như đã nói, ông Dũng là người không có chuyên môn sâu về kiến trúc hay tâm linh, để tái hiện lịch sử, phải tự đi tìm sách học. Để thiết kế kiến trúc, phải tự đi tìm đền chùa thời Lý. Hằng ngày ăn ở với công nhân, lo lắng từ nguồn vốn khổng lồ cho đến cái bóng đèn trang trí nhỏ nhoi… Đó là tác phong của một doanh nhân đại gia lập nghiệp thuở ban đầu. Những tâm huyết dành cho kinh doanh như thế nào, thì nay lại dành như vậy cho sự nghiệp mà ông gọi là đi tu.
Lý giải về sự hoành tráng của Đại Nam, chỉ có thể coi rằng đó là khát vọng mãnh liệt đã giúp ông làm nên những điều kỳ diệu đó.
TẠO GIÁ TRỊ MỚI CHO BÌNH DƯƠNG
Khi tôi đang viết dang dở những dòng này thì nhận được điện thoại của Huỳnh Uy Dũng, rằng: “Tôi nghỉ lâu rồi anh, giao hết cho người nhà làm rồi, rửa tay gác kiếm. Anh viết thế, không chừng có ai đó đọc được lại cho rằng tôi thuê người viết PR, đánh bóng thương hiệu, rất mệt. Khi họ đã không ưa thì có rất nhiều cách để moi móc sơ suất của mình, khó bề chống đỡ.”
Tôi thẳng thắn đáp, tôi viết như là một nhu cầu của người cầm bút, thấy sự kiện thì chép lại để ai đó quan tâm sẽ có thông tin xác thực. Khi có những thông tin xác thực, người ta nên chia sẻ với mọi người. Sự nghiệp của anh, những sóng gió anh phải trải qua và những gì anh làm được là rất đáng nói. Ai đó biết đọc và suy ngẫm sẽ hiểu ra nhiều điều trên con đường lập nghiệp.
Hơn chục năm nay, cái tên Bình Dương đã nổi tiếng qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế, đầu tư, công nghiệp hóa. Là tỉnh nằm ở tây bắc Sài Gòn, Bình Dương tận dụng lợi thế đó để khơi thông dòng vốn đầu tư với việc phát triển hàng chục khu hạ tầng công nghiệp. Thuở ban đầu, không ai khác, chính Huỳnh Uy Dũng tiên phong trong việc mời gọi đầu tư, tạo nên hiện tượng Bình Dương.
Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn của những nhà đầu tư ngay từ năm đầu của thập niên 90 khi anh Sáu Phong nhậm chức Bí thư tỉnh ủy (12/1991) và tuyên bố trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư. Hồi đó, Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai và chưa có quy chế về khu công nghiệp, nhưng Bình Dương đã tiên phong với 160ha đất ở Sóng Thần và người được sử dụng nó chính là Huỳnh Uy Dũng. Cũng cần nói thêm, đất ở đây có kết cấu nền rất tốt, không phải đào đắp, xử lý nền móng nhiều, chỉ cần san gạt, làm hạ tầng là có thể cho thuê với giá cả rất cạnh tranh so với đất ở TP. Hồ Chí Minh.
Với phần đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Công ty Thanh Lễ, Huỳnh Uy Dũng đã ký hợp đồng với công ty Phi Long xây dựng hạ tầng cơ sở với tỷ lệ chia 50/50. Sau này, khi Công ty Thanh Lễ bị soi, người ta nói Huỳnh Uy Dũng ký bằng hai tay: tay phải đại diện doanh nghiệp nhà nước là Công ty Thanh Lễ, tay trái đại diện Công ty Phi Long của gia đình mình. Công ty Phi Long được hưởng quyền như công ty Thanh Lễ là không phải nộp tiền sử dụng đất, mà chỉ góp vốn xây dựng hạ tầng rồi phân lô cho thuê, lợi nhuận gấp hàng chục lần.
Thừa thắng xông lên, tháng Chín năm 1995, Huỳnh Uy Dũng mở tiếp khu Sóng Thần 1 với diện tích 178ha và cho thuê ngay sau đó đạt tỷ lệ 104%. Có lẽ thấy hình thức liên doanh vừa phải chia chác lợi nhuận vừa phức tạp nên khi mở khu công nghiệp Sóng Thần 2 diện tích 279ha và Sóng thần 3 diện tích 533ha, cũng như khu du lịch sinh thái diện tích 467 ha, Huỳnh Uy Dũng dành trọn quyền đầu tư cho các công ty của mình là Hoàng Gia, Đại Nam.
Từ khi khởi công xây dựng công trình đến lúc cơ bản hoàn thành, Huỳnh Uy Dũng luôn ở bên công trình. Tất cả hình mẫu núi non, chùa chiền, tranh, tượng đều làm theo ý tưởng của Dũng. Để gạch xây chùa không lẫn với gạch xây bình thường, ông cho xây dựng hẳn một xưởng sản xuất
gạch ngói.
Chùa Bái Đính hoành tráng ngoài Bắc do đại gia Xuân Trường xây cũng chưa thể so được với Đại Nam Quốc Tự của Huỳnh Uy Dũng. Đại Nam Quốc Tự còn được dát vàng ở rất nhiều hạng mục. Chùa có diện tích 3.000m², dưới dãy núi Ngũ Hành Sơn đắp bằng xi măng cốt thép cao 75m. Trong chùa những cánh cửa gỗ quý nặng hàng tấn, những bức tượng, hoành phi, câu đối và những bài thơ của Huỳnh Uy Dũng đều thếp vàng.
Giờ đây, khi đã trở thành một tỉnh giàu, tiên phong trong việc phát triển kinh tế, Bình Dương đang muốn trở thành nơi hội tụ các giá trị văn hóa, tinh thần độc đáo. Có lẽ ông Dũng là người ý thức được điều đó. Đến năm 2010, tại khu Đại Nam có thảo cầm viên với nhiều loài thú hoang dã, có khu vui chơi với những trò mới lạ, hiện đại nhất. Bình Dương sẽ là điểm lễ hội lớn và sẽ thu hút khách du lịch từ nhiều vùng miền Tổ quốc.
Ông Dũng bảo, hạng mục “Việt Nam thu nhỏ” được dành nhiều thời gian, tâm huyết hơn cả. Tất cả 64 tỉnh thành của cả nước, mỗi tỉnh sẽ được dành riêng một khu vực để trưng bày lịch sử và thành tựu kinh tế – văn hóa qua mỗi thời kỳ. Tỉnh Bình Dương hiện có hơn nửa triệu công nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Con số này sẽ còn tăng lên nữa. Những người con xa xứ này sẽ tìm thấy hình ảnh quê hương của mình ở đây, sẽ cảm thấy ấm lòng hơn trên quê hương mới.
Thăm khu du lịch Văn hóa Đại Nam, dẫu còn nhiều hạng mục dang dở, nhưng không nghi ngờ gì, đây là công trình thế kỷ, không chỉ của Bình Dương, của Việt Nam mà còn là của cả Đông Nam Á. Điều quan trọng là ông Dũng đã thể hiện được ý chí của một công dân, của một doanh nhân, ý chí của một người Việt yêu nước, phải làm điều gì đó để người ta không chỉ làm giàu cho cá nhân, cho doanh nghiệp, cho xã hội, mà xa hơn, tạo được những giá trị nhân văn cho đời sau.
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Bi kịch từ giấy
DUYÊN KỲ NGỘ
Năm 2011, khi viết một bài về nợ xấu đăng trên VietnamNet, tôi có đề cập đến chuyện một nhà máy giấy ở miền Tây xứ Nghệ mới đi vào hoạt động đã phải đắp chiếu vài năm rồi. Nhà máy này đã được xây dựng với sự tham gia của vốn tín dụng ngân hàng. Tài sản thế chấp là gần chục hecta đất ở miền núi mà giá trị chỉ nhỉnh hơn đất ở... sa mạc Sahara.
Rồi tôi nhận được điện thoại từ tòa soạn, rằng, bài viết đụng chạm đến một doanh nghiệp nào đó và họ muốn gặp tác giả. Tôi bảo, xin mời, rồi cho địa chỉ văn phòng, lịch hẹn...
Hôm sau, đến hẹn, cô lễ tân vào báo: Chú có khách, tôi ra hiệu mời vào. Đó là một thanh niên cao to, đẹp trai, nước da trắng hồng. Sau cái bắt tay, anh tự giới thiệu: “Em là Hồng, Trịnh Khánh Hồng, Giám đốc Công ty Tân Hồng...”
Ngồi yên vị, tôi hỏi: “Bài viết của tôi có gì sai sự thật?”
Hồng bảo: “Không có gì anh à, nhưng bọn em đang xử lý sự cố, anh viết thế, dễ gây hiểu nhầm và càng tăng sức ép cho doanh nghiệp.”
“Chú quá lo xa, trên thương trường, vay mượn là chuyện bình thường. Không có nợ nần, sẽ không ai muốn làm giàu. Đã vay mượn sẽ có trục trặc, rủi ro... Tôi biết thế, nên tôi không nêu tên cụ thể. Khi người ta không nói trực tiếp đến mình, nhảy ra thanh minh làm gì!”
Sau cuộc gặp đó, Hồng vỡ lẽ ra nhiều điều. Là doanh nhân, nhưng chủ yếu chỉ làm xuất nhập khẩu, thị trường chính là Trung Quốc, nên chuyện với báo chí, truyền thông, Hồng không mấy có kinh nghiệm.
Rồi Hồng mời tôi đến thăm văn phòng ở khu Mỹ Đình và về nhà máy giấy Tân Hồng ở tận Con Cuông. Trong thời gian này, tôi mới hiểu thế nào là đoạn trường của một doanh nhân.
Sinh năm Mậu Thân, Hồng được đào tạo chính quy chuyên ngành tiếng Hoa, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ra trường đúng lúc quan hệ Việt – Trung được bình thường hóa, quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc phát triển, mở ra một thị trường lớn nhất trong các hoạt động xuất nhập khẩu của người Việt. Tham gia làm phiên dịch cho một số doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc, Hồng trưởng thành rất nhanh, rồi từng bước tạo dựng cho mình một vị thế để rồi tách ra thành lập công ty mang tên Tân Hồng.
Hơn chục năm làm với Trung Quốc, hồng hiểu quá rõ thị trường này, dẫu chưa phải là đại gia có số má nhưng Hồng đã được nhiều người biết là có vợ đẹp, đi xe đẹp và có một số nhà cửa, biệt thự ở Hà Nội.
Nhận thấy ngành giấy có đầu ra tốt, Hồng đã tập trung nghiên cứu ngành này và xúc tiến dự án đầu tư nhà máy. Sau nhiều lần vào Nghệ An và được tỉnh trải thảm đỏ, Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng được xây dựng năm 2007 tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chi nhánh này hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 2713000181 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An cấp ngày 06/06/2007. Hai nhiệm vụ chính của chi nhánh là sản xuất bột giấy và trồng rừng nguyên liệu.
Về mặt kinh tế, nhà máy này có công suất 50.000 tấn bột giấy/năm và tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 600 tỷ đồng. Khi hoạt động hết công suất, mỗi năm nhà máy có thể mang lại doanh số không dưới 500 tỷ đồng. Trong cả nước, đây chưa phải là con số lớn, nhưng với một huyện miền núi nghèo như Con Cuông, con số đó thật ý nghĩa, bởi cùng với nhà máy là gần 50.000ha vùng nguyên liệu có đầu ra. Hơn thế là việc làm, là kế sinh nhai cho hàng nghìn hộ dân, không chỉ có con em làm việc cho nhà máy mà còn cả những người trồng rừng trong vùng nguyên liệu.
Với thị trường giấy ở Việt Nam tại thời điểm đó, nếu không có gì thay đổi, thì sau ba năm hoạt động nhà máy sẽ thu hồi đủ vốn đầu tư. Với các nước phát triển, đầu tư dài hạn nếu thu hồi vốn sau 10 năm đã được xem là vô cùng hấp dẫn. Thông thường, thời hạn thu hồi vốn dài hạn phải xấp xỉ 15 năm.
Chọn được ngành để đầu tư, chọn được địa điểm để đầu tư, thu xếp được vốn để đầu tư, đã là tài năng rồi.
Dẫu được coi là đại gia, nhưng tài sản của Tân Hồng cũng chỉ độ vài trăm tỷ. Muốn đầu tư, dĩ nhiên là phải sử dụng vốn vay ngân hàng. Do có vợ là nhân viên của Agribank Hồng Hà, nên Hồng đã nhanh chóng làm quen với Đỗ Đức Hưng, giám đốc chi nhánh này.
Bản tính thông thoáng, lại có chung nhiều sở thích nên Hưng và Hồng đã nhanh chóng trở thành cặp huynh đệ ăn ý, và có cùng một kết cục giống nhau.
TAI BAY... VẠ GIÓ
Nhớ lại chuyến đi vào Con Cuông với Hồng, Hồng say sưa nói về giấy. Nào là giấy là vật tư thiết yếu, một phần của nền văn minh, nó không chỉ gắn liền với đời học trò mà giấy còn là bao bì của nhiều sản phẩm được bày bán... Hồng bảo tôi, Việt Nam là nước nông nghiệp với 70% diện tích là đồi núi, nguyên liệu làm giấy không thiếu, nếu phải nhập khẩu gỗ về làm giấy là vô lý. Hiện nay chúng ta chỉ sản xuất được các loại sản phẩm như giấy in, bao bì công nghiệp, vàng mã, giấy tissue chất lượng trung bình… còn các loại giấy kỹ thuật điện - điện tử, giấy sản xuất thuốc lá, giấy in tiền, giấy in tài liệu bảo mật chúng ta vẫn chưa sản xuất được, vẫn phải nhập khẩu.
Tôi bảo: “Chú nói về giấy hay quá, anh chưa được nghe như thế bao giờ. Những ai nghe chú nói đều có thể bỏ phiếu phong cho chú làm Giáo sư... Giấy.”
Lại nói chuyện đầu tư nhà máy, khi Trung Quốc trở thành công xưởng thế giới thì thế giới có gì, Trung Quốc có thứ đó. Kể cả tàu vũ trụ. Đặc biệt, không nói về chất lượng, Trung Quốc ăn đứt thế giới ở khoản giá cả. Là người có thâm niên làm ăn với Trung Quốc, Hồng hiểu được điều này và lựa chọn thiết bị của Trung Quốc.
Theo dự định, giai đoạn một, Nhà máy có công suất 50.000 tấn/năm. Tương đương với Nhà máy Bãi Bằng mà anh Olof Palme theo chính sách của Thụy Điển viện trợ cho Việt Nam.
Rừng nguyên liệu của nhà máy được phát triển trên diện tích hơn 47.000 ha, với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 600 tỷ đồng. Trong số đó, phần đầu tư máy móc thiết bị chỉ chiếm non nửa, phần còn lại là đầu tư nhà xưởng, kho bãi, vùng nguyên liệu và vốn lưu động.
Tân Hồng tự huy động vốn làm thủ tục lấy đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống nhà xưởng đồ sộ trên diện tích hơn chục hecta ở Chi Khê, Con Cuông. Trong đó có cả bến tàu bên sông Lam và bãi tập kết nguyên liệu rộng 4ha.
Việc nhập khẩu máy móc một phần là nhờ vốn cá nhân, phần còn lại theo phương thức trả chậm với sự bảo lãnh của Agribank.
Sau hơn một năm xây dựng, Nhà máy giấy Tân Hồng đã đi vào hoạt động và cho ra những tấn sản phẩm đầu tiên.
Giấc mơ đổi đời không chỉ của Trịnh Khánh Hồng mà còn của hàng nghìn công nhân, hàng nghìn hộ nông dân vùng nguyên liệu giấy tưởng như đã trở thành hiện thực nếu như...
Tháng Chín năm 2008, Công ty Vedan ở Khu công nghiệp Biên Hòa bị cảnh sát môi trường phát hiện xả nước thải chui ra sông Thị Vải trong nhiều năm, vụ việc này gây nên bức xúc rất lớn trong dư luận.
Sau sự kiện này, Bộ Tài Nguyên Môi trường quyết định siết chặt kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà máy trên cả nước, tăng cường cử các đoàn thanh tra tới các cơ sở sản xuất để xem xét việc xử lý nước thải.
Nhà máy giấy Tân Hồng cũng không phải ngoại lệ. Theo kết quả của đoàn kiểm tra, tỷ lệ xút ăn da dư trong nước thải của Nhà máy vượt mức cho phép. Hiện tượng nước rò rỉ có màu đen dọc bờ tường là kết quả của lượng xút ăn da dư chưa được xử lý hết được chứa tại các bể rồi âm thầm xả thải, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.
Cũng cần nói thêm, công nghiệp sản xuất bột giấy sử dụng một lượng nước cực lớn và tạo ra một lượng nước thải tương đương. Dịch đen là nguồn thải sinh ra trong công đoạn nấu và rửa bột giấy.
Trước thực trạng đó, nhà máy buộc phải ngừng hoạt động để khắc phục sự cố. Nguyên nhân chính là thiết bị của Trung Quốc giá rẻ, nhưng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường thấp, nên bộ phận xử lý nước thải không xử lý tốt, gây ra hiện tượng trên.
Để nhà máy tiếp tục hoạt động, có hai cách: hoặc đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo công nghệ châu Âu, hoặc dùng chuyên gia khắc phục hệ thống xử lý cũ.
Đích thân Hồng và các chuyên gia đã đi tham quan các nhà máy ở châu Âu để tìm phương án thay thế, nhưng ở đó không còn các nhà máy với công suất 50.000 tấn. Họ chỉ sản xuất thiết bị cho các nhà máy 250.000 tấn/năm.
Nếu Tân Hồng muốn đặt hàng, phải đầu tư mới một khoản lên đến 20 triệu đô la; tương đương với việc đầu tư cho một nhà máy mới. Điều này là không thể.
Khi phương án 1 không khả thi, Tân Hồng tìm phương án 2: mời chuyên gia về khắc phục thiết bị hiện có. Những chuyên gia đầu ngành của Viện Nghiên cứu Giấy thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam được mời đến.
Việc xử lý dịch đen chủ yếu bằng cách đốt để thu hồi xút ăn da. Tuy nhiên, để hệ thống đốt hoạt động được phải cô đặc nồng độ lên trên 50%, nên nếu không lò đốt, dịch đen bị tắc không hoạt động được.
Hồng cũng mời các chuyên gia của Ấn Độ, Trung Quốc và cả các chuyên gia của châu Âu đến. Nhưng rồi, họ đều thúc thủ. Sau một thời gian khảo sát, phân tích rồi đưa ra giải pháp, chạy thử... kết quả vẫn chưa được như mong muốn.
Chính vì thế, nhà máy vẫn im lìm. Khí nó hoạt động, nó là cỗ máy in tiền; còn khi nằm im, thì nó chỉ là đống nợ và đang từng bước biến thành nợ... thối.
HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Khi những khoản vay và cả những khoản nợ đến hạn thanh toán mà nhà máy vẫn không động đậy, áp lực trả nợ không chỉ đè lên Tân Hồng mà còn cả ngân hàng bảo lãnh. Vốn là chỗ huynh đệ với Đỗ Đức Hưng, Trịnh Khánh Hồng đã cùng lên kế hoạch đảo nợ.
Theo đó, Hồng tìm các doanh nghiệp có hàng tồn, sốt ruột muốn bán, ký hợp đồng mua bán hàng trả chậm huy động vốn. Căn cứ vào các hợp đồng thương mại, Hưng sẽ ký các bảo lãnh thanh toán. Các đối tác sau khi có bảo lãnh của ngân hàng sẽ giao hàng. Có hàng trong tay, Hồng tìm khách bán, không mấy khi được giá. Sau khi bán hàng, nhận tiền thì Hồng sẽ dùng để trả nợ khoản vay tại Agribank Hồng Hà, không để thành nợ xấu.
Vốn xuất thân từ một cán bộ ngành xây dựng, Hưng rất linh hoạt trong việc dựng hồ sơ và ăn chia, nhưng về nghiệp vụ ngân hàng thì lại kém chặt chẽ.
Hưng đã ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí... Những bảo lãnh này đã tạo điều kiện cho Trịnh Khánh Hồng mua hàng, huy động vốn của các doanh nghiệp.
Từ các bảo lãnh được ký trái quy định này, Đỗ Đức Hưng vô tình hay cố ý đã tiếp tay để Trịnh Khánh Hồng huy động tiền để bù đắp vào các khoản vay đáo hạn.
Hồng sử dụng bảo lãnh của Agribank Hồng Hà ký kết hợp đồng với chín công ty và nhận được hàng, bán hàng, thu được hơn 540 tỷ đồng. Sau khi thu tiền, Hồng không chi trả cho các doanh nghiệp mà sử dụng gần 108 tỷ đồng để trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hồng Hà, dùng hơn 80 tỷ đồng trả nợ cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận bảo lãnh, Hồng đã dùng tiền của đơn vị bảo lãnh này trả cho đơn vị bảo lãnh khác với số tiền gần 155 tỷ đồng.
Trong cơn túng quẫn, với hy vọng vay nợ vá víu chờ việc khôi phục hoạt động nhà máy, Hồng đã dựng hồ sơ để vay mượn. Trịnh Khánh Hồng đã mua lại Công ty Giang Linh và Công ty Thái An, sau đó cử nhân viên của mình làm giám đốc danh nghĩa để lập hồ sơ vay vốn tại Agribank Hồng Hà, mục đích để vay tiền trả nợ.
Đỗ Đức Hưng đã chỉ đạo Trương Đăng Dần và Ngô Thị Thu Hường lập hồ sơ tín dụng khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo cho hai công ty của Trịnh Khánh Hồng là Công ty Giang Linh và Công ty Thái An vay vốn trái quy định, sử dụng vốn vay sai mục đích với ý đồ có trước.
Theo đó, Công ty Giang Linh vay 70 tỷ đồng, Công ty Thái An vay 60 tỷ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước gần 139 tỷ đồng.
Bản thân Hồng rút tiền mặt hơn 195 tỷ đồng để chi cho các khoản hệ lụy, sử dụng cho Công ty Tân Hồng hơn 1,3 tỷ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Hồng còn nợ tổng cộng gần 282 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.
Không mấy khó khăn để cơ quan điều tra phát hiện những sai phạm này.
Bị cho nhập kho đã gần ba năm nay, nhưng vụ án chưa được đưa ra xét xử. Mức độ phạm tội thế nào sẽ được tòa phán quyết, nhưng riêng về lĩnh vực giấy, đặc biệt là việc xử lý nước thải cho nhà máy giấy, Trịnh Khánh Hồng hoàn toàn xứng đáng được “phong hàm giáo sư.”



Lê Tân Cương 
Khi tắc kè muốn thành khủng long
Sáng Chủ nhật, lượn qua Quảng Bá, nơi có đường kè Hồ Tây khá thơ mộng, tình cờ tôi tấp vào quán ăn chay Hiếu Sinh ở gần đường Tô Ngọc Vân. Quán nằm trong khuôn viên khá rộng, hướng ra hồ, trông thật nên thơ. 
Đi vào trong, khuôn viên rộng rãi, thừa thãi đến nham nhở. Thấp thoáng trước nhà sàn là bóng dáng một người lầm lũi, mặc áo choàng cũ kỹ, đầu đội mũ len kín sùm sụp như một ông già khó nhọc trước cái lạnh mùa đông. Nhìn kỹ thấy dáng quen quen, hỏi thăm mới biết đó chính là Lê Tân Cương, nguyên Giám đốc Công ty Vạn Thiện lừng lẫy một thời với dự án Thủy Cung Thăng Long.
Tên của dự án đồng thời cũng là tên của vụ án nổi tiếng thời ông Võ Văn Kiệt còn là Thủ tướng. Trước đây, Cương từng là du học sinh Nga, rồi ở lại bên đó buôn bán ở các chợ vòm, rồi có tiền, rồi về nước xây khách sạn Almaz hoành tráng trên đường Tô Ngọc Vân. Đó cũng là nơi lui tới thường xuyên của mấy đại gia mới nổi và một số VIP từ các nước phương Tây vào xứ này hóng hớt cơ hội làm ăn thời mở cửa... Giá như chỉ dừng lại ở đó, Cương cũng là một đại gia đủ oách để khiến cả triệu người thèm muốn rồi. Nhưng không, với lòng nhiệt tình, với khát vọng vươn cao, bay xa, Cương lập dự án Thủy Cung Thăng Long, để rồi bị tơi bời và nhận cái án 20 năm tù giam...
Từ Thuỷ dương tới Thuỷ cung
Lại nói chuyện những năm 90, từ sự hỗn loạn của Liên Xô và Đông Âu, nhờ sự năng động của mình và với vốn tiếng Nga siêu việt, Cương đã nhanh tay kiếm được một mớ bằng cách buôn đồ dệt may, kể cả đồ lót chị em mang sang bán ở các chợ vòm. Buôn 1 lãi 5, buôn 5 lãi 20... chuyện thật như đùa. Có một cục kha khá, Lê Tân Cương ôm tiền về nước mua... đất. Thoạt đầu là một vài ngôi nhà mặt phố khoe khoang với bàn dân thiên hạ cho... oách.
Rồi những thứ đó được người ta thuê lại với giá mấy nghìn đô mỗi tháng, tiền chảy về như suối, tiêu mãi không thấy hết. Năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mấy ông ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm đất đặt Đại sứ, lại còn tìm chỗ cho mấy vị đại sứ làm tư gia cho xứng tầm với đệ nhất cường quốc. Khu vực Quảng An được các vị ý quần đảo nhiều nhất, Lê Tân Cương không bỏ lỡ cơ hội đó, mua ngay đất ở Tô Ngọc Vân rồi cho xây luôn cái Almaz Hotel cao 7 tầng. Giờ thấy thường thôi, nhưng hồi đó là rất oách. Xây xong, khách khứa tây ta đến nườm nượp. Chỗ đó không chỉ là chốn đi về của mấy ông mũi lõ lắm tiền mà còn là nơi thể hiện phong độ của mấy đại gia rau muống mới nổi.
Vẫn nhớ câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa... tâm hồn.” Nhận thấy đất không chỉ là nơi đất ở mà còn có thể hoá tâm hồn, thậm chí là hóa... vàng, Cương nghĩ ngay đến chuyện chiếm đất làm ăn. Dự án đầu tiên mà Cương xúc tiến là xin làm dự án Cây cảnh Thủy Dương. Hồi đó, khu vực ao cá ven Hồ Tây còn đầy xú uế và chưa bốc mùi thơm phức như bây giờ, nên nghe Cương trình bày, các đồng chí quan chức phường, quận và cả thành phố đều nhanh chóng ủng hộ, dĩ nhiên là ai cũng đều có lợi.
Ngày 16 tháng Mười năm 1996, UBND TP. Hà Nội có Quyết định 3475/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khuôn viên ao cá, cây cảnh Thủy Dương tại phường Quảng An. Tiếp đó, ngày 25 tháng Mười một năm 1996, Thành phố có Quyết định số 3985/QĐ-UB thu hồi 6.978m² đất do Hợp tác xã nông nghiệp Quảng An đang quản lý, để giao cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Thiện của Cương thuê xây dựng dự án. Ngày 10 tháng Mười hai năm 1996, Công ty Vạn Thiện ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính và Nhà đất Hà Nội.
Giờ đây người ta vẫn nói tới việc cải cách hành chính này nọ nhưng thực tế thì cách đây gần 20 năm, thủ tục hành chính vốn vô cùng thông thoáng và nhanh gọn. Không hiểu vì sự nhiệt tình của bộ máy công quyền hay sự thông thái của Lê Tân Cương, hay chỉ vì hấp lực của đồng tiền mà hồi đó, chỉ trong vòng hai tháng, Công ty Vạn Thiện của Cương đã được thuê hơn 5.000m² đất vàng ở Hồ Tây, khu đất tôi thấy Lê Tân Cương lầm lũi ở đó.
Đó chỉ là một phần khởi đầu của bản trường ca... bi kịch của Lê Tân Cương!
Tắc kè muốn biến thành... Khủng long
Khi mọi thứ mới được mở ra, mấy ông ngoại quốc rậm rịch vào xứ ta kiếm cơ hội làm ăn thì Hồ Tây được quan tâm đặc biệt. Dẫu rằng, hạ tầng chưa đâu vào đâu, nhưng những ngôi nhà ven hồ rợp bóng cây xanh luôn hấp dẫn mấy ông Tây mắc hội chứng sợnhà cao tầng.
Đất Hồ Tây từ chỗ loang lổ bỗng dưng thành vàng. Ai có vài ba trăm mét đã có thể xây nhà cho Tây thuê, coi như có con gà đẻ trứng vàng. Chàng thư sinh Lê Tân Cương từ trên trời rơi xuống bỗng dưng có dăm ngàn mét vuông khiến thiên hạ trầm trồ. Cùng với sự thán phục, một số con mắt ghen ghét soi mói. Cương bỏ qua tất cả những thái độ đó. Thừa thắng xông lên, Cương tính chuyện mở mang bờ cõi. Dự án Thuỷ cung Thăng Long được ấp ủ trong giai đoạn đó.
Đầu tiên, Cương chỉ lập dự án Thủy Cung Thăng Long với diện tích 7ha ở phường Quảng An. Tháng Mười năm 1996, Hà Nội báo cáo lên Chính phủ đề nghị phê duyệt dự án này với vốn đầu tư 190,8 tỷ đồng.
Trong lúc Chính phủ đang giao cho Bộ Khoa học Đầu tư xem xét, thì do biết được tổng thể quy hoạch khu vui chơi giải trí phía bắc Hồ Tây là 25ha, nên Công ty Vạn Thiện của Cương lại xin thuê thêm 18ha nữa... Lần mở rộng bờ cõi này được Sở Du lịch Hà Nội hỗ trợ bằng báo cáo là Vạn Thiện đang triển khai xây dựng, mặc dù thực tế chỉ là dự án giữ chỗ.
Được các mưu sĩ ở các bộ, ngành dàn dựng, Cương đã tổ chức được hàng loạt cuộc họp, giải trình. Theo đó, dự án Thủy Cung Thăng Long sẽ trở thành tác phẩm kiến trúc độc nhất vô nhị tại khu vực Đông Nam Á, là sự khám phá mới cho ngành mỹ thuật Việt Nam, là công trình thiên niên kỷ cho ngành văn hóa, là biểu tượng cho... tình đoàn kết hữu nghị trên thế giới... Dĩ nhiên, những lời mỹ miều như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì mà quan trọng hơn là cùng với giải trình là những bước đi cửa sau ngày càng nhiều.
Ngày 22 tháng Năm năm 1997, được anh Đinh Hạnh bật đèn xanh, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã gửi tờ trình lên Chính phủ xin phê duyệt dự án Khu du lịch văn hóa thể thao Thăng Long với tổng diện tích 22ha với số vốn đầu tư 204 tỷ đồng. Giờ đây con số vài trăm tỷ thật quá bình thường, nhưng cách đây gần 20 năm, đó là một dự án khủng. Lại còn là 22ha đất ở cạnh hồ Tây.
Công ty Vạn Thiện to cỡ nào? Lê Tân Cương đại gia lớn cỡ nào, liệu có thể nuốt trôi 20ha đất vàng ở hồ Tây hay không, và có thể tiêu hoá được cái dự án khủng ấy hay không? Có hay không chuyện con tắc kè biến thành khủng long?
Lại nói chuyện Công ty Vạn Thiện được cấp phép đầu tư dự án Thủy Cung Thăng Long với số vốn vài trăm tỷ. Nhiều đại gia tai to mặt lớn bỗng bừng tỉnh: Vạn Thiện là cái gì, Lê Tân Cương là ai mà được giao dự án khủng đến thế? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra kèm theo sự đố kỵ ghen ghét. Có dự án, Cương mang đi chào các nhà thầu. Dự án đây, chủ trương phê duyệt đây, ông nào muốn tham gia thì đặt vào ít tiền... và Cương có tiền từ các đối tác. Cương dùng tiền đó để hoàn thiện nốt những vướng mắc liên quan đến dự án.
Nói theo cách Nam Bộ: “Mượn đầu heo nấu cháo”. Giờ đây cách làm này không còn lạ với giới đầu tư bất động sản, nhưng cách đây hơn chục năm thì khó chấp nhận. Vậy là có chuyện rồi. Có đơn thư, Cương bị điều tra, rồi bị cho nhập kho, rồi ra tòa. Thói đời, khi hoành tráng, Cương là người đẹp, là hoa hậu. Hàng trăm doanh nghiệp xin gặp, ve vãn mong được làm đối tác, mong được góp vốn đầu tư. Cương bị điều tra, tất cả tháo chạy sạch bách không còn một bóng. Bên nào trót đưa tiền cho Cương, nhanh chóng đánh tháo, vậy là bỗng dưng Cương có đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo”.
8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng Chín năm 2001, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội khai mạc phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Tân Cương, Giám đốc Công ty Vạn Thiện. Cương bị buộc tội lừa đảo để trở thành chủ đầu tư của dự án Thủy cung Thăng Long quy mô hơn 200 tỷ đồng. Cùng liên đới với Cương còn có 8 bị cáo khác phải ra vành móng ngựa. Một số quan chức liên quan đến vụ án này được miễn tố.
Đó là khởi đầu cho chục niên Cương ngồi bóc lịch trong nhà tù để rồi trở thành một cái bóng dật dờ.



Chu Thế Tâm 
Chạy dự án và... án
Mỗi lần về quê nội Phú Xuyên, đi trên đường cao tốc, tới Đỗ Xá tôi rất ấn tượng với ngôi nhà mái bằng hình lô cốt nằm ở phía tây, ngoài có đề dòng chữ: “Khu đô thị Vạn Minh”. Xung quanh là bãi đất trống cho xe tải vào ra như một bến đỗ dã chiến.
Trong cơn lốc đô thị hóa, ngôi nhà ấy, bến bãi ấy tồn tại đã hơn chục năm và dường như chưa có dấu hiệu thay đổi diện mạo. Tôi tìm hiểu được biết, dự án này thuộc Công ty Cổ phần Phong Phú của Chu Thế Tâm, người hiện nay đã ngồi bóc lịch được dăm bảy năm mà vẫn chưa nhận khung hình phạt chính thức.
Máu tò mò của thằng làm báo khiến tôi vào tận nơi, gặp lại một trong những nhân vật oanh liệt một thời để chép lại điếu văn của doanh nghiệp từng có thời đình đám này. Chuyện thương trường, tình trường và cả chuyện lao lý của Chu Thế Tâm cũng rất ly kỳ hấp dẫn.
Tâm quê ở Đội Bình, Ứng Hòa, xã này nằm trong vùng chiêm trũng tiếp giáp với huyện Kim Bảng của Hà Nam. Theo người nhà, Tâm sinh năm 1967, nhưng khai sinh là 1971. Là người năng động, đường học của Tâm không mấy vẻ vang nhưng đường làm ăn lại nhanh phất. Từ năm 2002, Tâm đã thành lập Công ty Cổ phần Phong Phú. Giấy phép kinh doanh của Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 1/7/2002.
Lúc đó, Công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng gồm ba thành viên: Nguyễn Thị Nhâm ở thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên làm Giám đốc; Chu Thế Hùng (anh trai Chu Thế Tâm, trú tại số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội; Chu Mạnh Phú (em trai Chu Thế Tâm) ở Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Tây là cổ đông sáng lập.
Đến tháng Mười hai năm 2002, Công ty Cổ phần Phong Phú thêm cổ đông sáng lập là Chu Thế Tâm và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Từ khi thành lập công ty đến ngày bị bắt giữ, Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm thay nhau làm giám đốc và thay đổi giấy phép kinh doanh năm lần.
Cũng như hầu hết các doanh nghiệp ra đời trong giai đoạn đó, Công ty Phong Phú cũng chỉ có cái vỏ và tiền chỉ có trên sổ sách. Cuối năm 2002, Công ty Cổ phần Phong Phú đã làm thủ tục xin UBND tỉnh Hà Tây làm chủ đầu tư bốn dự án: dự án đường Tế Tiêu - Yên Vỹ có vốn đầu tư 150 tỷ đồng; dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn có vốn đầu tư 960 tỷ đồng; dự án khu du lịch hồ Quan Sơn vốn đầu tư 855 tỷ đồng và dự án khu Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh vốn đầu tư 245 tỷ đồng (sau mở rộng dự án nâng vốn đầu tư lên 1.050 tỷ đồng).
Với một xấp dự án nghìn tỷ vào thời điểm đó, Tâm là đại gia có số má khiến những anh hùng hảo hán lác mắt. Khi đó Tâm xài con mẹc S500 láng cóng, biển số đẹp, giày da bóng lộn như Việt kiều mới trở về từ phố Wall.
Với truyền thống “tay không bắt giặc”, xứ ta đã sản sinh ra nhiều anh hùng như vậy, không chỉ trong chiến tranh mà còn cả trong hòa bình. Chuyện Tâm chỉ có chút tiền lẻ, nuôi mộng xưng bá cũng không có gì đáng trách, nếu Tâm không vướng vào một số lao lý lãng xẹt.
Thời hỗn mang, có quan hệ là có thể xin làm chủ đầu tư của một số dự án với nhiều tỷ đồng. Có dự án là có thanh thế, có thanh thế là có thể thu hút các nhà đầu tư khác góp vốn. Sẵn có tài chém... bão, khi gặp gỡ các đối tác, Chu Thế Tâm luôn khoe khoang các mối quan hệ của mình với các quan chức tỉnh Hà Tây, thể hiện và tuyên bố mình có khả năng làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại tỉnh này, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền, Tâm sẽ chạy giúp.
Để chứng minh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây về năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Phong Phú, Chu Thế Tâm đã sử dụng nghiệp vụ chế biến sổ sách. Nghiệp vụ này chưa từng được đưa vào giảng dạy ở trường đại học mặc dù ở trường đời nó là rất phổ biến.
Theo đó, Tâm đã khai khống số tiền vốn của công ty, tiền mặt có trong quỹ cũng như các số liệu về tài chính trong các báo cáo tài chính do Tâm và Nhâm ký. Thời kỳ này, công nghệ online chưa phổ biến như bây giờ nên nghiệp vụ này khá phát triển, còn các cán bộ nghành thuế bằng mắt thường khó mà chỉ ra sai phạm được.
Một vài số liệu mà Tâm dựng lên có thể kể đến như: Công ty Cổ phần Phong Phú Embasy có vốn pháp định 270 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phong Phú - Tòa nhà Nguyễn Du, trụ sở 85 Nguyễn Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, vốn pháp định 300 tỷ đồng; tiền mặt tại quỹ có 90 tỷ đồng, bất động sản trị giá 850 tỷ đồng, tài sản là động sản trị giá 16 tỷ đồng; trong két của công ty còn có 26.000 lượng vàng SJC...
Mặc dù chỉ được chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phong Phú làm chủ đầu tư khảo sát lập các dự án, nhưng Tâm đã dùng những chỉ số tài chính tự khai của công ty để lấy lòng tin, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư. Ngoài ra, Tâm và Nhâm còn lợi dụng mối quan hệ quen biết với các đơn vị có nhu cầu xin làm chủ đầu tư dự án tại tỉnh Hà Tây để ký kết văn bản liên doanh góp vốn cùng xin làm chủ đầu tư dự án, sau đó dùng số tiền góp vốn liên doanh này vào mục đích khác mà không phải lúc nào cũng có khả năng hoàn trả.
Theo cáo trạng của cơ quan cảnh sát điều tra, số tiền Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm chiếm đoạt tại thời điểm 2007 là 15.308.318.500 đồng. Hơn 15 tỷ, nghe có vẻ hài hước khi so với trị giá những dự án Tâm vẽ ra, nhưng trong cái lưới lằng nhằng của luật pháp, con số nào cũng có thể vướng, nếu không xử lý tốt.
Thực ra thì nghề chạy dự án cũng không phải là quá xa lạ trong một môi trường kinh doanh đậm màu xin cho. “Nhất thân, nhì quen”! Không quen, không thân thì dẫu có phong bì dẫn đường vẫn khó thông suốt, hoặc thông suốt với tốc độ rùa. Tâm hơn người ở khoản quan hệ.
Bình thường, nhận tiền, viết dự án hoàn thiện hồ sơ, chạy đủ các cửa xin chữ ký cho đến khi được phê duyệt chính thức, các công đoạn ấy, gói gọn trong một năm. Nhưng, ngay từ năm 2005, dư luận đã rộ lên chuyện Hà Tây sắp nhập vào Hà Nội, đất Hà Tây bỗng nóng lên từng ngày. Giới đầu tư vốn chán nản với các chi phí bôi trơn đắt đỏ ở Hà Nội, đổ xô về Hà Tây. Hà Tây từ chỗ thông thoáng bỗng “kẹt cứng đến ùn tắc”.
Chi phí giao dịch tăng và thời gian giao dịch cũng kéo dài không như dự kiến. Tiền đã nhận, thời gian bàn giao dự án đã định, nhưng đến hẹn, chưa làm được như cam kết, Tâm bị quay.
Kể ra thì biết cách dàn xếp, cũng có thể làm giảm nhiệt của những cái đầu nóng, nhưng Tâm với tư cách là đại gia đầy lòng kiêu hãnh đã không đủ phẩm chất hạ mình để làm được điều đó. Vậy là đơn thư, là kiện tụng... Tâm bị rung. Thường khi bị rung thì phải xuống tiền, nhưng Tâm không chịu rụng và rụng không đủ, Công ty Phong Phú bị soi. Tháng Năm năm 2006, Tâm và người tình phải “nhập kho”.
Những thủ pháp khai khống về năng lực tài chính là gót chân Achilles để người ta khởi tố Tâm. Chuyện khai khống ai cũng biết, nhưng biết rồi có truy cứu hay không lại là chuyện khác. Khi có đơn thư, không ít kẻ đã đánh tiếng, nhưng Tâm cũng chả phải tay vừa. Cậy vào quan hệ, nên Tâm bỏ qua. Thêm vào đó, chuyện đổ tiền ra bịt lỗ hổng là điều không dễ, mà Tâm cũng tiếc.
Không quá khó để cơ quan điều tra lấy xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, từ trước đến nay không có công ty nào mang tên Công ty Cổ phần Phong Phú Embasy và Công ty Cổ phần Phong Phú tại tòa nhà Nguyễn Du, trụ sở 85 Nguyễn Du làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh.
Ngày 18 tháng Mười hai năm 2004, Công ty Cổ phần Phong Phú ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tài chính Ánh Sáng Á Châu TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phong Phú năm 2004. Đến mùng 6 tháng Một năm 2005, Công ty Á Châu có báo cáo kết quả kiểm toán kết luận: toàn bộ số liệu trong báo cáo tài chính là do công ty tự kê khai; số liệu về chi phí tiền mặt cho các hoạt động phục vụ các dự án và các khoản tiền chi cho các đơn vị đối tác khác, Công ty Phong Phú không có hóa đơn chứng từ hợp lệ mà chỉ có chứng từ ứng chi của công ty. Về số liệu kê khai tiền mặt và vàng tại quỹ, công ty kiểm toán không được trực tiếp kiểm đếm thực tế nên không cho ý kiến kết luận.
Nhâm cũng thừa nhận những số liệu này do Tâm chỉ đạo kê khai không đúng sự thật. Ngày 25 tháng Tư năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây sau khi xem xét hồ sơ trình duyệt xin ý kiến của Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Tây về việc xử lý tồn tại các dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Phong Phú đã ra Văn bản số 1740/UBND-CNXD chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư chấm dứt tư cách chủ đầu tư dự án đường Tế Tiêu - Yên Vỹ, chủ đầu tư lập dự án đối với các dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn, khu du lịch hồ Quan Sơn, Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Vạn Minh của Công ty Cổ phần Phong Phú.
Xét thấy đủ yếu tố cho thấy hành vi phạm pháp, cơ quan cảnh sát đã chuyển Kết luận điều tra và hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm. Tháng Năm năm 2006, Tâm và Nhâm chính thức bị xích.
Sau một thời gian tiến hành điều tra và hoàn thiện hồ sơ, đầu năm 2010, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên xét xử. Ngày 24 tháng Một, Chu Thế Tâm bị tuyên án tù chung thân, một cho tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, một cho tội “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là tù chung thân. Cộng sự của Tâm, Nguyễn Thị Nhâm, cũng phải nhận 15 năm tù cho mỗi tội, tổng là 30 năm tù.
Trong thời gian ở trại, theo chế độ thăm nuôi, một số huynh đệ vào thăm gợi ý rằng án kinh tế vẫn có cách gỡ. Trước hết, khắc phục hậu quả những khoản đã cầm của đối tác, sau đó là khoản chi cho các cơ quan luật pháp để thay đổi tội danh.
Sau những dàn xếp sơ bộ với các bên làm ăn, với khoản ứng trước ngót 2 tỷ, đầu tháng Mười năm 2010, Tòa mở phiên phúc thẩm. Tại đây, Hội đồng xét xử cho rằng không đủ căn cứ, cơ sở để cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo này. Rằng, những dự án trên là có thật. Công ty đã hoàn thành nhiều thủ tục để được là chủ đầu tư (thể hiện tại nhiều văn bản) nên việc góp vốn của những công ty này với Công ty Phong Phú là liên doanh, liên kết đầu tư. Vì vậy, số tiền mà các công ty đưa cho Tâm nếu chưa giải quyết được tại phiên tòa này thì cần giải quyết theo cách khác.
Với những nhận định như trên, Hội đồng xét xử đã thay đổi tội danh thành: Sử dụng trái phép tài sản của người khác và tuyên phạt Chu Thế Tâm mức án 4 năm 5 tháng 14 ngày tù – bằng thời hạn tạm giam – và tuyên bố trả tự do cho Tâm ngay tại tòa. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nhâm, do được xác định là đồng phạm cùng tội danh với Tâm đã phải nhận mức hình phạt là 20 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Được trả lại tự do, ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau đó, Tâm lại bị cho nhập kho. Với một lý do là: có đơn thư khiếu kiện và có lệnh bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra. Từ đó đến nay, cái tạm giam ấy đã được hơn năm năm và chưa hẹn ngày được đưa ra xét xử.



Lã Thị Kim Oanh 
[image: La_Thi_Kim_Oanh.jpg]
Xé rào và vướng...rào
XÉ RÀO VÀ VƯỚNG... RÀO
Mới đây, tôi ghé qua Trung tâm Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp ở đường Hoàng Quốc Việt dự Hội thảo về Hợp tác lao động. Cơ sở này sau nhiều lần cải tạo nâng cấp đã thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ được vóc dáng cách đây hơn chục năm. Nó được gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng và vụ án nổi tiếng một thời: Lã Thị Kim Oanh.
Tính đến nay, Oanh đã bóc lịch được hơn chục năm và xung quanh câu chuyện này đã tốn không ít giấy mực của báo chí.
Thời đó, nếu như Năm Cam được coi là vụ án xã hội đen ở Sài Gòn thì Lã Thị Kim Oanh là vụ án xã hội đỏ ở Hà Nội. Tham gia đưa tin khi vụ án được xét xử tại Hà Nội, tôi cũng bị vạ lây với một án kỷ luật: bị thu thẻ Nhà báo. Ở đây, dịp chép lại như là điếu văn cho sự nghiệp đầy dông bão của doanh nhân họ Lã. Cùng với đó là sự kết thúc sự nghiệp chính trị của anh Lê Huy Ngọ và một số đệ của anh.
Theo cáo trạng, họ Lã là Giám đốc Công ty Tiếp thị Nông nghiệp do quản lý kém, chi tiêu bừa bãi, dẫn đến thất thoát hơn 72 tỷ đồng.
Công ty Tiếp thị Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Công ty Tiếp thị) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 246/1995/QĐ-BNN&PTNT ngày 14/4/1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do anh Nguyễn Thiện Luân là Thứ trưởng ký, (anh Nguyễn Công Tạn làm Bộ trưởng). Ít lâu sau đó Bộ này được sáp nhập với Bộ Lâm nghiệp và Bộ Thủy lợi để thành Bộ Nông nghiệp như bây giờ.
Lã Thị Kim Oanh (1955) vốn là một cô giáo tốt nghiệp Đại học Sư phạm I, nhờ tài ngoại giao và mạnh tay chi đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Tiếp thị Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kế toán trưởng là Nguyễn Đức Thuần (1957), đệ của Oanh, trước khi làm kế toán trưởng, Thuần là nhân viên bảo vệ khách sạn Đồng Lợi. Phó Giám đốc là Phạm Tiến Bình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
Về vốn, khi mới thành lập, công ty được Bộ Nông nghiệp cấp cho 932 triệu đồng và ba xe ô tô, trụ sở thuê ở 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Tuy vốn ban đầu khá là “hẻo”, nhưng nhờ khả năng giao dịch và chia chác nên Oanh đã có các mối quan hệ bên trên, dựa vào đó Oanh đã xin được rất nhiều dự án mà dự án nào cũng thuộc dạng cực lớn, siêu lợi nhuận.
Từ khi thành lập (tháng Tư năm 1995) đến khi vụ án được phát hiện (tháng Sáu năm 2001), công ty thu được từ kinh doanh thương mại 710 triệu đồng, còn lại chỉ thực hiện các dự án.
Dự án Trung tâm Hội chợ Nghĩa Đô với diện tích 2ha, thuộc nhóm A, được Chính phủ giao. Ngân sách cấp hơn 74,9 tỷ; Oanh vay ngân hàng thêm 42 tỷ, tổng cộng có hơn 117 tỷ. Nhưng khối lượng thực phải thanh toán cho các nhà thầu và chi phí khác được hạch toán chỉ hơn 78,1 tỷ. Vậy 38,8 tỷ còn lại đi đâu?
Cùng là những miếng ruộng được thành phố cấp ở Nghĩa Đô, để xây trung tâm triển lãm, theo biểu giá đền bù đất nông nghiệp 180.000 đồng/m2. Nhưng giá ấy chỉ tồn tại trên sổ sách còn thực tế không một ông bà nông dân nào chấp nhận giá đó. Để có mặt bằng phải thương lượng với dân, tùy theo mức độ căng thẳng mà Oanh phải chi trả thêm nhiều hay ít. Người thì 250.000, người thì 300.000, người thì 400.000 cho mỗi mét vuông đất.
Có những nông dân kiên trung, sáng hôm sau khởi công xây dựng công trình mà đêm nay không chịu giao đất, họ mắc màn ra giữa ruộng và thắp hương mời thổ công thổ địa ra giúp sức. Trước thái độ kiên định đó, Oanh móc hầu bao trả 1 triệu đến 2 triệu một mét vuông đất. Những chi tiết này không có trong cáo trạng.
Những khoản chi đó đều được Oanh linh hoạt rút từ túi ra và không hề có trong báo cáo tài chính.
Về mặt Luật, tất cả những thửa ruộng đã được trả trên 180.000 đồng một mét vuông thì đều là chi sai. Thế là không ai có thể bênh vực được những hành động sai trái ấy.
Án tại hồ sơ, con số 38,8 tỷ, dẫu có giải thích bằng cách nào cũng không thể biện minh cho sự thất thoát. “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” là cụm từ vẫn thường được dùng để khép cho những cách làm như thế.
XÉ RÀO
Có vẻ nói chuyện sổ sách kế toán với nhằng nhịt những con số là điều không mấy ai thích. Tuy nhiên, nếu né tránh không xử lý nó lại là khởi đầu cho những bi kịch, đặc biệt là những ai đang bươn chải ở chốn thương trường.
Trở lại chuyện của Lã Thị Kim Oanh, một công trình thứ hai cũng hoành tráng không kém là khu vui chơi giải trí Đống Đa. Công trình này nằm trên khu đất vàng cạnh gò Đống Đa danh tiếng. Lã Thị Kim Oanh huy động hơn 7,1 tỷ đồng để đầu tư (gồm ngân sách nhà nước, vay ngân hàng, vốn của Công ty Kinh doanh xây dựng). Trên sổ sách, Oanh chỉ thể hiện được chi cho dự án hơn 3,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại vẫn là chi ngoài nhằm bôi trơn và giải quyết vướng mắc, trong đó có việc chi gần 241,5 triệu đồng... ủng hộ một cơ quan ở quận Đống Đa mua ô tô.
Dự án Khu công nghiệp Kim Hoa (Vĩnh Phúc), Oanh huy động từ nhiều “nguồn” được xấp xỉ 11,7 tỷ đồng, nhưng rốt cuộc chi cho dự án trên 9,3 tỷ, còn gần 2,4 tỷ đồng lần lượt “bốc hơi” theo thói vung tiền hoành tráng của Oanh.
Đối với bảy dự án thuộc nhóm C, mới chỉ có bốn dự án hoàn tất thủ tục, được Ủy ban Nhân dân Hà Nội cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng trước đó Oanh đã thu tiền bán đất, vay tiền ngân hàng rồi chi xài mà không hạch toán vào sổ sách, nên về mặt pháp lý không đủ cơ sở và không được chấp nhận.
Với chín dự án nói trên gồm: hai dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bảy dự án nhóm C do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, Công ty Tiếp thị của Oanh đã huy động được khoảng 229,8 tỷ đồng từ nhiều nguồn. Năng lực này khiến nhiều anh hùng hảo hán lúc đó phải kính cẩn nghiêng mình. Thế nhưng chỉ có 146,6 tỷ đồng được chi đảm bảo về mặt pháp lý, khoảng 10,5 tỷ khác được trả nợ ngân hàng, 72,6 tỷ còn lại đã biến mất theo cảm hứng chi tiền của Oanh mà không để lại trong sổ sách dấu tích nào cả.
Cần phải nói thêm, từ một cô giáo trường làng, lên Hà Nội lập nghiệp để rồi lọt mắt xanh lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, ở tuổi 40, Oanh đã được bổ nhiệm làm Giám đốc. Hơn thế, Công ty của Oanh được giao hàng loạt dự án khủng khiến các đại gia phải bái phục. Thậm chí, một cán bộ cấp cao còn công khai ca ngợi Oanh ở nhiều nơi, nói về Oanh như một tấm gương và ngỏ ý sẽ quy hoạch làm cán bộ chủ chốt của Bộ lớn nhất nước này.
Để có được vị thế đó, trong các giao dịch, Giám đốc Oanh là người hào phóng và được đánh giá “rất biết điều”. Trong bốn năm liền (1997-2000), cứ mỗi dịp lễ, tết hoặc khi có cán bộ ngân hàng xuống Công ty Tiếp thị làm việc, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, khi ra về đều có một phong bì dán kín, hẻo nhất cũng có 5 triệu đồng trong đó.
Trước tòa, Oanh vẫn còn nhớ đã chi khoảng... 60 phong bao như thế cho những cán bộ liên quan ở một số ngân hàng. Nhưng không chỉ có thế, người nào… tiền nấy, cỡ giám đốc, phó giám đốc ngân hàng còn được bà Oanh thưởng riêng theo từng phi vụ vay tiền, mỗi người khoảng 70 triệu đồng. Nhờ đó, Công ty Tiếp thị trở thành chỗ thân thiết và vay tiền các ngân hàng không khó!
Cần nói thêm, trong vụ án này, một số quan chức đã vướng vào lao lý chỉ vì “ký các văn bản bảo lãnh” nhưng thực chất của vấn đề không giống như cáo trạng. Anh Nguyễn Quang Hà, Thứ trưởng lúc đó là một nhà khoa học, hiền lành mẫn cán. Anh Nguyễn Thiện Luân cũng là người có phẩm chất như thế. Cả hai anh đều là tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài về, đều là công chức chuyên nghiệp. Nhưng về khoản “chạy” thì chỉ ở trình độ “Trung học”, còn Oanh hoàn toàn xứng đáng được phong hàm “Giáo sư”.
Khủng nhất là những khoản tiền “chạy” theo các dự án của Công ty Tiếp thị. Chỉ nội việc ăn uống, in sao tài liệu cho các cuộc họp báo ở Hà Nội để giới thiệu về Khu công nghiệp Kim Hoa cùng một vài cuộc họp đánh giá về khu công nghiệp này, giám đốc Oanh đã “đốt” khoảng 2,4 tỷ. Một khoản tiền khác gần 2,3 tỷ được Lã Thị Kim Oanh cho biết chỉ để bỏ... phong bao chi biếu các cơ quan, cá nhân liên quan đến khu công nghiệp trong các dịp lễ, tết.
Oanh thân thiết với nhiều nhân vật lớn, nên không ngại tốn tiền Nhà nước, có tới bảy lần chi tiền đài thọ các đoàn đi nước ngoài. Có đoàn đi vì mục đích đối ngoại, nhưng có đoàn đi chỉ vì những mục đích mờ mịt ở đâu đó mà không mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. Trong đó có lần chi lên đến 10.647 đô la cho một đoàn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đi Nhật. Lã Thị Kim Oanh cũng là người có tiếng rộng rãi với những đoàn khách thăm viếng thường xuyên, mà mỗi lần chi ít nhất cũng 2 triệu, nhiều tới 9-10 triệu đồng.
Nhưng “đáng nể” hơn cả là thành tích đem “tiền chùa” cúng... chùa của giám đốc Lã Thị Kim Oanh. Với cách nghĩ, tiền trong túi mình là mình có quyền quyết định, Oanh thoải mái phân phát. Lộc bất tận hưởng mà.
Chỉ sơ sơ trong mấy năm làm dự án, Lã Thị Kim Oanh đã có mặt và “in dấu” ở hầu khắp các đền chùa, từ Bảo Linh điện, phủ Tây Hồ đến Phủ Giày (Nam Định)... Mỗi lần viếng thăm những nơi này, Lã Thị Kim Oanh đều làm “công đức” ít thì 10 triệu, không thì tới cả... 250 triệu đồng ở Phủ Giày, với lý do “cầu may cho dự án” đang triển khai.
TRƯỢT DÀI VÀ VƯỚNG RÀO
Công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa đã tạo ra hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động. Có thể nói, chưa bao giờ mà doanh nhân dễ thở như thời điểm đó. Hồi đó, mọi chi tiêu chưa được quản lý bằng hóa đơn đỏ và chưa có hệ thống lưu trữ dữ liệu được kết nối toàn quốc như bây giờ.
Nhiều thứ chưa hoàn thiện, nhưng vẫn được điều chỉnh bởi hệ thống Luật, dẫu còn lỏng lẻo. Tháng Năm năm 1988, Pháp lệnh Kế toán Thống kê ra đời, nhưng dường như Giám đốc Lã Thị Kim Oanh chưa từng đọc và chưa từng biết Pháp lệnh này.
Toàn bộ sổ sách, hóa đơn chứng từ, con dấu của Công ty đều do Oanh quản lý. Thay vì sổ sách, chứng từ, những thông tin chi tiêu chủ yếu được lưu trong máy vi tính. Mọi hoạt động kinh tế phát sinh như trả lương, hội họp, chi tạm ứng và một số sản phẩm mua về phục vụ triển lãm, vay mượn các ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân không được thể hiện bằng bút toán, ghi chép sổ sách. Nếu có ghi chép cũng sơ sài và không đầy đủ.
Trong khoảng thời gian sáu năm, số tiền đã chi là 58.017.961.911 đồng không ghi chép, nên thật khó nhớ cụ thể đã chi vào những việc gì. Khi bị thanh tra, một mặt Oanh chi đậm nên được bỏ qua, mặt khác Oanh tìm cách đối phó, lập khống chứng từ để hợp thức hóa sổ sách.
Sai phạm của Oanh không chỉ bất chợt mà là xảy ra đã lâu, kéo dài trong nhiều năm kể từ khi thành lập, từ 1995 đến 2001. Sai phạm này có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị ở Trung ương, Hà Nội và một số địa phương.
Theo anh Luân, nguyên Thứ trưởng, ngay từ năm 1999, Bộ Nông nghiệp đã thấy bất ổn ở Công ty của Oanh và đã báo cáo anh Ngọ. Nhiều người đề nghị phải tạm đình chỉ giám đốc để xử lý số nợ xấu, nhưng anh Ngọ không đồng ý, vì biết Oanh có quan hệ rộng, không tiện động đến. Anh Ngọ làm động tác chỉ lên trên trời để mọi người hiểu rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Nhưng vấn đề nghiêm trọng thế, cũng đến lúc phải xử lý. Anh Ngọ đã bắt tay với anh Phan Diễn là Thường trực Ban Bí thư để tiến hành cuộc đấu tranh với những thế lực xã hội đen trong Nam và xã hội đỏ ở ngoài Bắc. Vốn nghiêm khắc, anh Phan Diễn không có ý định nương tay. Là người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, anh Phan Diễn quyết không dung tình, kết quả cuối cùng là Lã Thị Kim Oanh lãnh án tử hình.
Chiều ngày 2 tháng Mười hai năm 2003, phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở Công ty Tiếp thị kết thúc với bản án tử hình về hai tội: tham ô, cố ý làm trái cho Lã Thị Kim Oanh. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Thiện Luân chịu án tù ba năm.
Nhớ lại trước đó ít lâu, ở Bộ Nông nghiệp cũng có vụ án khác nổi tiếng không kém là vụ Tổng công ty Dâu tằm tơ ở Lâm Đồng VISERI.
Tiền thân, VISERI ra đời ngày 26 tháng Tám năm 1985 với tên gọi “Liên hiệp các xí nghiệp Dâu tằm tơ Việt Nam”, ban đầu chỉ có 11 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tổng giám đốc là anh Nguyễn Văn. Anh cùng với các đệ quyết tâm biến Bảo Lộc thành “thủ đô dâu tằm” của Việt Nam và của cả Đông Nam Á.
Vào thời điểm ấy, phong trào di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc, cũng như chính sách kinh tế mới đã khiến diện tích trồng dâu tăng lên vùn vụt, bởi lẽ người dân chỉ cần trồng vài ba tháng là hái lá, bán được tiền, giải quyết ngay vấn đề cơm gạo trước mắt. Đến năm 1995, chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 17.850ha dâu, chiếm 47% diện tích dâu của cả nước, và số lượng công nhân VISERI có lúc lên hơn 25.000 người.
Đến ngày 30 tháng Mười hai năm 1995, theo Quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Liên hiệp các xí nghiệp Dâu tằm tơ Việt Nam đổi tên thành Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (VISERI) với 34 đơn vị thành viên, trong đó có ba đơn vị liên doanh với nước ngoài, trụ sở đặt tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Vài ba năm đầu, VISERI đúng là đã có những thành công đáng kể. Ngoài tăng diện tích trồng dâu, VISERI còn xây dựng những nhà máy ươm tơ tự động, các xí nghiệp giống tằm, xí nghiệp chế biến, nhà máy dệt lụa, các phòng thí nghiệm lai tạo các giống tằm đa hệ, lưỡng hệ, chọn lọc và lai tạo các giống dâu, nghiên cứu sâu bệnh trên cây dâu, con tằm. Kết quả là các giống tằm mới đã đem về cho Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ VISERI giải thưởng Kovalevskaia năm 1998.
Nhưng, bên cạnh những thành công ấy thì sự sụp đổ cũng đã manh nha. Đó là việc xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị ồ ạt mà phần lớn là các loại máy đã qua sử dụng. Có những loại máy sản xuất từ năm 1988, nhưng sau năm 2000 mới mua về, cộng với tiền tỷ đổ ra để đầu tư nghiên cứu giống, nhưng lại không áp dụng được vào thực tiễn, dẫn đến việc VISERI phải nhập khẩu hàng năm từ 60% đến 70% các giống trứng tằm và tơ từ Trung Quốc để sản xuất – mà một số là nhập trôi nổi, chất lượng thất thường.
Đó là chưa kể có những giống kén sau một mùa sản xuất cho năng suất cao, giá kén chỉ ở mức 20.000 - 27.000 đồng/kg, mùa sau năng suất sụt giảm, giá bỗng vọt lên 40.000, thậm chí có lúc lên 47.000 đồng/kg. Sự phập phù của năng suất và giá cả khiến các nhà máy của VISERI phải tạm đóng cửa vì không tranh mua với các cơ sở tư nhân được.
Cụ thể của việc đổ tiền tỷ ra để nghiên cứu giống là tháng Mười năm 2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp giống tằm và dâu trong thời gian 5 năm, từ 2001 đến 2005, với tổng kinh phí là 24 tỷ 900 triệu đồng. Đến tháng Ba năm 2003, sau khi tiến hành kiểm tra thực tế và thấy VISERI tiêu hết 6 tỷ đồng mà chẳng hiệu quả gì, Bộ đành phải dừng dự án.
Hậu quả là sản phẩm làm ra không bán được, hoặc phải bán rẻ, nên dần dà VISERI trở thành một con nợ khổng lồ. Nhiều tài sản của VISERI phải mang đi gán nợ, điển hình là khách sạn Dâu tằm tơ (nay là khách sạn Ngân hàng dâu tằm).
Cuối năm 1999, đầu năm 2000, ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc Ngân hàng Dâu tằm tơ, trước khi chuyển sang công tác khác, đã phải khoanh nợ cho VISERI gần 600 tỷ đồng. Trong số đó phần lớn là không có khả năng thu hồi.
Lã Thị Kim Oanh làm thất thoát 72 tỷ đồng, so với khoản gần 600 tỷ đồng của anh Hai Văn thì chỉ là con số lẻ.
Chính vì vậy, cái chết của doanh nhân họ Lã vẫn còn để lại nhiều điều đáng ngẫm nghĩ. Còn nhiều điều có thể khó nói hết ra, nhưng rồi thời gian trôi qua, những sự thật sẽ lần lượt được đưa ra ánh sáng.
Khi cuốn sách này tới tay bạn đọc thì Lã Thị Kim Oanh đã được tại ngoại. Nhờ cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định, năm 2011, Kim Oanh được giảm án xuống còn 20 năm tù giam. Tiếp đó, năm 2012, bà ta được giảm thêm 15 tháng tù. Vào dịp Quốc khánh năm 2013, Lã Thị Kim Oanh cũng có tên trong danh sách được đề nghị giảm án nhưng chưa đủ điều kiện đặc xá.
Đau ốm triền miên với đủ loại bệnh tật từ huyết áp cao đến đau nhức xương khớp khiến sức khỏe họ Lã ngày càng suy sụp. Chính vì vậy, thời gian gần đây, hầu như thời gian cải tạo của Lã Thị Kim Oanh là điều trị ở bệnh xá của trại. Sức khỏe kém, sợ tiếp xúc, ngại gặp báo chí, Lã Thị Kim Oanh đang thu mình thật kín để cố tĩnh tâm với những ồn ào đã qua, mong quên đi vết thương cũ.
Có những sự thật người ta muốn quên đi nhưng không dễ. Muốn đứng lên không có cách nào khác, phải đối mặt với sự thật, dẫu đó là sự thật phũ phàng. Trong phạm vi bài viết này, xin hầu bạn đọc bấy nhiêu thôi để suy ngẫm về “người anh hùng một thời”, Lã Thị Kim Oanh…
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Tổng Agribank... xấu số
Với Agribank, tôi có nhiều duyên nợ. Từng là nhân viên của ngân hàng này từ 1991, dẫu hồi đó chỉ là một nhân viên kế toán tổng hợp ở chi nhánh Lạng Sơn, rồi phải ra đi một năm sau đó, nhưng kỷ niệm về nó thì đầy ắp. Rồi tôi về Hà Nội, tham gia viết lách, quen các thế hệ sếp tổng ở ngân hàng này. Từ anh Lê Văn Sở, một người không nhiều học vị nhưng có thể phong hàm giáo sư trường đời; đến anh Nguyễn Thế Bình lãng tử, tài hoa, cùng chung sở thích là mê golf; rồi Phạm Thanh Tân, mới gặp vài lần ở sảnh, chưa kịp hiểu nhau thì Tân đã bị xích, với tội danh “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”.
Đã làm ngân hàng, việc giải ngân tín dụng được xem như việc... thả gà. Nuôi gà, không thả, gà không lớn và không sinh đẻ. Nhưng thả gà thế nào để có thể quản được, không bị sổng, hoặc có sổng thì cũng chỉ mất vài con, làm cho đàn gà vẫn ngày một đông đúc, đó mới là cái tài của người cầm lái.
Thế nên với các ngân hàng, chuyện nợ quá hạn, nợ xấu, xử lý công nợ và mất vốn luôn là những nghiệp vụ mà ai làm cũng phải nhớ, cũng phải thuộc. Thời nào cũng có thất thoát, cũng mất vốn, nhỏ thì trăm tỷ, lớn thì cả nghìn tỷ.
Với một ngân hàng có vốn điều lệ 28.000 tỷ đồng, tổng tài sản 730.000 tỷ, Agribank từng là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Giàu trước khi trở thành Thống đốc từng làm Tổng giám đốc ngân hàng này.
Hơn thế, hoạt động chủ yếu ở nông thôn, Agribank có tới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch lớn nhỏ, với hơn 30.000 cán bộ nhân viên khắp cả nước. Người đông, tiền nhiều, lắm khoản cho vay, rủi ro là đương nhiên.
Thời anh Thực, anh Giàu rồi anh Sở đều có những thất thoát, cũng có chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Đến anh Tân, bỗng dưng anh sa lầy vụ đại án, được đánh giá là một trong tám vụ án nghiêm trọng đưa ra xét xử trước thềm Đại hội XII.
Anh Tân bị cáo buộc là đã nhận hối lộ, với mức án nặng nề. Nhớ lại cách đây chục năm, tôi có việc lên Hội sở Agribank ở số 4 Láng Hạ, trong khi chờ gặp sếp Sở ngoài hành lang thì bắt gặp một người lịch lãm từ trong đi ra. Hỏi thăm được biết đó là Phạm Thanh Tân, lúc đó là Phó tổng, phụ trách công nghệ thông tin.
Tuấn, bạn học của tôi nhận xét: “Anh Tân hiền lành, chịu học, ham công nghệ thông tin, thạo công nghệ thông tin đến mức ngồi cái ghế Tổng giám đốc mà không mấy khi rời laptop.” Trước đó, Tân từng đi bộ đội sau đó về làm bảo vệ ở Agribank Cam Ranh - Khánh Hòa.
Chặng đường từ một anh bảo vệ đến Tổng giám đốc Agribank của anh Tân cũng lắm huyền thoại không kém chuyện cậu bé chăn trâu của anh Sở.
Chỉ có điều, anh Sở khỏi cần IT, khỏi cần laptop, anh Sở có rất nhiều đệ tin cậy. Còn anh Tân, miệt mài với công nghệ thông tin theo cách của Hai lúa.
TỪ PC ĐẾN CUỘC ĐỜI
Sinh năm 1955 tại Thái Bình, thuở học trò, Tân không có gì để gọi là xuất sắc. Nếu là xuất sắc, hẳn đã đỗ đại học. Nếu phải nhập ngũ thì khi ra quân, cổng trường đại học sẽ rộng mở. Đằng này, Tân phải chọn con đường xin chuyển ngành với chức danh... bảo vệ. Rồi với ý chí vươn lên không ngừng, anh đã chọn lối đi riêng theo kiểu đi tắt đón đầu là công nghệ thông tin.
Phạm Thanh Tân mày mò tự học công nghệ thông tin từ khi còn ở ngân hàng nông nghiệp Khánh Hòa. Hồi đó, máy tính quý và hiếm, ngân hàng tỉnh chỉ được trang bị vài ba dàn cho phòng kế toán. Phòng làm giám đốc chỉ có quạt, nhưng riêng phòng máy tính được lắp máy lạnh, rất oách.
Với các cơ sở, cán bộ phòng máy thường được tuyển tại chỗ, cán bộ tin học từ ngân hàng trung ương về hướng dẫn cách thức nhập các dữ liệu, ghi nợ cho các tài khoản. Trên cơ sở những phần mềm đã được lập trình, máy tính sẽ lên bảng cân đối tài khoản, theo dõi hệ thống các nghiệp vụ phát sinh trên đó. Bằng cách này, hệ thống kế toán đã được tin học hóa, giảm phần nào gánh nặng cho bộ máy.
Hồi đầu, Tân chơi thân với mấy anh em IT, rồi mày mò tự học và trở nên thông thạo. Khi lãnh đạo Agribank Khánh Hòa phát hiện tài lẻ của Tân đã điều anh về phòng máy rồi phụ trách công nghệ thông tin của Agribank Khánh Hòa. Từ đó ông được “vua biết mặt, chúa biết tên”, được tham gia các khóa học tại chức, được thăng tiến, được điều về Hội sở chính của Agribank Trung ương ở Hà Nội phụ trách tin học rồi leo lên phó tổng.
Với một cán bộ được đào tạo bằng con đường tại chức, lên đến đó đã được xem là thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Nếu cứ yên vị với chức Phó Tổng giám đốc Agribank lo mảng công nghệ thông tin cho cả hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp thì cuộc đời anh Tân sẽ là ước mơ của hàng triệu thanh niên.
Dưới thời Tổng giám đốc Lê Văn Sở, Agribank đã liên tục mở rộng không ngừng và đã có lúc chiếm tới 40% thị phần của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cũng chính vì quá chú trọng phát triển theo chiều rộng nên Agribank bị tụt hậu về mặt công nghệ.
Một số doanh nhân phản ảnh: mang tiền đến nộp ở Agribank đến khổ sở, phải lấy hóa đơn chứng từ, sao kê từng loại tiền, viết giấy nộp tiền, phiếu thu... những công đoạn ấy đều làm thủ công, rất bất tiện, gây ức chế. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại khác, đặc biệt là khối các ngân hàng cổ phần, những nghiệp vụ đó được tin học hóa nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong cơn lốc hội nhập, ngân hàng thương mại phải nhanh chóng theo kịp lộ trình hiện đại, công nghệ tiên tiến thúc sau lưng, Agribank như đứng trên đống lửa.
Không nằm trong diện quy hoạch nhưng sau vụ cuốn sách “Từ cậu bé chăn trâu...”, ông Tuyến thất sủng, ông Nguyễn Thế Bình kế nhiệm chiếc ghế nóng của ông Sở. Để chứng minh năng lực của mình, ông Bình chọn mũi đột phá: nâng cấp toàn diện về công nghệ thông tin. Đây là lĩnh vực mà Tân có thể thi thố tài năng.
Khi ấy Phạm Thanh Tân đang giữ vị trí Phó tổng Agribank và được ông Bình, Tổng giám đốc khích lệ. Vốn là người mê tin học, rất đam mê phần cứng, phần mềm, lại được sự khích lệ, cổ vũ như bốc lửa của sếp tổng, Phạm Thanh Tân đã lao vào cuộc cách mạng công nghệ quyết liệt. Agribank chả tiếc bạc tiền để cho ông Tân tạo “cú hích” ngoạn mục vào lĩnh vực này, nên chả mấy Agribank đã lột xác trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng!
Thành công của Phạm Thanh Tân là rất đáng ghi công! Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thế Bình là người hiểu hơn ai hết công lao ấy của Tân. Là người thẳng thắn, biết trọng công sức tài năng, nên khi ông Đỗ Tất Ngọc về hưu, sau khi được bổ nhiệm Chủ tịch Agribank, ông Nguyễn Thế Bình đã quyết đề bạt để Phạm Thanh Tân thay mình làm Tổng giám đốc.
Tháng Sáu năm 2009, ông Tân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Agribank. Vậy là từ một anh thợ cày quê lúa mê tin học, Phạm Thanh Tân đã trở thành một VIP, đứng đầu ngân hàng thương mại lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, ánh hào quang này không tỏa sáng được lâu, bởi những bài toán cuộc đời không dễ được lập trình để phó mặc cho computer giải quyết.
LÓA MẮT VÌ... NGOẠI
Lại nói chuyện cặp đôi: Bình - Tân từng là chiến hữu, dắt nhau lên đỉnh cao quyền lực ở Agribank, tưởng chừng đây sẽ là cặp tiền đạo săn bàn nổi tiếng để đưa Agribank sang một trang mới, hào hùng và vẻ vang hơn những người tiền nhiệm, nhưng không!
Hơn một tháng sau khi bổ nhiệm, hai chiến hữu đã bộc lộ những bất đồng, “bằng mặt không bằng lòng”. Sếp Bình với tinh thần là dìu dắt đàn em, hy vọng nó là đệ, sẽ phục tùng. Sếp Tân, sau khi chứng minh được năng lực, thấy tự tin và muốn khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn, nên thường bày tỏ chính kiến.
Vụ việc bắt đầu từ chuyện dự án Nhà máy Luxfashion – tọa lạc tại lô 1C, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình có nhu cầu vay vốn. Đây là dự án FDI được thực hiện bởi Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam (Lifepro Vietnam). Công ty này được thành lập theo chứng nhận đầu tư số 092032000004 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cấp ngày 28/01/2011 với vốn điều lệ 50 triệu đô la.
Tiền thân của Lifepro Việt Nam là Công ty Cổ phần Enzo Việt (thành lập năm 2007), do một nhóm cổ đông người nước ngoài sáng lập, gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật; Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), cổ đông; Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada) Tổng giám đốc; Driss Bou Chama (quốc tịch Canada), Giám đốc Công nghiệp và Manuela Polga (quốc tịch Italia).
Công ty Enzo Việt có dự án xây dựng Nhà máy Dệt nhuộm may công nghiệp tại Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư hơn 32 triệu đô la, sản xuất vải dệt và quần áo. Ngành hàng này vốn là thế mạnh của xứ ta, đặc biệt là vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng với nguồn nhân công đông đúc rẻ mạt.
Trong quá trình thực hiện dự án, Enzo Việt đã nhiều lần vay vốn tại Agribank, đã trả cả nợ gốc và lãi. Hơn thế là những khoản chi ngoài hợp đồng rất hấp dẫn.
Năm 2011, Công ty Enzo Việt được chuyển đổi thành Công ty Liên doanh Lifepro với vốn điều lệ được nâng lên là 50 triệu đô la. Dự án Nhà máy Dệt nhuộm may được đổi tên thành Dự án Luxfashion, Yang Hong là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Cổ đông của Lifepro Vietnam gồm Công ty Hong Kong Golden Principal Investment góp 63% – tương đương 31,5 triệu đô la; ông Ahmed El Fedhi – quốc tịch Canada – góp 30%, tương đương 15 triệu đô la; Công ty Lifepro Vietnam 5%, tương đương 2,5 triệu đô la; Công ty Đầu tư Thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco) 2%, tương đương 1 triệu đô la.
Nhìn qua thành phần sáng lập, ta thấy đây hẳn là công ty hợp chủng quốc, đa quốc gia, đông tây đủ cả. Cứ với đội hình này sẽ gom hết cả trí khôn của thiên hạ, sớm muộn sẽ vươn ra khỏi biên giới quốc gia và chiến lĩnh thị trường thế giới.
Với một hồ sơ như vậy, lại là doanh nghiệp có yếu tố ngoại, Lifepro Việt đã chuẩn bị rất kỹ để có thể đi qua hàng loạt các quy định ngặt nghèo nhằm giải ngân các khoản tín dụng. Dĩ nhiên, cùng với hồ sơ đẹp là các khoản chi under table rất nặng tay, khiến các cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ tín dụng cảm động rưng rưng.
Để có thể vay được lượng tiền lớn, Liên doanh này đã vẽ ra dự án với tổng vốn đầu tư lên tới trên 300 triệu đô la; trong đó vốn xây dựng Nhà máy Luxfashion gần 193.190.655 đô la, vốn lưu động là 112,4 triệu đô la. Nền kinh tế đang hội nhập mạnh mẽ với hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do đã được ký và nhiều hiệp định đang được đàm phán, cần phải khuyến khích làm ăn lớn!
Cũng cần nói thêm một chút về người đại diện theo pháp luật của Lifepro Việt là Yang Hong (tên Hán Việt là Dương Hồng), anh chàng này sinh năm 1980. Vào thời điểm đó, Mr. Dương chỉ mới ngoài 30, tam thập nhi lập! Tuổi tuy chưa nhiều nhưng kinh nghiệm thương trường thì Dương có đầy mình, đặc biệt với một người ở xứ Thần Châu, quê hương của các miếng võ hối lộ và lách luật.
Sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1, ngày 30 tháng Ba năm 2012, Lifepro Vietnam đã tổ chức khá ồn ào việc xuất khẩu sang thị trường châu Âu lô hàng đầu tiên, nhờ đó giải tỏa hết những nghi ngờ còn sót lại trong những cái đầu lạnh vẫn làm nghề chăn gà và thả gà, để rồi từ đó đàn gà “đẻ trứng vàng” tiếp tục được giải ngân ồ ạt.
Việc giải ngân phóng khoáng với nhiều văn bản được ký bởi Mr. Tân PC đã báo hiệu sắp có bão của một vụ đại án thời hội nhập với những khoản thất thoát lên tới con số nghìn tỷ đồng.
TRƯỢT NGÃ VÌ NHỮNG PHONG BÌ...BÔI TRƠN
Nếu như yếu tố ngoại, sự hoành tráng đã tạo dựng niềm tin thì những khoản phong bao tạo dựng tình yêu. Khi có đủ hai yếu tố: tin và yêu thì người ta sẵn sàng trao thân gửi phận cho nhau. Dĩ nhiên, tình trường và thương trường có những điểm tương đồng nhưng không có kết cục giống nhau.
Với tình trường, tin và yêu sẽ làm cho cả hai sung sướng và hạnh phúc còn với thương trường, tin và yêu sẽ dễ dắt nhau xuống vực.
Sau khi những nhà đầu tư ngoại đã cao chạy xa bay, cơ quan cảnh sát điều tra mới vào cuộc, kết quả khảo sát cho thấy, tổng cộng tài sản đảm bảo, thu hồi và có cơ sở chỉ xấp xỉ 621 tỷ đồng. Với tài sản đảm bảo ấy, vậy mà cái ngân hàng của anh Tân với một bộ sậu là các chuyên gia tài chính, các cán bộ tín dụng đã thẩm định, họp hành, ra nghị quyết để rồi ra quyết định hạn mức cho vay tới gần 3.000 tỷ đồng (bao gồm Việt Nam đồng và đô la).
Khen thay cho sếp Nguyễn Thế Bình, với bằng ấy sự cám dỗ, anh vẫn đứng ngoài cuộc. Phải chăng, phẩm chất của một người chơi golf khiến Mr. Bình đủ tỉnh táo và sáng suốt hơn trước miếng format thơm lừng đang nằm trong... bẫy chuột!
Khoản tiền 150 triệu đô la tương đương với vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại cổ phần, để giải ngân được khoản tiền này, thường các ngân hàng liên kết lại cùng thẩm định và đồng tài trợ. Với các ngân hàng lớn, để có thể phán quyết cho vay phải có nghị quyết của hội đồng quản trị, thông qua bàn thảo, cân nhắc với nhiều tờ trình thẩm định.
Cả hai cuộc họp đó, ông Nguyễn Thế Bình với cương vị Chủ tịch Agribank đều kiên quyết lắc đầu không cho vay với dự án này bằng một “bút phê”, mà nếu cấp dưới đọc kỹ từng câu chữ sẽ không thể giải ngân, không dám giải ngân.
Vì bất hòa hay vì lý do nào đó khác giữa Mr. Tân và Mr. Bình mà Mr. Tân vẫn kiên quyết phê duyệt. Nguyên tắc dân chủ, thiểu số phải phục tùng đa số, trong 6 người dự họp, thì 4 đồng ý, nên cái “kiên quyết lắc đầu” của ông Chủ tịch Agribank cũng đành phải bó tay. Có người bảo Mr. Bình cao số, có người bảo trí khôn và kinh nghiệm dạn dày trong nghề tín dụng giúp ông vô can.
Không thể bỏ qua một nhân vật được coi là đệ ruột của Tân, nhân vật này đã cùng nhận án với Tân và sống những ngày cuối đời sau song sắt, người đó là Phạm Thị Bích Lương.
Lương sinh năm 1969, quê Nam Định, là dân ngoại ngữ, ban đầu Lương làm phiên dịch cho các sếp ở Hội đồng quản trị, từ thời Mr. Thực còn là Tổng giám đốc. Cũng chính vì chiếm được cảm tình của các sếp nên Lương được nhận vào làm chính thức ở Ban thư ký của Hội đồng quản trị. Cũng từ đây, Lương tham gia các khóa học tại chức chuyên ngành tài chính – tín dụng.
Lương có ngoại hình sáng sủa, nhanh nhẹn, ham thể thao, cởi mở, thân thiện. Thời sếp Lê Văn Sở, với chủ trương phát triển mạnh hệ thống ở các đô thị, Mr. Sở đã thành lập thêm bốn chi nhánh Agribank: Đông, Tây, Nam, Bắc Hà Nội.
Lương được điều về làm Phó giám đốc ở chi nhánh Nam Hà Nội có trụ sở ở C3, Phương Liệt, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau một thời gian, Lương được đề bạt lên làm Giám đốc chi nhánh thay người tiền nhiệm là Mr. Dương.
Trong quá trình điều tra vụ án, có thể nói, toàn bộ hồ sơ đã được các cán bộ tín dụng lập, rồi trình cho Phạm Thị Bích Lương, Lương trực tiếp phê duyệt hoặc nếu vượt thẩm quyền, Lương lại chạy lên Hội sở trình Mr. Tân. Vậy nên có thể nói, Lương là mắt xích quan trọng để Tân có thể phán quyết và tự chui vào tròng.
Với một giám đốc chi nhánh, dẫu là làm ngân hàng thì Lương cũng chỉ được hưởng lương theo thang bậc quy định của Nhà nước. Khi đi đâu, Lương có tiêu chuẩn xe cơ quan, nhưng khi bị khám xét mới tòi ra con Bentley trị giá 3,5 tỷ đồng. Theo lời khai, con xe nhãn hiệu Bentley là “nhờ” Ahmed El Fehdi, thành viên Hội đồng quản trị của Lifepro... mua hộ.
Trước tòa, Phạm Thị Bích Lương khai: trong thời gian tháng Ba và tháng Tư năm 2011, Lương đã bốn lần đưa tiền cho Phạm Thanh Tân, tổng cộng 310.000 đô la (xấp xỉ 6,3 tỷ đồng).
Ở xứ ta, đã thành lệ, muốn được việc, muốn có chữ ký phê duyệt, phải có phong bao bôi trơn, nhưng chỉ vì phong bao dày quá, đến nỗi sếp tổng phải trượt vào nhà lao yên nghỉ dài hạn tới 22 năm thì chỉ có ở Agribank!
CON VOI CHUI LỌT... LỖ KIM
Với tư cách là cá nhân và cả... doanh nhân, tôi đã không ít lần làm việc với các ngân hàng thương mại. Có ít tiền nhàn rỗi gửi vào đó, khi có nhu cầu chi tiêu muốn rút phải qua hàng loạt các thủ tục, giấy tờ. Ngay như chuyện xuất trình giấy chứng minh nhân dân, chỉ cần chứng minh thư quá hạn là đã không hợp lệ. Lại còn chữ ký nữa, nếu không đúng với chữ ký mẫu thì chuyện chỉ rút vài triệu thôi cũng coi như tắc. Vậy mà, tại sao trong vụ án này, Agribank lại có thể ném ra cả núi tiền tới gần 3.000 tỷ?
Phải chăng, anh chàng Yang Hong gốc Tàu võ nghệ cao cường? Phải chăng anh Ahmed El Fehdi (Canada) giỏi làm xiếc mà có thể qua mặt được cả Hội đồng Tín dụng của Agribank với hàng loạt chuyên gia học hàm học vị cao ngất ngưởng.
Là người được đào tạo chuyên ngành Tài chính – Tín dụng ở đại học tốt nhất về ngành này, nhưng khi được nhận vào làm tại Agribank Lạng Sơn, tôi cũng chỉ được giao chức kế toán tổng hợp rồi sau đó phải ra đi chỉ vì lý do lãng xẹt: thừa biên chế. Lúc đó mới thấy những người nắm trọng trách ở một chi nhánh quan trọng đến mức nào, dẫu rằng đó chỉ là một chi nhánh của một ngân hàng ở miền núi. Với những nhân vật ở Hội sở, họ thực sự là những ông lớn, là những chuyên gia uyên bác, đáng kính... Vậy mà cả một hệ thống gồm nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau đã có thể thông qua những quyết định lớn rồi giải ngân cả nghìn tỷ đồng.
Chuyện lập hồ sơ khống với lý do vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu là trò cũ dễ mắc, nhưng còn chuyện chuyển nhượng thương hiệu? Ở Việt Nam, chưa từng có tiền lệ, chưa có thị trường thương hiệu và cũng chưa có một cơ quan nào định giá thương hiệu, vậy mà Agribank của anh Tân vẫn duyệt hạn mức tín dụng cho vay chuyển nhượng sáu thương hiệu không có thật để rồi gây tội chiếm đoạt số tiền được xác định xấp xỉ 2.500 tỷ đồng.
Vụ án này có 18 bị cáo tham gia ở các công đoạn khác nhau với các nghiệp vụ khác nhau và có thể mở một ngân hàng trong... nhà tù mà không phải tuyển dụng thêm, không phải đề bạt vẫn đủ bộ máy.
Phạm Thị Bích Lương (1969), Giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, được xác định là người tiên phong.
Hàng loạt cán bộ có chức sắc của Agribank đã vướng vào lao lý trong vụ án này có thể kể đến: Phạm Thanh Tân (1955), Hoàng Anh Tuấn (1962) – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Kiều Trọng Tuyến...
Các bị cáo bị cáo buộc các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, một loạt các bị cáo thừa nhận hành vi, trách nhiệm, tuy nhiên, nhiều bị cáo là cán bộ của Agribank cho rằng mình làm đúng chức trách, nhiệm vụ. Các bị cáo là cán bộ Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nam Hà Nội khai làm theo chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội là Phạm Thị Bích Lương.
Thông thường, những khoản bôi trơn kiểu nội khiến mọi việc hanh thông, còn lối bôi trơn “Made in Tàu” đến cái số trăm ngàn đô la khiến anh Tân và các đệ trượt dài. Theo lời khai của Lương, cô có một số lần chuyển “tiền cảm ơn của đối tác” cho sếp tổng cộng 310.000 đô la. Trước tòa Tân không nhớ rõ và chỉ nhận có 60.000 đô la. Trớ trêu tại sao chỉ nhận có 60.000 đô chỉ hơn tỷ bạc mà gia đình ông Tân lại bỏ ra 2,1 tỷ đồng nộp lại cho cơ quan chức năng để khắc phục vụ này?
Thế đấy, đố ai biết ma ăn cỗ kiểu gì? Càng thấy việc quản lý tiền bạc ở các doanh nghiệp nhà nước thật thú vị. Sau bao nhiêu đổ bể, vẫn còn bao nhiêu thất thoát với hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng?!
Trong phần tranh luận, Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền – cựu Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cùng 30 năm tù cho hai tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phạm Thanh Tân – cựu Tổng giám đốc Agribank mức án 20-22 năm tù giam cho hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 16 năm tù giam.
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Không phải cú đột phá nào cũng thành
ĐẠI GIA CÀ PHÊ
Cũng như hầu hết những người sinh ra ở nông thôn miền Bắc, tôi không có thói quen uống cà phê. Năm 2001, tôi đầu quân cho VASC về ngồi ở số 4 Dã Tượng. Trong một lần họp ở Melia ở số 4 Lý Thường Kiệt, bước vào thang máy, tôi gặp ngay một tay đầu trọc lốc, mắt sáng quắc. Vào hội nghị, tôi mới biết đó là một cái tên mới nổi: Đặng Lê Nguyên Vũ, ngườiđang sở hữu thương hiệu Trung Nguyên đình đám.
Trong một vài chuyến công tác sang các nước lân cận, đặc biệt là Campuchia, mỗi khi rảnh tôi đều ghé qua quán cà phê Trung Nguyên ở khu vực sân vận động Olympic trên đại lộ Sihanouk. Đó không chỉ tập hợp những doanh nhân người Việt đang lập nghiệp tại Phnom Penh mà còn là điểm hẹn của những người sành cà phê yêu thích một không gian độc đáo mang sắc thái Việt. Gặp một vài đồng nghiệp làm báo ở Campuchia, họ cũng kéo tôi ra đó. Cái tên Trung Nguyên đã trở nên rất thân quen với người Việt và cả những người nước ngoài.
Cũng từ đây thói quen uống cà phê hình thành trong tôi không biết từ lúc nào. Mấy tháng đầu năm 2016, cà phê bỗng trở thành câu chuyện nóng trong dư luận, không phải vì giá thu mua đang rớt dần, mà vì vụ tranh chấp tài sản trước khi quyết định ly hôn có hiệu lực của vợ chồng ông chủ nổi tiếng: Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo.
Tôi có vài lần tiếp xúc ngắn với Vũ trong các cuộc họp ở Hà Nội. Dáng người Vũ săn chắc, đầu cạo trọc, mắt sáng, cách nói chuyện chậm rãi, khúc chiết khiến người ta nghĩ về một triết gia hơn là một doanh nhân. Vũ cho tôi số máy của cô Điệp Giang phụ trách truyền thông, cần thông tin gì trao đổi qua email.
Thành đạt từ năm 30 tuổi, Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được không ít lời xưng tụng, và bản thân Đặng Lê Nguyên Vũ cũng rất biết cách đánh bóng hình ảnh của mình. Người vợ đảm đang xinh đẹp của Vũ thì vẫn đứng trong bóng tối.
Lớn lên ở Đắc Lắc, trong một gia đình trồng cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ thấm nỗi nhọc nhằn của người nông dân. Từ thực tế cuộc sống, Vũ nhận thấy, một lao động hái cà phê khỏe mạnh, có tay nghề cao, đạt năng suất trung bình 0,5 tấn cà phê nhân/tuần và đ­ược trả công là 90.000 đồng. Qua sách báo, anh phát hiện một điều, số tiền này t­ương đ­ương với 1 ly cà phê ở một cửa hiệu trung bình khá ở London hoặc New York (5 đô la).
Vậy tại sao lại không rang xay cà phê, chuyển sang bán ở New York, London để tạo ra giá trị cao gấp hàng nghìn lần? Tại sao nông dân trồng cà phê vẫn nghèo trong khi trên thế giới có quốc gia không trồng được cây cà phê nào vẫn giàu vì cà phê?
Điều này khác hẳn với nguyên lý kinh tế học cổ điển mà Vũ được học trong môn kinh tế chính trị ở đại học: khâu sản xuất là nền tảng của nền kinh tế, lưu thông không tạo ra giá trị. Từ đó, anh mơ về sự có mặt của cà phê Việt Nam trên những thành phố sang trọng bậc nhất thế giới, và bắt tay vào thực hiện giấc mơ của mình chỉ với hai bàn tay trắng cùng một khát vọng mãnh liệt.
Cùng với những người bạn chung chí hướng, Vũ có người bạn gái sau này trở thành vợ là Lê Hoàng Diệp Thảo. Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cái tên này mới được công luận biết đến như là một người có khả năng quán xuyến nhiều hoạt động của Trung Nguyên. Nếu không có Thảo, không chắc Vũ có được sự nghiệp như hôm nay.
Nếu Đặng Lê Nguyên Vũ xuất thân nghèo khó, Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ra trong nhung lụa. Thảo là con gái của một đại gia Buôn Mê Thuột nhiều năm kinh doanh vàng bạc. Cô có sẵn tố chất thông minh và khôn khéo, nhất là về tiền bạc.
Ở tuổi 20, Lê Hoàng Diệp Thảo không chỉ có nhan sắc mà còn giàu sang, một tiểu thư lắm kẻ theo đuổi. Tuy nhiên, Thảo đã từ chối những đại gia khác mà nhận lời với Vũ, lúc bấy giờ đang là một chàng sinh viên Y khoa dở dang tại Đại học Tây Nguyên bỏ ngang để ôm ấp giấc mộng thương trường.
TÍNH TOÁN LIỀU LĨNH
Vũ khởi nghiệp kinh doanh từ những ngày tháng nhọc nhằn bưng bê cà phê ở các quán ven biển miền Trung rồi học lấy bí quyết chế biến cà phê, phục vụ khách. Mang bí quyết rang xay cà phê về Buôn Mê Thuột, Đặng Lê Nguyên Vũ đã mở công ty Trung Nguyên từ cái chòi vỏn vẹn 10m² ở vùng ngoại ô và mỗi ngày lọc cọc đạp xe đi bỏ mối cho các quán cà phê.
Giai đoạn đầu cũng có đồng ra đồng vào, nhưng Vũ muốn vươn xa hơn. Năm 1996, chàng trai 25 tuổi Đặng Lê Nguyên Vũ cùng hai người bạn quyết tâm xuống Sài Gòn mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Ba ông chủ đầy khát vọng chỉ có duy nhất một chiếc xe máy cà tàng đã nhanh chóng… dẹp tiệm vì không cạnh tranh nổi với các quán cà phê thiết kế đẹp đẽ và lịch lãm chốn đô hội.
Không nản chí, Đặng Lê Nguyên Vũ chuyển xuống miền Tây Nam Bộ, thuê một nhà xưởng ở Long Xuyên để chế biến cà phê. Kết quả là: lại thất bại.
Hai năm tung hoành và phá sản, Đặng Lê Nguyên Vũ gần như không còn gì, ngoài vài vật dụng rẻ tiền dùng để rang xay cà phê, cùng với kinh nghiệm học được từ những thất bại. Trong cơn tuyệt vọng thì Đặng Lê Nguyên Vũ được Lê Hoàng Diệp Thảo và gia đình bỏ vốn cho. Diệp Thảo không chỉ là tình yêu, động lực, nhà tài trợ mà còn là người có khả năng lấp đầy những khiếm khuyết trong con người đầy khát vọng lãng mạn của Vũ.
Năm 1998, Đặng Lê Nguyên Vũ gây chấn động giới nghiện cà phê ở Sài Gòn bằng một quán Trung Nguyên khá hoành tráng trên đường Nguyễn Kiệm vì cho… uống miễn phí trong vòng 10 ngày.
Tâm lý tiêu dùng hễ cái gì không mất tiền thì không bỏ lỡ, hàng nghìn người đã xếp hàng thưởng thức cà phê Trung Nguyên. Đây là một cú đột phá lịch sử với dân khoái uống cà phê ở Sài Gòn. Nhờ chiêu tiếp thị này mà cà phê Trung Nguyên đã được hàng nghìn người sành cà phê biết đến. Thương hiệu Trung Nguyên thật sự ra đời, Đặng Lê Nguyên Vũ xông ra xã hội với những phát ngôn to tát, còn hậu trường kinh doanh có sự chỉ huy uyển chuyển của Lê Hoàng Diệp Thảo!
Tổng giám đốc công ty cà phê Trung Nguyên tâm sự: “Điều khác biệt nhất của Trung Nguyên đối với tất cả các quán cà phê tại thời điểm đó là giúp cho khách hàng thấy được sự khác biệt đặc trưng giữa các loại cà phê khác nhau với những tên gọi riêng như: Sáng tạo 1, Sáng tạo 2, Sáng tạo 3...”
Sau dấu ấn khởi đầu khá thành công này, người dân Việt Nam lại ngạc nhiên thú vị khi những quán cà phê Trung Nguyên mọc lên ở khắp 61 tỉnh thành trên toàn quốc và cả ở nước ngoài. Trung Nguyên cũng là doanh nghiệp đầu tiên chọn phương thức kinh doanh nhượng quyền thương mại cả trong và ngoài nước. Vào năm 2000, lần đầu tiên, một thương hiệu Việt Nam đã nhượng quyền thương hiệu thành công tại Singapore với trị giá hàng chục nghìn đô-la, tiếp đó là Nhật Bản. Đến hôm nay, Trung Nguyên đã có hàng chục quán cà phê nhượng quyền tại Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ,… và cũng là công ty đứng đầu Việt Nam về số lượng cửa hàng nhượng quyền ở nước ngoài.
Tại thời điểm tôi viết bài này, Trung Nguyên đã phát triển lên đến con số 1.000 quán cà phê tại Việt Nam với khoảng hai triệu ly cà phê được bán ra mỗi ngày và tiếp tục phát triển hệ thống quán cà phê Trung Nguyên tại nước ngoài. Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ, mỗi một quán cà phê ở nước ngoài mang thương hiệu Trung Nguyên, anh thu được khoảng dăm chục nghìn đô la. Để có được nguồn thu này, ngay từ năm 2001, cà phê Trung Nguyên đã trả ba triệu đô la cho một công ty tư vấn tại New Zealand để làm cho hoạt động kinh doanh nhượng quyền của Trung Nguyên chuyên nghiệp hơn, nhất quán hơn.
Đổ tiền cho tiếp thị và thu tiền từ kết quả tiếp thị, đây là nét độc đáo trong phương thức kinh doanh của Trung Nguyên. Trong truyền thống của nền thương mại Việt Nam, chưa có tiền lệ nào như vậy.
Những tháng ngày lập nghiệp với hai bàn tay trắng đầy gian nan, nhưng với phương châm kinh doanh đầy sáng tạo, dám nghĩ dám làm và một khát khao cháy bỏng còn lớn hơn chuyện làm giàu và bán cà phê: Đó là nâng cao vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, Trung Nguyên đã trụ vững và vươn lên vị trí số một, dám đương đầu trực tiếp với các công ty đa quốc gia.
“TÔI CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC”
Hiểu được giá trị của hai chữ “thương hiệu”, Trung Nguyên muốn chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng bằng chính bài học kinh nghiệm của mình. Đặng Lê Nguyên Vũ tâm sự: “Khi Trung Nguyên đã có chỗ đứng, tất cả những nỗ lực của tôi không chỉ dành cho Trung Nguyên mà còn cho cả xã hội.”
Tháng Hai năm 2003, Trung Nguyên phối hợp với Báo Thanh Niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chương trình “Sáng tạo vì thương hiệu Việt” với mong muốn xây dựng ý thức bảo vệ, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt, ý thức tiêu dùng và ủng hộ hàng hóa Việt của người tiêu dùng trong nước, cùng chung tay góp sức tạo dựng sức mạnh để những thương hiệu Việt vươn ra ngoài thế giới. Chương trình đã làm nổi lên một làn sóng người Việt dùng hàng Việt, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho các doanh nghiệp Việt Nam ý thức, đầu tư và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Cũng từ đây, những thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã dần in dấu trong tâm trí người tiêu dùng Việt và tự tin đi ra thị trường thế giới.
Từ nền tảng của chương trình “Sáng tạo vì thương hiệu Việt”, Trung Nguyên tiếp tục đi sâu vào xây dựng thương hiệu, chọn một ngành nông sản để xây dựng những thương hiệu nông sản Việt nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông sản nhiều tiềm năng của Việt Nam. Tháng Mười một năm 2003, Trung Nguyên đã phối hợp với thời báo Kinh tế Sài Gòn, Đại học Kinh tế, Vietnam Marcom tổ chức chương trình “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam”, cũng như tài trợ, thực hiện gần 30 dự án xây dựng, phát triển các nông sản Việt Nam với số tiền ủng hộ hơn 1 tỷ đồng. Các dự án xây dựng thương hiệu như bưởi Năm Roi Hoàng Gia, thanh long Hoàng Hậu, xoài cát Hòa Lộc Sông Hậu, sầu riêng Cái Mơn Chín Hóa, cam sành Tam Bình, nho Ninh Phú,… đã đi vào đời sống doanh nghiệp với việc chuyển giao hoàn chỉnh,giúp cho doanh nghiệp có những bước khởi đầu xây dựng thương hiệu bài bản.
Cũng vào thời điểm tháng Mười một năm 2003, lịch sử ngành tiếp thị Việt Nam ghi nhận một sự kiện tiếp thị nổi bật nhất của năm (theo thời báo Kinh tế Sài Gòn bình chọn năm 2003): Trung Nguyên tung ra sản phẩm cà phê hòa tan G7 và cho tiến hành cuộc thử mù (blind test) với sản phẩm cạnh tranh trực tiếp là Nescafé. Kết quả là 89% người tiêu dùng chọn cà phê hòa tan G7 là sản phẩm yêu thích hơn 11% chọn Nescafé. Chưa kể một bức thư thiết tha gửi đến người tiêu dùng với lời gửi gắm “Kính gửi quý đồng bào…” Lần đầu tiên, có một thương hiệu Việt non trẻ dám đương đầu với một thương hiệu cà phê nổi tiếng của một tận đoàn đa quốc gia. Đằng sau đó là tinh thần Việt của những người Việt dám chủ động đương đầu với những thử thách. Chỉ sau một năm, bản đồ thị phần cà phê hòa tan đã được G7 chia lại một cách ngoạn mục mà cà phê hòa tan G7 đã là một trong top 3 thương hiệu cà phê hòa tan hàng đầu Việt Nam.
Lăn lộn, trải nghiệm trong đời tư cũng như trong kinh doanh, Đặng Lê Nguyên Vũ thấu hiểu nỗi khó khăn gập ghềnh của những người trẻ khởi nghiệp khi thiếu vốn, thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng. Anh cùng các cộng sự cũng nhận ra rằng, một đất nước muốn thoát khỏi đói nghèo thì rất cần đến một đội ngũ doanh nhân tài năng, nhiệt huyết biết hướng về Tổ quốc, cộng đồng. Với suy tư này, năm 2005, Trung Nguyên cùng VTV sáng lập quỹ “Khơi nguồn sáng tạo” của chương trình “Khởi nghiệp” nhằm cấp vốn kinh doanh khởi nghiệp cho các bạn trẻ với trị giá đóng góp hơn hai tỷ đồng. Chương trình là một cú hích khơi dậy niềm đam mê kinh doanh, lòng tự tin cho các bạn trẻ. Trung Nguyên hy vọng từ chương trình này sẽ nảy mầm những tài năng kinh doanh trong tương lai, góp phần dựng xây đất nước.
Khi báo Thanh Niên cho ra đời diễn đàn “Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ?”, lại thấy Đặng Lê Nguyên Vũ có một loạt bài viết tham gia, phân tích những nghịch lý đã khiến nước Việt “nhỏ”, đưa ra những đề xuất tâm huyết để xây dựng Việt Nam thành một nước Việt vĩ đại trong tương lai. Tổng biên tập báo Thanh Niên là Nguyễn Công Khế trong buổi giao lưu trên kênh VTC1 đã bật mí với khán giả rằng: “Chính Vũ là một trong những người đến bàn với tôi về ý tưởng xây dựng một diễn đàn bàn về một nước Việt hùng mạnh”. Anh đã cùng với hàng trăm cộng tác viên tâm huyết khác thổi bùng lên khát vọng Đại Việt mạnh mẽ, một khát vọng dường như đã ngủ quên trong hòa bình.
Hệ thống phân phối G7 Mart trong giai đoạn đầu với 500 cửa hàng chuẩn G7 Mart và hơn 10.000 cửa hàng thành viên do Đặng Lê Nguyên Vũ cùng các cộng sự sáng lập đã trở thànhđối trọng với các tập đoàn phân phối nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của nền kinh tế quốc gia và tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của nhiều giới trong xã hội. “Ngày hành động vì nước Việt hùng mạnh” do G7 Mart và báo Thanh Niên phối hợp tổ chức vào ngày 5 tháng Tám năm 2006 đã thu hút hơn 7.000 người tham gia diễu hành với số tiền đóng góp vào quỹ “Đào tạo nhân tài trẻ nước Việt” do các doanh nghiệp tài trợ lên đến hơn sáu tỷ đồng.
Đặng Lê Nguyên Vũ có lần tâm sự: “Tôi chỉ là một người yêu nước luôn mang trong mình một khát vọng Đại Việt. Một doanh nghiệp yêu nước thì phải kinh doanh hiệu quả và chia sẻ những thành công của mình với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với triết lý kinh doanh này, anh em Trung Nguyên không chỉ kinh doanh cà phê mà còn muốn chia sẻ những khoảnh khắc sáng tạo với mọi người qua từng ly cà phê, muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam ra ngoài thế giới qua những quán cà phê Trung Nguyên đậm đà bản sắc dân tộc. Tập thể Trung Nguyên không chỉ sản xuất và buôn bán cà phê mà còn là những con người mang nhiều tâm huyết, mang ngọn lửa chiến đấu vì thương hiệu Việt, luôn quan tâm, chia sẻ cùng cộng đồng song song với hoạt động kinh doanh.”
Ngay cả trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi ở Hà Nội, Đặng Lê Nguyên Vũ cũng không có đủ thời gian để nói hết những trăn trở. Chỉ mấy phút nữa là anh phải ra sân bay về Sài Gòn cùng chung vai với tập thể công ty giải quyết một núi công việc cấp bách. Trước mắt là tiến hành chuẩn hóa hệ thống quán nhượng quyền chuẩn của Trung Nguyên với tiêu chí tập trung vào chiều sâu, nhằm xây dựng mỗi quán cà phê Trung Nguyên là một nơi để giải quyết những vấn đề về sáng tạo và thưởng thức ly cà phê ngon nhất do chuyên gia cà phê số 1 của Việt Nam pha chế và phục vụ.
Anh và các cộng sự cũng đang ấp ủ rất nhiều những dự định mới cho Trung Nguyên, cho G7 Mart, cho thương hiệu Việt và khát vọng về một nước Việt vĩ đại… với những cú đột phá mới. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gắn cho Trung Nguyên và Đặng Lê Nguyên Vũ tính từ “đột phá”. Sự đột phá bao giờ cũng bao hàm cả rủi ro và cơ hội, nhưng đột phá vì lòng yêu nước, có căn nguyên, có triết lý hẳn hoi thì lại khác.
Những thành công của Đặng Lê Nguyên Vũ ngoài những nỗ lực cá nhân còn có thêm một nhân tố rất quan trọng: sự cống hiến thầm lặng của Lê Hoàng Diệp Thảo. Sự gắn kết giữa Vũ và Thảo như bổ khuyết cho nhau. Người có tiền, kẻ có chí. Người cẩn trọng giữ gìn, kẻ nung nấu những ý tưởng cao xa lãng mạn. Người tỉ mỉ chi li, kẻ vung tay đầy ngẫu hứng. Nhờ có gần 20 năm song hành mà Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo đã có được thương hiệu Trung Nguyên khiến nhiều người mơ ước.
NHỮNG THẤT BẠI CỦA TRUNG NGUYÊN
20 năm phát triển rực rỡ, thăng hoa, tuy nhiên Trung Nguyên cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí là thất bại, không chỉ trên thương trường. Khởi nghiệp từ năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ được tạp chí Forbes khắc họa như một nhân vật “zero to hero” (từ vô danh đến anh hùng) khi cùng các đồng sự góp công lớn trong việc đánh thức cả một ngành cà phê Việt, đưa thương hiệu Trung Nguyên phủ sóng tới khoảng 60 nước trên thế giới.
Câu chuyện của Vũ có lẽ sẽ tiếp tục viên mãn như vậy nếu không có chuyện ly hôn ầm ĩ và những vấp ngã khi đầu tư ngoài ngành – chuyện này không mới nhưng nhiều người vẫn vấp. Một trong những thất bại nặng nề nhất với “Vua cà phê Việt” là khi dấn thân vào lĩnh vực bán lẻ. Sau thành công với cà phê, năm 2006, Trung Nguyên rầm rộ đầu tư vào lĩnh vực này khi khai trương hệ thống 500 cửa hàng G7 Mart với số vốn 475 tỷ đồng – một mức đầu tư rất lớn cho thương hiệu bán lẻ thời điểm đó. Vũ kỳ vọng sẽ nâng mức độ “phủ sóng” gần 20 lần, tức là khoảng 9.500 cửa hàng trên toàn quốc sau đó không lâu.
Cùng với việc mở các chuỗi cửa hàng, Đặng Lê Nguyên Vũ đứng tên pháp luật với Công ty Thương mại và Dịch vụ G7 được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ rượu bia, quầy bar với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Để chuyên môn hóa việc đầu tư dự án, năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên được thành lập với vốn điều lệ 3.160 tỷ đồng, có nhiệm vụ đầu tư vào các dự án của tập đoàn.
G7 Mart đặt cho mình sứ mệnh lớn là hỗ trợ phát triển thương hiệu Việt và trở thành hệ thống phân phối nội địa, làm đối trọng với các tập đoàn nước ngoài. Hàng hóa phân phối tại đây đa phần là nhóm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, rượu bia, nước giải khát,... Tuy nhiên, trước những thay đổi chóng mặt của thị trường những năm sau đó cùng sự xâm chiếm của các đại gia ngoại, những biển hiệu G7 Mart dần bị gỡ xuống ở hầu hết điểm bán trên toàn quốc và gần như mất tích khỏi thị trường.
Nỗ lực của Trung Nguyên trong lĩnh vực bán lẻ tiếp tục được ghi nhận vào năm 2010 khi ông Vũ bắt tay với Ministop (công ty con của Aeon Nhật Bản) mở chuỗi G7 – Ministop với mục tiêu 500 cửa hàng trong vòng 5 năm. Ministop là sự kết hợp giữa bán thức ăn nhanh và tạp hóa. Một năm sau, hai bên tiếp tục góp vốn thành lập Công ty Thương mại và Dịch vụ G7 toàn cầu (G7 Global) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Trung Nguyên thêm một lần thất bại với mô hình này khi phải sớm chấm dứt hợp đồng với đối tác bằng lý do “muốn tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là cà phê”.
Ngoài bán lẻ, Trung Nguyên cũng mở rộng đầu tư sang lĩnh vực du lịch, bất động sản du lịch khi thành lập Công ty Đầu tư Du lịch Đặng Lê với vốn điều lệ 98 tỷ đồng (tập đoàn nắm 70%, Vũ và Thảo mỗi người 15%). Đây là công ty chuyên hoạt động du lịch với các thương hiệu như: làng cà phê Trung Nguyên, Resort coffee tour Trung Nguyên, khu du lịch Gia Long…
Theo đó, Trung Nguyên đã liên tiếp mở các dự án lớn như dự án Khu du lịch sinh thái – văn hóa cà phê Suối Xanh tại Buôn Mê Thuột từ năm 2009 có quy mô 45ha và vốn đầu tư khoảng 2.128 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối năm 2014, tỉnh Đắc Lắc đã xem xét việc thu hồi dự án do phía chủ đầu tư chậm trễ thực hiện.
Tương tự là hàng loạt dự án du lịch – sinh thái – văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc có diện tích từ 6ha đến gần 600ha với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng có nơi phải “đắp chiếu” hơn 10 năm. Sốt ruột với hàng trăm hecta đất đã giao, đầu tháng Ba năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc ra tối hậu thư yêu cầu phía Trung Nguyên phải hoàn thành tất cả các hạng mục xây dựng và khai thác theo từng mốc thời gian cụ thể, nếu không đất của các dự án sẽ bị thu hồi.
Trong bối cảnh khó khăn, hy vọng của Trung Nguyên một lần nữa vẫn nằm ở lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Nhờ cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2016, tăng gấp năm lần so với bốn năm trước đó.
Sau hai thập niên từ một địa điểm ban đầu, đến giữa năm 2015, Trung Nguyên có khoảng hơn 80 cửa hàng vị trí đẹp ở các thành phố lớn. Không những thế, tập đoàn còn nhanh chóng gia tăng sự hiện diện thương hiệu thông qua hình thức nhượng quyền kinh doanh. Trước đó, từ năm 2011, Trung Nguyên đã có thêm bước ngoặt mới khi mở rộng hoạt động này ra thị trường quốc tế với quốc gia đầu tiên là Nhật Bản.
Theo báo cáo của Nikkei, đến đầu năm 2015, Trung Nguyên có tới 2.500 điểm bán – số lượng lớn nhất trong các chuỗi nhà hàng – cà phê Đông Nam Á. Chiến lược cho phép các điểm bán này treo biển miễn phí cũng được xem là thành công, giúp Trung Nguyên trở thành một thương hiệu cà phê được nhận diện tốt nhất tại Việt Nam.
Đầu năm 2016, vụ ly hôn dẫn tới việc tranh chấp tài sản hàng nghìn tỷ đồng gần đây giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại một lần nữa phủ bóng lên hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên. Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cũng vừa quyết định hủy bỏ quyền đại diện theo pháp luật của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên – đơn vị đang sở hữu thương hiệu cà phê hòa tan G7 – và trao lại cho bà Thảo. Sự kiện này một lần nữa khiến dư luận chú ý, đồng thời đặt ra nhiều hoài nghi với con đường phát triển tiếp theo của thương hiệu đã được “Vua cà phê Việt” dày công gây dựng.
Tranh chấp quyền điều hành công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo chỉ là một động thái trước khi có quyết định ly hôn chính thức. Của chồng công vợ, hoặc của vợ công chồng gì cũng được, chia tài sản rất đơn giản. Thế nhưng, Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo chắc chắn sẽ khó khăn khi chia… bốn đứa con chung. Hai con trai và hai con gái sẽ theo ai khi Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo đường ai nấy đi?
Rồi đây, khi bên cạnh Vũ không còn cô vợ khiêm nhường, tỉnh táo, biết người biết của, biết cân đong đo đếm và kiểm soát mọi hoạt động bốc đồng của Vũ, liệu Trung Nguyên có tiếp tục đi lên được nữa hay không?
Hai mươi năm qua, Đặng Lê Nguyên Vũ là người luôn đột phá. Nhờ những đột phá đó mà Trung Nguyên liên tục phát triển, không chỉ khẳng định được một thương hiệu đình đám ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Giờ đây, Vũ đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn nữa: hôn nhân. Sau ly hôn, ai là người nâng khăn sửa túi cho Vũ? Người này liệu có thể bù đắp được những khoảng trống trong con người Vũ hay không? Hãy chờ xem!
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Miền thanh thản đất trời
GẶP GỠ LÊ THANH THẢN
Với tôi, cái tên Mường Thanh thật gần gũi, thân thuộc. Mỗi lần về quê, ngay ngã ba Diễn Châu có khách sạn Mường Thanh to nhất Phủ Diễn. Vào Cửa Lò, khách sạn sang nhất nằm trên đại lộ Bình Minh gần trung tâm cũng mang tên ấy; rồi ở thành Vinh, ngay gần chợ trung tâm, khách sạn hoành tráng nhất đang được gấp rút hoàn thiện cũng mang tên Mường Thanh...
Tháng trước, về Yên Thành, tôi có đi lên đập Mả Tổ, thấy bên cạnh rừng nguyên sinh, hồ nước trong xanh là khu sinh thái Trại Bò với đủ loại động vật hoang dã, giờ đây có tên mới nghe như khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi: “Mường Thanh Safari Land”. Tôi hỏi một người địa phương: Của ai vậy? Của ông Thản, Lê Thanh Thản.
Trở lại Hà Nội, tôi gọi cho ông, đầu dây bên kia là tiếng xứ Nghệ đặc sệt: “Tôi đang ở Hà Nội, khu Linh Đàm...”, vậy là ông dành cho tôi một cái hẹn vào chiều cuối tuần.
Chú bảo vệ chỉ cho tôi đi lên tầng hai, khu văn phòng cạnh khách sạn Mường Thanh, căn phòng bật máy lạnh, nhưng cửa mở toang, ông Thản đang ngồi cùng hai cộng sự, thản nhiên rít điếu cày và... nhả khói.
Sau màn chào giới thiệu, tôi bảo ông: “Em đi đâu cũng thấy khách sạn Mường Thanh của bác. Cái nào cũng to, vị trí đẹp. Đặc biệt là mấy tháng trước, vào Sài Gòn lại bắt gặp cái Mường Thanh lừng lững đối diện với tòa Lãnh sự Mỹ.” Ông bảo: “Đó đó, cũng chính vì rứa mà ông Đại sứ đã liên lạc với tôi mời cơm trưa.”
“Có chuyện đó sao anh?” “Đại sứ Ted Osius gửi email cho tôi mời đến văn phòng tại số 7 Láng Hạ. Ông ấy bảo, thấy cái tên Mường Thanh lừng lững mọc lên trước mặt tòa Lãnh sự ở số 4 Lê Duẩn, hỏi thăm mới biết tôi. Ted Osius nói, biết tôi qua các khách sạn mang tên Mường Thanh và cho tôi là một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng nên muốn gặp và nhờ tư vấn. Tòa Đại sứ ở Hà Nội hiện nay quá chật so với nhu cầu cho hoạt động ngoại giao của Mỹ, nên ông ấy muốn tìm một khu đất khác. Tôi hỏi: Ông cần bao nhiêu? Ông ấy bảo, cần độ 4ha. Ted giở bản đồ Hà Nội ra, xem những ô đất còn trống nhờ tôi tham vấn. Tôi bảo ông: Muốn có chừng ấy đất, phải gặp lãnh đạo thành phố để xin, nhưng thủ tục hơi lâu, lại qua nhiều khâu. Còn ông muốn nhanh, thì bỏ tiền ra mua theo giá thị trường hoặc hoán đổi. Ngay chỗ này, ông có thể đổi cho tôi để lấy khoảng 1ha. Chưa thấy ông ấy liên hệ lại. Mấy hôm sau đó, ông Obama sang thăm Việt Nam, ông Ted Osius bận rộn, chắc họ cũng phải cân nhắc.”
Tôi bảo ông: “Nếu bác lấy được cái tòa Đại sứ, xây khách sạn ở đó, làm văn phòng, nên giữ lại phòng khánh tiết của tòa Đại sứ, rồi mang điếu cày đến đó giới thiệu văn hóa thuốc lào cho du khách thập phương cũng hay đó...”
KHỞI NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG
Nói chuyện cái điếu cày, ông Thản cười lớn rồi bảo, sắp tới khai trương cái khách sạn năm sao ở Viêng Chăn. Tôi hỏi: “Cái thứ mấy hả bác?” Rằng, cái thứ 53, 1.000 phòng, đầu tư xấp xỉ nghìn tỷ!
Vậy là sau chưa đầy 20 năm nhảy vào lĩnh vực khách sạn, anh Thản có hơn 50 khách sạn, bình quân mỗi năm xây dựng hơn hai khách sạn lớn, hoành tráng. Anh bảo, Mường Thanh Hà Nội 21 tầng, hơn 200 phòng, đầu tư cũng nhẹ nhàng. “Nhà nước làm thì mất độ dăm trăm tỷ, tôi mần hết chỉ hơn 300 tỷ thôi!”
Khác nhau là chỗ đó. Người ta đầu tư mất 500, bác chỉ mất độ già nửa của người ta thôi, giá vốn bác rẻ hơn, chi phí thấp hơn, giá bán phòng vì thế cũng cạnh tranh hơn. Mường Thanh hơn người ở chỗ đó. Vậy trước đây bác khởi nghiệp thế nào?
Ông Thản bắt đầu giãi bày về đoạn đường trở thành doanh nhân của mình. Ông là người Diễn Lâm, vùng đất bán sơn địa phía tây Diễn Châu, giáp với Quỳnh Lưu và Yên Thành, nơi ông đang đầu tư khu vườn sinh thái nổi tiếng, gọi theo kiểu dân gian là Trại Bò. Năm 1971 khi đang học cuối cấp, chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp trung học, ông bỏ dở rồi nhập ngũ, được huấn luyện thành tân binh ngành thông tin, ông cùng đồng đội Nam tiến.
Sau chiến tranh, ông chuyển ngành. Năm 1982, ông thuộc diện cán bộ nòng cốt được cử lên tăng cường cho miền núi. Lên Lai Châu, ông được giữ chức Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Mường Lay.
Thời bao cấp, nền kinh tế gặp phải rất nhiều khó khăn.Ở miền núi, giao thông trắc trở càng khiến khó khăn gấp bội. Đương chức, ông phải lo đời sống cho cán bộ khối Huyện ủy. Ông quy tụ những lao động khỏe mạnh, lập ra một đội làm dịch vụ, từ thu mua khoai sắn, lợn gà đến sản xuất, xây dựng các công trình cho địa phương, ai thuê gì làm nấy, không bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào.
Với các công trình xây dựng, ông nhận từ việc đóng gạch ngói, nung vôi, thầu xây dựng, cả nhà ở dân dụng lẫn cầu cống, đường sá. “Mặt trận” này giúp cho ông thu thập kinh nghiệm để trở thành một nhà thầu toàn diện, am hiểu thấu đáo từ vật tư, vật liệu, kiến trúc đến tổ chức thi công và cả những bản vẽ thiết kế dày cộp.
Cuối năm 1986, khi Nhà nước có chủ trương đổi mới, công nhận nền kinh tế nhiều thành phần, ông xin tách đội xây dựng ra, thành lập Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân Số 1 Lai Châu. Sau khi có việc tách tỉnh, xí nghiệp đổi tên thành: “Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân Điện Biên”.
Với xí nghiệp này, công trình đầu tiên ông nhận là trường Phổ thông trung học Mường Lay. Công trình trường học kiên cố đầu tiên của tỉnh Lai Châu. Ông kể, hồi đó phương tiện thi công lạc hậu, vật tư khan hiếm, làm được cái trường hai tầng đã là phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Chưa có công nghệ cốp pha như bây giờ, phải đúc bê tông thành tấm panel rồi dùng ròng rọc tải lên, ghép thành trần. Sau gần một năm thi công, trường học cũng đã được khánh thành, to đẹp, đàng hoàng, nức tiếng cả vùng.
Tôi hỏi ông: “Trường đó giờ còn đẹp không bác?” “Đẹp chớ, vẫn chắc chắn, thoáng đãng.” Mường Lay có mời ông về dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, ông bận không về được, gửi chút quà cho các thầy cô tổ chức lễ kỷ niệm.
Cũng chính vì công trình to đẹp đó mà ông được nhiều người biết đến. Đặc biệt là với tỉnh nước bạn Lào giáp với Lai Châu là Phongsaly. Mấy ông Lào sang thấy ngôi trường đẹp, hỏi luôn: Ai xây?Người ta bảo, ông Thản, vậy là tỉnh trưởng Phongsaly mời ông sang bên đó xây cho cái trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh cao năm tầng.
Ông kéo quân sang khảo sát, thấy việc làm ngôi trường hai tầng thì được nhưng xây cái trụ sở to như thế thì trình độ kỹ thuật của thợ Lai Châu không đủ, bèn bay vào Sài Gòn, tìm thợ có tay nghề cao hơn, tuyển một đội rồi mang sang Lào.
Rít một điếu thuốc lào, ông kể tiếp: “Hồi đó mần ở Lào rất sướng, mần đến đâu quyết toán đến đó, không chậm trễ... Chỉ cần làm báo cáo, trình tỉnh trưởng, ký xong xuống kho bạc nhận tiền.”
Rồi công trình trụ sở tỉnh Phongsaly hoàn thành, ông được tỉnh này tín nhiệm giao cho làm 300km đường từ Tây Trang về Phongsaly. “Ba trăm cây, gói thầu lớn vậy là bao nhiêu tiền hả bác?” “Lâu rồi không nhớ, chỉ biết là làm đến đâu, quyết toán đến đấy, rồi lên kho bạc nhận tiền.”
“Vậy là con đường doanh nhân của bác nghe có vẻ hanh thông!” “Mần chi có, nhiều rắc rối, nhiều phức tạp.”
Cụ thể thế nào bác?
Ông Thản bảo, với Lào, có tiền là họ trả ngay, sòng phẳng, không dây dưa, nhưng đến khi họ hết tiền rồi thì mình chịu. Tiền đã bỏ ra đầu tư rồi, tính sao đây?
Không có tiền, ông đề nghị họ trả bằng hiện vật, cụ thể là bằng xe máy và ô tô, thứ này ở Lào rất sẵn, Việt Nam lại cần. Vậy là phần tiền còn thiếu, họ quy ra hiện vật, ông phải lấy 30 con xe Land Cruiser và 500 con Dream. Hai loại này đều được tính bằng giá thị trường, bao gồm giá nhập khẩu cộng thuế. Khi nhập qua cửa khẩu về Lai Châu, Tỉnh ủy thấy nhiều xe đẹp, liền phân cho mỗi ông thường vụ một con. Mỗi lần về trung ương họp, đoàn xe của Lai Châu hoành tráng khiến Bộ Tài chính để ý, cho thanh tra vào cuộc đòi tính thuế lại.
Đoàn thanh tra của Bộ không chỉ làm việc với tỉnh mà còn sang tận nước bạn Lào, sục sạo soi xét các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Thanh tra làm việc kéo dài cũng không tìm thấy sai sót nào của ông, đành phải rút. Nhưng ông phải mất nhiều tháng trời đau đầu đối phó.
Lại còn chuyện ông được anh em bên Lào tặng cho một con hổ con. Là người yêu động vật, ông mang về nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều năm. Lực lượng kiểm lâm phát hiện, ra lệnh bắt tịch thu. Ông bảo, các ông bắt cũng được, nhưng phải trả tiền công nuôi cho tôi. Phía kiểm lâm bảo: ông nuôi không có giấy tờ chúng tôi không phạt, bỏ tù ông là may, đền bù gì nữa. Ông cự lại: giấy tờ là do các ông cấp, các ông không cấp tôi sao có được. Ông nào vào đây bắt thì bắt tôi đây này!
Trước sự cứng rắn của ông, lực lượng kiểm lâm đành chịu, nhưng rồi họ cung cấp thông tin cho báo chí rằng, ông Thản nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tôi hỏi: đó là năm nào. Ông bảo, năm 1990, trước Đại hội, hồi đó đã có quy định, phép tắc gì đâu mà trái, còn như bây giờ, khi đã có luật, có nghị định, thì chắc chắn ông chấp hành nghiêm chỉnh, phép tắc đàng hoàng.
Vậy mà, Bí thư Tỉnh ủy gọi điện sang cho ông bảo: thôi, ông cho họ bắt con hổ đi, cấp trên bao giờ cũng đúng, sắp Đại hội rồi, dư luận ầm lên không tiện. Vậy là ông phải nhân nhượng, ngậm ngùi để kiểm lâm bắt đi con hổ mà ông đã chăm bẵm suốt nhiều năm.
Đời doanh nhân, có lúc tiến, có lúc phải lùi. Phải trái chỉ là tương đối, không phải lúc nào lẽ phải cũng đứng về phía mình. Ông thấm thía và chiêm nghiệm điều này. Cục trưởng Cục Kiểm lâm giờ đây đã là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Gặp nhau, ông coi chuyện cũ như kỷ niệm.
ĐẠI GIA TRONG LĨNH VỰC KHÁCH SẠN
Tôi hỏi ông: Đang là một nhà thầu thành đạt, sao ông lại nhảy vào lĩnh vực khách sạn? Ông bảo, đi nhiều ở khách sạn nhiều, thấy nếu mình kinh doanh món này có khi làm tốt hơn họ. Nghĩ vậy nên năm 1993, ông bắt tay xây dựng khách sạn đầu tiên của tỉnh Lai Châu tại Điện Biên.
Sau một năm thi công, khách sạn được đưa vào hoạt động, năm 1994, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời điểm này, lượng khách đổ về Điện Biên quá đông mà nhu cầu phòng khách sạn không đủ để đáp ứng. Khách sạn của ông hoành tráng nhất, thu bộn.
Thấy đây là cơ sở sang trọng, cần thiết cho nhu cầu tiếp khách của tỉnh, năm 1996, tỉnh Lai Châu đã đề nghị ông nhượng lại khách sạn Điện Biên, trao đổi với ông bằng một lô đất có giá trị khác. Chính từ lô đất này ông đã xây dựng khách sạn Mường Thanh Điện Biên, tiền thân của chuỗi khách sạn Mường Thanh đang hoạt động trên một số tỉnh thành hiện giờ.
Năm 1997, Mường Thanh Điện Biên của đại gia Lê Thanh Thản chính thức đi vào hoạt động. Ông cho xây khách sạn, thiết lập bộ máy quản lý, quy trình vận hành và thu hút khách một cách bài bản chuyên nghiệp. Mường Thanh hấp dẫn du khách bởi chất lượng dịch vụ, tiện nghi phòng ốc và cả giá.
Khách khứa đông đúc, thu nhập tốt, ăn ra làm nên, ông tiếp tục tìm đất xây khách sạn. Cứ thế, Mường Thanh mọc lên khắp nơi, toàn vị trí đẹp. Sau gần 20 năm, giờ đây Mường Thanh là cả một tổ hợp khách sạn tư nhân mà con số cứ tăng lên sau mỗi tháng. Tuần tới, ông Thản sẽ cho khánh thành khách sạn Mường Thanh Viêng Chăn với quy mô gần nghìn phòng tiêu chuẩn năm sao.
Tôi hỏi ông: Người ta quản lý một khách sạn đã đau hết cả đầu, ông có 53 cái, mà công việc vẫn đâu vào đấy, đâu là bí quyết? Ông bảo: “Tôi không mần trực tiếp. Hiện Mường Thanh có ba mảng chính: Khách sạn, siêu thị và bất động sản. Mảng khách sạn gồm hơn 50 cái trải dài từ bắc tới nam sang tận Lào, Campuchia, do cô con gái lớn: Lê Hoàng Yến, tốt nghiệp Đại học kinh tế, tu nghiệp sau đại học ở nước ngoài chuyên ngành khách sạn đang trực tiếp quản lý. Mảng siêu thị, tôi giao cho thằng Phúc làm Tổng giám đốc. Mảng bất động sản, giao cho thằng Song. Mỗi mảng có một tổng giám đốc, ngoài ra còn có bộ phận văn phòng tập đoàn.” “Cả tập đoàn của bác giờ có bao nhiêu người?” “Độ 15.000 người.”
Doanh thu thế nào bác? “Năm rồi, riêng mảng khách sạn có doanh thu khoảng 3.500 tỷ. Siêu thị thì không tính được, vì toàn bán lẻ. Riêng bất động sản, mười mấy ngàn tỷ. Năm nào cũng có thanh tra, thuế má vào hỏi thăm liên tục, sổ sách báo cáo phải bài bản, đường hoàng. Việc đó anh em dưới nó làm, thỉnh thoảng tôi mới ngó qua.”
Vậy là từ Xí nghiệp Tư nhân Xây dựng Số 1 Điện Biên, ông Thản đã phát triển nó thành một tập đoàn Mường Thanh với hơn 50 khách sạn, vài chục công ty con. Mảng nhà ở chung cư của Mường Thanh có hơn 70 tòa, mấy trăm biệt thự. Mỗi tòa cỡ khoảng 400 căn hộ. Nếu tính mỗi căn hộ có bốn người sinh sống thì quần thể dân cư của Mường Thanh tương đương với… một quận. Cùng với đó là hệ thống siêu thị mấy chục cái phục vụ cộng đồng dân cư của các khu đô thị.
Tôi hỏi ông: Bác xây nhiều khách sạn vậy, hiệu suất khai thác buồng phòng thế nào? “Hơn 70%.” Ai từng làm du lịch đều có thể thấy, công suất như vậy là ước mơ của các nhà đầu tư khách sạn. Với một doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khi công nghệ quản lý đi vào bài bản, giảm thiểu mọi chi phí trung gian bất hợp lý, khả năng thu hồi vốn sẽ rất nhanh, điều này giải thích vì sao ông Thản lại phát triển Mường Thanh của mình với một tốc độ nhanh như vậy.
Ông Thản khởi đầu bằng một xí nghiệp xây lắp, làm xây dựng rồi kinh doanh khách sạn, và luôn giữ nguyên niềm tự hào là xây dựng. Với ông, để có một công trình đẹp, giá thành hợp lý vẫn là mục tiêu mà ông theo đuổi. Cũng từ xây lắp, ông bước sang thị trường bất động sản.
Nếu như Phạm Nhật Vượng từ châu Âu trở về vẫn theo đuổi phân khúc thị trường cao cấp thì ông Thản lựa chọn thị trường bình dân. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho số đông người có thu nhập trung bình, Mường Thanh phải cung cấp cho họ những căn hộ với giá cả phải chăng.
Để có thể giảm giá thành, ông Thản bắt đầu từ việc thu mua các bất động sản ở ngoại ô, cách xa trung tâm, sau đó chờ thời gian quy hoạch, mở rộng đô thị, hạ tầng được nâng cấp sẽ đẩy giá nhà đất lên. Sở hữu những khu đất với giá cả hợp lý, giá thành xây dựng vừa phải, Mường Thanh đã cung cấp cho thị trường những căn hộ bình dân. Chính vì theo đuổi phân khúc này, nên ngay trong thời kỳ khủng hoảng, bất động sản đóng bang, các căn hộ của Mường Thanh vẫn bán chạy.
Với quy tắc: nhanh gọn, giảm thiểu vay mượn, không tồn đọng nhằm quay vòng vốn nhanh, các khu đất của ông được mua với giả rẻ và bán cũng rẻ hơn, giúp thuận mua vừa bán, không đẩy bất động sản vào tình trạng tồn đọng quá lâu gây mất giá trị.
Khu vực đầu tiên đánh dấu sự đổ bộ của đại gia Lê Thanh Thản từ Điện Biên về Hà Nội là bán đảo Linh Đàm.
Từ những năm đầu thập niên 90, ông đã bỏ tiền thu mua khu hồ đầm ngập trũng nước, cũng là khu vực kém phát triển nhất trong bán kính 10km từ trung tâm Hà Nội. Với tầm nhìn của một nhà đầu tư, ông nhận ra được giá trị và cơ hội của vùng đất này. Ông lập dự án chung cư ở những khu ven đô như Xa La, Đại Thanh, Kim Văn, Kim Lũ.
Tôi bảo ông: Hồi đó em có dịp chạy từ Văn Điển về Hà Đông, đường đầy ổ gà, bùi mù mịt thấy có biển đề “Khu đô thị Xa La”, không biết là của ai nhưng trong bụng nghĩ thầm: ông nào điên ném tiền vào đây, ai mua?
Ông Thản bảo: “Khu đô thị Xa La Hà Đông tôi làm từ hồi còn Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội. Khu đó có 32ha, tôi làm luôn 10 tòa chung cư và hàng trăm căn liền kề đã. Giá cả hợp lý nên bán tốt. Ngay như tại đây, quần thể khách sạn, biệt thự thuộc xã Đại Kim, trước là đất Thanh Trì, tôi mua với giá 16 tỷ đồng. Giờ đây đô thị hóa, hạ tầng ngon lành, lại thuộc quận Hoàng Mai, giá đã lên gấp nhiều chục lần.”
Để có được thành công như ngày hôm nay, đại gia Lê Thanh Thản luôn trung thành với triết lý kinh doanh “Không để tiền chết, quay vòng vốn nhanh”, từ đó vạch ra những chiến lược kinh doanh của riêng mình. Ông vẫn chung thủy với định hướng đầu tư vào phân khúc nhà ở bình dân, với giá bán mỗi căn trên dưới tỷ đồng. Phân khúc này luôn đưa lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, từ khách hàng bình dân đến khách hàng thượng lưu.
Dẫu rằng các tiện nghi trong các căn hộ chung cư của Mường Thanh còn nhiều bất cập nhưng mỗi khi mở bán đều đắt như tôm tươi. Những người lao động lam lũ chưa có tích lũy đủ lớn đã có thể sở hữu một căn hộ nho nhỏ của Mường Thanh, và với ông đó cũng là niềm vui của nhà đầu tư.
***
Chiều muộn, dẫu cuối tuần nhưng ngoài cửa vẫn có người chờ ông, chắc có văn bản gì cần ký tá. Tôi hỏi ông: Cái Trại Bò của bác giờ ra sao rồi? Ông đáp: “Cái đó giờ khác nhiều rồi. Tôi mua thêm đất xung quanh, mở rộng quy mô, mua các loại thú quý hiếm... Trong đó cũng xây chùa to, đẹp, toàn bằng gỗ xịn, có sư về trụ trì. Dịp nghỉ lễ 30/4, xe các nơi đổ về tham quan khu bảo tồn thiên nhiên kẹt cứng cả đường, tỉnh phải điều công an từ Vinh về để điều phối giao thông.”
Khu Trại Bò của ông Lê Thanh Thản, “Mường Thanh Safari Land”, rộng 500ha nằm sát ngay hồ nước của đập Mả Tổ. Cùng với rừng nguyên sinh, khu vườn thú rộng 35ha, nuôi nhiều loại động vật quý hiếm như tê giác, sư tử, bò tót, hổ... Riêng đàn hổ có tới gần 70 con, mỗi ngày xơi hết ba tạ thịt. Safari Land cũng có nhiều dịch vụ khác cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Ông Thản cũng cho đầu tư xây trường cấp 3, trường cấp 1-2, bốn trường mẫu giáo, một bệnh xá, hàng chục cây số đường liên thôn, khôi phục đình làng… xây lắp hệ thống điện, cải tạo vùng đất khó. Những hạng mục đầu tư như vậy đã góp phần làm thay đổi cả một vùng quê bán sơn địa nghèo khó.
Tôi hỏi ông: “Bác đã ném vào đây bao nhiêu tiền?” Ông bảo: “Không nhớ, mỗi năm bỏ một ít nhưng cũng độ dăm bảy trăm tỷ.” “Giờ đây, mỗi tháng bác thu được bao nhiêu?” “Dịp hè, khách đến đông, bán vé cũng thu được vài tỷ mỗi tháng. Tiền đó đủ để nuôi công nhân và các chi phí cho vườn.”
Ngoài Safari Land, ông Thản còn đầu tư bệnh viện Phủ Diễn với 200 giường bệnh và các trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện của ông đã thu hút được các bác sĩ giỏi nhất trong vùng về công tác với mức lương hấp dẫn. Sau chục năm hoạt động, giờ đây bệnh viện đã có lãi. Bệnh viện còn làm nhiệm vụ khám và chữa bệnh thường xuyên cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa.
Rồi chuyện tôn tạo, đầu tư nhà thờ tổ cổ kính, đẹp, trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Với ông, sự nghiệp kinh doanh không chỉ dừng lại ở doanh số, lợi nhuận, mà cùng với đó còn là tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn con em quê hương từ các vùng nông thôn nghèo khó.
Sau 30 năm chinh chiến ở chốn thương trường, khởi nghiệp từ Xí nghiệp Xây dựng Số 1 ở tỉnh miền núi Lai Châu, trải qua bao sóng gió thăng trầm, giờ đây, cái xí nghiệp ấy đã trở thành một tập đoàn, một đế chế Mường Thanh đang vận hành với hơn 50 khách sạn trong toàn quốc và đang vươn ra nước ngoài. Ở độ tuổi U70, ông Thản có thể xứng đáng với câu của nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang dành cho ông: Lê Thanh Thản – miền thanh thản đất trời!



Trần Bá Dương 
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Và chuỗi giá trị toàn cầu
KHỞI NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SỬA CHỮA Ô TÔ
Cái tên Trường Hải thì ai cũng biết, còn Trần Bá Dương thì chưa được nổi tiếng như thế. Đơn giản là, Thaco Trường Hải quảng cáo dài kỳ trên VTV, trước khi phát bản tin thời sự vào giờ vàng buổi tối.
Trường Hải cũng đang cung cấp cho thị trường nhiều dòng xe đủ loại: xe tải, xe khách, xe du lịch, sang hèn đủ cả, chạy nhan nhản trên đường. Hơn thế là dạng xe du lịch cao cấp giường nằm tiện nghi khiến những chuyến đi của những người xa quê được nhẹ nhàng và thơ mộng.
Tôi nghĩ mấy ông đại gia ô tô chắc đều không còn trẻ. Ông chủ của Vinaxuki Bùi Ngọc Huyên cũng đã ngoài 70, ông chủ ô tô Đông Phong là Phan Văn Thiện trẻ hơn nhưng cũng đã ngoài 60... Với Thaco Trường Hải, thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam, hẳn ông chủ của nó cũng ở độ tuổi đó.
Nhân việc nghiên cứu về xứ Quảng, tôi bỗng thấy một cái tên mới là Trần Bá Dương, ông chủ Thaco, người góp phần làm nên sự phồn thịnh của Khu kinh tế mở Chu Lai. Tìm hiểu sâu mới biết, Dương sinh năm 1960, vốn là kỹ sư ô tô tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Sài Gòn 1983.
Chàng sinh viên xứ Huế sau khi ra trường cũng chỉ với mảnh bằng dắt lưng rồi lang thang đi kiếm việc, cho đến khi có một chân trong xưởng sửa chữa ô tô ở Đồng Nai. Là kỹ sư, nhưng Dương cũng phải làm đủ việc, lăn lê bò toài dưới gầm xe, bê bết dầu mỡ, để rồi từ một anh công nhân trở thành quản đốc phân xưởng, việc gì cũng phải làm.
Dương từng tâm sự: “Khi mới được nhận vào làm công nhân sửa chữa ô tô, công việc đầu tiên của tôi là vét mỡ bò. Hồi đó, dầu mỡ còn đắt đỏ, những mảng mỡ còn sót lại trong thùng phải vét sạch để tận dụng. Lính mới được giao việc ấy.”
Dẫu là lính mới, nhưng nhờ có kiến thức nhà trường, Dương đưa ra dự án: “Chuyển đổi tay lái nghịch”, liên quan đến dòng xe đã qua sử dụng được nhập vào Việt Nam từ các nước sử dụng luật giao thông theo kiểu Anh. Dự án của Trần Bá Dương được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận. Công ty giao cho Dương quản lý tổ sửa chữa lưu động, làm khoán, từ đó Dương có điều kiện tích lũy và phát huy khả năng của mình.
Năm 1997, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, Dương thấy đây là cơ hội, tách ra làm riêng, thành lập công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ô tô Trường Hải với ước mơ cháy bỏng là sẽ cho ra đời những sản phẩm ô tô mang thương hiệu Việt. Gọi là công ty, nhưng ban đầu Trường Hải chỉ là cái xưởng sửa chữa, không hơn không kém. Vốn liếng lúc đó chỉ 800 triệu đồng, với một số công nhân lành nghề.
Với niềm đam mê ô tô, Trường Hải của Dương đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ sửa chữa uy tín, nhờ đó, khi chuyển sang lắp ráp, ô tô của Dương cũng được nhiều người đón nhận. Trường Hải đã bắt đầu bằng những bước đi như vậy...
Năm 2000, Trường Hải mở xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ mang thương hiệu KIA. Sản phẩm chưa làm xong đơn đặt hàng đã đầy.
Có uy tín, có thị phần, và thị phần đó cứ lớn lên không ngừng, đó chính là thời đầu của Trường Hải. Từ chỗ lắp ráp xe tải, Trường Hải tham gia làm xe du lịch. Từ dòng xe Kia, Thaco, Kinglong…T rần Bá Dương đã đưa Trường Hải trở thành doanh nghiệp tư nhân với 100% vốn trong nước đầu tiên lắp ráp và sản xuất xe du lịch.
Xe của Trường Hải được đón nhận và được thử thách, người Việt có cơ sở để tin vào hàng nội, tin vào thương hiệu Thaco của Trường Hải…
ƯỚC MƠ THOÁT NGHÈO CỦA TUỔI THƠ VÀ TUỔI TRẺ
Trung tuần tháng Sáu, qua điện thoại, nhà văn Nguyễn Một, đồng nghiệp làm báo đã đầu quân cho Thaco nhắn: “Mời anh vào thăm Trường Hải – Chu Lai, Thaco tổ chức cuộc gặp và giao lưu với báo chí. Tiện có giải golf sắp tổ chức ở Đà Lạt”, tôi nhận lời.
Dẫu trước khi vào, tôi đã nghe nói nhiều về Trường Hải, rằng đây là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp ô tô của cả nước, nhưng cũng thật khó hình dung. Thaco không chỉ là một vài nhà máy, phân xưởng, mà là một quần thể khép kín trọn vẹn của một tổ hợp công nghiệp. Trải dài trên diện tích hơn 600ha, tổ hợp ô tô Trường Hải bao gồm 23 nhà máy cơ khí, chi tiết nhựa, các phân xưởng lắp ráp xe tải, xe bus, xe du lịch..., cảng cho tàu cập bến, bốc xếp hàng hóa, cùng cả một đội tàu vận tải đưa các sản phẩm của Thaco đến các đại lý khắp toàn quốc.
Với sản lượng hơn 100.000 xe mỗi năm, chiếm 40% thị trường ô tô, thật không sai khi nói rằng, Trần Bá Dương là ông vua ô tô Việt.
Sinh năm 1960, là con thứ tư trong gia đình ở Huế, nhưng rồi chiến tranh loạn lạc, vì mưu sinh, gia đình anh đã chuyển về Đà Lạt. Thời thơ ấu, gia đình anh vừa làm rau, vừa là đầu mối thu mua, cung cấp rau cho Sài Gòn và các tỉnh phụ cận.
Năm 1976, đất nước thống nhất, gia đình anh trở về sống ở Trảng Bom, vùng đất bạc màu của tỉnh Đồng Nai. Đây cũng chính là thời kỳ khắc nghiệt nhất của đời sống người dân thời hậu chiến. Cũng năm đó, bố anh lâm bệnh và qua đời, để lại một đàn con thơ cho người vợ gầy guộc, tần tảo. Để sống sót, Dương phải nghỉ học nhiều ngày phụ việc nhà, giúp gia đình mưu sinh. Dương thấm thía nỗi nhọc nhằn và cay đắng của cái nghèo đã đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ, điều đó khiến anh không ngừng nuôi ước mơ thoát nghèo.
Trong đêm giao lưu với anh em báo chí ở thành phố Tam Kỳ, Dương tâm sự: Khát vọng lớn nhất của anh hồi trẻ là làm được gì đó để giúp mẹ, để các em, để những người thân đỡ khổ. Tình yêu, tình thương vô bờ bến mà anh nhận được từ mẹ đã truyền cảm hứng và sức mạnh cho anh.
Mẹ anh đã nuôi các con bằng nghị lực của phụ nữ Á Đông và truyền cho các con niềm tin, nghị lực ấy... Thời mà Nhà nước quyết tâm ngăn sông cấm chợ, tiêu diệt nền kinh tế hàng hóa, bà đưa các con vào thác Đá Hàn để phá rừng làm nương. Trần Bá Dương ở bên bà trong những ngày gian khổ này, ngoài giờ học và lên nương, cậu ra chợ ngồi bán rau phụ mẹ.
Dẫu lam lũ, thiếu thốn, vất vả nhưng năm 1978, Dương vẫn thi đậu Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, một đại học danh tiếng. Đó là niềm vui cho xóm đạo nhỏ Quảng Biên, cho các thầy cô giáo và bạn bè trường Trung học Thống Nhất.
Năm năm trời cậu con trai miệt mài trên giảng đường đại học cũng là thời gian người mẹ tảo tần lao động. Bà tằn tiện chi tiêu để dành từng đồng tiền lẻ tiếp tế cho con. Năm 1983, giữa lúc đất nước đang ráo riết thực hiện thời kỳ quá độ thì Trần Bá Dương ra trường. Nhà nước mải mê theo đuổi những mục tiêu lớn của nền kinh tế công hữu, cũng là thời gian cuộc sống của nhân dân hết sức khó khăn.
Khi được hỏi, tại sao anh lại xin vào xưởng đại tu ô tô? Dương trả lời, chỉ vì thấy những ông thợ trong các xưởng ấy còn đỡ khổ hơn những người khác. Rồi từ chỗ làm thợ, anh không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề của mình và nhận ra lợi thế của mình là được học hành bài bản. Kiến thức bài bản cộng với thực hành là cơ sở để mơ ước trở thành ông chủ của anh thành hiện thực.
Năm 1985, sau hai năm ra trường, anh thợ sửa xe có bằng đại học được giao hẳn cho một tổ sửa chữa lưu động, tự chạy việc làm. Lúc ấy, anh em gọi đùa tổ sửa chữa là “gánh hát rong của ông bầu Trần Bá Dương”. Bằng nỗ lực và kiến thức, một thời gian ngắn lưu diễn khắp nơi trong và ngoài tỉnh bằng cờ-lê, mỏ-lết, “gánh hát rong” đã thu hút một lượng khách hàng khá đông. Thu nhập tăng, đời sống anh em nâng cao và tất nhiên “ông bầu” Trần Bá Dương cũng được anh em kính nể...
TRƯỜNG HẢI RA ĐỜI
Như đã nói ở phần trên, với việc phụ trách tổ sửa chữa ô tô lưu động cộng với việc được chủ trương chuyển đổi ô tô tay lái nghịch được chấp thuận, Trần Bá Dương đã có những tích lũy ban đầu rất quan trọng. Cùng với đó là đội ngũ anh em thợ lành nghề trung thành với anh, có trách nhiệm với khách hàng.
Năm 1997 anh dồn tất cả tài lực của gia đình, tập hợp anh em thợ lành nghề để lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Trường Hải. Đó là mốc thời gian quan trọng cho Công ty Ô tô Trường Hải hôm nay và cũng là cái mốc quan trọng của Trần Bá Dương trong hành trình thực hiện ước mơ của mình.
Đứng chân trên vùng đất cửa ngõ Sài Gòn, trong khu công nghiệp Biên Hòa, ô tô Trường Hải đã vượt qua những sóng gió ban đầu và từng bước khẳng định sức sống của một doanh nghiệp non trẻ. Tuy nhiên, không hài lòng với những gì đã có, Trần Bá Dương muốn đi xa hơn và vươn cao hơn. Đúng vào thời điểm ấy, năm 2003 Khu kinh tế Chu Lai được Chính phủ cho phép thực thi các chính sách của Khu kinh tế mở với nhiều ưu đãi về đầu tư và thuế quan. Nhận thấythịnh tình của các lãnh đạo tỉnh mong muốn mời gọi đầu tư vào Chu Lai, Dương quyết định chuyển Trường Hải về Chu Lai.
Vùng đất chết hồi sinh sau quá trình đổi mới của đất nước, đón nhận hạt giống ước mơ bằng sự ra đời của Khu liên hợp sản xuất ô tô Chu Lai - Trường Hải. Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu lai - Trường Hải chính thức đi vào hoạt động từ tháng Mười năm 2003. Những sản phẩm ô tô đầu tiên đã được ra đời với tỷ lệ nội địa hóa ngày càng được nâng cao. Cùng với các thương hiệu nước ngoài, cái tên Thaco được gắn thương hiệu vào mỗi sản phẩm ra lò tại Chu Lai.
Trong chuyến viếng thăm công ty ngày 11 tháng Hai năm 2006, sau khi tham quan các dây chuyền sản xuất, thử sản phẩm, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhận định: “Chúng ta phải thật sự tự hào khi người Việt Nam đã cho ra đời loại xe Việt Nam đầu tiên, nhãn hiệu Việt Nam và chất lượng mẫu mã không thua kém xe ngoại nhập.”
Những thành công ban đầu là rất rực rỡ và đáng ghi nhận, nhưng con tàu Trường Hải không phải lúc nào cũng lướt đi trên sóng yên biển lặng.
Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một làn sóng bạc đầu ầm ầm chuyển động, không chừa một quốc gia nào, một ngành nghề nào. Với Trường Hải cũng vậy. Thị trường xấu, ô tô tiêu thụ chậm, nguồn thu giảm. Trường Hải đứng trước nguy cơ mất cân đối tài chính, công nhân không có việc làm. Thiếu việc làm kéo dài khiến nhiều công nhân xin nghỉ việc, Trần Bá Dương xác định đây là một cơ hội để sàng lọc nhân viên, nâng cấp chất lượng quản lý. Kết quả của đợt tái cơ cấu này là Công ty Trường Hải từ 3.000 nhân viên giảm xuống còn 1.200 người.
Khi những người không tâm huyết rời bỏ, ban lãnh đạo Trường Hải lập lại tiêu chuẩn cho đội ngũ công nhân và tuyển dụng thông qua đào tạo. Công ty còn xúc tiến việc xây dựng trường đào tạo nghề của riêng mình. Năm 2010, Cao đẳng Nghề Trường Hải ra đời và đặt ngay trong khu kinh tế Chu Lai. Trường nghề này có hoạt động đào tạo gắn liền với thực hành các công đoạn sản xuất của các dây chuyền sản xuất ô tô. Bên cạnh các lớp học lý thuyết là phân xưởng thực hành, từ gò, hàn, sơn tĩnh điện đến việc lắp ráp các cấu kiện…
Năm 2012, lại thêm một năm dông bão. Lượng hàng tồn kho lớn do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hàng tồn kho nhiều, dịch vụ vận tải giảm đã khiến Trường Hải lao đao. Sáu tháng đầu năm 2012, Trường Hải sản xuất, lắp ráp được hơn 17.000 chiếc nhưng lượng tiêu thụ chỉ là con số lẻ, tồn kho trên 10.000 chiếc các loại.
Xe cộ ế ẩm, dịch vụ kém nguồn thu khiến Trường Hải không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách địa phương. Hơn thế là công nhân không có việc làm, không có nguồn thu. Trước thực tế ấy, không có cách nào khác, Trường Hải đã phải cho công nhân nghỉ việc không lương. Sự kiện này là một thách thức rất lớn khi dấy lên một dư luận rằng, Trường Hải cho người lao động nghỉ việc không có chế độ, và đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
VƯỢT QUA DÔNG BÃO
Những tin xấu liên tiếp làm cho Trường Hải náo loạn, ngay trong nội bộ, nhiều người khủng hoảng lòng tin đã tính chia tay Trường Hải. Tình hình căng thẳng. Sản nghiệp mà Trần Bá Dương dày công xây dựng trong nhiều năm có nguy cơ đổ sông đổ bể, và còn có thể kéo theo lao lý.
Trong tình thế hiểm nghèo đó, người thuyền trưởng Trần Bá Dương không nao núng. Đầu tiên, anh động viên anh em tâm huyết là không rời bỏ Trường Hải. Bản thân anh cũng đôn đáo tìm kiếm đối tác để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời mời các đối tác khác tham gia góp vốn cùng đầu tư để cứu công ty.
Các đối tác nước ngoài khi làm việc với Trần Bá Dương đã cảm nhận được ở anh một doanh nhân chân thành, tâm huyết với khát vọng mãnh liệt. Họ nhìn thấy những cơ hội lớn hơn và không ngần ngại bắt tay với Trường Hải.
Có đối tác tham gia đầu tư, Trường Hải có thêm nguồn tài chính để duy trì hoạt động và vượt qua được thời khắc khó khăn đó. Thị trường tốt dần lên, hàng hóa tiêu thụ tốt, Trường Hải thoát hiểm, ổn định trở lại và phát triển lên một nấc thang mới rực rỡ hơn trước.
Trần Bá Dương tâm sự: Khủng hoảng là một thách thức lớn với doanh nghiệp, nhưng song hành với nó là cơ hội. Trong khi các đối thủ cạnh tranh lao đao, thu hẹp thị phần, Trường Hải không chết và sống lại đã có cơ hội chiếm lĩnh những khoảng trống ấy.
Sự ổn định trong việc giữ vững thị phần của Thaco tại Việt Nam chính là nhờ vào nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, các showroom trưng bày đi kèm với các xưởng dịch vụ phụ tùng tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc bảo dưỡng xe định kỳ. Chính chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn đã đưa Thaco từ một công ty nhỏ trở thành tập đoàn sản xuất lắp ráp ô tô đứng đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và là công ty duy nhất lắp ráp - sản xuất đủ chủng loại từ ô tô tải, bus, xe du lịch, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng…
Mỗi năm, Thaco đóng ngân sách cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, và con số này liên tục tăng qua các năm. Đó là khoản ngân sách tương đương khoản thu của một tỉnh trung bình trong nước. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, từ “gánh hát rong” ở Biên Hòa - Đồng Nai, giờ đây Thaco đã là một tập đoàn công nghiệp ô tô lớn nhất Việt Nam, hiện chiếm tới hơn 40% thị phần của cả nước.
Ông Phạm Văn Tài, người gắn bó với Thaco ngay từ đầu cho biết: Kế hoạch năm 2016 của Thaco là đạt doanh số ba tỷ đô la, sản lượng 120.000 xe, tiêu thụ trong nước 100.000 xe, nộp ngân sách nhà nước 20.000 tỷ đồng, trong đó có 15.000 tỷ đồng cho ngân sách Quảng Nam.
Sau 13 năm đặt chân lên Chu Lai, Thaco đã biến Quảng Nam thành trung tâm của ngành công nghiệp ô tô của cả nước và khu vực. Hoạt động sản xuất đặt tại Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, nay là Khu công nghiệp Chu Lai - Trường Hải với diện tích 600ha, bao gồm 23 công ty và nhà máy trực thuộc, 1 cảng Chu Lai - Trường Hải, 2 tàu biển và 1 trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải, với đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm 15.000 người, trong đó có 6.000 người làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Thaco có hệ thống phân phối gồm 70 showroom toàn quốc.
TƯ DUY VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
Khi viết đến những dòng này thì tôi phải rời Đà Nẵng đi Đà Lạt dự giải Golf quốc gia cho hạng không chuyên. Xứ cao nguyên vào mùa mưa se lạnh, từ sân bay Liên Khương, tôi nhờ anh bạn quá giang ra Quốc lộ 20 chờ xe. Anh chở tôi đến bến của hãng xe Thành Bưởi gần đấy. Tôi được xếp vào một chiếc xe giường nằm hai tầng mang thương hiệu Thaco - Hyundai. Xe được trang bị nội thất sang trọng, chạy êm, ghế được thiết kế theo kiểu vừa có thể ngồi ngắm cảnh, vừa có thể ngả lưng rất tiện lợi.
Các sản phẩm của Thaco đã đem lại những giá trị mới cho các loại xe ô tô truyền thống, trong đó Thaco Mobihome đã làm thay đổi thói quen của hành khách. Thaco Mobihome có tỷ lệ nội địa hóa gần 50%, cao nhất Việt Nam hiện nay, chiếm đến 95% thị phần, một kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam với bất cứ sản phẩm nào. Mục tiêu của Trần Bá Dương và tập đoàn Trường Hải là tiếp tục đầu tư xây dựng một khu liên hợp ô tô hiện đại nhất Việt Nam và khu vực để thực hiện chiến lược xuất khẩu ô tô.
Khi được hỏi: Bao giờ thì Thaco cho ra đời sản phẩm ô tô Made in Viet Nam? Trần Bá Dương cho rằng, chuyện đó không khó, vấn đề là độ lớn của thị trường đến đâu và làm như vậy thì hiệu quả thế nào. Thế giới đang sống trong cơn lốc khu vực hóa và toàn cầu hóa, Trần Bá Dương là người đề xuất chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thay vì cứ mãi theo đuổi giấc mơ về chiếc ô tô “Made in Vietnam”.
ASEAN đã được nhất thể hóa và sắp tới là TPP, cùng với đó là nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và có hiệu lực, thị trường không còn là của riêng ai. Thaco đã quyết định bắt tay với Hyundai, nhà sản xuất ô tô lớn thứ năm thế giới, với kỳ vọng nếu họ muốn thâm nhập thị trường ASEAN thì Việt Nam sẽ là cửa ngõ để họ đặt cơ sở sản xuất và xuất khẩu ra toàn khu vực.
Dương cũng không bỏ lỡ cơ hội vươn ra đầu tư vào một số ngành khác. Trong đó đáng chú ý là các dự án bất động sản.
Tháng Sáu năm 2013 khi Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) chính thức rút khỏi bốn dự án tuyến đường vào trung tâm dự án Thủ Thiêm thì Thaco vào cuộc. Thaco là cổ đông chính của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Để hoàn thành bốn tuyến đường này cần khoản kinh phí lên đến 12.000 tỷ đồng. Đổi lại, Đại Quang Minh được khai thác bốn khu đất gồm khu II, IIA, III, IIIA thuộc Thủ Thiêm.
Hiện tại, Đại Quang Minh đang triển khai dự án khu dân cư thấp tầng hơn 37ha thuộc Khu số II, quy mô 1.131 căn. Đầu tháng Sáu năm 2015, Đại Quang Minh lại vừa được TP. Hồ Chí Minh giao thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thay Vinaconex. Được biết, tổng đầu tư cây cầu này là 2.300 tỷ đồng. Đổi lại, Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm thẩm định giá trị quyền sử dụng đất của 11 lô đất trong khu đô thị Thủ Thiêm (theo giá thị trường) để đàm phán hợp đồng BT với công ty.
Tháng Sáu năm 2016, lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện bảng xếp hạng 40 thương hiệu công ty giá trị nhất tại Việt Nam, với tổng giá trị thương hiệu xấp xỉ năm tỷ đô la Mỹ. THACO là thương hiệu xếp thứ 14 trong bảng này.Forbes Việt Nam nhắc đến Thaco như một tấm gương: “Thành lập năm 1997, từ một đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu sau bốn năm hoạt động và mở rộng sang sản xuất, lắp ráp xe tải, công ty cho ra đời xe tải nhẹ mang thương hiệu Trường Hải… Hiện tại, bên cạnh lắp ráp các dòng xe du lịch thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, Trường Hải sản xuất xe tải và xe buýt mang thương hiệu Thaco.”
Việc nằm ở vị trí 14 trong bảng xếp hạng này cho thấy sự lớn mạnh của thương hiệu THACO, khi ngày càng tăng sức ảnh hưởng, giá trị và uy tín trên thương trường Việt Nam.



Lê Ân 
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Ngân hàng và... đất
Gần đây, chuyện anh Lê Ân đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Với tôi, tên tuổi anh đã được biết đến cách đây hơn 12 năm. Đó là vào khoảng năm 1999, khi kinh tế nước nhà suy thoái trầm trọng sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Lúc đó, Lê Ân đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB).
Anh Hoàng, một doanh nhân may mặc, vốn là khách hàng của ngân hàng này do làm ăn trắc trở, nợ đến hạn không thu xếp được tiền trả đã bị VCSB siết nợ. Điều đáng nói là, khoản vay hồi đó chỉ đáng giá là 5 đồng, nhưng tổng tài sản thế chấp trị giá lên đến 10 đồng. Khi siết nợ thì VCSB của anh Lê Ân đã hợp thức hóa và chuyển sở hữu cả đống tài sản đó về mình.
Ấm ức vì trắng tay, Hoàng đã vác đơn đi kiện anh Lê Ân. Từ Sài Gòn, anh bay ra Hà Nội, gặp gỡ một số nhà báo có tên tuổi, đưa đơn thư, hồ sơ vay vốn hòng tranh thủ sự ủng hộ của công luận. Anh Hoàng có gương mặt phúc hậu, chân chất, trước anh em báo chí, doanh nhân này trình bày: Trước đó anh đã có cơ sở may mặc, có đơn hàng, chỉ vì muốn mở rộng sản xuất nên mới tìm gặp anh Lê Ân cùng nhau lên kế hoạch mở rộng sản xuất. Theo đó, VCSB cung cấp tín dụng để công ty của anh mở rộng sản xuất. Chỉ có điều, đó là tín dụng... ngắn hạn. Đây có vẻ giống một cái bẫy nhỏ.
Với các khế ước đến hạn, các cán bộ tín dụng cứ thế đến đôn đốc đòi nợ. Nợ đến hạn không trả được chuyển thành nợ quá hạn với lãi suất cao. Sau một vài lần gia hạn, ngân hàng phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục siết nợ. Trong trường hợp này đúng là lý ngay, tình gian. Về mặt luật, VCSB của anh Lê Ân không sai. Tuy nhiên, về mặt tình người thì quá tệ. Thời đó, không phải doanh nhân nào cũng đủ tỉnh táo khi đặt bút ký vào các hợp đồng tín dụng.
Thấy một người mất trắng tài sản chỉ vì cả tin vào mối quan hệ thân thiện với ông chủ nhà băng, tôi thấy thương anh, nhưng chẳng thể làm gì giúp được. Vì thế, tôi không mấy thiện cảm với cái tên VCSB.Ít lâu sau đó, tôi nghe tin VCSB bị dính vào nhiều vụ tín dụng ngắn hạn khác cũng với kịch bản tương tự: cho vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, thị trường xấu, khách hàng không có khả năng trả nợ, nợ quá hạn tăng cao có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong nhiều ngày liền, chi nhánh Hà Nội của VCSB ở đường Châu Long đông nghịt người đến rút tiền, VCSB chính thức mất khả năng thanh toán. Ít lâu sau đó, tháng Chín năm 2009, những người đứng đầu ở ngân hàng này bị cảnh sát cho nhập kho.
Có bảy bị can bị khởi tố về tội “cố ý làm trái...”, gồm: Lê Ân (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị VCSB), Võ Xuân Hương (nguyên Tổng giám đốc VCSB), Nguyễn Thị Hằng Nga (nguyên Phó Tổng giám đốc VCSB), Võ Ngọc Chuyển (nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị VCSB), Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Phó Giám đốc chi nhánh VCSB tại Hà Nội), Nguyễn Ngọc Khanh (nguyên Phó phòng tín dụng VCSB) và Đoàn Thị Bích Hảo (nguyên Kiểm soát viên thường trực VCSB). Ngoài ra, Lê Ân cùng vợ là Lê Đỗ Hạnh Kiều (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị VCSB) còn bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau hơn ba năm bị tạm giam, tháng Mười một năm 2012, tòa án Bà Rịa – Vũng Tàu mới mở phiên xét xử vụ án trên. Trước tòa, Lê Ân và các đệ bị truy tố bởi các tội: Nhận tài sản thế chấp không hợp pháp, ước tính giá trị tài sản cao hơn thực tế và giải quyết cho vay lượng tiền lớn trái quy định... Lê Ân lãnh án 10 năm tù, ngoài án tù trên, bảy người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 21 tỷ đồng. Bị cáo Ân tự nguyện trả thay các bị cáo liên đới hơn 14 tỷ...
LỚN TRONG TRƯỜNG... ĐỤC
Sinh năm 1938, là con thứ năm của một gia đình nghèo có tới 10 con ở Quảng Nam, từ nhỏ Lê Ân không được học hành tử tế mà đã phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Năm 1959, đang thời loạn lạc, chàng thanh niên Lê Ân vóc dáng nhỏ thó trốn quân dịch vào Nam, rồi dạt xuống xứ cao su Bình Long. Với vốn sống phong phú của một đứa trẻ đường phố, Lê Ân tá túc nhờ một nhà bà con, học được nghề thợ may nhì nhằng kiếm sống.
Thử sức thêm vài ba nghề nhưng có vẻ Lê Ân trội nổi hơn cả ở khoản buôn bán. Thoạt tiên là các mặt hàng tiêu dùng, nhưng những thứ này, trăm người bán, vạn người mua, mua đi bán lại cũng chỉ kiếm được khoản chênh lệch nhỏ, giỏi lắm cũng chỉ khá giả, không thể giàu có. Lê Ân trăn trở: buôn gì khác người mới giàu!
Hồi đó chính quyền Sài Gòn bắt đầu phát hành những chứng từ, trái phiếu của chính phủ bằng các mục đích như: “Người cày có ruộng”, “Kiến thiết quốc gia”... Với sự hô hào như bắt ép, người dân bỏ tiền ra mua, nhưng không mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi những trái phiếu đến hạn để được thanh toán cả vốn lẫn lãi. Lê Ân tóm lấy cơ hội ấy, bỏ tiền ra đầu tư gom với giá rẻ rồi bán lại cho các đại gia có tầm nhìn lớn hơn...
Đang kỳ phất nhất, chuẩn bị mở ngân hàng để làm ăn lớn hơn thì vào đúng thời điểm tháng Tư năm 1975, đất nước thống nhất và nền kinh tế nhuộm đỏ. Lẽ tất nhiên mớ trái phiếu, chứng từ có giá trị thay tiền trở thành mớ giấy lộn. Cũng như các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, Lê Ân bắt đầu thời kỳ u ám sau chuỗi kinh doanh đa phần là thuận lợi kể từ 1958.
Gần như tay trắng, lại lầm lũi trở lại nghề may. Nghề may cũng lay lắt. Chuyển sang nghề sửa xe đạp nhưng cũng vất vưởng. Lại cũng chẳng khá hơn gì khi thử sức với nghề nấu xà bông, bỏ mối vải... Cuộc mưu sinh bại nhiều hơn được đã đưa đẩy Lê Ân đến vùng kinh tế mới (KTM) khi ấy được mở ra khắp nơi. Vốn quen kinh doanh buôn bán, lại không chịu được khổ, Lê Ân tìm cách vượt biên cùng với mấy người bạn. Chẳng may anh bị tóm, phải vào trại cải tạo Bến Tranh của Bến Tre hơn ba năm trời.
Tay trắng trở lại thành phố, trước mắt Lê Ân chỉ còn hai con đường: trở lại vùng khổ thấy mồ (KTM) hoặc tìm cơ hội vượt biên tiếp. Nhưng Lê Ân không theo ngả nào cả. Bám theo một người quen, Lê Ân giữ được chân bỏ mối buôn thuốc tây, khi đó việc này là bất hợp pháp, nhưng lời. Hám lợi, Lê Ân trưởng thành lên rất nhanh bằng khả năng lách luật. Dần dà, Lê Ân bắt quen nhiều mối khác.
Hơn hai năm sau, Lê Ân đã có riêng một quầy nho nhỏ. Nhỏ rồi lớn. Lê Ân dần tích được số vốn khá hơn. Tính linh hoạt và vốn sống đường phố của Lê Ân đã mở ra hướng kinh doanh lớn hơn là buôn bán vàng và ngoại tệ. Thời đó, thứ ngoại tệ qua chuyển đổi giao dịch mang lại lời lớn cho Lê Ân không phải đô la mà là đồng rúp của Liên Xô. Giới kinh doanh buôn bán của thành phố Hồ Chí Minh khi ấy biết nhiều đến Lê Ân với những biệt danh “Vua thuốc tây”, “Vua Rúp”...
Vừa kinh doanh ngoại tệ và vàng cùng thuốc tây, Lê Ân vừa dấn tiếp việc xin thành lập Quỹ tín dụng Hòa Hưng. Người dân thành phố cùng giới công thương lạ lẫm với hình ảnh chú gà trống hùng dũng đứng trên đống tiền cất cao đầu (biểu tượng của Quỹ tín dụng Hòa Hưng - QTDHH). Lạ rồi quen với cung cách huy động vốn uyển chuyển của Quỹ. Qua Tín dụng Hòa Hưng, Lê Ân huy động được lượng vốn khá lớn.
Trong những năm cuối thập niên 1980, nền kinh tế đất nước bị cô lập, suy thoái, bế tắc, lạm phát phi mã... Thực trạng đó đã đẩy các quỹ tín dụng và các ngân hàng ngoài quốc doanh đổ bể, tan tác. Với Quỹ tín dụng Hòa Hưng, nhờ tài năng lèo lái và kinh nghiệm quản lý, Lê Ân đã sống sót và lớn mạnh. Danh tiếng của ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Lê Ân đã được nhiều người biết đến. Điều này giúp Lê Ân tiếp tục nuôi chí gây dựng một ngân hàng. Lê Ân tranh thủ sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, nhất trí cho nâng cấp tín dụng Hòa Hưng và sáp nhập với Trung tâm tín dụng của Quận 3 (bị mất khả năng chi trả) để lập dự án thành Đại Nam ngân hàng!
Nhưng đùng cái, khi Lê Ân đã cầm được trong tay giấy phép thành lập Ngân hàng Đại Nam thì bị bật bãi. Lý do là, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, “người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng” hồi đó phải là người không có tiền án, tiền sự, trong khi Lê Ân từng bị bắt, bị đi tù vì tội vượt biên trái phép.
Lê Ân đành lùi về căn cứ cũ, ra Vũng Tàu tính kế. Ông mua lại một trung tâm tín dụng bị vỡ nợ với giá 10 tỷ đồng, trả hết nợ cho nó để được nâng lên thành ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), thuê người làm đại diện trước pháp luật, Lê Ân điều hành phía sau. VCSB vào tay Lê Ân, ngân hàng này đi vào ổn định rồi vượng dần lên...
GIÀU CÓ VÀ TAI HỌA
Giữa những năm 90, sau thời kỳ tăng trưởng nóng, kinh tế đất nước như khựng lại sau cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997. Bong bóng bất động sản xì hơi, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, sản xuất bị cầm chừng, nợ xấu tăng cao. Để bình ổn tiền tệ trong cơn bão, Ngân hàng Nhà nước tiến hành nhiều biện pháp gắt gao kiểm soát tín dụng, đặc biệt là với các Ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh.
VCSB bị soi, Lê Ân và các đệ gặp họa. Lý do: nợ xấu tăng cao và quy trình tín dụng có vấn đề. Với những khách hàng lớn, đầy đủ hồ sơ pháp lý, họ sẽ đến các ngân hàng thương mại lớn của Nhà nước và được phục vụ bài bản, với lãi suất hấp dẫn hơn. Lợi thế của các ngân hàng cổ phần nhỏ chỉ là đám khách hàng nhỏ, chưa đủ thủ tục pháp lý. Thường, để đủ điều kiện vay vốn phải dựng hồ sơ và vận dụng linh hoạt cơ chế tín dụng... đen. Khi bị cơ quan chức năng soi, không mấy khó khăn để phát hiện những thủ thuật này. Như ví dụ đã dẫn ở phần đầu, những sai sót này là bằng chứng sống để buộc tội.
Với tội danh “lừa đảo, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại điều 280 Bộ Luật hình sự 1999, Lê Ân phải ngồi bóc lịch mãn đời là cái chắc! Cũng nhờ sự linh hoạt và chia chác, Lê Ân chỉ bị án 10 năm tù. Nhưng chỉ án đó, với một ông già U70 thì cánh cửa đã sập xuống trước mặt bít mọi lối ra với cuộc đời. Song với Lê Ân lại là chuyện khác. Kiên nhẫn! Rất nhiều sự kiên nhẫn và tính kế để có lối thoát khác tốt hơn.
Lê Ân nghiến răng vạch cho mình một lộ trình để cân bằng trí não, sức khỏe và tìm cách chứng minh mình không lừa ai, không chiếm đoạt của ai cũng như không cố ý làm trái! Được sự hỗ trợ của một số đệ đang bên ngoài, Lê Ân âm thầm tấn công vào hệ thống tư pháp để rồi được giảm án. Sau 5 năm 6 tháng 17 ngày trong tù, Lê Ân được trả lại tự do. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, cái án ấy đã góp phần bào mòn không ít sức khỏe lẫn nghị lực của Lê Ân.
Tôi đã từng nghe nhiều người đặt câu hỏi: Tù tội là vậy, vậy mà sau khi ra tù Lê Ân lại giàu?
Trả lời câu hỏi này, cần nói thêm, khi còn làm Chủ tịch VCSB, Lê Ân đã thành lập công ty Lê Hoàng với mục đích quản lý và khai thác tài sản đảm bảo. Những khách hàng vay vốn phải có tài sản thế chấp. Thường thì tài sản này có giá thấp hơn nhiều lần so với vốn vay. Đặc biệt hơn, thời đó, giá trị quyền sử dụng đất chưa được đưa vào tài sản thế chấp. Khi VCSB bị nợ xấu vượt quá mức cho phép, Ngân hàng Nhà nước rung chuông và đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, Lê Ân bị soi và dính vào lao lý như đã nói ở trên.
Trước sức ép đó, Lê Ân phải bán tháo một phần tài sản để có tiền trả khoản tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đã cho vay. Năm 2005, ra tù, nhận thức được giá trị ngày càng tăng cao của khối tài sản đảm bảo, Lê Ân không bán mà thế chấp toàn bộ tài sản trị giá nhiều trăm tỷ để vay ngót trăm tỷ trả tiền cho khách hàng gửi tiền rút trước hạn.
Không chỉ lao lý, cơn bão số 9 (tháng Mười hai năm 2006) ập vào Vũng Tàu. Làng du lịch Chí Linh tan hoang trong phút chốc. Năm mươi tỷ đồng bỏ ra trước đây mất trắng. Tất cả phải làm lại từ đầu. Cơ ngơi khu du lịch Chí Linh cũng như Công ty Lê Hoàng hiện có bây giờ do Lê Ân làm chủ tịch cũng đã hứng chịu nhiều cơn bão như ông chủ của nó.
Sau cơn bão, thị trường bất động sản ấm lên, rồi sốt xình xịch. Lê Ân không sản xuất hàng hóa, dịch vụ chỉ tạo được nguồn thu không lớn, nhưng Lê Ân có nhiều đất, đó chính là những tài sản thế chấp đã bị VCSB siết nợ trước đó, Lê Ân trở thành đại gia, với khối tài sản tăng lên không ngừng theo sự leo thang của giá đất. Lê Ân bắt đầu làm thương hiệu với việc làm từ thiện, chơi siêu xe, siêu giường và cả cưới vợ siêu... trẻ.
Làng du lịch Chí Linh của Lê Ân cách trung tâm Vũng Tàu chỉ ba cây số với 13 loại hình du lịch, ngoài những biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển xanh lại có thêm nhiều thứ độc đáo như đốt lửa trại đấu bóng..., cộng thêm danh tiếng của đại gia Lê Ân, khiến du khách cả nước không khỏi tò mò. Đã đến Vũng Tàu, phải vào Chí Linh, nhờ đó, Lê Ân kiếm bộn tiền.
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Vận động viên... vượt rào
KHÁCH SẠN BẢO SƠN
Tôi biết ông Nguyễn Trường Sơn cách đây hơn 20 năm. Hồi đó đang tính viết bài về ngành du lịch, tra danh bạ bỗng thấy cái tên công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Nghi Tàm, nhấc máy gọi cho giám đốc và được anh hẹn đến Khách Sạn Bảo Sơn ở 50 Nguyễn Chí Thanh.
Khách sạn Bảo Sơn lúc đó mới xây, xung quanh còn ngổn ngang, bừa bộn. Hồi đó đường Nguyễn Chí Thanh chưa mở rộng như bây giờ. Phía trước là con kênh đen ngòm với con đường rải đá rồi mới ra đến con đường nhựa. Bảo Sơn là một trong số ít ỏi những khách sạn 4 sao thời đó. Nền kinh tế mới mở chưa lâu, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều nhỏ bé, non nớt, ngay cái tên Công ty Nghi Tàm cũng ít người biết đến.
Anh Sơn lúc đó ở độ tuổi ngũ tuần với nét nghiêm nghị, nhưng cởi mở và chân thành. Trong câu chuyện hôm đó anh than phiền về việc các công trình hạ tầng thi công kéo dài, gây ảnh hưởng đến dòng khách vào khách sạn. Một thời gian sau, khi đoạn kênh được cống hóa, đường Nguyễn Chí Thanh được nâng cấp thành đường hai chiều bốn làn xe, trở thành một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội, tôi mới thầm phục tầm nhìn của ông Sơn.
Sau này gặp nhau, ông Sơn cho biết: khu đất đó ông mua lại của Công ty Phát hành Biểu mẫu thống kê thuộc Tổng cục Thống kê. Là doanh nghiệp Nhà nước, công ty này sở hữu rất nhiều đất, khi không dùng hết, họ chuyển nhượng bớt. Ông mua lại và xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Giờ khu đất này đã thành đất vàng trị giá tới hàng chục triệu đô.
Khách sạn Bảo Sơn có hơn 100 phòng tiêu chuẩn, đưa vào sử dụng từ năm 1996. Thương hiệu tốt, chất lượng phục vụ tốt, công suất khai thác buồng phòng thường xuyên đạt trên 70%. Tưởng như ở độ tuổi ông, có con gà đẻ trứng vàng là ông có thể yên phận dành thời gian ra sân golf cho thỏa chí một thời lam lũ. Nhưng rồi lâu ngày không gặp ông, đọc báo mới biết, Công ty Bảo Sơn của ông hiện đang đầu tư xây dựng Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Tây và đang dính vào việc kiện tụng đất đai với khách hàng. Khu đất này rộng gần 40ha, ông Sơn mua lại của Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh và Trại giống lợn, một đơn vị quốc doanh làm ăn kém hiệu quả.
Cũng như khu đất của khách sạn Bảo Sơn, đối với Khu thiên đường Bảo Sơn, ông mua đất rồi lên quy hoạch, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cùng với khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, trong dự án này có tiểu dự án biệt thự cao cấp và nhà liền kề. Đối tác của Tập đoàn Bảo Sơn là Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Quốc tế D&T do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc đã có một hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng 47 lô biệt thự trong dự án.
Bà Hồng Hạnh đã bán 47 lô đất này cho người mua nhưng đồng thời lại lấy 47 lô đất này thế chấp ngân hàng để vay 66 tỷ đồng. Việc Công ty D&T sai phạm không liên quan đến Tập đoàn Bảo Sơn, nhưng không mấy ai có đầy đủ thông tin. Vậy là tin đồn Bảo Sơn lừa đảo khách hàng rộ lên thu hút báo chí.
Một số phương tiện truyền thông trước đó đã nhầm tưởng Công ty D&T là công ty thứ cấp, công ty con của Tập đoàn Bảo Sơn nên đã đưa tin thất thiệt. Cụm từ “vụ lừa đảo của nhà đầu tư thứ cấp của Tập đoàn Bảo Sơn” được nhiều bài báo dùng như ngầm định gán ghép Công ty D&T là của Tập đoàn Bảo Sơn.
Đang làm ăn yên lành, tin đồn thất thiệt khiến ông Sơn lao đao. Cũng may, không lâu sau đó bà Trần Thị Hồng Hạnh bị bắt vì sai phạm. Nhưng việc trả lại danh dự và sự trong sạch cho Bảo Sơn thì không đơn giản như vậy.
TUỔI THƠ GIAN KHÓ
Những dông bão không phải lần đầu tìm đến ông Sơn, mà gần như luôn đồng hành với ông ngay từ thời thơ bé, đến tuổi đi học cho đến những năm tháng làm việc trong các cơ quan nhà nước. Điều kỳ lạ là ông lần lượt vượt qua nó một cách kỳ diệu khiến không ít người phải kinh ngạc.
Mỗi một chặng đường, mỗi một cương vị mà ông đảm trách, mỗi một dự án mà ông xúc tiến và đầu tư, ông đều phải đối mặt với những chướng ngại, có lúc là con người, có khi là rào cản pháp lý và những yếu tố bất lợi khác. Ông phải vượt qua, không chỉ bằng kỹ thuật, lòng kiên trì mà còn là cả tốc độ. Không có trí thông minh, không có nghị lực phi thường, không có sự nhân văn và chia sẻ, ông sẽ bị vướng ở một khâu nào đó.
Ông kể lại về những những gian truân, thăng trầm, nước mắt; đó là cuộc vật lộn, đối đầu với những căng thẳng trước thách thức, những giải pháp tình thế trong kinh doanh; là sự táo bạo và quyết liệt trong từng cuộc gặp, từng thương vụ với những ước mong đưa con thuyền tới đích.
Tổ tiên của ông chính gốc ở kinh thành Huế, cố nội ông tham gia khởi nghĩa Cần Vương – bị thực dân Pháp đàn áp, các cụ phải dắt díu lẩn trốn tứ tán. Cố nội của ông về tá túc đất Nam Đàn, Nghệ An. Đây là mảnh đất máu thịt mà cha con ông sinh ra và lớn lên... Ngày ông sinh ra cũng là thời khắc của lịch sử của dân tộc. Đó là năm 1945, năm mà cuộc Đại chiến thế giới thứ II vừa kết thúc. Là xứ thuộc địa của Pháp, An Nam bị vắt kiệt để phục vụ cho mẫu quốc.
Chiến tranh kéo dài, cộng với mất mùa khiến hơn triệu đồng bào ta phải chết trong nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu (1945). Ngày ấy, cái nghèo, cái đói cứ quẩn quanh, bám chặt từng gia đình, từng người dân ở mọi miền đất nước. Quê ông, gia đình ông cũng không thoát khỏi cảnh đói nghèo. Như ông kể: “Nghèo rớt mồng tơi. Nghèo đến nỗi cả tháng gia đình tôi phải ăn rau má, ăn độn và thậm chí có lúc phải chặt cả cây đu đủ để làm thức ăn qua ngày.”
Xứ Nghệ vốn đói nghèo, thời điểm đó lại là thời khốn khó nhất của cả nước. Gia đình ông lại càng khốn khó bội phần. Khi mới sáu tháng tuổi, ông đã phải sống trong cảnh mất cha. Cái nghèo, cái khó vì thế tiếp tục được nhân lên. Một nách người mẹ phải nuôi hai đứa con thơ dại. Có một chuyện mà ông được nghe kể lại là, khi ông cất tiếng khóc chào đời, tình cảnh gia đình túng quẫn, vậy mà chẳng hiểu sao những người thân trong gia đình ông vẫn nhờ được ông thầy cúng đến xem tử vi, làm giấy khai sinh và đoán định tương lai cho cậu bé vừa mới chào đời. Ông thầy bói vừa nhìn tướng mạo của cậu bé đã phán: “Tiền vận vất vả, trung vận khá hơn, còn hậu vận rất tốt”. Sau đó ông ta đặt tên cho cậu bé cái tên khác là Nguyễn Bảo Sơn.
Giải nghĩa theo gốc Hán – Việt thì Sơn là “núi”, Bảo là “báu vật”. Còn người anh trai trong thời điểm ấy lại đặt cho ông cái tên khác là Nguyễn Trường Sơn. Không biết người anh trai có lấy núi Trường Sơn để đặt tên cho em trai mình không? Bảy mươi năm trôi đi, giờ đây hồi tưởng lại, ông Sơn thấy những điều mà ông thầy đoán định cuộc đời ông vào năm Ất Dậu của thế kỷ trước là có cơ sở. Có lẽ vì thế mà giờ cả hai cái tên đều được ông nâng niu làm thương hiệu trên các chặng đường kinh doanh của mình.
Nhà nghèo, quê nghèo nhưng bù lại người dân đất Nghệ cần cù và chăm học. Vì gia đình không thể cáng đáng cùng lúc cả hai đứa con đi học, cậu bé Nguyễn Trường Sơn ngày ấy đành chọn phương án: học mót qua người anh ruột của mình. Hằng ngày, cậu theo người anh đến trường, giấy mực không có, hai anh em phải lấy lá chuối khô thay giấy để viết. Sáng đi học, chiều đi làm. Có một chuyện mà đến giờ ông Sơn vẫn còn nhớ. Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, các miền quê thành lập hợp tác xã nông nghiệp. Gia đình ông đành đi vay tiền để mua chiếc bừa và con bò làm phương tiện cấy cày. Ông hăng hái bắt tay vào công việc, song ông làm nhiều mà điểm chấm công vẫn thấp hơn so với người làm ít, “vì tuổi nhỏ”. Nền kinh tế tập trung đã để lại trong ký ức ông những bất hợp lý như vậy…
TỪ TRƯỜNG HỌC ĐẾN NGHI TÀM
Năm 1959, ở tuổi 14, Nguyễn Trường Sơn đã học hết chương trình cấp II (lớp 7). Do đỗ với điểm cao nên ông được ra Hà Nội học trường Trung Cao cấp Cơ điện. Đây chính là nền tảng quan trọng trên bước đường trở thành doanh nhân của ông.
Năm 1962, tốt nghiệp trường Trung Cao cấp Cơ điện, cũng như nhiều người cùng trang lứa, ông hăm hở lên đường nhận nhiệm vụ để áp dụng những kiến thức chuyên môn học được trong nhà trường. Lên Lào Cai xa xôi, rồi vòng về kéo điện cho công trình thủy nông ở Bắc Hưng Hải và nhiều công trình khác, thời tuổi trẻ, ông đã có mặt ở nhiều nơi trên khắp mọi nẻo đường.
Sau mấy năm lăn lộn, tốt nghiệp xong ông được điều về công tác ở Nhà máy Chế tạo biến thế. Công việc giúp cho ông quên đi những kỷ niệm buồn của thời thơ ấu. Năm 1967, ông được Nhà nước và ngành Điện lực cử đi học nghề thiết kế chế tạo máy biến thế tại Bulgaria.
Xứ sở hoa hồng ngày ấy đối với ông có thể coi là thiên đường. Sau năm năm tu nghiệp, về nước với tấm bằng loại ưu “kỹ sư thực hành điện tự động hóa”, ông tiếp tục làm tại Nhà máy Chế tạo biến thế. Tuổi trẻ, sẵn bầu nhiệt huyết và say mê, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ công chức, ông còn tham gia sáng tạo trong các quy trình kỹ thuật.
Ông luôn đi đầu về những sáng kiến kinh nghiệm ở nhà máy. Trong đó có “sáng chế máy phay cổ góp phát điện” đưa năng suất lao động lên bốn, năm lần. Sáng chế được Hội đồng Khoa học Nhà nước đánh giá cao. Vừa công tác, ông vừa học tại chức ở Đại học Bách khoa Hà Nội với bằng kỹ sư thứ hai, đây là khoảng thời gian đã chắp cánh cho Nguyễn Trường Sơn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình để trở thành nhà doanh nghiệp. Năm 1981, ông chuyển đến công tác tại Công ty Vật tư Hoàn Kiếm – Hà Nội. Tại đây, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng rồi Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu của quận.
Mấy năm sau, thấy ông có tố chất kinh doanh, cấp trên đã điều ông về nắm giữ chức vụ Giám đốc công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu và Dịch vụ may (Bộ Công nghiệp nhẹ). Tháng Mười năm 1991, khi Luật công ty ra đời, ngày 16 tháng Mười năm ấy, ông xin phép Bộ Công nghiệp nhẹ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ may của Bộ Công nghiệp nhẹ ra ngoài thành lập công ty liên doanh (đó là công ty Nhà nước đầu tiên và duy nhất ngày ấy ở Hà Nội) thành công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ đầu tư và Du lịch Nghi Tàm.
Cái tên Nghi Tàm gắn liền với ông từ ngày ấy và trải qua bao thăng trầm, thử thách, đến nay đã trở thành một doanh nghiệp lớn, uy tín trên thương trường, gồm 17 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: may mặc, kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng, du lịch quốc tế, khách sạn, công nghệ, vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học, trường cao đẳng nghề...
Với ông, mỗi năm qua đi lại là một bước tiến. Mỗi bước tiến là một cuộc chạy vượt rào.
DÔNG BÃO CỦA THỜI BAO CẤP
Tôi bảo ông Sơn: “Trước đây em thấy có Giáo sư Đặng Phong am hiểu sâu về thời bao cấp, nay gặp anh cũng xứng tầm như vậy. Những câu chuyện của anh không chỉ là một phần của lịch sử, mà còn là những bài học sâu sắc với những ai muốn bước chân vào chốn thương trường.”
Thời bao cấp, rào cản chính là cơ chế quan liêu, trong một nền kinh tế tập trung không theo quy luật thị trường. Các nước xã hội chủ nghĩa quan hệ buôn bán với nhau không giao dịch bằng ngoại tệ mạnh mà chủ yếu là hàng đổi hàng. Với các cơ quan quản lý nhà nước thì có thể can thiệp vào mọi hoạt động của doanh nghiệp chỉ vì những lý do chủ quan.
Thương vụ đầu tiên mà đến nay ông vẫn còn nhớ đến từng chi tiết, đó là vụ đổi hạt nhựa PE, PVC của Cộng hòa dân chủ Đức để lấy 200 tấn cà phê Robusta theo Nghị định thư Nhà nước. Hồi ấy, để tạo công ăn việc làm cho ngành thủ công nghiệp Hà Nội, phải tìm được nguyên liệu cũng như nguồn vốn trong kinh doanh. Đó là cả một câu chuyện khó khăn trăm bề.
Năm 1984, ông đang giữ chức Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, muốn thực hiện các thương vụ phải tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Ngoại thương và các ngành, các cấp để được phép xuất khẩu lô hàng cà phê đổi lấy hạt nhựa. Thương vụ thành công, người trồng cà phê có đầu ra và ngành nhựa thủ công có nguyên liệu để sản xuất.
Với những luận cứ trên, bản hợp đồng kinh tế hàng đổi hàng đã nhận được đồng thuận từ nhiều phía. Hồi đó, để tạo nguồn 200 tấn cà phê đổi lấy 1.000 tấn hạt nhựa, ông đã vào tỉnh Đồng Nai làm việc với công ty thương nghiệp tỉnh, ký hợp đồng mua và đổi 200 tấn cà phê Robusta đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
Sau khi vay được tiền, công ty của ông đã mua được 200 tấn cà phê của công ty thương nghiệp thành phố Biên Hòa. Lô hàng trên đã được thu gom đủ và nhập kho thành phố Biên Hòa. Với ông, mọi việc tràn trề hy vọng. Thương vụ này thành công sẽ thúc đẩy ngành thủ công nghiệp Hà Nội phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Nhưng oái oăm thay, trong lúc hàng đang chờ để đưa ra cảng thì đùng một cái, tháng Mười năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có văn bản chuyển mọi nguồn cà phê trong nước, kể cả số cà phê đã ký ngoài nghị định thư của các doanh nghiệp xuất khẩu để tập trung trả nợ cho Liên Xô.
Ở tầm vĩ mô thì đúng là phải thế, song lại đặt công ty của ông Sơn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, kéo theo đó là hàng loạt công việc phải xử lý như giá cà phê hàng đổi hàng cao hơn giá cà phê Nhà nước thu mua để trả nợ cho Liên Xô. Cụ thể, Nhà nước chỉ trả 0,32 đồng/kg; trong khi giá đổi hàng là 0,42 đồng/kg. Sự chênh lệch này là cơ hội cho những đồn thổi và suy diễn trong dư luận.
Người ta đặt các câu hỏi ngờ vực về ông và sẵn sàng quy kết. Có người còn cho rằng ông móc ngoặc với các đối tác để trục lợi và quy trách nhiệm cho ông về sự đổ vỡ của bản hợp đồng kinh tế này. Trước những lời đồn thổi ấy, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hoàn Kiếm tỏ ra hoang mang và lúng túng, nhưng ông đã đứng ra tự chịu trách nhiệm và giải quyết vụ việc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Đó là phải tạo ra cơ chế mới hàng đổi hàng trong nước may ra mới thoát khỏi cảnh bĩ cực nói trên.
Ý nghĩ ấy đã đưa ông đến gõ cửa các nhà lãnh đạo Bộ Ngoại thương, Bộ Nông nghiệp và ông Tống Trần Đào, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản để nhờ hai Bộ giúp đỡ theo phương thức công ty giao 200 tấn cà phê cho Nhà nước theo giá 2,1 rúp/kg (giá quy định tại thời điểm đó), và với số tiền đó Nhà nước bán lại cho Công ty phân Urê giá 0,16 rúp/kg phân.
Với những nỗ lực phi thường đó, Bộ Ngoại thương và Bộ Nông nghiệp đã trình Chính phủ phương án đổi hàng dành riêng cho Hà Nội nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt. Thật bất ngờ, khi ấy Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký văn bản chấp thuận cho công ty của Hà Nội thực hiện phương án đó. Niềm vui khôn xiết đến với ông, nếu thực hiện theo phương án này, công ty sẽ thu về nguồn lợi nhuận rất lớn, mọi khó khăn theo đó cũng được chấm dứt.
Nhưng oái oăm thay, sau khi Chính phủ cho phép Hà Nội được thực hiện theo cơ chế trên thì các địa phương có nguồn cà phê cũng nhao nhao xin phép Chính phủ được áp dụng cơ chế như đã dành cho các công ty của Hà Nội. Thế là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng ý cho năm tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Pleiku, Đắc Lắc, Buôn Mê Thuột được làm theo cách đó. Tình thế ấy khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vì lợi ích của địa phương mình đã ra lệnh phong tỏa, không cho phép xuất mặt hàng này ra khỏi phạm vi tỉnh.
Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, ông Sơn thở dài, vì trước đó thực hiện bản hợp đồng đã ký giữa công ty ông và một đối tác khác ở tỉnh Đồng Nai có hiệu lực sáu tháng. Hàng được thu mua và nằm trong kho, bây giờ không được xuất ra khỏi tỉnh, chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, mặt hàng cà phê nếu để lâu sẽ bị mốc và hỏng nghiêm trọng. Chưa hết, đúng vào lúc tình cảnh rối như gà mắc tóc, sự vắng mặt dài ngày của ông khiến những tin đồn xấu về ông lại xuất hiện ở đất Hà Thành.
Trong khi đó, ở Đồng Nai, ông chạy như con thoi, hết gặp người này lại đến vị lãnh đạo kia để tìm giải pháp gỡ rối. Một số người còn quy trách nhiệm cho ông, thậm chí có người ác miệng còn nói: Ông đang tìm đường trốn đi nước ngoài hoặc đã trốn thoát đến Hong Kong.
Đời doanh nghiệp thời bao cấp là vậy, thắng thì cả làng hưởng, còn thua thì trách nhiệm đổ hết lên người thực hiện. Trong bối cảnh ấy, là người có bản lĩnh và đã từng va đập với thương trường, dạn dày với dư luận, ông Sơn quyết không đầu hàng. Ý chí đó đã đưa ông đến với những việc làm mà ông cho là cần thiết để tháo gỡ những ách tắc trong việc thực hiện bản hợp đồng kinh tế, kể cả việc “xông” thẳng vào cuộc họp của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để xin được trình bày nguyện vọng và mong nhận được sự cảm thông của cơ quan lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Cuối cùng thì yêu cầu chính đáng ấy cũng được giải quyết sau bốn tháng trời chạy vạy.
Nhưng khi cái nút ấy được gỡ thì lô cà phê đó đã bị mốc 70%, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Một canh bạc nữa lại xuất hiện đòi hỏi ông phải giải quyết. Từ Hà Nội bay vào Đồng Nai, từ Đồng Nai lại bay ra Hà Nội, may mà cuộc đời vẫn còn những người bạn tốt. Họ vừa là bạn vừa là chuyên gia, những người tham vấn cho ông cách xử lý. Một chiến dịch đánh tẩy mốc cho 200 tấn cà phê nhanh chóng được thực hiện thông qua Công ty Dịch vụ chế biến hàng xuất nhập khẩu Sài Gòn. Nhờ đó mà lô hàng 200 tấn cà phê bị mốc đã được tái chế, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và kịp thời chuyển xuống tàu để gửi đến địa chỉ ở nước ngoài.
Hàng đi, tiền về, tưởng đã tìm được nụ cười trên môi. Nhưng không, ngay sau đó lại phát sinh một sự việc khác có liên quan đến phương thức đổi hàng mà ông đang thực hiện. Chẳng là theo quy định thì cà phê đi, công ty ông sẽ nhận được phân đạm. Nhưng lúc này, các kho ở các tỉnh phía Bắc dường như đã trống trơn mặt hàng này. Một lần nữa, Bộ Nông nghiệp đã quyết định giao cho ông nhận hàng tại Sài Gòn. Thế là ông lại phải bay vào miền Nam cầu cứu. Nghĩ là sẽ được cứu, ai dè chuyến tàu chở phân đạm do ông thuê chuẩn bị rời bến thì lại có lệnh của cơ quan vận tải không cho xuất bến với lý do: không được chở ngược mặt hàng này ra các tỉnh phía Bắc.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Trường Sơn lại phải trở lại Hà Nội để tiếp tục cầu cứu Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng Bộ trưởng. May sao lời cầu cứu ấy cũng đã đến được với các thành viên đang tham dự cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng. Đích thân đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định cho phép công ty của ông được nhận hàng từ kho dự trữ chiến lược. Từ nguồn phân đạm ấy, ông đổi lấy lạc xuất khẩu, thu về khoản lợi nhuận 72.000 đô la cho quận Hoàn Kiếm. Nguồn vốn lớn tạo đà cho Công ty Xuất nhập khẩu Hoàn Kiếm xây dựng một xí nghiệp giày da xuất khẩu đầu tiên cho Liên Xô.
Tôi bảo ông: thương vụ lãi lớn như vậy, chắc anh sẽ được thưởng to, thậm chí là thăng chức? “Không có chuyện đó chú à, thậm chí muốn minh oan cho những lời đồn thổi còn khó nữa là. Thấy thương vụ lãi lớn, có người cho rằng, chắc mình đút túi kha khá, chính vì thế nên họ mới dựng lên kịch bản: thanh tra đánh giá kết quả để xét thưởng cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn!”
Vậy thực chất của cuộc thanh tra này là sao? Anh có được thưởng lớn hay không? “Làm gì có chuyện đó. Thanh tra họ phải có việc để làm, họ phải tỏ ra quan trọng. Chuyện này thực chất là tìm kiếm các sơ hở hoặc tiêu cực nào đó xung quanh việc xuất khẩu lô hàng cà phê nói trên. Họ rà soát đủ thứ, và kết thúc là: Không tìm ra bất cứ tiêu cực nào. Thanh tra kết thúc và cũng không có chuyện thưởng tiền hay thưởng bằng một câu cửa miệng.”
Một câu chuyện buồn khác thời bao cấp nhưng nó vẫn đeo đẳng ông cho đến tận bây giờ. Hồi đó, khi thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Hoàn Kiếm, do thiếu vốn kinh doanh nên ông phải tìm kiếm các đối tác để hợp tác. Một trong số đó là Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ (Artexport). Artexport đã đồng ý ủy thác cho công ty của ông sản xuất 150.000 sản phẩm áo thêu ren xuất khẩu cho Công ty Torimex Ba Lan.
Để tạo vốn cho công ty Hoàn Kiếm thực hiện hợp đồng, Tổng công ty Artexport tạm ứng cho Công ty Hoàn Kiếm 8000m vải giả da. Sau khi nhận mặt hàng vải giả da, ông quyết định đem bán lấy tiền để mua vải nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất lô hàng xuất khẩu sang Ba Lan như hợp đồng đã ký kết. Hàng được sản xuất tại Công ty Dệt Việt Thắng Sài Gòn và đưa ra nhuộm tại Hợp tác xã Nhuộm Thống Nhất, Hà Nội. Hồi ấy, do kỹ thuật nhuộm của Hợp tác xã chưa cao nên một cuộn vải 50m sau khi nhuộm, giữa đầu tấm và cuối tấm có chênh màu.
Cuối cùng, ông đã dùng hai màu đó sản xuất hai loại áo với màu sắc có chênh nhau và đã được phía nước ngoài ký xác nhận. Nghĩ là suôn sẻ, nhưng khi ông đang có mặt tại Sài Gòn thì một số chuyên viên Tổng công ty Artexport khi đến kiểm tra hàng đã không duyệt mẫu mã mặt hàng này, với lý do trước đó mẫu nước ngoài ký khác với mẫu công ty đang sản xuất. Vậy là lại có người báo cáo lên các cơ quan Đảng và chính quyền quận Hoàn Kiếm rằng: “Ông Sơn đã làm sai, không cẩn thận ông Sơn có ngày bán cả quận”.
Trước những lời đồn thổi ấy, Giám đốc Công ty Hoàn Kiếm đã cho ngừng sản xuất, cho 500 công nhân nghỉ việc. Lúc này, từ thành phố Hồ Chí Minh, ông điện thoại trực tiếp cho đồng chí Giám đốc Công ty và khẳng định: Ông sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này và yêu cầu Giám đốc và Quản đốc xí nghiệp may kêu gọi công nhân trở lại làm việc. Sau khi trở ra Hà Nội, bằng các giải pháp khéo léo ông đã cùng Artexport và đối tác nước ngoài xác định lại mẫu hàng và màu vải. Cuối cùng thì mọi việc đều được giải quyết. Lô hàng trên vẫn đến được tay các bạn hàng của Ba Lan.
Một thương vụ nữa diễn ra sau đó cũng khiến cho ông phải hao tổn công sức để thu lại nỗi buồn mênh mông. Đó là bản hợp đồng làm ăn với Hungary trước thời điểm khối Đông Âu tan rã. Theo đó, công ty của ông xuất hàng may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ cho họ, đổi lại là bạn trả lại các sản phẩm đèn Neon Hungary. Tổng giá trị hợp đồng lên tới một triệu đô la. Thời đó, số tiền trên là rất lớn. Để thực hiện hợp đồng này, công ty của ông phải kết hợp với Công ty May Việt Tiến ở Sài gòn.
Đây là thương vụ lớn, nếu diễn ra ổn thỏa sẽ đem lại nguồn lợi nhuận rất lớn cho cả hai bên. Lô hàng đầu tiên suôn sẻ và đem lại nguồn lợi nhuận lớn, nhưng khi thực hiện giao hàng lần thứ hai thì cũng là thời điểm mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. Sự hỗn loạn khiến cho đối tác không chịu thanh toán tiền cho công ty ông. Nhiều thông tin dồn dập đến với ông và cho rằng, ông bị các đối tác Hungary lừa. Nhiều người còn đưa ra ý kiến sẽ cách chức ông. Trước tình thế ấy, chỉ có tự mình cứu lấy mình – ông Sơn khẳng định.
Ông lại một mình phải đứng ra chèo chống. Cùng luật sư của Bộ Ngoại thương, ông đã bay qua Hungary thuê luật sư, soạn thảo văn bản gửi đến tòa án Quốc tế, rồi cũng mình ông đứng ra xin phép chính quyền nước sở tại tổ chức họp báo để công bố các quyết định thiên vị của tòa. Từ chiến thuật này, Tòa án Hungary đã phải ra phán quyết thắng kiện cho công ty ông. Nhưng theo quy định của luật pháp Quốc tế thì việc thi hành án phải do Tòa án của Hungary thực hiện. Chờ mãi không thấy hồi âm, ông lại bay qua Hungary, gõ cửa văn phòng Thủ tướng đương nhiệm nhờ can thiệp.
Quốc vụ khanh của Hungary đã trả lời rằng, Chính phủ Hungary không có quyền can thiệp và đề nghị ông làm việc trực tiếp với Tòa án Hình sự, nơi xảy ra vụ việc để giải quyết. Nhưng tại đây, các quan tòa trả lời rằng: Phải chờ xác định tài sản của công ty đó xem có khả năng trả nợ hay không và trước hết phải trả nợ ngân hàng, rồi sau đó mới trả nợ cho công ty ở Việt Nam. Gian nan là vậy, nhưng câu chuyện vẫn không kết thúc theo ý muốn. Tiền vẫn mất, phải tổ chức thực hiện các hợp đồng khác để bù lại.
“Bái phục bác! Khi thiên hạ còn đút chân vào gầm bàn thì bác đã xông pha trận mạc. Không chỉ đối mặt bao nhiêu giống tố trong nước mà còn chinh chiến tận bên châu Âu.”
Đời doanh nghiệp không ít lần phải trả giá đắt là thế - ông Sơn chốt lại những câu chuyện buồn như vậy. Đấy cũng là bài học xương máu mà ông đã phải trả giá. Sau những va đập ấy, ông chợt nhận ra con đường trở thành một doanh nhân không chỉ là hoa hồng như người đời tưởng, mà có quá nhiều chông gai.
Năm 2001 sau Đại hội Đảng lần thứ IX, ông Trần Đình Hoan, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đề nghị ông Sơn trực tiếp viết “Đề án phát triển kinh tế đất nước” để ông trình bày với Bộ Chính trị. Ông đã viết đề án mang tên “Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh – đưa nền kinh tế phát triển bền vững”. Đề án này đã được ông Hoan tóm tắt báo cáo tại Bộ Chính trị và Trung ương.
Tôi bảo ông: Bác không chỉ là một doanh nhân, một giáo sư trường đời, với cái đề án đó, bác xứng đáng được trao học hàm học vị giáo sư đúng nghĩa. Vậy mà ở xứ ta, chưa có cơ chế đó, tiếc thật.
Ông Sơn chia sẻ, tại sao cứ phải tiếp tục sống với cơ chế cũ mà ở đó đôi khi chuyện thành bại chỉ là sợi tóc mỏng manh. Ông quyết định vượt ra ngoài không gian đó, đặc biệt, khi tiến trình hội nhập đang diễn ra như một cơn lốc. Một phần tư thế kỷ trước, ông đã nhận thức được điều đó và tách khỏi Nhà nước, thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghi Tàm.
Thương trường có nhiều anh hùng hảo hán, nhưng ở xứ ta, đời làm doanh nhân với thâm niên nửa thế kỷ như ông thì chẳng còn mấy ai. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, ông đã có một sản nghiệp, Bảo Sơn đã trở thành một Tập đoàn kinh tế mạnh tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người.
Chính ông cũng đang hằng ngày hằng giờ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo.



Trần Văn Minh 
Tháo chạy vì chính trường
Thằng Joan, bạn tôi, là một tín đồ Catholic ngoan hiền, và là người Hà Tĩnh. Sau hơn hai tháng phiêu dạt trên đất Mỹ, về nước chân ướt chân ráo gặp nhau hắn bảo: “Xứ Mẽo nhiều chuyện lắm, trong đó đáng chú ý là gặp ông Minh Nhớp. Người anh hùng này hiện đang sống trong chùa ở Santa Ana, bang California, nằm bên bờ Đại Tây Dương.”
Với người Hà Tĩnh, cách đây ngót 20 năm, cái tên Minh Nhớp nổi lên như một hiện tượng, đó là anh hùng xứ núi Hồng, sông Lam. Năm 1994, khi mới bước vào nghề báo, đến Hà Tĩnh công cán, tôi đã nghe danh ông, nhìn thấy nhà máy chế biến gỗ của ông, lòng thầm ngưỡng mộ.
Tên thật của ông là Trần Văn Minh, sinh vào khoảng đầu những năm 1950. Do có xuất thân thuộc thành phần không cơ bản, tầng lớp phi vô sản, nên tuổi thơ của ông long đong lận đận. Cải cách 1956, gia đình ông bị trưng thu hết ruộng vườn tài sản, cha ông bị xử tử trước mặt gia đình. Đó là khởi đầu cho cuộc đời lặn ngụp kiếm miếng ăn qua ngày, rồi phiêu bạt sang tận Mỹ
Trong những năm 1960, chàng thanh niên Trần Văn Minh phải gia nhập đội thanh niên xung phong, khuân vác, phá dỡ bom mìn… Hết nghĩa vụ, Minh về bám quốc lộ, hành nghề sửa xe đạp cho khách trung lưu và cán bộ công cán. Tay chân lấm lem dầu mỡ, khi buông cờ-lê, mỏ lết, để thực hiện các thao tác khác, ông thường tiện tay chùi vào áo quần, khiến toàn thân ông như vừa mới được móc từ cống lên. Biệt danh “Minh Nhớp” có từ đó.
Sau 1975, như nhiều người dân miền Bắc, ông Minh Nam tiến tìm đường vào Sài Gòn làm ăn. Tới những năm 1980, nước ta lâm vào khủng hoảng nhiều mặt, đời sống ngày càng khó khăn chật vật. Đó cũng là thời kỳ mà những người buôn lậu có đất sống. Với bản năng thông minh, Minh Nhớp đã vượt qua các trạm kiểm soát để đưa hàng từ Sài Gòn ra, cung cấp cho đồng bào. Đặc biệt là ở thời đói kém, gạo là mặt hàng một vốn bốn lời. Dẫu bị bắt nhiều lần, nhưng tựu chung Minh Nhớp vẫn thắng.
Từ một thương nhân buôn gạo, có chút vốn liếng, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, lại gặp lúc Sài Gòn được thông thoáng, Minh ấp ủ tham vọng vươn ra làm xuất khẩu, bắt tay bắt chân với mấy ông Ba Tàu ở Chợ Lớn, có dây nhợ với Hong Kong.
Giờ nghe khái niệm này thấy lãng xẹt, bởi khi thị trường không biên giới của WTO xuất hiện, chuyện mua của ai, ở đâu, bán chỗ nào đâu thành vấn đề. Nhưng ở thời điểm mà xứ ta còn đang khép kín thì chuyện bắt chân bắt tay với mấy ông nước ngoài đã có thể đưa vào tầm ngắm của cơ quan an ninh. Còn có cả chuyện trao đổi hàng hóa hay tiền bạc thì không chừng bị khép tội gián điệp bất kỳ lúc nào.
Xuất nhập khẩu là lĩnh vực độc quyền của Nhà nước. Thế mà Minh dám nghĩ đến chuyện làm tư nhân, quả thật là gan cóc tía. Rồi, bằng tài ngoại giao của mình, ông cũng cho ra đời được cái gọi là: “Công ty Xuất nhập khẩu Nội thương Hà Tĩnh”. Công ty này, sau được đổi tên thành “Công ty Kinh Doanh tổng hợp Ðầu tư sản xuất Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh”, gọi tắt là GETRADIMEX.
Năm 1991, Hà Tĩnh được tách ra từ Nghệ Tĩnh. Ông Trần Quốc Thại làm Bí thư, ông Nguyễn Ký là Chủ tịch. Tỉnh mới tái lập, nên nghèo đến mồng tơi không kịp rớt. Buổi đầu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nôn nóng muốn cải thiện ngân sách để có đồng ra đồng vào, nên mở hết cơ chế cho đồng chí Minh hoạt động.
GETRADIMEX của ông Minh về danh nghĩa là doanh nghiệp Nhà nước, nhưng gần như Nhà nước không đầu tư một đồng vốn nào. Trên thực tế, ông Minh phải tự bỏ vốn ra kinh doanh, lo lương bổng cho anh em và tổ chức điều hành, phát triển thị trường...
Thói đời, nước càng đục càng dễ kiếm ăn. Bên xứ Tàu, Đặng tiên sinh biến câu ‘‘Mèo trắng, mèo đen...’’ thành kinh thánh của lý luận cải cách mở cửa. Còn ở xứ ta cũng đang dương cao ngọn cờ xóa đói giảm nghèo, biến Sài Gòn trở thành nơi bội thu ngân sách, giải cứu sự thiếu đói triền miên cho cả nước.
Trong khi những người kiên trung vẫn xem đói nghèo là tiêu chuẩn của trong sạch và đạo đức, thì có một số khác vẫn âm thầm đến với quy luật giá trị. Trường hợp của ông Minh Nhớp là mẫu hình thay đổi thời đó: vừa năng động, vừa dám nghĩ vừa dám làm. Suy cho cùng, ông Minh cũng chả có gì để mất, ngoài đói nghèo.
Nghệ Tĩnh hồi đó còn nhiều rừng, thông qua các đầu nậu, làm cơ chế với các trạm kiểm lâm, ông đã thu mua được không biết bao nhiêu gỗ nguyên khối. Điều ấn tượng nhất khi tôi đi qua cầu Bến Thủy thời đó là những bãi gỗ tròn mênh mông của ông Minh Nhớp. Bên kia sông Lam, dân Hà tĩnh vẫn gọi là Gia Lách, ven sông là bãi đất rộng mênh mông thường bị ngập lụt vào mùa mưa. Đó là nơi ông Minh tập kết gỗ như một trạm trung chuyển. Phần lớn gỗ được đưa từ Lào về, một phần được khai thác ở các huyện miền núi xứ Nghệ.
Gỗ xuất thô sang Nhật, qua cảng Cửa Lò, một vốn bốn năm lời. Có ngoại tệ, ông Minh nhập xe máy loại qua sử dụng, mua với giá đồng nát, bán với giá... kim cương. Lãi vô thiên lủng. Thời cuối 1980 đầu 1990, ai có con xe 81, máy cối, chạy từ đầu làng đến cuối làng, con gái “chết” không sót một mống nào. Thậm chí, có cô còn thầm mơ được làm vợ ba vợ tư của một thằng răng vẩu chỉ vì hắn sở hữu con xe mang nhãn hiệu Japan.
Với thị trường ấy, với trí thông minh ấy, với sự năng động ấy, Công ty GETRADIMEX của đồng chí Minh phất lên như diều gặp gió. Có tiền, ông xây trụ sở, sắm xe; có tiền, ông nhập máy móc, nhà xưởng, với tham vọng đưa công nghệ xe máy vào xóa đói giảm nghèo cho quê hương. Khi tôi có mặt ở đó, Hà Tĩnh đã là một trong số ít địa phương có dây chuyền lắp ráp xe gắn máy.
Cái gọi là dây chuyền này thực chất chỉ là hệ thống các nồi hơi nén với các ống dẫn, khi vặn các ê-cu không phải dùng cờ-lê thủ công mà là dùng lực nén từ nồi hơi thông qua súng bắn bụp bụp. Hiện đại thế chứ. Lần đầu vào thăm xưởng của ông Minh, tôi mới thấy té ra, những con Dream láng cóng trị giá bằng cái biệt thự cũng phải đi qua cái dây chuyền này. Dream II được coi là ước mơ của triệu triệu con tim người dân xứ Thiên đường.
Loại xe này mang nhãn Honda nhưng được sản xuất trên đất Thái. Với người Thái, xe đó thường dùng cho tầng lớp bình dân, thậm chí chỉ là xe chở hàng của mấy tay cửu vạn; nhưng với xứ ta thì đó là một tài sản, phải mất nhiều năm tích góp mới có được. Trên đất Thái, giá xe xuất xưởng chỉ khoảng 900 đô la, nhập qua Lào, đưa về Việt, giá bán gấp ba lần. Vấn đề cơ bản là ai được phép nhập khẩu và được nhập bao nhiêu?
Những ẩn số như trên không nằm trong luật.
Trong hoàn cảnh gắt gao của Hải quan, đã hình thành một cách buôn không giống ai nhưng hiệu quả vô cùng: “buôn cơ chế”. Giờ đây, không phải ai cũng hiểu thấu đáo cách buôn ấy, bởi nó biến hóa khôn lường, thường xuyên thay đổi theo sự thay đổi của cơ chế, của các điều khoản các luật và văn bản dưới luật. Nếu ở đại học kinh tế có đưa môn này vào giảng dạy thì Minh Nhớp xứng đáng được phong danh hiệu Giáo sư.
Là “Giáo sư trên thị trường cơ chế ” đồng nghĩa với chuyện túi tiền của ông Minh phình to, to như những khối u di căn. Vào đầu những năm 1990, GETRADIMEX của Trần Văn Minh không chỉ có nhà máy lắp ráp Honda, nhà máy chế biến gỗ, trụ sở hoành tráng mà còn có đến cả nghìn công nhân. Mỗi năm, Công ty của ông nộp cho ngân sách gần trăm tỷ đồng, chiếm già nửa ngân sách của tỉnh.
Mỗi khi có hội nghị, tổng kết, cái tên Trần Văn Minh được xướng lên như một người anh hùng. Thậm chí, các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh đi đâu cũng thường kiêu hãnh nhắc đến đồng chí Minh. Với người Hà Tĩnh, cái tên Minh Nhớp chỉ là do bọn thô thiển ít học gọi, còn giới quan chức thượng lưu ở đó chỉ biết đến doanh nhân Trần Văn Minh, nổi tiếng chắc chẳng kém danh nhân nào.
Khi đã tiền nhiều, danh nổi, đi nước ngoài như các bà nội trợ đi chợ, đó cũng là lúc mà các đệ khẽ khàng đề nghị Minh ứng cử vào Quốc hội. Năm 1992, khi Hà Tĩnh vừa mới được tái lập, cũng là lúc cả nước chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa IX, theo sự xúi bẩy của các quân sư, Minh ra ứng cử. Sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời, từ chỗ thoát nghèo rồi đến chỗ tiền bạc rủng rỉnh, chuyện kiếm góc chiếu giữa đình cho mở mặt mở mày với thiên hạ cũng là nguyện vọng chính đáng.
Sau các vòng Hội nghị hiệp thương, Minh cũng lọt vào vòng chung kết. Chết nỗi, ông nằm chung bảng với toàn những vị có máu mặt. Khu vực đó có năm ứng viên, bỏ hai chọn ba. Trong đó có một vị do Trung ương cử về, là Chánh án Tòa án tỉnh; một vị nữ là đương kim Chủ tịch huyện; còn ông Táo, Phó Chủ tịch tỉnh, và ông Trần Quốc Thại Bí thư.
Ông Chánh án do Trung ương cử về thì chắc suất rồi. Bà phụ nữ thì phải bầu để có đại biểu phụ nữ. Suất còn lại phải chọn một trong ba. Cuối cùng, ông Minh bị rớt đài.
Lại nói chuyện GETRADIMEX tiếng tăm lừng lẫy hoành tráng nhưng trong đó cũng chứa chất bao nhiêu mầm bệnh. Dông bão nổi lên, cá nhỏ khó chết, nhưng cá voi lại là thứ dễ chết nhất. Đang yên đang lành, đối tác đến nườm nượp, các hợp đồng đủ loại, dự án nhiều vô thiên lủng, cùng với đó là dòng tiền chảy như nước sông Đà. Đùng phát, một vài cái đơn kiện vu vơ là thanh tra có cớ đến làm việc.
Thanh tra đến, đương nhiên là cả bộ máy văn phòng phải tiếp. Các đối tác đến làm việc, không thể dừng việc thanh tra để làm việc với đối tác được. Chưa nói đến chuyện, chả ai lại đi làm ăn với một doanh nghiệp đang ở trong tầm ngắm của thanh tra. Mỗi năm, các thanh tra đến một lần là đủ gây khiếp vía, huống hồ, đoàn này đến, làm việc xong chưa có kết luận thì đoàn khác lại vào. Ngành nào cũng có thanh tra, chính quyền cấp nào cũng có thanh tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có thể nhảy vào cuộc.
Việc thanh tra kéo dài khiến GETRADIMEX từ chỗ hoành tráng đến chỗ khó khăn rồi lụi tàn. Các dự án dang dở, các hợp đồng thực hiện giữa chừng thì đối tác bỏ chạy, để lại những khoản nợ... Doanh nghiệp của ông bị ngưng trệ, nợ nần chồng chất. Theo đó, sức khỏe của ông cũng ngày một
xấu đi.
Năm 1999, sức khỏe ông Minh giảm sút, vào viện kiểm tra, kết luận xét nghiệm cho thấy, ông bị ung thư tuyến tiền liệt. Tưởng với căn bệnh nan y ấy, ông Minh được buông tha, nhưng không.
Tam thập lục kế, ông Minh chọn kế “tẩu”. Tuy nhiên, với một doanh nghiệp đang nợ nần chồng chất, lại đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan an ninh, việc ra khỏi biên giới khó như bay lên giời. Khi ông đang nằm viện, thường xuyên có các điều tra viên mẫn cán lượn lờ đâu đó. Mọi động tĩnh của ông đều không thể lọt qua con mắt của họ.
Làm thế nào để tẩu được là một câu hỏi lớn. Campuchia là đường duy nhất mà ông Minh có thể tính đến. Lấy cớ chuyển viện, ông đã đánh lạc hướng, bay thẳng vào Sài gòn, rồi nhảy xe đò lên Tây Ninh. Lên gần cửa khẩu Mộc Bài, ông thuê xe lai qua biên giới bằng đường mòn, rồi dùng hộ chiếu mua vé máy bay đi Mỹ.
Trong một bài nghiên cứu năm 2007 của Viện Khoa học Thanh tra, trong đó ông Nguyễn Khắc Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kinh tế II, viết:
“Trong quá trình hoạt động của công ty (GETRADIMEX), nội bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên có nhận định, đánh giá khác nhau về công ty này, có một số ý kiến cho rằng công ty này làm ăn giỏi, có hiệu quả cần được biểu dương, thậm chí có ý kiến còn cho rằng giám đốc công ty này cần đưa lên làm lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh. Có những ý kiến khác lại cho rằng công ty này làm ăn kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, tiêu cực, tham nhũng.”
Cuộc tranh giành liên quan tới công tội của GETRADIMEX cao tới mức, theo ông Hường, “Nội bộ ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mất đoàn kết nghiêm trọng, không thể tiến hành Ðại hội Ðảng bộ tỉnh theo kế hoạch để chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VIII (1996).”
Cùng năm 1999 khi công ty GETRADIMEX bị giải thể, ông Minh bị phát hiện có bệnh ung thư. Ông đi mổ, mà chính quyền cũng không để ông yên. Nhưng có lẽ một người như ông Minh thì đã sẵn biết điều này rồi, không cần phải dặn. Không những thế, ông đã có sẵn kế hoạch thoát thân từ trước khi bị giải thể công ty.
Ông nhờ bạn sắp xếp cho ông được chuyển từ bệnh viện K qua bệnh viện Ðông y Dân tộc của quân đội. Từ đó, cứ ban ngày ông đi qua bệnh viện Ðông y để chữa bệnh, tối lại về nằm bệnh viện K. Rồi một hôm, từ bệnh viện K, ông được đưa thẳng lên Nội Bài, mua vé bay vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn, theo ông kể: “Tôi đưa sẵn cho bạn tôi giữ giấy tờ, passport, với 5.000 đô la. Visa vào Mỹ tôi cũng đã từng có rồi, từ trước khi công ty giải thể.”
Bạn ông giao ông giấy tờ, tiền, passport, rồi chở ông lên Tây Ninh. Từ đó, ông vượt biên qua Campuchia, “vừa đi bộ vừa đi xe ôm vào Phnom Penh, lên máy bay đi Mỹ.”
Nghiên cứu về anh Minh khiến tôi nhớ lại chuyện anh Khodorosky ở xứ Bạch Dương. Với anh Minh, giá như không có tham vọng ngoài kinh doanh, biết đâu, giờ đây Hà Tĩnh còn có thêm một Vin nữa, không thua kém Phạm Nhật Vượng. Tại sao không?!
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Giáo sư… trường đời
Đầu năm con Dê, tôi ghé qua văn phòng của Chủ tịch Kevin chúc tết. Được cô thư ký xinh đẹp dẫn vào phòng khách, tôi ngỡ ngàng nhìn bộ xa lông khủng bằng gỗ hương thoang thoảng mùi thơm quyến rũ. Cô thư ký mời ngồi, rồi ra hiệu đợi một lát!
Trong lúc chờ chủ nhân văn phòng ký cả xấp văn bản, tôi tranh thủ quan sát. Phòng khách rộng, toàn bày đồ khủng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến phòng khánh tiết của Đại sứ Tàu, với diện tích cả trăm mét vuông chỉ để bày những bộ bàn ghế sang trọng, ngà voi ngoại cỡ từ châu Phi.
Đang suy ngẫm thì chủ nhân nơi đó bước ra, gương mặt trẻ trung, dù vẫn phảng phất phong trần. Cô nghiêng người bắt tay, tươi cười chào hỏi rồi ngồi lọt thỏm xuống chiếc xa lông. Tôi nói mình ngỡ ngàng về bộ ghế lớn.
	 - Em mua nó hơn tỷ anh à! Quê em Bắc Ninh, gần Từ Sơn nên mê đồ gỗ, thấy độc thì chơi!

Mình à lên một tiếng, rồi hỏi: “Đây là công ty thủy sản, anh cứ nghĩ là em kinh doanh đồ gỗ!”
	 - Đúng, công ty thủy sản, nhưng em mua nó rồi, mua trăm phần trăm luôn, 70 tỷ!
	 - Vậy giờ e có mấy công ty?
	 - Trên chục anh à, thấy cái gì lãi thì làm! Ngoài dây cáp, em có mỏ đá, làm đường giao thông nông thôn, đồ gỗ, xuất khẩu thủy sản,... vốn liếng cũng kha khá, nghìn tỷ anh à!
	 - Trời! con gái Kinh Bắc giỏi thế, xâm lược Thủ đô, rồi chinh chiến khắp cả nước! Trước đây em học ngành gì?
	 - Em học hết lớp 7 trường làng thôi, nhưng em đi buôn từ rất sớm, 13 tuổi đã buôn rồi! Trường đời anh à!

- Khái niệm này không mới, nhưng chưa bao giờ anh nghe nói về “Trường đời” sinh động và giàu cảm xúc như em! Bạn anh nhiều đứa có cả mớ bằng, nhưng mỗi trường cũng chỉ học vài năm, thu được một mớ lý thuyết thôi, còn trường đời như em mới là đắc dụng…
Tôi bảo muốn nghe nói kỹ hơn về “trường” này!
- Năm lên mười, bố mẹ em bỏ nhau. Ở tuổi 32, mẹ em một nách nuôi năm con nhỏ! Em là lớn, phải làm mọi việc giúp mẹ. Từ chuyện đồng áng, chợ búa, đến chuyện bếp núc gia đình.
Thoạt tiên em thu nhặt đồng nát! Từng chiếc dép nhựa cũ, thu mua, mang về phân loại. Cái hỏng hẳn làm nguyên liệu tái chế, cái chưa hỏng, sửa, bán lại, có thu nhập.
Rồi em về Hà Nội, thấy người ta xếp hàng dài mua lương thực, thực phẩm. Nhiều người không đủ kiên nhẫn, bán lại tem phiếu. Em mua rồi xếp hàng, rồi bán lại cho họ. Buôn tem phiếu đã giúp em thu nhập không kém những công chức làm công ăn lương.
Rồi vẫn không bỏ được nghề đồng nát, em buôn sắt vụn.
Đồ cũ người ta bỏ đi, mình thu gom về bán cho làng nghề Đa Hội, họ nấu lại thành thép xây dựng. Mình tự tay thu gom một phần, phần khác tổ chức đội quân đi về các làng bản thu mua, mình mua lại của họ, bán kiếm chênh lệch.
Năm 1990, mình thông thương với Trung Quốc, em buôn kim loại màu. Thu mua đồng, niken… bán qua đường biên. Cứ thế, em làm không thiếu nghề gì, rồi có tiền. Cách đây hơn chục năm, em mua lại Nhà máy Cáp điện Kevin. Thoạt tiên mua cổ phần, thấy làm ăn được rồi em mua tất. Rồi làm Chủ tịch luôn!
- Công ty cổ phần với nhiều quy định phức tạp, còn chưa kể đến các mối quan hệ với khách hàng, bao nhiêu luật lệ điều chỉnh, chi phối, bằng cách nào em học được?
- Em thuê hẳn một luật sư, đi với em một năm. Những giao dịch, hợp đồng, đàm phán, em nhờ luật sư riêng tư vấn, soạn thảo văn bản, ký tá, thanh lý…Hơn năm trời, em thuộc bài, luật sư hết chữ, giờ em tự xem tự xử lý lấy. Luật sư cũ của em giờ mở văn phòng công chứng, là đối tác của em. Thi thoảng có việc lại nhờ đến nhau…
Lại nói chuyện Công ty Kevin, doanh nghiệp này được thành lập từ 1997 với tên gọi Công ty DAVICO là liên doanh giữa công ty cáp điện DAESUNG Hàn Quốc với Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện Đông Anh. Thời đó công ty này đã tự sản xuất các vật tư vật liệu cho đường dây 500 KV, 220 KV, 110 KV của hệ thống truyền tải điện khắp cả nước.
Năm 2001, công ty bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm dây cáp điện và dây phôi nhôm sang Hàn Quốc. Từ đó đến nay, công ty liên tục tăng dần sản lượng xuất khẩu cáp điện sang hơn 40 nước trên thế giới với doanh số xuất khẩu hằng năm lên tới hơn chục triệu đô.
Năm 2002, Công ty Cáp điện lực Nexans Pháp mua lại phần vốn của DAESUNG Hàn Quốc. Năm 2005, Nhà máy Cơ khí Yên Viên cổ phần hóa thành Công ty Cơ khí điện lực, phần vốn trong liên doanh được chuyển cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội quản lý, công ty được đổi tên thành công ty Cáp Điện lực Nexans Việt Nam.
Năm 2013, do chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Nexans, Nexans Pháp rút toàn bộ vốn khỏi Việt Nam, phần vốn nước ngoài của Nexans được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Kevin và đổi tên thành công ty cáp điện lực Kevin Việt Nam. Để đảm bảo uy tín về chất lượng, công ty đã ký thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật qua đó công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của tập đoàn Nexans và được phép dùng thương hiệu Nexans để xuất khẩu ra thị trường. Năm 2013, công ty vẫn duy trì việc sản xuất kinh doanh hiệu quả đảm bảo việc làm nâng cao đời sống cho người lao động trong công ty, đồng thời tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị để mở rộng xuất khẩu. Năm 2013, công ty đạt doanh số trên 300 tỷ đồng trong đó xuất khẩu sang Úc, Cuba, Nam Phi... đạt trị giá hơn hai triệu đô la.
Với thị trường trong nước, công ty tiếp tục là đối tác tin cậy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Công ty được lựa chọn cung cấp dây dẫn cho các dự án 500KV, 220KV của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT.
Năm 2014, công ty tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Nam Mỹ như Chile, Panama... trong khi vẫn tiếp tục xuất khẩu sang Úc, các nước châu Phi. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 sẽ đạt 350 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 trong đó xuất khẩu dự kiến đạt trên 3 triệu đô la.
Ngoài Kevin, Thông còn điều hành nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, bất động sản. Mỗi doanh nghiệp có hàng trăm công nhân, hoạt động trải dài ở khắp các địa bàn trong cả nước.
***
Bẵng đi một thời gian, khi quay lại Lạc Trung, nơi ấy giờ đây là một công trường xây dựng khổng lồ.
Sau khi thâu tóm toàn bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Khu vực I, Thông bắt đầu lên phương án tái cơ cấu để đầu tư. Công ty này tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX). Năm 1982, đây là Tổng kho Thủy sản trực thuộc Công ty Thủy sản Trung ương (Bộ Thủy sản cũ) chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy hải sản cho Thủ đô Hà Nội, các khu công nghiệp tập trung, lực lượng vũ trang, quân đội và nhân dân các tỉnh phía bắc. Năm 1985 chi nhánh Thủy sản IV, trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Trung ương – Bộ Thủy sản được thành lập. Năm 1989, công ty Thủy sản khu vực I trực thuộc Bộ thủy sản ra đời.
Tháng Năm năm 2005, Công ty Thủy sản khu vực I chuyển sang hình thức kinh doanh của công ty cổ phần theo quyết định số 1141 của Bộ Thủy sản. Công ty này vốn là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phảm, thủy hải sản tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước; ngoài ra còn có nghành kinh doanh khác là tổ chức đào tạo đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài…
Tuy hoạt động đã lâu, nhưng dưới thời quốc doanh, công ty kinh doanh không mấy hiệu quả, đời sống cán bộ công nhân viên khó khăn. Khi tiếp quản, Thông đã cơ cấu lại, đưa thêm các ngành nghề mới vào và mở rộng thị trường, nâng doanh nghiệp lên một tầm mới. Bà chủ của nó đã xin phép đầu tư biến khu đất này thành tòa nhà hỗn hợp: chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê.
Tôi gặp lại Thông khi cô đang mải miết với cái ipad như cậu học trò đang mày mò làm bài tập. Cô ngẩng mặt lên chào rồi thanh minh: “Em đang bận trả lời mấy cái email của khách hàng. Làm việc online mà anh.”
Khách hàng của cô hầu hết là từ Trung Quốc. Họ đặt các loại đồ gỗ giả cổ, theo các mẫu từ đời nhà Minh, nhà Thanh. Mẫu mã được gửi bằng ảnh qua email, kèm theo đó là kích cỡ, chủng loại, chất liệu gỗ và các yêu cầu kỹ thuật khác. Cuối cùng là chốt giá, hình thức giao hàng, thanh toán.
Theo các đơn hàng, cô đặt các làng nghề gia công rồi đóng công, giao cho khách ở cửa khẩu Móng Cái. Nhận được hàng, khách chuyển tiền vào tài khoản. Có khi xuất cả trăm công hàng mà không biết mặt nhau.
Tôi trầm trồ: “Vậy em là người tiên phong trong thương mại điện tử.” “Em có nghe nói từ đó, nhưng cụ thể thế nào thì không biết, chỉ thấy tiện thì làm. Đầu tiên làm nhỏ, thông đồng bén giọt, tin nhau rồi làm lớn dần. Có lãi là làm, làm đến đâu chắc đến đó.”
Chỉ vào tòa nhà đang xây dở, tôi bảo: “Về tòa nhà, xây dựng cả một mớ kiến thức, luật lệ, hồ sơ kỹ thuật, vậy mà chỉ nhoằng phát, em đã hoàn thiện và được cấp phép. Bái phục em.” “Trường đời mà anh. Bằng con đường thông thường thì như anh nói. Nào hồ sơ, nào luận chứng, phương án nọ phương án kia... trình các cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định cho ý kiến rồi hội đồng nọ hội đồng kia thông qua... Cứ chạy bằng ấy bước, chắc phải một số mùa quýt. Còn em, em không đi theo cách ấy. Của đồng chia ba, của nhà chia đôi, cứ theo nguyên lý đó mà rải. Trường đời mà anh.”
Bằng cách đó, em đã vượt qua tất cả những bài giảng của các giáo sư ở các trường đại học danh tiếng để trở thành một bà chủ, một nữ doanh nhân, và là triệu phú đô la. Với tốc độ này, chuyện trở thành tỷ phú đô la là hoàn toàn trong tầm tay.
Về mặt trường đời, em hoàn toàn xứng đáng được phong hàm giáo sư.
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Người đi qua những cơn bão
POLAND KIỀU
Khi viết về các doanh nhân, có một người đang tôn thờ anh hùng… Núp nhưng rất đáng nói, đó là Lê Đắc Sơn. Anh là một doanh nhân khá điển hình trong số đám tài phiệt từ Đông Âu trở về. Hơn thế anh lại là người điển hình nhất trong đám tài phiệt trở về từ Ba Lan.
Trong số các đại gia có nguồn gốc từ Đông Âu, đám có tiền sớm nhất phải kể đến các soái từ Ba Lan (Poland). Nhưng rồi, thời thế thay đổi, đám Ba Lan kiều đã từng bước bị Nga kiều lấn át rồi thống lĩnh. Một số Ba Lan kiều khác trở nên khá giả nhưng chẳng may rơi vào lao lý như Phạm Thanh Bình, Tạ Bá Long. Một số khác an phận, say sưa với các sân golf như Chử Văn Đông hay Phạm Toan…
Lê Đắc Sơn là một ngoại lệ. Anh có tiền, về nước kinh doanh, cũng làm ngân hàng, cũng rơi vào vòng xoáy lao lý, nhưng rồi thoát ra một cách ngoạn mục rồi chuyển hướng sang giáo dục với việc sở hữu Đại học Đại Nam, rồi theo đuổi đam mê chơi golf và đứng lớp kể cho học trò những câu chuyện về đời sống thương trường mà mình đã trải qua.
Tôi biết Lê Đắc Sơn từ hồi mới gia nhập VietnamNet ở tòa nhà Sao Bắc số 4 Dã Tượng, cũng là đại bản doanh của VP Bank với những trận đấu đá nội bộ quyết liệt. Rồi sau đó Lê Đắc Sơn bị bật khỏi ngân hàng này sau tám năm là Tổng Giám đốc. Sơn bán hết cổ phiếu, gom tiền làm Đại học Đại Nam, rồi lại gặp nhau ở sân… golf. Biết nhau, thân thiện rồi hờn giận, nhưng cũng đã có lúc ngồi với nhau nhiều giờ đồng hồ kể chuyện thời kiếm ăn ở xứ người với những thông tin sinh động.
Với các nước Đông Âu, Ba Lan được cho là chiếc cầu nối giữa Đông và Tây. Xứ này dẫu bị nhuộm đỏ bởi Liên Xô hùng mạnh nhưng vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của lãnh tụ tinh thần là Giáo Hoàng Gioan Pon II đã từng dẫn dắt phần hồn của hai tỷ giáo dân toàn cầu.
Cũng chính vì vậy nên nơi đây là cái nôi của Công đoàn đoàn kết, và đã từ lâu đã là “miền đất tự do” của người Việt. Rất thoáng trên nhiều phương diện, tương đối an toàn cho dân mình, cuộc sống vui vẻ... đa số người đi học ở Ba Lan ít khi về nước. Họ đi lại buôn bán dễ nên kiếm tiền không mấy khó khăn, đặc biệt là với đám du học sinh người Việt rất quen với văn hóa… chợ.
Ba Lan như là cầu nối giữa “đô thị” (Đức) với “nông thôn” (Liên Xô và các nước Đông Âu khác). Sau tháng Mười một năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ, việc đi lại Đông - Tây trở nên tự do hơn, hàng đi, tiền và vàng về nhộn nhịp, thẻ đỏ thẻ xanh của các VIP cũng được tận dụng tối đa...
Lúc đầu là quần áo tư bản, sau là hàng hóa công nghệ thông tin, rồi quay về quần áo giày dép “chợ”... Ba Lan là nơi sinh ra biệt hiệu “soái”, và các “soái” Việt hồi đó ở Ba Lan đông hơn so với tất cả các nước cộng sản cũ cộng lại! Tuy nhiên vì dễ làm ăn, dễ sống quá nên con người không còn áp lực quá lớn để làm giàu, và so với các đồng hương ở Nga thì tuổi trẻ của các du học sinh ở Ba Lan không mang tinh thần chiến binh như các du học sinh ở Nga.
Lê Đắc Sơn là một ngoại lệ. Anh không tham gia vào cuộc cạnh tranh gay gắt sống còn trong một xã hội hỗn loạn thời chuyển đổi như ở các nước Đông Âu khác, nhưng khi về nước, anh lại phải đối mặt với đám hảo hán từ bên đó về với những chiến tích oanh liệt từ cuộc đấu tranh sinh tồn và kiếm tiền. Đặc biệt là khi anh gia nhập VP Bank, một ngân hàng có lịch sử đấu đá khốc liệt nhất thời kinh tế mở.
Lê Đắc Sơn kể, cuộc đời anh có rất nhiều những dấu mốc quan trọng: đỗ đại học, vào quân đội, sang nước ngoài,… Thời gian làm việc cho VP Bank chỉ chiếm một phần rất ngắn trong chặng đường dài đó, nhưng lại là thời kỳ nhiều kỷ niệm nhất. Hơn 30 năm kể từ ngày ra trường, thời gian ở VP Bank chỉ chiếm 8 năm trong đó, còn lại mấy chục năm anh tham gia những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: dạy học, kinh doanh, quân đội.
Với Lê Đắc Sơn, môi trường nào cũng đều có sóng gió. Nhưng thời kỳ ở VP Bank là rất đặc biệt. Câu chuyện về VP Bank là một câu chuyện kỳ lạ về sự cứu vãn ngoạn mục cảnh tan rã, đổ bể của một tổ chức. Mà đến giờ mỗi khi nhắc lại anh vẫn không khỏi xúc động.
THÂM NHẬP VÀO VP BANK
Tôi bảo anh Sơn: “Chuyện của bác hay đấy! Giờ bác đang là giáo sư, đứng trước hàng nghìn học trò, chuyện này chép ra là bài học sinh động nhất cho các em, đặc biệt là những em muốn theo ngành ngân hàng. Nếu Phạm Công Danh có những bài học từ VP Bank thì đâu đến nỗi.”
Lê Đắc Sơn bảo: “Ẩn dật thôi ông ơi, muốn sống lâu phải theo anh hùng… Núp.” Tôi bảo, anh sai rồi, cách nghĩ đó có từ thập niên trước, giờ là thời của công nghệ 4G và mạng xã hội, núp vào đâu được trong xã hội thông tin này. Lê Đắc Sơn tặc lưỡi: “Ừ thì ông viết gì là việc của ông.”
Nếu như năm 1991 được đánh dấu bằng việc bình thường hóa quan hệ Việt - Trung và sự ra đời ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên là Maritime Bank, thì hai năm sau đó, năm 1993, VP Bank được thành lập, với các cổ đông chính hầu hết là các soái từ Đông Âu trở về. Lúc đó, nền kinh tế mới hé mở, một số lĩnh vực được coi là nhạy cảm, trong đó có ngân hàng. Nhà nước cho phép thành lập các ngân hàng ngoài quốc doanh, hệ thống luật còn rất đơn giản, các thủ tục và quy tắc còn lỏng lẻo. Ngân hàng là một định chế có thể thiết lập hệ thống huy động vốn, mượn tiền của người dân để đầu tư cho các dự án, phát triển kinh doanh.
Đó là tư duy chung của các cổ đông ngân hàng VP Bank nói riêng và của các ngân hàng khác nói chung trong bối cảnh bấy giờ. Những cổ đông ban đầu của VP Bank cũng là những người kinh doanh đơn thuần về từ các chợ Đông Âu, hùn vốn với nhau thành lập ngân hàng, rồi từ đó lấy vốn ra sử dụng, đầu tư vào các dự án riêng của mình. Với cách nghĩ đó, Lê Đắc Sơn cũng gom tiền và ném hơn nửa triệu đô la vào cái ngân hàng ấy. Giờ đây, đó không phải là khoản tiền lớn nhưng cách đây hơn 20 năm thì không mấy ai có được khoản tiền đến như vậy.
Lại nói về cái VP Bank, khi có tiền gửi của dân, họ lập tức đem ra chia đều cho nhau mượn để đầu tư kinh doanh. VP Bank lúc đó với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, nhưng đã huy động được 850 tỷ từ dân chúng. Với số tiền huy động được, các thành viên Hội đồng quản trị ưu tiên phân bổ cho nhau vay rồi mới đến cho các thành phần khác. Thủ tục cho vay rất sơ sài, đơn giản và không nhiều ràng buộc như bây giờ. Các thành viên Hội đồng quản trị vay tiền không thế chấp, mặc dù số tiền mượn có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Khi đó Lê Đắc Sơn đang ở nước ngoài, qua các thông tin nghe được từ các cuộc điện thoại trong nước cũng nắm bắt sơ bộ tình hình. Những thành viên này mang tiền đi làm dự án, hiệu quả tốt thì không sao, nhưng khi hiệu quả kém không hoàn được vốn, không có tiền trả. Những năm đầu tình trạng thanh khoản tốt, nhưng càng về sau, sự tùy tiện càng tăng lên, nguy cơ rủi ro cao, đưa ngân hàng vào tình thế là mất khả năng thanh toán, nợ xấu tồn đọng, dẫn tới nguy cơ phá sản.
Năm 1994, VP Bank nâng vốn điều lệ lên thành 70 tỷ, hoạt động có lãi gần 10 tỷ; năm 1995, tập đoàn Dominic Dragon mua lại 10% cổ phiếu, nâng vốn lên 150 tỷ, lợi nhuận 70 tỷ; từ cuối năm 1996 trở đi thì ngân hàng rơi vào khủng hoảng, không có lãi, nợ quá hạn tăng cao rồi chuyển thành nợ xấu, vốn âm, Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp bằng kiểm soát đặc biệt, không cho giao dịch bình thường nữa.
Tại thời điểm bấy giờ, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nên hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đứng trên bờ vực sụp đổ. Đất nước mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, sau gần chục năm nền kinh tế tăng trưởng tốt, khá ổn định, ít vấp váp nên các doanh nhân tư duy đơn giản, đặc biệt là của giới ngân hàng nên chưa có hệ thống trích lập dự phòng rủi ro.
Thực trạng VP Bank tại thời điểm tồi tệ nhất: nợ xấu xấp xỉ nghìn tỷ (chiếm 92% tổng dư nợ), nợ bảo lãnh thanh toán nước ngoài 55 triệu đô la đến kỳ không thể trả; Tổng giám đốc đương nhiệm lúc đó là Bùi Huy Hùng và hai ủy viên Hội đồng quản trị là Nguyễn Tiến Long và Lê Hoài Nam bị bắt. Cuối năm 1996, VP Bank bị đưa vào kiểm soát đặc biệt.
Bộ máy hoạt động của ngân hàng lúc đó chưa có các điều lệ chặt chẽ, tác phong tuân thủ luật pháp chưa cao, công tác quản lý của Nhà nước cũng chưa chặt do không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hệ thống tín dụng. Lúc đó Lê Đắc Sơn chưa phải là thành viên trong Hội đồng quản trị, chỉ là thành viên Ban Kiểm soát. Anh sống ở nước ngoài nên cũng không tham dự vào các cuộc họp, cũng không có điều kiện thường xuyên cập nhật các hoạt động ngân hàng.
Trước tình trạng đó, nhà nước buộc phải quyết định cho tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhằm tìm ra phương án khả quan hơn cho VP Bank. Đại hội diễn ra ở 33 Phạm Ngũ Lão. Đây có thể nói là một kỉ niệm khó quên với Lê Đắc Sơn và các cổ đông. Một đại hội đầy thị phi. Để có thể tổ chức đại hội bất thường này, ba thành viên trong hội đồng Ban Kiểm soát bị đe dọa rất nhiều.
Đại hội muốn được tổ chức đúng luật là phải có chữ kí phê duyệt của Ban Kiểm soát gửi lên Ngân hàng Nhà nước để triệu tập cổ đông bầu lại ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Hoàng Minh Thắng, đã gọi từng người ra và nói chuyện, nhằm ngăn cản Đại hội. Tuy thế do sự kiên quyết của Ban Kiểm soát, chủ trương Đại hội cũng được đồng ý thông qua.
Đại hội diễn ra căng thẳng với những cãi vã, tranh chấp hỗn loạn. Thậm chí, khi biết kết quả bầu cử không đạt được như ý muốn, một số thành viên Hội đồng quản trị cũ còn xông lên cướp hòm phiếu từ Ban bầu cử. Thành viên tham dự Đại hội chia làm hai phe, một bên là cán bộ cũ có dính dáng tới bê bối, nợ đọng của ngân hàng, một bên là của những cán bộ chân chính, hai bên tranh chấp quyết liệt.
Sau khi kiểm phiếu xong và công bố kết quả, bên phía những thành viên cũ mất quyền kiểm soát hoàn toàn tức giận và đòi tổ chức bỏ phiếu lại, nhưng không được chấp nhận, họ xông lên cướp hòm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu phải ôm hòm phiếu tháo chạy khỏi cuộc rượt đuổi, lao ra ô tô và phóng đi, giữ hòm phiếu để không bị cướp lại.
Đại hội có thể xem là thành công sau một trận hỗn chiến, loại bỏ được những thành viên bê bối ra khỏi Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Quang A được bầu lên làm Chủ tịch. Hội đồng quản trị mới gồm bảy thành viên, trong đó có Lê Đắc Sơn.
GIẢI CỨU MỘT NGÂN HÀNG
Sau khi bầu lại Hội đồng quản trị mới, loại hết những thành viên có vấn đề, ngân hàng trở lại hoạt động cầm chừng. Lúc đó nợ xấu lên tới 800 tỷ đồng cộng với gần 55 triệu đô la tiền bảo lãnh thanh toán nước ngoài, không có khả năng trả, tức là số âm bằng 10 lần vốn điều lệ.
Nhà nước đã tính đến phương án VP Bank phải giải thể, nhưng do số tiền thâm thủng quá lớn, Nhà nước không đủ tài chính để giải quyết hậu quả cho người gửi tiền, nên đành phải để VP Bank tiếp tục tồn tại như một sinh thể hấp hối. Ngân hàng bị cấm huy động tiền từ dân, cũng không được cho vay, hoạt động chính là giải quyết nợ xấu, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an kinh tế. Đấy là tình cảnh đen tối sau Đại hội cổ đông bất thường.
Dự Đại hội xong, Lê Đắc Sơn bay sang Ba Lan. Anh nói với mọi người rằng: “Tôi ở Ba Lan một thời gian dài nữa, chưa thể về được, cho nên Hội đồng quản trị cứ điều hành các hoạt động ngân hàng và ba tháng một lần họp thì fax các thông tin sang cho tôi, tôi sẽ có ý kiến về.” Thế nhưng sau đó thì Lê Đắc Sơn thấy những ý kiến của anh chẳng có tác dụng gì đối với ngân hàng cả, vì ở Ba Lan anh cũng không thể bay đi bay về được, nên anh đã xin được rút khỏi Hội đồng quản trị.
Cuối năm 1997, Lê Đắc Sơn làm đơn xin rút, đến năm 1998 thì chính thức ra khỏi Hội đồng quản trị. Lúc này thì anh Sơn cho rằng VP Bank đã không còn cứu được nữa, xem như đó chỉ là một khoản đầu tư thất bại của mình.
Năm 1999, VP Bank tổ chức Đại hội cổ đông chính thức. Lần này Lê Đắc Sơn trở về tham dự với hy vọng có thể thay đổi được điều gì đó. Trong Đại hội, anh Sơn đã tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của ngân hàng. Lúc đó thì Đại hội chỉ bàn bạc xoay quanh vấn đề làm thế nào để cứu được VP Bank. Các phương án đều được đưa ra xem xét. Lê Đắc Sơn đã phát biểu là rất tin tưởng vào khả năng có thể cứu được VP Bank. Các cổ đông trong Hội đồng quản trị đặt rất nhiều niềm hy vọng vào Sơn khi thấy anh có niềm tin như vậy. Đại hội kết thúc, anh được tất cả các cổ đông đề nghị quay lại Hội đồng quản trị. Lần này, thấy rõ được quyết tâm của đại đa số cổ đông, Lê Đắc Sơn đã nhận lời và cũng thật sự quyết tâm cứu VP Bank khỏi sụp đổ.
Đại hội xong, Lê Đắc Sơn vẫn trở lại Ba Lan, nhưng lần này anh đã tham gia tích cực hơn, cứ một quý, anh lại bay về một lần để tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thường xuyên đóng góp ý kiến qua thư từ, điện thoại. Việc cập nhật những diễn biến phức tạp khiến ông nhận ra VP Bank buộc phải có biện pháp khắc phục quyết liệt hơn. Quyền Tổng giám đốc Huỳnh Bửu Sơn lúc đó đã không đòi được nợ mà còn làm tăng thêm nợ xấu, buộc Hội đồng quản trị phải cách chức. Từ năm 1993 đến năm 2001, VP Bank liên tục thay Tổng giám đốc. Tám người đã lần lượt ngồi vào chiếc ghế nóng này, điều đó cho thấy một tình trạng bế tắc của ngân hàng. Những lần thay người này cũng đã xẩy ra những cuộc tranh cãi rất quyết liệt.
Năm 2001, Lê Đắc Sơn trở thành Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, gần như nắm toàn bộ hoạt động ngân hàng, từ việc tổ chức họp hành, đi đòi nợ, quản lý cơ cấu,… Tháng Bảy năm 2001, Lê Đắc Sơn quyết định cùng cả gia đình trở về nước dành hết thời gian cho VP Bank. Thực ra lúc đầu khi trở về, anh đã định sẽ quay về trường Bách Khoa giảng dạy. Nhưng sau đó, anh nhận thấy là nếu không thực sự toàn tâm toàn lực tập trung cho VP Bank thì cơ hội có thể cứu ngân hàng gần như bằng không.
Vợ con anh cho rằng công việc giảng dạy bình yên hơn là lăn lộn trên thương trường nên rất phản đối việc ông trở lại “đấu trường” VP Bank. Nhưng dòng máu của một chiến binh trỗi dậy, Lê Đắc Sơn đã đi đến một quyết định liều lĩnh: Nhảy vào đấu trường đó với suy nghĩ:“được làm vua thua làm giặc”, vừa cứu ngân hàng, vừa giải cứu tài sản của mình. Đó cũng như là một thử thách, và là cơ hội thử sức mình.
Ngày 2 tháng Hai năm 2002, Lê Đắc Sơn chính thức nhận chức Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của VP Bank. Để cất nhắc anh Sơn lên chức vụ này, Ngân hàng Nhà nước đã họp và bàn xét rất nhiều. Vì đã tám đời Tổng giám đốc mà tình hình của VP Bank không hề có tiến triển nào khả quan. Hơn nữa, lúc này Ngân hàng Nhà nước yêu cầu một người có chuyên môn về ngân hàng, được học về ngành ngân hàng để ngồi vào ghế nóng. Trong khi đó, Lê Đắc Sơn chỉ là một kỹ sư học ra từ Bách khoa.
Lê Đắc Sơn đã nói với họ thế này: “Tôi không học về ngành ngân hàng, nhưng tôi biết quản lý một doanh nghiệp như thế nào, tôi tin là mình làm được, và làm tốt. Những vấn đề chuyên môn, tôi sẽ sử dụng đội ngũ giúp việc tham vấn”. Những người có trách nhiệm ở Ngân hàng nhà nước cho rằng, VP bank sắp chết, không ai muốn ngồi vào chiếc ghế ấy, phương án Lê Đắc Sơn như là giải pháp cuối cùng.
Thời điểm này, Nhà nước lại bắt đầu xem xét khả năng tồn tại của VP Bank. Từ tháng Hai đến tháng Mười năm 2001, Ngân hàng Nhà nước rà soát lại toàn bộ hoạt động của VP Bank một lần nữa trước khi đưa ra quyết định giải thể ngân hàng này. Lúc đóm Ngân hàng nhà nước đã có nguồn tích lũy tài chính đủ mạnh, nên việc giải thể VP bank là hoàn toàn có thể.
VP Bank với tình trạng tài chính xấu có thể sẽ gây tác động tiêu cực đến cả nền kinh tế. Lúc đó VP Bank tưởng như đã tắt ngấm mọi tia hy vọng. Lê Đắc Sơn đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ cũng như thuyết phục các thành viên của đoàn thanh tra, anh trình bày các cơ hội khả quan cho VP Bank trong suốt quá trình đoàn thanh tra làm việc. Tuy nhiên, đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước vẫn đề xuất giải thể VP Bank vì tình trạng tài chính quá xấu, không thể để tiếp tục tồn tại.
Mọi cánh cửa tồn tại tưởng như đã đóng lại với VP Bank thì trong cuộc họp cuối cùng để đưa ra quyết định, Lê Đắc Sơn đã nói rằng: “VP Bank được sinh ra bởi Ngân hàng Nhà nước, và khi bố mẹ sinh ra một đứa con, các vị đang nghe đứa con đó kêu gào quyền được sống, được tự sống, thì nên cho nó một cơ hội, dù là nhỏ nhất”. Và Lê Đắc Sơn đã xin để cho VP Bank được quyền tự sống, cùng với cam kết rằng trong vòng 6 tháng sẽ làm xoay chuyển tình hình.
Lê Đắc Sơn tâm sự: “Lúc đó không hiểu sao tôi thật sự nhìn thấy khả năng tồn tại của VP Bank. Thật may là sự tự tin đó đã thuyết phục được hội đồng thanh tra. VP Bank được đồng ý cho thêm cơ hội, nếu không có chuyển biến khả quan thì sẽ bị giải thể. Sau cuộc họp này, Ngân hàng Nhà nước đã ra một chỉ thị là kiểm soát đặc biệt VP Bank trong vòng hai năm. Trong hai năm, VP Bank phải giảm nợ xấu xuống còn dưới 10%. Còn tôi, nếu trong vòng sáu tháng không thể đưa ra các phương án khả quan hơn thì sẽ bị cách chức. Bài toán tồn tại của VP Bank lúc đó cần lời giải hơn bao giờ hết.”
SỬ DỤNG ĐẾN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
Xét lại tình hình VP Bank thì thấy từ năm 1997-2001, ngân hàng gần như bế tắc tuyệt đối, nợ xấu không đòi được, các hoạt động ngừng trệ. Chủ nợ của ngân hàng liên tục kiện, hơn 200 vụ kiện, ngân hàng gần như thua trắng. Nếu có thắng, hiệu quả thu hồi vốn cũng chẳng được bao nhiêu. Đây là hậu quả của những quy trình làm thủ tục lỏng lẻo. Hầu hết các khoản cho vay của ngân hàng gần như không ràng buộc bởi tài sản thế chấp.
Những vụ kiện càng làm cho sự bế tắc đi vào con đường không có lối thoát. Tối 31 tháng Mười hai năm 2001, thời điểm quyết toán cuối năm, tổng kết toàn bộ tình hình tài chính của ngân hàng năm 2001, Lê Đắc Sơn vẫn còn nhớ như in thời khắc đó. Máy cái, máy in làm việc hết công suất, tin báo về, và kết quả là âm 3,7 tỷ đồng.
Trưởng phòng giao dịch lúc đó đã phải bật khóc khi bảng kết quả chạy ra. Toàn bộ nhân viên đều chán nản, mất hết niềm tin, khả năng VP Bank hồi phục là quá mong manh. Lê Đắc Sơn đã nói với mọi người là: “Tôi đã về đây rồi, tôi tin là có thể giúp ngân hàng xoay chuyển tình hình. Ngày hôm nay là kết quả của năm cũ khi VP Bank vẫn chưa có phương án để thay đổi. Sang năm sẽ khác, sẽ khả quan hơn, dứt khoát chúng ta sẽ có lãi, chấm dứt tình trạng lỗ triền miên như thế này.”
Thời khắc đó, Lê Đắc Sơn mới thấy trách nhiệm của mình đối với anh em là quá lớn. Lần đầu tiên, anh triệu tập tất cả các nhân viên của ngân hàng lại, 200 người, bao gồm cả lái xe, bảo vệ, tạp vụ ở hội trường số 4 Dã Tượng sau giờ giao dịch. Anh đã nói với nhân viên của mình: “Tôi đánh đổi cả danh dự và sự nghiệp của mình vào VP Bank”, để thể hiện quyết tâm. Từ đó tuần nào anh cũng họp các nhân viên, bàn bạc các phương án, đưa ra hướng đi cụ thể, bên cạnh đó là khích lệ tinh thần của mọi người, có niềm tin vào khả năng tốt đẹp hơn của VP Bank trong tương lai gần.
Khi kết quả kinh doanh bết bát, các mối quan hệ bên ngoài của VP Bank đều mất hết, Ngân hàng Nhà nước không tiếp đón, các ngân hàng bạn từ chối giao lưu, cho vay mượn,… VP Bank phải tự trang tự trải, đòi được nợ bao nhiêu thì đem ra giao dịch bấy nhiêu. May mắn thay anh Lê Công, lúc đó là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (nay là Tổng Giám đốc), một người bạn cùng lớp ở Bách Khoa của ông Sơn, đã giúp đỡ vì tin bạn, cho VP Bank mượn năm triệu đô la. Năm triệu đô la đầu tiên đã mở ra ánh sáng thoát khỏi bế tắc cho VP Bank. Lê Đắc Sơn đã thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình rằng VP Bank sống được ban đầu là nhờ năm triệu đô la của Ngân hàng Quân đội mà anh Lê Công đã mạo hiểm cho vay. Đó là nguồn giúp đỡ đầu tiên.
Nguồn giúp đỡ thứ hai là từ ngân hàng Vietinbank. Vietinbank đã cho anh Sơn vay 130 tỷ. Sau đó, anh tiếp tục nhận đươc sự giúp đỡ từ Vietcombank. Số tiền mượn Vietcombank đã lên tới 200 tỷ. Có thể nói, Vietcombank là bức tường, điểm tựa cho Lê Đắc Sơn trên con đường hoạt động đến mãi về sau này.
Có được tiền vốn, anh Sơn bắt đầu lên các chương trình hoạt động phát triển kinh doanh. Dòng tiền ứ đọng trước đây bắt đầu được lưu thông, nhân viên ngân hàng bắt đầu thấy lạc quan hơn, các hoạt động vay mượn bắt đầu sôi động lên. Lê Đắc Sơn quyết định mở thêm các dịch vụ, tăng thêm nhân viên, và tìm cách thay đổi hình ảnh xấu của VP Bank trước công chúng.
Lê Đắc Sơn đã nghĩ đến PR: “Ở nước ngoài nhiều năm cho tôi biết được sức mạnh của truyền thông. Có lẽ VP Bank là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam đưa truyền thông vào hoạt động ngân hàng. Bắt đầu bằng việc đưa tin, VP Bank cho báo chí đưa những thông tin dù là nhỏ nhặt nhất, từ báo mạng đến báo viết, nhằm mang tên tuổi ngân hàng đến với người đọc, rồi từ đó dần dần xây dựng hình ảnh.” Anh ấp ủ một kế hoạch táo bạo và mới lạ, nhằm gây chú ý dư luận để tạo tiếng vang lớn cho VP Bank.
Quay về chuyện thu nợ, tình hình đã có nhiều chuyển biến. 80% nợ xấu là của các thành viên Hội đồng quản trị cũ vay mượn. Trong vòng sáu tháng, Lê Đắc Sơn đã gặp riêng, nói chuyện với từng người, có những tác động tâm lý, đồng ý chỉ thu lại nợ gốc, không lấy nợ lãi. Kết quả là hầu hết các món nợ đều được cam kết trả. Từ đó thì các khoản tiền nợ được trả dần dần nhỏ giọt từng 2 tỷ, 3 tỷ một. Sáu tháng đầu tiên anh đã đòi được 20 tỷ. Quá trình dài giải quyết món nợ xấu này, anh đã rút ra được kinh nghiệm là hình thức đối mặt thương thuyết trong thu hồi nợ có hiệu quả hơn rất nhiều so với cầu viện đến pháp luật, đưa nhau ra tòa. Các công đoạn và thủ tục quá lằng nhằng phức tạp cũng như tốn nhiều chi phí mà không đem lại hiệu quả thật sự. Lê Đắc Sơn tổng kết: biện pháp đánh vào tâm lý là hơn cả, ra tòa chỉ là hạ sách.
Cùng với khoản tiền đòi nợ được này, ngân hàng lại có thêm vốn để giao dịch, và bắt đầu có những chuyển biến tốt. Sáu tháng tiếp theo, vào tháng Tám năm 2002, ngân hàng đã có số lời là tám tỷ. Sau suốt gần tám năm lợi nhuận của ngân hàng ở mức âm thì lần đầu tiên ngân hàng đã có lãi. Kết thúc năm 2002, ngân hàng đã lãi được 20,3 tỷ. Khi số liệu được tổng hợp và công bố, tất cả mọi người ai nấy đều vỡ òa trong niềm vui sướng. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho quá trình hồi phục của VP Bank.
TỪ VP BANK TỚI ĐẠI NAM
Năm 2003, lạm phát có dấu hiệu tăng cao, đồng tiền mất giá, người có tiền hoang mang. Nắm lấy cơ hội này, anh Sơn đã đưa ra gói sản phẩm là Gửi tiết kiệm bù lạm phát. Sản phẩm này đã thực sự gây được sự chú ý với dư luận, với giới truyền thông, được toàn dân hưởng ứng, VP Bank là ngân hàng đầu tiên đưa ra hình thức gửi tiết kiệm bù trượt giá này. Đài truyền hình Singapore và thậm chí cả BBC cũng phải đưa tin về sự kiện này.
Lê Đắc Sơn nhận thấy mình đã thành công về mặt truyền thông. Rồi nhân đó, anh cho ra mắt một loạt gói sản phẩm nữa là Gửi tiết kiệm bảo đảm bằng vàng, bằng đô la. Sản phẩm bù trượt giá này trở thành một thương hiệu lớn của VP Bank. Rồi ông bắt đầu mạnh tay chi tiền tài trợ cho các chương trình truyền hình lớn để quảng bá hình ảnh ngân hàng, như chương trình “Khởi nghiệp” do Tạ Bích Loan làm MC. Đây là bài học đầu tiên của anh về PR trong cách xây dựng lại hình ảnh doanh nghiệp bị khủng hoảng, là phải xây dựng thương hiệu cá nhân trước tiên. “Thương hiệu cá nhân làm nên thương hiệu doanh nghiệp”, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng.
Đến ngày 29 tháng Năm năm 2005, là một năm rưỡi trong thời hạn hai năm mà Ngân hàng Nhà nước gia hạn để giảm nợ xấu xuống dưới 10%, tổng kết cho thấy nợ xấu chỉ còn dưới 3%. Ngân hàng đã thoát khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt trước thời hạn sáu tháng. Thế là ngân hàng đã được cứu sống, và cứ đà như vậy dần phục hồi, phát triển. Mỗi năm lãi lại gấp đôi năm trước, tuy nhiên không phải vì thế mà hết sóng gió.
Thị trường tốt lên, chứng khoán tăng từng ngày, cơ hội làm giàu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng tăng, một đợt sóng gió mới lại nổi lên. Dồn dập và không kém phần dữ dội. Lê Đắc Sơn tâm sự: “Thực lòng mà nói, dù mâu thuẫn có bùng phát hay không, tôi cũng sẽ rút khỏi VP Bank. Cuối 2007, đầu 2008, tôi đã tính toán đến việc bán hết cổ phiếu của mình. Lúc đó nền kinh tế chưa có dấu hiệu khủng hoảng nhưng tôi đã dự đoán được. Tôi đã khuyên rất nhiều bạn bè, cán bộ nhân viên VP Bank nên bán sớm cổ phiếu vì chắc chắn ngành ngân hàng Việt Nam sẽ khủng hoảng vào thời kỳ 2008-2012. Nhiều người đã nghe và thoái vốn với thị giá cao hơn mệnh giá nhiều lần”.
Điều đáng tiếc là riêng anh Sơn đã không nắm bắt cơ hội này. Tại thời điểm giá cổ phiếu lên cao, đầu năm 2008, Lê Đắc Sơn đang có khoảng 16 triệu cổ phiếu với giá tương đương là 160 tỷ đồng. Anh đã cảm nhận được dấu hiệu khủng hoảng qua báo chí, các bản tin tài chính, và những lời ra tiếng vào của giới tài chính quốc tế nhưng chưa rút ra kịp thời. Dự đoán chính xác sự khủng hoảng sẽ diễn ra, quyết định bán toàn bộ cổ phiếu sớm, nhưng chưa kịp nhận tiền thì chỉ trong vòng 1 tuần thị trường chứng khoán Việt Nam tụt dốc thê thảm, đối tác mua phá hợp đồng chịu mất đặt cọc.
Con trai anh thường xuyên nghiên cứu các tài liệu và tin tức, sau đó tối tối về hai bố con lại phân tích bàn bạc với nhau, đưa ra kết luận: nếu Mỹ công bố chính thức rơi vào khủng hoảng thì toàn cầu sẽ suy thoái. Tại thời điểm đó các thông tin còn chưa chính thức, nhiều ý kiến vẫn còn cho rằng khủng hoảng chỉ là tin đồn. Tháng Chín năm 2008, khủng hoảng chính thức được mở đầu với sự sụp đổ của Lehman Brothers. Ít lâu sau đó, Lê Đắc Sơn thoái vốn hoàn toàn ra khỏi VP Bank và chuyển hẳn sang sân chơi mới: Đại học Đại Nam.
Về việc thành lập Đại học Đại Nam, Lê Đắc Sơn cũng đã dự định từ rất lâu. Năm 2005, anh xin giấy phép hoạt động cho Đại Nam, với ý đồ là khi xây dựng xong Đại Nam thì sẽ rút hẳn ra khỏi VP Bank. Cuối 2007, Đại Nam bắt đầu được phép tuyển sinh. Văn phòng của Đại Nam lúc đó còn ở Vũ Trọng Phụng, một con phố nhỏ ở quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Lê Đắc Sơn cho rằng, vì bất đắc dĩ nên mới dấn thân vào ngân hàng với những con số khô khan và những cuộc đấu đá nảy lửa. Ngày xưa, cơ sở đào tạo nghiệp vụ ngân hàng trong nước mới chỉ có Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Ngân hàng dùng cho con em trong ngành với đầu vào rất thấp, hầu hết không đủ điểm để vào các đại học khác nên mới xếp cho học trường này. Vì thế, hầu hết nhân viên thế hệ đầu tiên của ngành ngân hàng khi Lê Đắc Sơn về làm Tổng giám đốc không được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, chất lượng đội ngũ ngân hàng không cao.
Dù biết đó là ngành tẻ nhạt với những con số nhưng anh là người luôn giữ lòng đam mê với công việc. Vì danh dự, dù đó là công việc không yêu thích, anh cũng bỏ hết công sức để làm đến cùng. Đây cũng chính là lý do cho quyết tâm cứu VP Bank của anh. Đam mê ấy được thôi thúc bởi rất nhiều lẽ: một là chứng tỏ khả năng của mình trong quản lý; hai là vì tập thể, vì rất nhiều những người cán bộ xung quanh mình cuối cùng là để cứu tài sản của mình.
Năm 2009, Lê Đắc Sơn thoái hết vốn ở VP Bank và dành trọn tâm trí cho Đại học Đại Nam và… chơi golf. VP Bank giờ đây là của Ngô Chí Dũng, một soái Nga cùng học một lò với Phạm Nhật Vượng. Dũng đã đổi tên ngân hàng này thành Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng.
Với Đại học Đại Nam, anh xác định đến 2020, Đại Nam sẽ đứng trong nhóm 20 của các trường Đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, là trường đại học đào tạo đa ngành, đa cấp độ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững của đất nước.
Cũng từ xuất phát điểm của mình nên Lê Đắc Sơn xác định sứ mệnh cho Đại Nam là: Đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn; Y - Dược và Ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Anh cũng xác định 5 điểm khác biệt khi học tại Đại học Đại Nam:
	1. Chương trình đào tạo chuyên môn gắn với thực tiễn.
	2. Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn giúp sinh viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
	3. Thuần thục các kỹ năng làm việc ở các doanh nghiệp và tổ chức: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo...
	4. Các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt các câu lạc bộ để sinh viên tăng khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ bạn bè và xã hội.
	5. Tạo cơ hội cho sinh viên tập làm nghiên cứu khoa học, giao lưu với sinh viên quốc tế để mở rộng tầm nhìn.

Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, có lẽ Lê Đắc Sơn đang đam mê trên những thảm cỏ xanh mướt của một sân golf nào đó, hoặc cũng có thể đang đứng trước cả nghìn sinh viên để kể về những cơn bão mà anh đã đi qua. Dẫu thời thế qua bao nhiêu cơn dâu bể thì với Lê Đắc Sơn vẫn là không ngừng học tập. Với môn golf cũng vậy, anh là người đến với golf sau tôi nhưng vì miệt mài luyện tập nên anh vẫn giữ được handicap 11.
Tôi rất tâm đắc với khẩu hiệu hành động của anh:
“HỌC ĐỂ THAY ĐỔI”.



Phạm Công Danh 
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Từ vô danh tới nổi danh
TỪ VÔ DANH TỚI NỔI DANH
Dẫu là người làm báo lâu năm nhưng tôi chưa có dịp biết đến cái tên Thiên Thanh của chú Danh. Cách đây hai năm, khi nghe tin Phan Thành Mai bị bắt, tôi mới để ý đến và biết đến cái tên Phạm Công Danh, ông chủ Tập đoàn Thiên Thanh. Danh cũng là Chủ tịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần xây dựng (VNCB) với những khoản thâm thủng hoành tráng nhất trong lịch sử ngành tài chính nước nhà.
Tháng Sáu năm 2016, nhân chuyến công tác vào miền Trung, bị kẹt lại Đà Nẵng một ngày do lỡ chuyến bay đi Đà Lạt, tôi quyết định dành thời gian để nghiên cứu thêm về cái tên mới nổi này. Sân vận động Chi Lăng là một trong những thương vụ nổi tiếng mà Phạm Công Danh đã mua lại từ thời anh Bá Thanh còn là Bí thư. Xung quanh thương vụ này có rất nhiều chuyện chưa tiện nói ra ở đây.
Một thương vụ khác cũng đình đám không kém của chú Danh là vụ mua lại khách sạn Green Plaza cạnh sông Hàn thơ mộng. Khách sạn này là gồm hai khối kiến trúc liền nhau hình thước thợ. Tòa khách sạn và văn phòng cho thuê cao 22 tầng, là một trong những điểm nhấn của thành phố Đà Nẵng trẻ trung đầy sức sống. Việc sở hữu tòa nhà có kiến trúc hiện đại ở vào vị trí đất vàng đẹp nhất của Đà Nẵng cũng cho thấy chủ nhân của nó không phải hạng xoàng.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết, Thiên Thanh Group của chú Danh tiền thân là Hãng Gạch bông Hương Sơn được thành lập và hoạt động từ năm 1964 tại Quảng Ngãi do cha của Danh là ông Phạm Tòa lập nên, hồi đó Danh còn chưa sinh.
Tháng Bảy năm 2000, công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Vật liệu xây dựng - Trang thiết bị nội thất Thiên Thanh chính thức ra đời, sau vài lần đổi tên, mấy năm gần đây tên gọi công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh được sử dụng cho đến ngày nay. Công ty có trụ sở tại 90 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Sài Gòn và văn phòng Giao dịch: 302 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10.
Thời chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Thiên Thanh ăn ra làm nên, tăng trưởng liên tục. Đến năm 2008, Thiên Thanh nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, giữ nguyên mô hình công ty gia đình. Trong đó, ông Phạm Công Danh nắm 80% vốn và vợ là Quách Kim Chi nắm 20%.
Để mở rộng quy mô, Thiên Thanh tổ chức theo mô hình tập đoàn gồm công ty mẹ và bên dưới là các công ty con theo các lĩnh vực khác nhau. Tập đoàn này có hàng chục đơn vị trực thuộc, kinh doanh nhiều lĩnh vực từ vật liệu xây dựng, nội thất, ô tô, dịch vụ ô tô, du lịch, nhà hàng, khách sạn, tài chính, dịch vụ tài chính,… cho đến bất động sản.
Cũng nhờ sự tăng trưởng của thị trường, Thiên Thanh liên tục mở rộng địa bàn hoạt động và quy mô. Theo Báo cáo tài chính của Thiên Thanh, năm 2011, Tập đoàn đạt doanh thu 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 3.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 1.218 tỷ đồng.
Là ông chủ của một tập đoàn với các thông số tài chính triển vọng như vậy là ước mơ của hàng triệu người, những tưởng Phạm Công Danh có thể kê cao gối. Thế nhưng vì những khát vọng vươn cao, vươn xa, Danh đã quyết định nhảy vào một lĩnh vực mới đầy hấp dẫn nhưng cũng không ít cạm bẫy: Tài chính - Ngân hàng.
THAM VỌNG BỐN TRONG MỘT
Từ chỗ chỉ kinh doanh vật liệu xây dựng, thị trường tốt, làm ăn có lãi, Thiên Thanh lấn mạnh sang bất động sản. Đầu tiên là thâu tóm các khu đất đẹp làm điểm mở cửa hàng, rồi đến việc mua lại những bất động sản có vấn đề về tài chính, chủ đầu tư đuối sức, trên cơ sở đó tái cấu trúc, đầu tư mới.
Năm 2008, khi có khủng hoảng tài chính, nhiều dự án bị đắp chiếu nằm im, có nguy cơ bị thu hồi, Danh thấy đây là cơ hội, nhanh tay thâu tóm.
Như đã nói ở trên, ngoài việc mua Green Plaza Đà Nẵng, Danh mua luôn sân vận động Chi Lăng. Khu đất vàng này có diện tích 5,5ha nằm ở trung tâm quận Hải Châu. Trên khuôn viên ấy, Danh vẽ nên dự án Khu phức hợp Thiên Thanh Plaza Đà Nẵng với tổng vốn dự kiến 750 triệu đô la. Tại khu đất ngót 4.000m² ở 302 Tô Hiến Thành (thuộc Phường 15, Quận 10) Danh cho xây Trung tâm Thương mại Vật liệu Xây dựng, mà riêng trang thiết bị nội thất cũng trị giá ngót ngét nghìn tỷ. Cùng với đó là nhiều điểm đắc địa khác, Thiên Thanh của Danh xây dựng các Trung tâm Kinh doanh, dịch vụ ô tô…
Năm 2010, trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Tập đoàn Thiên Thanh đã đặt ra mục tiêu nắm quyền chi phối, điều hành một ngân hàng thương mại nhằm chủ động nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản của mình. Phạm Công Danh cũng đã không ít lần kiến nghị với Bộ Xây dựng về ý tưởng lành mạnh hóa thị trường bất động sản bằng liên kết bốn nhà bao gồm: ngân hàng - chủ đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng.
Đang là nhà cung cấp vật liệu xây dựng nổi tiếng, Danh lấn sang làm nhà đầu tư, nhà thầu, còn một nhà nữa là “nhà băng”, Danh muốn kiêm nốt, bốn trong một.
Cần nói thêm, tháng Ba năm 2008, Liên Việt Bank được cấp phép ra đời. Đây được cho là giấy phép cuối cùng của Danh để khai sinh thêm một ngân hàng thương mại. Trong thị trường chật chội ở xứ ta, vốn sẵn nhung nhúc các ngân hàng, dân chúng than phiền, ra ngõ gặp ngân hàng, Chính phủ không thể cấp phép thêm cho ngân hàng nào nữa. Hàng chục hồ sơ xin phép thành lập ngân hàng mới vẫn chất đầy ở Ngân hàng Nhà nước, đương nhiên vẫn không được duyệt.
Trong những lần ra Hà Nội họp Hiệp hội Bất Động sản, Danh nhờ không ít người tham vấn về chuyện sở hữu một ngân hàng. Trong số đó có “anh hùng” Hà Văn Thắm, ông chủ của Ocean Bank. Thắm lúc này cũng đang xưng hùng trong giới tài phiệt bằng việc sở hữu một ngân hàng đình đám và liên thục thâu tóm các dự án khủng về bất động sản.
Danh nhìn thấy đàn em “xưng vương” mà thèm. Thắm cũng bật mí thêm rằng, việc thành lập một ngân hàng mới là khó hơn đường lên… giời. Cách tốt nhất là kiếm một ngân hàng yếu kém, mua về rồi tái cơ cấu. Cách đó nhanh và rẻ hơn nhiều.
Dĩ nhiên là trong thương vụ tư vấn này, Thắm đã bỏ túi một khoản không nhỏ (cỡ 500 tỷ đồng).
Trong giới kinh doanh vật liệu xây dựng, Danh là một ông lớn, nhưng trong giới tài chính, Danh chỉ là một đứa trẻ, không hơn, không kém. Lại thêm những lời tư vấn như rót mật vào tai của một ông chủ trẻ tuổi sang trọng là Hà Văn Thắm, Danh đã quyết định mua lại Trust Bank (Ngân hàng Đại Tín) do Hứa Thị Phấn làm đại diện với một đống nợ… thối.
Là người đang say sưa với việc sở hữu ngân hàng nên Danh không đủ tỉnh táo để đánh giá đúng mức “mùi thối” của đống nợ đó. Sau cuộc gặp gỡ ba bên, Danh đã biết Trust Bank đang bị âm 2.800 tỷ và lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, 95% dư nợ xấu mà khả năng thu hồi là rất mù mờ. Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh lừng danh vẫn bất chấp. Ngoài 500 tỷ đồng trả cho chú Thắm, khoản này được giải thích là tiền đã bỏ ra để chăm sóc khách hàng của Trust Bank. Trong thời gian tiếp quản lại Trust Bank từ bà Phấn, Phạm Công Danh còn phải bỏ ra 4.620 tỷ đồng để được sở hữu 85% cổ phần ngân hàng này.
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Cũng cần nói thêm, với một doanh nhân đã kiếm được nghìn tỷ trên thương trường, Phạm Công Danh không còn là cừu non để có thể dễ dàng bắt nạt, mà có thể coi là mãnh hổ. Vậy tại sao mãnh hổ đó không chết ở đại dương mênh mông mà lại chết ở cái vũng lầy mang tên Trust Bank?
Để trả lời câu hỏi này, cần phải được phân tích thêm một chút về hai nhân vật đã đẩy Danh vào bẫy, đó là Hà Văn Thắm và Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn). Nếu như Hà Văn Thắm là hiện thân của một đại gia cổ cồn, lịch lãm với bằng Tiến sĩ giả của người Mỹ cấp thì Sáu Phấn là một bà già Nam Bộ với vẻ mặt chất phác thuần khiết nhưng lại đầy kinh nghiệm tinh ranh đường phố.
Xin được nói thêm về Sáu Phấn. To béo, phục phịch, Sáu Phấn không có nhiều bằng cấp, không có cái lịch lãm của một thương gia mà chỉ có cái lợi khẩu của một người buôn bán vỉa hè thân thiện. Sáu Phấn làm giàu nhờ các thương vụ đất đai. Từ mua đi bán lại, môi giới, hùm hạp, đủ thứ ở chốn thương trường thời nhá nhem. Phấn mua đi bán lại những thửa đất một vài trăm mét vuông đến những lô đất cả nghìn mét vuông, khi trong túi rủng rỉnh tiền, Sáu Phấn buôn bán những lô lớn hơn, hàng chục hecta.
Nhận thấy vai trò quan trọng của việc tích lũy và luân chuyển tiền tệ, trong hai năm 2009 - 2010, Sáu Phấn cùng với các đệ đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm Trust Bank. Ngay sau đó, chị Phấn tiếp tục sử dụng ảnh hưởng của mình, nhờ 29 đàn em đứng tên giùm, vay của Trust Bank số tiền 3.581 tỷ đồng để phục vụ cho các thương vụ đất đai khác. Tài sản thế chấp cho khoản vay phần lớn là những khoảnh đất nông nghiệp tại huyện Nhà Bè.
Cũng cần nói thêm một chút về đất đai. Luật Đất đai có một chi tiết rất nhỏ nhưng sự khác biệt lại không hề nhỏ đó là: Đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Với đất nông nghiệp chỉ được sử dụng cho mục đích canh tác thì không được phép xây dựng kiên cố, chính vì thế giá rẻ như bèo. Trong thời kỳ suy thoái, một số nơi nông dân còn chán ruộng, bỏ lên thành thị, đất nông nghiệp giá lại càng… bèo.
Muốn chuyển đổi thành đất “phi nông nghiệp” lại cần phải được quy hoạch với sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Hơn thế, phải nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thông qua những thủ tục đó, giá đất được đẩy lên cao hơn nhiều lần, thậm chí là cả chục lần.
Vậy mà, trong lần vay mượn này, những khoảnh đất nông nghiệp dùng để thế chấp nếu quy ra giá thị trường vào thời điểm ấy chỉ khoảng từ 300.000 đến 1 triệu đồng/m², nhưng lại được Trust Bank định giá lên tới 8-32 triệu đồng/m2. Thủ thuật nâng khống giá trị tài sản thế chấp không có gì mới, chiêu trò này đã từng được sử dụng ở nhiều nơi nhưng đôi lúc vẫn qua mặt được những con mãnh hổ đang say mồi như Phạm Công Danh. Sau quá trình thâu tóm, Hứa Thị Phấn và đám đệ của mình là nhóm Phú Mỹ sở hữu 84,92% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (Trust Bank).
Khi có ngân hàng trong tay, máu say đất của Sáu Phấn càng sôi lên. Vẫn với ngón nghề cũ, Phấn dựng hồ sơ, vay tiền để ném vào những dự án đất đai mà không có điểm dừng.
Vào thời điểm thị trường bất động sản nóng bỏng, cách làm này rất có hiệu quả, chỉ vì đất đai liên tục tăng, nhưng khi thị trường đóng băng, không giao dịch thì đó là thảm họa. Những đám đất vốn không có khả năng sinh lợi nếu không có đầu tư thêm hoặc không chuyển nhượng sẽ trở thành những tài sản bị mất giá liên tục do lãi vay phát sinh. Những kỳ vọng thị trường bất động sản tan băng và sôi động trở lại đã không xảy ra, vậy là những món vay từ chỗ bất động đến “bốc mùi”.
Đất đai đóng băng, giá không tăng, khó chuyển nhượng và không sinh lãi. Trong bối cảnh đó, tiền vay vẫn phát sinh lãi hằng ngày. Trong quá trình điều hành Trust Bank, Sáu Phấn và các đệ đã khiến ngân hàng rơi vào tình trạng âm 2.854 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng.
Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra Trust Bank và biết quá rõ về thực trạng thê thảm của ngân hàng này nhưng vẫn cho phép nhóm cổ đông này chuyển nhượng cổ phần cho nhóm cổ đông mới là Thiên Thanh do Phạm Công Danh làm đại diện. Như vậy, con bệnh Trust Bank nặng mùi thông qua sự môi giới của Hà Văn Thắm được Sáu Phấn đẩy sang cho nhóm Thiên Thanh một cách thành công.
KẺ ĂN ỐC – NGƯỜI ĐỔ VỎ
Về phía Phạm Công Danh, do khát khao đến cháy bỏng muốn thâu tóm Trust Bank để được sở hữu một định chế tài chính, nên khi được nhóm Phú Mỹ “mở lời”, Danh đã vội vàng thống nhất, ký biên bản thỏa thuận với đối tác.
Hiển nhiên, Sáu Phấn cũng đang muốn trút gánh nặng ở cái ngân hàng chất đầy nợ xấu nên đã nhanh chóng ký hợp đồng với Phạm Công Danh với nội dung chuyển giao cổ phần của nhóm Phú Mỹ cho nhóm Thiên Thanh với giá hơn 4.600 tỷ đồng. Theo đó, Phạm Công Danh có trách nhiệm trả nợ khoản vay hơn 3.500 tỷ đồng của nhóm Sáu Phấn, cũng như nhiều khoản tiền khác được bà Phấn rút của Trust Bank trước đó.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Phạm Công Danh phải tiếp tục rút tiền từ Trust Bank nhằm trả tiền cho nhóm Phú Mỹ. Để có tiền chi trả cho nhóm Phú Mỹ theo hợp đồng và những khoản chi khác mới phát sinh, Danh buộc phải lao theo vết xe đổ của bậc tiền bối: lách luật để tiếp tục rút ruột Trust Bank.
Không thua kém đàn chị, Phạm Công Danh đã chỉ đạo các đệ dựng hồ sơ để rút tiền từ ngân hàng này. Với những ai có chút nghiệp vụ ngân hàng đều không khó khăn lắm với các thủ thuật từ lập dự án khống nâng cấp hệ thống phần mềm, tới nâng giá và làm khống hợp đồng thuê mặt bằng, cho tới việc thông qua 12 công ty con do bảo vệ, nhân viên, người nhà... làm giám đốc và vài pháp nhân khác để rút tiền cho các khoản chi trả.
Thế là Danh đã bỏ ra một đống tiền mua lại một cỗ máy tài chính khi cỗ máy đó không những mất khả năng sinh lợi, mà còn phải gánh chịu một đống nợ xấu phải chịu lãi suất cao hơn bình thường. Để vận hành cỗ máy đó, lại còn cần phải có những khoản chi khổng lồ không chỉ cho nhân viên mà còn cho các cơ quan chức năng.
Khi tiếp cận Trust Bank, Danh xem lại sổ sách, lúc này, tài sản của Trust Bank còn hơn 100 tỷ đồng tiền mặt, 2 lô đất tại Quận 2 và huyện Nhà Bè với giá trị ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Nhưng thực tế hai lô đất này đã bị bà Phấn và các cổ đông khác đem thế chấp cho chính Trust Bank để đảm bảo cho các khoản vay trước đó.
Để sở hữu một ngân hàng đã bị âm 2.854 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng, vậy mà Phạm Công Danh vẫn còn phải bỏ thêm 4.600 tỷ đồng để được sở hữu. Nghe thật khó tin. Như đã nói ở phần trên, trong lĩnh vực ngân hàng, cụ thể hơn trong trường hợp này, Danh chỉ là một đứa trẻ.
Giá như Danh quá nhiều tiền, cần phải có chỗ để tiêu cho vợi bớt khoản tiền đó đi thì việc mua chức Chủ tịch của Trust Bank là có thể thông cảm. Đằng này, Danh giàu có nhưng chưa phải là quá giàu. Hơn thế, với khoản chi trả cho Sáu Phấn 4.600 tỷ, Danh cũng phải huy động chỗ nọ, vay mượn chỗ kia để chồng cho đủ khoản đó.
Chưa đủ tiền nhưng vì muốn sở hữu ngân hàng mà Danh đã phải mua lại một cỗ máy hằng ngày ngốn tiền liên tục, đó là một thảm họa.
Phạm Công Danh sau đó đặt vấn đề với Phan Thành Mai, là chuyên gia bất động sản từng làm việc ở nhiều ngân hàng, nhờ viết đề án quy hoạch tái cơ cấu thành Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với tiền công 3,2 tỷ đồng. Sau này, Mai được vời về làm Tổng Giám đốc VNCB. Phan Thành Mai là một chuyên gia tài năng, nhưng tài năng đó không đủ sức cứu vãn một ngân hàng với một đống nợ thối và đang có nguy cơ chuyển sang… ung thư.
TIẾP TỤC TRƯỢT DÀI
Theo những lời trình bày trước tòa của Phạm Công Danh, gặp được Mai, kết thành cặp huynh đệ rất “tâm đầu ý hợp”. Danh cũng tin tưởng vào tài năng của Mai vì anh từng được đào tạo bài bản ở nước ngoài về quản trị tài chính. Ngồi ghế Chủ tịch VNCB nhưng bản thân không hiểu nhiều về tài chính tín dụng nên mọi hoạt động điều hành Danh đều giao cho Mai, phần mình chỉ lo tìm cách đi huy động tiền cho ngân hàng.
Lý giải về lý do chấp nhận mua lại một ngân hàng đang thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Phạm Công Danh nói lúc đó “tự tin vào tiềm lực tài chính của mình” với rất nhiều tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh.
Thời điểm đó, không chỉ Trust Bank mà nhiều ngân hàng khác cũng yếu kém, tình hình bất động sản đóng băng. Danh vẫn đinh ninh rằng trong vòng 1-2 năm sau, bất động sản ấm lên sẽ bán được hai khu đất ở Nhà Bè và Quận 2 để xoay xở. Danh cũng nuôi hy vọng sẽ thu hồi được 95% nợ xấu mà Trust Bank chưa thu hồi được.
Sau khi tiếp quản Danh đã phải bán nhiều tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh, tài sản cá nhân cũng như tìm mọi cách để có tiền trả hơn 7.000 tỷ đồng nợ gốc và lãi cho nhóm Phú Mỹ mà Trust bank nợ, cũng như chăm sóc khách hàng mà ngân hàng này để lại. Do không đủ tiền hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho nhóm Phú Mỹ nên ông không thể giải chấp hai khu đất tại Nhà Bè và Quận 2 để lấy ra chuyển nhượng. Ngoài ra, 95% khoản nợ xấu của Trust Bank, ông cũng không thể thu hồi được đồng nào dù đã làm nhiều văn bản nhờ Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng mọi hình thức, kể cả kiện dân sự.
Tài sản không thể lấy ra, nợ không thể thu hồi, Chủ tịch Phạm Công Danh bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn. Một số cổ đông thấy tình hình thua lỗ đã lần lượt rút lui. Danh cũng nhiều lần làm việc với Ngân hàng Nhà nước xin rút lui khỏi đề án tái cơ cấu VNCB nhưng được động viên nên tiếp tục làm.
Để có tiền duy trì hoạt động của ngân hàng, Phạm Công Danh đã phải trả lãi suất ngoài vượt trần quy định để vay tiền của các nhóm khách hàng lớn, trong đó có nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát). Đồng thời, Danh chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp dưới lách luật để rút tiền trang trải các khoản nợ nần, việc làm này khi chiếu theo các điều khoản của Luật sẽ được khép vào tội“làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế” cũng như trong hoạt động tín dụng.
Theo kết quả kiểm toán, đến cuối năm 2012, sau nửa năm tiếp nhận Trust Bank, lỗ lũy kế của ngân hàng này đã tăng lên 8.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 5.000 tỷ. Đến cuối 2013, kết quả kinh doanh của VNCB lỗ lũy kế là 11.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.000 tỷ. Đến thời điểm khởi tố vụ án, vốn chủ sở hữu âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.000 tỷ đồng.
Tháng Bảy năm 2014, ông Phạm Công Danh và Tổng Giám đốc Phan Thành Mai cùng nhiều lãnh đạo cấp dưới của VNCB bị bắt. Trước tình trạng của VNCB, Ngân hàng Nhà nước sau đó phải mua lại với giá 0 đồng, toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của ông Phạm Công Danh tại ngân hàng này bị chấm dứt.
Ngày 1 tháng Mười hai năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt “Kết luận điều tra” vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Ngân hàng Xây dựng, với các bị can trong vụ án, đồng thời Cơ quan điều tra cũng chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để truy cứu trong thời gian tới đây.
Theo Kết luận này, Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân quen của Danh đứng tên làm giám đốc, sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.
Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua tay của Phạm Công Danh, VNCB đã thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Cùng với Phạm Công Danh thì còn có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đã gây thất thoát cho VNCB từ hành vi “Cố ý làm trái…” là 7.000 tỷ đồng.
Những khoản thâm thủng này đã đưa vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần của Phạm Công Danh thành một đại án nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn lan ra cả nước ngoài. Ai đó nhìn thấy những con số sẽ thấy rất kinh hãi, nhưng lần theo dòng thời gian và ngẫm về những khát vọng làm giàu của một doanh nhân đều thấy có trình tự, có logic của nó.
Những sự thành bại trên thương trường vẫn chỉ xoay quanh bốn chữ: biết mình biết người. Dẫu là một chiến binh dày dạn trên thương trường, nhưng không phải lúc nào Danh cũng hiểu mình hiểu người, để rồi phải trượt dài và lao thẳng vào tù.
Chân thành thương cảm thân phận của những con người.
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Chiến binh ngã ngựa
Khi đại án Ngân hàng Xây dựng được đưa ra xét xử, cùng bước ra vành móng ngựa, ngoài Phạm Công Danh lừng… danh, còn một cái tên khác: Phan Thành Mai. Tôi quá biết về Mai.
Năm 2007, tôi đang làm ở VietnamNet IC, triển khai mấy dự án bất động sản, Trần Khắc Hùng giới thiệu: “Bạn em, anh Phan Thành Mai là chuyên gia bất động sản, anh gặp gỡ để tìm cơ hội hợp tác.” Tôi nhận lời.
Hôm sau, Mai đến văn phòng tôi ở 57 Láng Hạ. Đó là người trẻ tuổi, lịch lãm, mặc toàn đồ hiệu, theo phong cách thượng lưu.
Câu chuyện bắt đầu, Mai tự giới thiệu là quê ở Vinh, vậy là đồng hương của tôi rồi. Lại là bạn học của Hùng, Cường… toàn những ngôi sao đang lên.
Sau khi xem hồ sơ một số dự án, Mai trao đổi thêm mấy câu rồi bày tỏ thiện chí hợp tác. Vài hôm sau, Mai mời ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng trên đường Nguyễn Du. Mai là một doanh nhân trẻ tuổi được đào tạo chính quy về bất động sản ở Đức, và là một người chu đáo, lịch thiệp đúng phong cách Đức. Thật ấn tượng!
Mai khi đó đang là Tổng giám đốc Công ty quản lý tài sản của VP Bank (VP Bank AMC). Công ty này là do Mai và Lê Đắc Sơn, Tổng của VP Bank lập ra.
Mai là đệ ruột của Sơn. Anh Sơn rời VP Bank, gom tiền lập Đại học Đại Nam và thâu tóm VP Bank AMC để giữ trận địa bất động sản vốn nhiều cơ hội sinh lời. Lê Đắc Sơn giao cho Mai làm Tổng giám đốc. Vậy là Mai không chỉ là một chuyên gia bất động sản xịn mà còn là chiến binh chinh chiến nhiều năm ở trận địa ngân hàng.
Chiến binh này không bị ngã ngựa trong các chiến trận lớn mà lại bị tra tay vào còng số 8 chỉ vì thò tay vào… bẫy chuột. Thế mới lạ!
TỪ VIETNAMNET IC ĐẾN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thành Mai không chỉ là chuyên gia bất động sản mà còn là Giám đốc của VP Bank AMC, Công ty Quản lý tài sản của VP Bank, người chứng kiến những trận đấu sinh tử của các ông chủ VP Bank qua nhiều năm.
Xin được nói thêm một chút về VP Bank, ngân hàng này được thành lập từ năm 1993 đến năm 2001, ngân hàng này đã có tám đời Tổng Giám đốc, cùng những cuộc đấu nảy lửa, những khoản nợ quá hạn mất vốn và một số nhân vật phải vào bóc lịch dài hạn. Mai đã trưởng thành từ một môi trường như vậy.
Khi có dịp tiếp cận vào VietnamNet IC, Phan Thành Mai thấy những lỗ hổng của các trình tự đầu tư các dự án ở đây. Hồi đó tôi nghiên cứu về bất động sản nhưng bắt tay vào làm thì chưa. Dĩ nhiên, từ chuyện hiểu biết đến làm được là một chặng dài. Thêm vào đó, Luật kinh doanh bất động sản chưa hoàn thiện, lại thay đổi xoành xoạch, và có thằng đệ cẩu thả nên chuyện làm sai là điều khó tránh.
Mai vào cuộc, dắt thêm mấy cổ đông lớn rồi âm thầm làm cuộc lật đổ.
Trước Đại hội, tôi chuẩn bị hồ sơ gồm: Báo cáo tài chính có kiểm toán; Báo cáo hoạt động kinh doanh; Báo cáo kế hoạch và dĩ nhiên là báo cáo về nhân sự cho nhiệm kỳ tới… Những báo cáo này đã được trình bày trong đại hội trù bị. Mọi thứ xong xuôi, không ai có ý kiến. Lẽ thường, đại hội chính thức chỉ là cuộc diễn của đại hội trù bị với đại đa số cổ đông. Thế nhưng, tháng Tư năm 2008, Đại hội cổ đông đã hoàn toàn theo một kịch bản khác.
Cậu Trung, Trưởng ban kiểm soát đã công khai đứng lên tố cáo những khoản chưa hoàn thiện trong các dự án ngay trước giờ bỏ phiếu để rồi, Đại hội đó không thành công, mình bị out khỏi Hội đồng quản trị.
Tuần sau đại hội được tổ chức lại và Phan Thành Mai chui vào làm thành viên Hội đồng quản trị. Ít lâu sau đó, Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch Công ty và Phan Thành Mai kiêm luôn chức đó.
Cách thâm nhập của Mai là lấy giấy ủy quyền của Phan Kiều Linh, một cổ đông ở Sài gòn góp 8% số vốn vào VietnamNet IC. Vậy là từ một đối tác bên ngoài, Mai đã trở thành Chủ tịch của VietnamNet IC, một doanh nghiệp có vốn bằng tiền mặt 70 tỷ với nhiều dự án bất động sản đầy triển vọng.
Hơn một năm nắm quyền điều hành Công ty, Phan Thành Mai dường như không làm gì ngoài việc duy trì các cuộc họp và dùng tiền vốn gửi vào các ngân hàng để rút lãi ra hằng tháng. Dĩ nhiên, trong hơn một năm đó, Mai cũng không sai sót gì.
Sau khi rời VietnamNet IC, Mai được bầu là Tổng thư ký của Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Mai có những phát ngôn rất chững chạc về các vấn đề của thị trường thời nóng bỏng.
PHAN THÀNH MAI - PHẠM CÔNG DANH -TỪ VÔ DANH ĐẾN NỔI DANH
Cũng chính vì những phát ngôn ấn tượng về thị trường bất động sản trên cương vị Tổng thư ký Hiệp hội, Phan Thành Mai đã được Phạm Công Danh để mắt đến.
Hồi đó, cả Danh lẫn Mai đều chưa nổi như bây giờ, nhưng Tập đoàn Thiên Thanh thì được nhiều người biết đến thông qua những thương vụ đình đám trên thị trường bất động sản.
Thoạt tiên là việc Phạm Công Danh mua đứt sân vận động Chi Lăng, một công trình thể thao của đội bóng Đà Nẵng có vị trí cực đẹp ở quận trung tâm Hải Châu với giá bèo, chỉ 25,3 triệu đồng/m², thấp hơn 2-3 lần giá đất giao dịch trên thị trường. Sân Chi Lăng với diện tích hơn 5,5ha đất sạch với bốn mặt tiền, cách cầu Sông Hàn chỉ dăm phút đi bộ đã được hai nhà phù thủy hô biến thành của Thiên Thanh và trên đó sẽ mọc lên dự án khu phức hợp Thiên Thanh Chi Lăng Plaza - Đà Nẵng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 750 triệu đô la...
Cùng với đó, Thiên Thanh còn nổi đình đám khi là chủ sở hữu nhiều bất động sản và các dự án tầm cỡ như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Hải Bearch Resort (Bà Rịa - Vũng Tàu), khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ (Quảng Nam); khu phức hợp Trung tâm thương mại Vật liệu xây dựng - nội thất có 4 mặt tiền (Tô Hiến Thành, Đồng Nai, Tam Đảo, Thành Thái) thuộc Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh với quy mô xây dựng 500.000m2, vốn đầu tư dự kiến ít nhất 500 triệu đô la…
Khi đó, Thiên Thanh giàu lên nhanh chóng nhờ bán vật liệu xây dựng. Từ một công ty trách nhiệm hữu hạn, Thiên Thanh phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty con với hàng nghìn nhân viên. Phát triển với tốc độ vũ bão khiến Phạm Công Danh mơ tới một đế chế bao trùm từ nhà vật tư, vật liệu, nhà thầu, nhà xây dựng các dự án khủng và cả nhà băng.
Đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước thanh tra Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank), kết luận thực trạng tài chính của Trust Bank rất xấu. Vốn chủ sở hữu bị âm gần 2.855 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 6.062 tỷ đồng. Không bỏ lỡ cơ hội, Phạm Công Danh đã đứng ra nhận chuyển nhượng lại cổ phần từ các cổ đông cũ của Trust Bank sau đó đưa người vào tiếp quản, điều hành và tiến hành lập phương án tái cơ cấu. Khi phương án được chấp thuận, Danh tổ chức đại hội cổ đông bất thường và chính thức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Trust Bank. Sau đó, Trust Bank được đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (Viet Nam Construction Bank - VNCB) do Phạm Công Danh là Chủ tịch.
Nắm được ngân hàng, dĩ nhiên là Danh phải chiêu mộ người có chuyên môn để điều hành. Danh và Mai biết nhau từ cuối 2011 ở Hiệp hội Bất động sản. Sau đó Danh nhờ Mai viết đề án Tái cơ cấu Trust Bank (tiền thân của VNCB) và đưa ra ý tưởng liên kết các tổ chức xây dựng thành lập một ngân hàng chuyên hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bất động sản.
Là chuyên gia trong lĩnh vực này nên Mai không còn lạ với tình hình tài chính của Trust Bank, tuy nhiên với thịnh tình nồng nàn của Danh, Mai dấn thân. Mai cũng đề xuất với Danh xây dựng sàn giao dịch vật liệu xây dựng, liên kết bốn “nhà”: nhà đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng - nhà băng. Theo đó, Danh sử dụng nhóm cổ đông của Thiên Thanh để duy trì hoạt động và tái cơ cấu Trust Bank…
Với những ý tưởng đó và cái đề án mấy chục trang, Phạm Công Danh trả cho Mai khoảng 3,2 tỷ đồng. Tiền đã được chuyển vào tài khoản. Một Phan Thành Mai thông thái, khôn ngoan đã không thể từ chối miếng mồi ngon như vậy. Nồng nàn hơn, Mai nhận lời đầu quân cho Danh. Cặp đôi này rồi sẽ nổi danh trong một vụ đại án…
Như đã nói, Ngân hàng Xây dựng được Phạm Công Danh mua về vốn đã chất đầy nợ xấu, nhưng dẫu sao nó cũng là một pháp nhân có chức năng huy động tiền nhàn rỗi từ các thành phần kinh tế. Danh nắm toàn quyền, vời Mai về với những đãi ngộ đặc biệt để giúp Danh điều hành và làm xiếc trên những khoản tín dụng phục vụ cho tập đoàn Thiên Thanh cũng đang nằm trên bãi sình lầy.
Ai đó có một chút kiến thức về số học đều có thể thấy, Thiên Thanh dẫu phát tài nhưng không thể sinh lợi quá nhanh để có thể cùng một lúc mua hàng loạt dự án khủng, lại tiện tay mua luôn ngân hàng với giá cả nghìn tỷ đồng. Đó là chưa nói đến chuyện, mỗi dự án mà Thiên Thanh thâu tóm được, những chi phí công khai chỉ là phần nổi, phần chìm còn lớn hơn.
Khi đống nợ ngày càng to lên và bốc mùi, cả cái Thiên Thanh và Construction Bank của Danh đều bị cảnh sát sờ gáy. Cơ quan điều tra vào cuộc, không khó khăn lắm để thấy Phạm Công Danh đã dùng chính tiền của VNCB để mua lại ngân hàng này. Nợ xấu tiếp tục chồng lên nợ thối.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập và duyệt hồ sơ cho 14 công ty (trong đó có 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh) vay hơn 5.000 tỷ đồng. Mục đích vay tiền là để Phạm Công Danh trả nợ do mua cổ phần Ngân hàng Trust Bank của nhóm cổ đông trước đó, trả nợ vay cá nhân và chi tiêu nhiều khoản khác…
Cũng cần nói thêm, nếu như năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một cơn bão tràn qua mọi quốc gia thì bốn năm sau đó, 2012, xứ ta lại bị rung chuyển bởi một cú hoàn lưu sau bão, thị trường bất động sản nổi bong bóng và nổ lốp đốp ở các đô thị lớn. Thiên Thanh của Phạm Công Danh cũng không tránh khỏi tai họa ấy.
Ôm nhiều dự án, nhưng không bán, không luân chuyển, không sinh lợi được, lại thêm nhiều khoản vay lãi cao, nợ xấu liên tục gia tăng. Kể từ khi nhóm cổ đông mới của Phạm Công Danh và các đệ quản trị, điều hành, VNCB càng ngập sâu trong nợ nần.
Báo cáo tài chính cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của Construction Bank không khả quan mà theo chiều hướng ngày càng thua lỗ, nợ xấu có khả năng mất vốn tăng cao và thanh khoản luôn ở mức báo động. Kết cục là một vụ đại án lớn nhất lịch sử tài chính ngân hàng Việt Nam cho đến giờ, như tôi đã viết trong bài về Phạm Công Danh.
Với một đống nợ thối khổng lồ như vậy, không khó khăn lắm để tìm được những hành vi có thể khép vào tội “cố ý làm trái”. Ai đã bước chân vào thương trường đều có thể hiểu được rằng, khi Thiên Thanh của Phạm Công Danh thâu tóm những dự án khủng, thì đó cũng là lúc mà Danh đã chính thức cưỡi lên lưng cọp. Vì Danh và Mai ôm nhiều bất động sản nhưng không phải bằng vốn tự có mà chủ yếu là vốn vay. Đã là vay thì hằng ngày đều phát sinh phần tiền phải trả lãi. Đến cả nghìn tỷ, vì ngày nào cũng như ngày nào, sáng thức dậy mở mắt ra là có hàng chục tỷ đồng bốc hơi. Đó là chưa nói đến vô số khoản chi thường xuyên: chi lobby dưới danh nghĩa là “chăm sóc khách hàng” buộc phải giải ngân, chi tiền lương, chi phí khác cho cả tập đoàn…
Cạn tiền, Phạm Công Danh chỉ đạo Mai tìm giải pháp đưa Trust Bank thoát khỏi tình trạng ngân hàng 0 đồng. Mai đề xuất ý tưởng dùng hệ thống Corebanking. Trong cuộc họp, Danh đồng ý với ý kiến của Mai, sử dụng hệ thống Corebanking để rút tiền ra chăm sóc khách hàng, phân công Mai lo hoạt động ngân hàng.
Việc rút tiền tại Corebanking chỉ duy trì hoạt động trong vòng hai tuần, thì Mai và một số nhân vật khác đã khuyên Danh dừng lại việc này bởi số tiền chăm sóc khách hàng quá lớn, không đúng quy định… Do VNCB đang bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát nên không thể rút tiền, chỉ có thể rút qua hệ thống Corebanking vì đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Là chuyên gia, Mai nghĩ cách lách luật bằng cách chỉ đạo phòng Kế toán lập các thủ tục, chứng từ để thực hiện giải ngân 63 tỷ đồng cho Công ty An Phát, gồm giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chuyển khoản, đồng thời Mai ký phê duyệt trước trên giấy đề nghị tạm ứng.
Chừng đó thôi cũng đủ cấu thành tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đã được quy định trong điều 165, Luật Hình sự năm 1999.
Dẫu có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, nhưng những sai phạm của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai đều có thể phải nhận lãnh kết cuộc bóc lịch vài chục năm.



Trần Bắc Hà 
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Thời loạn biết anh hùng
1.
Ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, cũng là ngày sinh, ngày rời nhiệm sở của anh Trần Bắc Hà, nhân vật đình đám trong giới doanh nhân. Trời Hà Nội mưa gió vần vũ, phải chăng đây là cách tiễn đưa anh Bắc Hà rời chiếc ghế quyền lực ở BIDV.
Anh Bắc Hà không phải là chính khách, không phải là doanh nhân, anh chỉ là Chủ tịch của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) theo kiểu làm công ăn lương cho Nhà nước, nhưng tên tuổi của anh nổi như cồn.
Mỗi lần anh đi tới đâu là kéo theo đến đó một đoàn tháp tùng, vừa là các đệ, vừa là các cuộc tụ tập đông vui.
Tôi biết anh đã khá lâu, từ hồi anh trai của anh là Trần Đình Định còn làm Phó tổng Agribank. Năm 2007, khi đó tôi phụ trách VietnamNet IC, thì được Mai Hương, cô bạn thời còn học Kinh tế Quốc dân gọi, hẹn ăn trưa. Hôm đó, Mai Hương giới thiệu đây là anh Định, Phó tổng của bọn em. Anh Định đang có ý tưởng thành lập Công ty Xếp hạng tín nhiệm, một sân chơi mới sau khi rời Agribank. Trong câu chuyện hôm đó, Mai Hương cũng giới thiệu luôn, anh Định có em trai là Trần Bắc Hà, hiện đang là Tổng giám đốc BIDV. Tôi để ý cái tên Bắc Hà từ đó.
Anh Bắc Hà sẽ rời nhiệm sở sau 35 năm gắn bó với nhà băng này và về hưu kể từ ngày 1 tháng Chín. Theo thông lệ, anh Bắc Hà sẽ bàn giao ghế của mình cho đàn em là Phan Đức Tú, đương kim Tổng giám đốc. Tú là người xứ Nghệ, quê ở Quỳnh Thiên, Quỳnh Lưu, sinh 1964. Năm ngoái có dịp ngồi uống với Phan Đức Tú và Lê Ngọc Lâm ở trang trại Đông Dư của Nguyễn Cảnh Sơn. Cả đám này mới gia nhập làng golf và đang miệt mài luyện tập nhưng chưa được điêu luyện.
Tôi đã có dịp ngồi chung với Trần Bắc Hà, vài lần trong chuyến đi Nga tháp tùng anh Bảy hồi tháng Năm năm 2016. Bắc Hà là người đầy cá tính, quê gốc Bình Định, nhưng sinh ra ở đất Bắc nói rặt giọng Bắc. Anh làm việc tại BIDV từ năm 1981 tại chi nhánh Bình Định – quê hương của anh – rồi sau đó lần lượt kinh qua các vị trí trưởng phòng, phó giám đốc. Đến năm 1991, anh là Giám đốc chi nhánh của BIDV Bình Định. Từ thời còn ở Quy Nhơn, Bắc Hà đã thể hiện cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và rất chịu chơi.
Năm 1999, Bắc Hà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV. Đến năm 2003, anh là Tổng Giám đốc. Sau 5 năm ở cương vị CEO, Bắc Hà lên giữ ghế chủ tịch từ 2008 và tiếp tục ở vị trí này cho đến nay. Dưới thời Bắc Hà, BIDV được biết đến là nhà cung cấp tín dụng đỡ đầu cho những tên tuổi lớn như Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức và... Phạm Công Danh.
Anh Hà còn được biết đến trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), sang Lào (AVIL) và sang Myanmar (AVIM). Trong chuyến tháp tùng anh Bảy sang Nga, anh Bắc Hà cũng là người khai trương văn phòng đại diện của BIDV tại Moscow. Văn phòng này cũng là định chế tài chính đầu tiên cung cấp tín dụng cho các doanh nhân người Việt đang làm ăn tại Nga.
Dưới thời anh Bắc Hà làm sếp ở BIDV, ngân hàng đã không ngừng lớn mạnh. Từ một ngân hàng có vốn chưa đến 13.500 tỷ vào năm 2008, nay đã đạt hơn 34.000 tỷ. Tổng tài sản của ngân hàng từ dưới 250.000 tỷ trong cùng thời gian đã tăng lên trên 930.000 tỷ đồng, tương đương 45 tỷ đô la, chiếm xấp xỉ 13% tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và trở thành ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận ngân hàng từ quanh mức 2.000 - 3.000 tỷ giờ đã đạt 6.000 - 8.000 tỷ/năm.
Nhân sự của BIDV từ chỉ hơn chục nghìn người nay đã lên đến 24.000 người – đông nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần, chỉ đứng sau Agribank (hơn 40.000 người) trong toàn hệ thống. Thua về người, nhưng tổng tài sản thì BIDV đã vượt xa Agribank.
2.
Trước khi anh Bắc Hà nhậm chức Chủ tịch của BIDV, nhóm Big Four của các ngân hàng Việt Nam xếp theo thứ tự gồm: Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank. Tám năm qua, trước những biến động dữ dội của thị trường tài chính tiền tệ, đặc biệt là sự chi phối của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trật tự trong danh sách Big Four đã thay đổi.
Agribank sa vào những vụ đại án và dính nhiều nợ xấu nên chững lại và tụt dần, trong đó có việc anh Phạm Thanh Tân phải nhập kho bóc lịch dài hạn và anh Nguyễn Thế Bình được cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập một vài lần. Các ngân hàng cổ phần mới ra đời, vốn bé, quy mô nhỏ, non về kinh nghiệm nên cũng chất đầy nợ xấu. Một số ngân hàng đã bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng gồm: Ocean Bank; GP Bank và VNC Bank..., điều này tôi đã nói trong một số bài trước. Những ngân hàng khác ít nhiều đều có chuyện, một vài ngân hàng khác có khá hơn nhưng phát triển không đủ nhanh để ganh đua với mấy ông lớn.
Cổ nhân có câu: “Thế loạn thức anh hùng”. Trước sự hỗn loạn của một thị trường tài chính như vậy, đây là cơ hội để nhận rõ ai là anh hùng. Trong thời đó, một người đã chứng minh được tài năng của mình là anh Phạm Huy Hùng của Vietinbank. Anh đã có công đưa Vietinbank soán ngôi số một của Agribank và đang được coi là ngân hàng có tình hình tài chính tốt nhất.
Dẫu Vietinbank có dính vào vài vụ lình xình, thất thoát mấy nghìn tỷ do người đẹp Huyền Như, nhưng đến giờ phút này, Phạm Huy Hùng vẫn an toàn và đã hạ cánh êm đềm, bàn giao êm thấm cho đệ ruột là Nguyễn Văn Thắng. Mới đây, Thắng đã là Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Người thứ hai được giới chuyên môn kể đến không ai khác chính là anh Trần Bắc Hà. BIDV dưới thời anh không chỉ trở thành một ngân hàng thương mại năng động, tham gia thị trường bán lẻ, mà còn là một ngân hàng tiên phong vươn ra các nước khu vực.
Các chi nhánh của BIDV liên tục mọc lên, có độ phủ dày đặc khắp cả nước, tiện lợi cho khách hàng. Chính tôi cũng đang xài một thẻ của BIDV và cảm nhận được chất lượng dịch vụ của ngân hàng này. Về mặt các thông số tài chính, BIDV hiện là ngân hàng tăng trưởng rất tốt về quy mô và đang giữ vị trí số một về tổng tài sản (45 tỷ đô la), với chất lượng tín dụng giữ ngôi vị số 2 sau Vietinbank.
Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, tín dụng, nợ xấu cũng tăng từ 5.979 tỷ đồng (năm 2008) lên 13.183 tỷ đồng (tháng Sáu năm 2016). Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 4% (năm 2008) xuống còn 2% (tháng Sáu năm 2016). Dĩ nhiên, đây vẫn là những con số trên sổ sách.
Như đã nói ở phần trên, anh Bắc Hà đã trở thành một ông chủ ngân hàng rất thân thiện với các đại gia mới nổi và là người đỡ đầu cho các đại gia này vươn ra các nước khu vực. Cũng từ đây, thương hiệu ngân hàng BIDV còn theo chân Đoàn Nguyên Đức và có mặt ở Lào, Campuchia, Myanmar.
BIDV của anh Bắc Hà cũng là ngân hàng cấp tín dụng cho Windows đầu tư vào Incentra ở Moscow. Cũng tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội- Moscow, BIDV đã khai trương văn phòng đại diện và sẵn sàng cung cấp tín dụng cho các doanh nhân người Việt đang làm ăn ở xứ Bạch Dương.
Về mặt thể chế, BIDV vốn là ngân hàng đầu tư, quản lý nguồn vốn của Nhà nước, giải ngân cho các dự án sử dụng vốn ngân sách, gia nhập thị trường bán lẻ muộn hơn. Nhưng anh Bắc Hà đã rất quyết liệt trong việc cổ phần hóa và nhanh chóng niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán với mã BID.
BIDV dưới thời anh Bắc Hà đã có 6 công ty con và 7 công ty liên kết trong hầu khắp các lĩnh vực tài chính từ bảo hiểm, xử lý nợ, chứng khoán, cho thuê tài chính, quản lý quỹ cho đến… cho thuê máy bay.
Có thể nói, Bắc Hà không giống một công chức cổ cồn ngồi phòng lạnh mà giống một doanh nhân lăn lộn trên thương trường, hơi phủi, ăn nói ngắn gọn, khúc chiết, đôi lúc bỗ bã, thậm chí văng tục và rất nhanh nhạy quyết liệt.
3.
Trong một bữa tối ở nhà hàng Phù Đổng, một ông bạn thì thào vào tai tôi: “Bắc Hà gay go rồi. Về hưu, hết quyền lực, hết người chống lưng chắc phải nhập kho thôi!” Tôi hỏi lại: “Vậy sao?” “Còn gì nữa, cho Hoàng Anh Gia Lai vay mấy chục nghìn tỷ, không có khả năng thu hồi, bị xích là cái chắc.”
Đến đoạn này thì buộc lòng tôi phải giải thích một chút: Khoản nợ 27.000 tỷ của Hoàng Anh Gia Lai hay hơn thế nữa không quan trọng. Điều quan trọng hơn là đằng sau khoản nợ đó, tài sản đảm bảo là bao nhiêu. Những tài sản đó có khả năng thanh khoản hay không? Thêm vào đó là vốn vay được phục vụ để đầu tư vào đâu? Những hạng mục đầu tư đó có khả năng sinh lợi không hay có nguy cơ mất vốn. Thêm vào đó, trong cái khoản 27.000 tỷ đó có hàng trăm món vay, và có cả chục ngân hàng tham gia.
Ngay cả số dư nợ của BIDV đều phải thực hiện theo trình tự thủ tục của Luật tín dụng và có một hệ thống cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm, anh Bắc Hà là người lãnh đạo cao nhất căn cứ vào những thông tin thu thập được và từ các bộ phận giúp việc để đưa ra định hướng tổng thể, không ai dại gì lại trực tiếp can thiệp vào từng món vay...
Khác với những ông chủ tịch các ngân hàng khác thường né tránh báo chí và ẩn dật, anh Bắc Hà là người khá cởi mở với giới truyền thông. Cũng chính vì sự cởi mở ấy nên với thị trường tài chính, Trần Bắc Hà là cái tên nổi bậc nhất trong số các đại gia và ông chủ. Mỗi sự kiện có mặt anh đều thu hút được sự chú ý. Những phát biểu của anh Bắc Hà cũng được dư luận đặc biệt quan tâm.
Cách đây hơn ba năm, hồi tháng Hai năm 2013, có thông tin sai lệch anh ông bị bắt giữ. Sự việc này đã khiến thị trường tài chính bị một phen xáo động với hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo và giảm sàn, khiến chỉ số VnIndex giảm 18 điểm, còn vốn hóa thị trường “bốc hơi” gần 30.000 tỷ, tỷ giá cũng biến động mạnh.
Trong một lần trao đổi, anh Bắc Hà bảo: “Đáng lẽ Tết ra tôi phải lo xử lý bao nhiêu việc, nhưng tin đồn loạn lên thành ra có cú điện thoại nào tôi cũng phải nghe, không thì người ta tưởng tôi bị bắt thật.” Anh cho rằng những kẻ tung tin đồn liên quan đến ông hôm đó có lẽ đã kiếm được 500 – 700 tỷ đồng.
Lại nói về khoản tín dụng ở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức – một đối tác lớn của ngân hàng. Với những khoản vay lên tới hơn 27.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản đến hạn thanh toán, trong đống nợ đó, phần của BIDV hơn 10.000 tỷ, có thể coi là chủ nợ chính.
BIDV của anh Bắc Hà đã chủ trì nhóm họp các chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai và thống nhất trình Ngân hàng Nhà nước xin tái cơ cấu một số khoản nợ của tập đoàn này bằng việc giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi một số khoản nợ, kéo dài thời gian trả lãi và gốc phù hợp hơn cho các khoản vay. Trước những lời đồn thổi ác ý của dư luận rằng, Hoàng Anh Gia Lai như con cá voi mắc cạn, cái chết chỉ là thời gian, cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai lao dốc không phanh, các đối tác khác xa lánh. Anh Bắc Hà đã dõng dạc lên tiếng đầy thiện chí rằng “Hoàng Anh Gia Lai quan hệ với BIDV 20 năm nay, vay trả sòng phẳng nhưng do tình hình thị trường xấu nên có chậm. Khi họ khó khăn, cả 10 ngân hàng cho vay đều thấy cần đồng hành hỗ trợ.”
BIDV cũng là đại chủ nợ của hàng loạt tập đoàn, công ty lớn khắp cả nước. Chẳng hạn với khách hàng Hoàng Anh Gia Lai, nếu tính cả khoản cho vay tín dụng đơn thuần và phát hành trái phiếu thì BIDV và công ty con cho Hoàng Anh Gia Lai nợ lên đến 10.700 tỷ đồng. Hay như ở Công ty Hùng Vương (vua cá tra) cũng đang vay hàng nghìn tỷ tại BIDV, cả bằng tín dụng trực tiếp lẫn trái phiếu doanh nghiệp.
Tập đoàn Thiên Thanh của anh Phạm Công Danh đang bị xét xử trong đại án 9.000 tỷ thì BIDV cũng cho vay tới 4.700 tỷ đồng với tài sản thế chấp là các lô đất tại sân vận động Chi Lăng (cũng lô đất này sau đó được Thiên Thanh dùng để làm tài sản thế chấp vay 5.000 tỷ ở VNCB, trong đó Phạm Công Danh dùng 2.600 tỷ để trả nợ BIDV). Theo lời Phạm Công Danh trước tòa thì khoản tiền vay từ BIDV được ông Danh dùng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Xây dựng.
Với BIDV, ông Trần Bắc Hà dù không phải là ông chủ thực sự của ngân hàng mà chỉ là người làm thuê và do Nhà nước chỉ định đại diện vốn. Nhưng nói đến BIDV không thể không nhắc tới Trần Bắc Hà. Tròn 60 tuổi, theo quy định của Nhà nước, anh Bắc Hà phải rời nhiệm sở, nhưng đó là với cương vị của một công chức làm công ăn lương thôi.
Trong nhiều năm là lãnh đạo, người năng động như Bắc Hà chắc chắn là có một khoản tích lũy không nhỏ. Anh là cổ đông của một số doanh nghiệp nhiều triển vọng, trong đó có cảng Quy Nhơn, quê hương ông và nhiều dự án bất động sản khác. Tôi tin, anh không rời thương trường, mà chỉ chuyển trạng thái từ sân này sang sân khác.
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Dũng K cơ: Từ phạm nhân tới doanh nhân
DUYÊN KỲ NGỘ
Trong chuyến công tác về Thái Nguyên làm phóng sự truyền hình về du lịch xứ Thái, Đỗ Trọng Hiệp bảo: “Anh xuống sông Công, cơ sở của Dũng Tân mà xem, rất đáng để quay. Người anh hùng này vốn là một tay anh chị khét tiếng, nay gia nhập thương trường với nhiều sản phẩm độc đáo, được Sở chọn làm một điểm tham quan cho du khách.”
Rồi Hiệp rút máy, cho tôi số máy. Tôi gọi luôn. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông từng trải, rằng tôi đang ở Hà Nội, các anh cứ đến, có bà xã tôi ở nhà.
Sáng sớm, sau khi thực hiện vài cảnh quay ở Công ty Bokwang của Hàn Quốc trong khu công nghiệp Điềm Thụy, chúng tôi chạy ra Phố Cò thuộc thành phố Sông Công. Không khó khăn lắm để nhận ra một cơ sở khang trang nằm ngay cạnh Quốc lộ số 3, mang tên Dũng Tân, lúc này trời đã đứng bóng, nắng như đổ lửa xuống mặt đường nhựa. Tấp xe vào sảnh, một cô gái xinh như mộng mặc đồng phục ra mở cửa, cùng với nụ cười tươi như hoa của người đẹp là không khí mát lạnh trong nhà ùa ra thấy nhẹ nhõm.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, đó là một không gian của đá quý và tranh tượng nghệ thuật, đẹp long lanh được chăm sóc kỹ lưỡng. Tôi hỏi cô lễ tân rằng đã gọi cho anh Dũng, chúng tôi muốn tham quan một chút để thực hiện mấy cảnh quay ở đây. Dạ, chú Dũng gọi rồi và cô đã chuẩn bị đón các anh. Cô lễ tân chưa dứt lời thì một quý bà trẻ trung, sang trọng bước ra, tự giới thiệu: “Em là Oanh, vợ anh Dũng. Mời các anh vào nhà uống nước.”
Khi chúng tôi vừa bước vào phòng khách thì một người đàn ông lịch lãm bước vào nói: “Tôi vừa từ Hà Nội về, tưởng không kịp để tiếp các anh.” Câu chuyện được bắt đầu một cách cởi mở. Anh kể đã từng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi, lập chiến công ở biên giới rồi bị kỷ luật, bị tước quân tịch, rồi sa chân vào giới giang hồ, còn bị cho nhập kho. Với khát vọng tự do anh đã trốn trại, dạt vào các bãi vàng kiếm sống rồi trở thành đại ca, tập hợp các đệ tử xưng hùng trong giới giang hồ rồi lại lãnh án…
Câu chuyện còn dang dở thì có điện thoại, anh phải về nhà để giải quyết việc riêng, còn chị đưa anh em chúng tôi đi thăm cơ sở Dũng Tân.
Oanh gọi lái xe, chúng tôi ngồi lên con Lexus bảy chỗ chạy một vòng quanh khuôn viên cơ sở Dũng Tân. Khuôn viên rộng hơn một hecta, có nhà xưởng, không gian trưng bày đá, đồ gỗ mỹ nghệ, tranh đá quý và văn phòng làm việc của Công ty Dũng Tân. Phía sau, là cả một không gian cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, Oanh bảo: “Khu này gần ba héc, vợ chồng em mới mua lại, chuẩn bị xây khách sạn 5 sao phục vụ du khách.”
Vào phòng trưng bày tranh đá quý, tôi thực sự ngạc nhiên trước những bức đẹp mê hồn. Không chỉ là những bức tranh bát mã theo phong cách Tàu mà còn có vô số bức tranh mô phỏng các tác phẩm của các danh họa châu Âu như Mùa Thu vàng của Levitan, Madonna Litta, Mona Lisa của Leonardo da Vinci; Napoléon vượt núi Saint-Bernard của Jacques-Louis David… được gia công bằng nghệ thuật đá quý một cách sinh động đẹp đến mê hồn.
Tôi hỏi: “Tranh tượng đẹp quá, bán tốt không?” Oanh bảo: “Cũng khá anh à, có năm bán được vài ba chục tỷ.” “Vậy là ổn rồi, lợi nhuận được bao nhiêu?” “Trên ba chục phần trăm…”
CHUYỆN TÌNH SAU SONG SẮT
Dũng tâm sự với tôi: “Em có được như ngày hôm nay phải kể đến công lao của bác Vượng anh à. Cả một thời trai trẻ vào tù ra khám, trốn trại vượt ngục, ngang dọc, đầy những mặc cảm. Mình muốn tái hòa nhập với đời thường không dễ. Kể cả khi đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp nhưng sự e ngại của công chúng khiến mình không dễ đoạn tuyệt với quá khứ.”
“Bác Vượng lúc đó là Bí thư, đã bỏ qua mọi lời dèm pha, đến thăm cơ sở sản xuất của em, còn có những cán bộ khác đi cùng bác. Bác Vượng đã có những lời động viên chân thành làm em rất cảm động. Hơn thế, người đứng đầu tỉnh đã hạ cố đến thăm cơ sở sản xuất của em khiến những vị chức sắc cũng không dám ngại.”
“Người thứ hai em muốn nói đó là vợ em, cô giáo dạy giỏi của trường chuyên tỉnh Bắc Giang, chỉ vì một vài sai lầm mà sa chân vào chốn tù đày, chịu bao điều tiếng. Chúng em đã gặp nhau trong tù, đó là cả một câu chuyện dài.
Nguyễn Thị Kim Oanh, vợ của Lê Văn Dũng, vốn là cô giáo dạy văn có tiếng. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo có bốn chị em, Kim Oanh được xem là người chị thông minh và cá tính nhất. Năm lớp 7, Kim Oanh đã đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Văn toàn miền Bắc. Đến năm lớp 10 (hệ 10 năm), Kim Oanh lập lại thành tích khi đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Văn toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội II với tấm bằng giỏi, Kim Oanh không chọn con đường ở lại làm giảng viên, mà về giảng dạy ở trường Năng khiếu Bắc Giang.
Là một cô gái xinh đẹp có việc làm ổn định nên Oanh luôn là đối tượng của nhiều chàng trai săn đuổi nhưng cô lại yên phận làm vợ của một anh giáo nghèo, đàn hay hát giỏi. Năm thứ hai công tác, Oanh đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh và giữ vững danh hiệu này trong suốt 5 năm. Là một giáo viên thông minh, năng động nên Oanh được tin tưởng giao thêm nhiệm vụ làm thủ quỹ của trường.
Với bản chất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người Kim Oanh đã mang số tiền 600 triệu của trường cho bạn vay đi gom vải thiều về sấy khô xuất sang Trung Quốc. Lúc thuận lợi, thương lái ăn hàng đều, có chút lời lãi, Oanh cũng có chút màu. Nhưng thị trường tiểu ngạch bấp bênh, khi các thương lái bên kia không ăn hàng, ế chỏng vó, thua lỗ nặng nề, mất vốn.
Tiền bỏ ra cho vay không thu về được, đã phải bán cả nhà, vay mượn bạn bè nhưng Oanh cũng chỉ gom được hơn 400 triệu, còn 200 triệu không có khả năng trả, vậy là thành chuyện. Khi mọi chuyện vỡ lở, Oanh bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra. Sau khi thành án, khung hình phạt cho Oanh là tám năm tù giam.
Đang là cô giáo dạy giỏi, là hoa khôi của trường, có một gia đình yên ấm, bỗng dưng mất tiền chỉ vì tin người, tưởng như phải bán sạch nhà cửa đã là mất mát lắm rồi, nhưng sau đó là vào tù rồi ra tòa đứng trước vành móng ngựa, rồi lĩnh án, gia đình tan nát.
Kết thúc phiên tòa, Oanh bị đẩy vào chiếc xe chở tù nhân bịt kín như bịt hết tương lai trước mắt cô giáo trẻ. Vào Trại giam Phú Sơn 4, cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh không còn nước mắt để khóc, xót xa cho thân phận của mình, xót xa cho nỗi đau của gia đình và cậu con trai nhỏ thiếu mẹ cùng nỗi nuối tiếc những tháng ngày đứng trên bục giảng.
Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, thời gian chấp hành án phạt là những ngày nặng nề dài lê thê. Oanh giết thời gian bằng cách sử dụng tài lẻ văn hay chữ tốt của mình là… viết thư. Những bức thư tưởng như vô định đã khởi đầu cho một cuộc tình có một không hai trong lịch sử nhà tù ở Việt Nam…
QUÁ KHỨ ĐẦY DÔNG BÃO
Lê Văn Dũng tuổi Tý, sinh năm 1960, xấp xỉ tuổi của Huỳnh Uy Dũng, ông chủ Đại Nam ở Bình Dương. Về độ hảo hán, hai con người này có nhiều điểm tương đồng, nhưng đường đời thì mỗi người một lối. Quê ở xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Dũng là con cả trong một gia đình nền nếp. Thế nhưng, với bản tính phóng khoáng, năm đang theo học lớp 8 trường làng, Dũng đã bỏ ngang chuyện học để theo chúng bạn vào đội thủy lợi xã.
Năm 1978, khi những xung đột biên giới phía Bắc căng như sợi dây đàn, chiến tranh nổ ra chỉ là vấn đề thời gian, dẫu chưa tròn 18 tuổi, Dũng âm thầm viết đơn xin tòng quân và được chấp thuận. Nhập ngũ, Dũng được điều về Trung đoàn 338 chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Vào chiến trường chưa được bao lâu, Dũng đã được cả trung đoàn biết đến và cảm phục bởi sự nhanh nhẹn, dũng cảm và sống hết mình vì đồng đội.
Thấy Dũng thông minh, lãnh đạo đơn vị cho đi học lớp tiểu đội trưởng ở cấp sư đoàn. Chưa đầy hai năm sau, năm 1980, anh được cho đi học đối tượng và trở thành Đảng viên trẻ tuổi nhất trung đoàn khi đó. Đây cũng là thời kỳ đen tối của nền kinh tế đất nước. Nhà thơ Tố Hữu đã có câu minh họa khá sinh động cho thời kỳ này: “Lụt bắc, lụt nam, máu tràn biên giới”, ghi lại một thời bi thương của dân tộc.
Được giao phụ trách nổ mìn các công trình nên Dũng thường xuyên là người tiếp nhận mìn, thuốc nổ, trông coi khối tài sản đó cho đơn vị. Một vài lần, Dũng lấy thuốc nổ ra suối đánh cá để cải thiện bữa ăn cho anh em trong đơn vị. Đến khi kiểm kê, khối lượng thuốc nổ hao hụt mất khoảng 200kg, nên anh đã bị xử lý kỷ luật, cách chức, khai trừ khỏi Đảng và ra khỏi đơn vị. Ra quân với bao điều tiếng đồn thổi, Dũng không kiếm được việc làm. Máu hảo hán nổi lên, nhưng dường như hết cơ hội. Ngắm nhìn các loại giấy tờ có lãnh đạo ký tên đóng dấu, Dũng nghĩ ra một trò mới: làm con dấu giả rồi ký tên chỉ nhằm thỏa mãn máu làm sếp.
Khi người nhà bệnh nhân Viện 91 cần các loại giấy tờ ra vào Viện, mà thủ tục hành chính lúc bấy giờ chỉ “hành là chính”, Dũng đáp ứng ngay. Rồi một vài tờ giấy như vậy bị phát hiện, Dũng bị công an triệu tập. Thấy hầu hết trong số đó là các loại giấy tờ quân đội, công an đã bàn giao đối tượng cho Kiểm soát quân sự.
Năm 1986, Dũng bị Tòa án Quân khu I xử 18 tháng tù giam về tội làm giả giấy tờ. Vào tù, chung sống với đám phạm nhân có lai lịch bất hảo, lại thêm cơ hội để Dũng thể hiện máu anh chị. Mãn hạn tù, mặc cảm thân phận, Lê Văn Dũng đã khoác ba lô lên thị trấn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn mưu sinh. Tại đây, qua thu thập thông tin, Dũng biết được bưởng trưởng “Giang còi” người gốc Thái Nguyên đang thống lĩnh bãi vàng, liền xin ra mắt đàn anh và được dung nạp. Vừa có lịch sử hảo hán, vừa là chỗ đồng hương, Dũng nhanh chóng được tin tưởng giao toàn quyền cai quản bãi vàng. Để lấy số má, Dũng nuôi râu, uốn vểnh ngược, trông như mặt người trong con bài “K cơ” của bộ tú lơ khơ nên biệt danh Dũng “K cơ” xuất hiện từ đó.
BÌNH ĐỊNH BÃI VÀNG
Là một hảo hán đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ, lại nhanh nhẹn, thông minh nên khi về bãi vàng, Lê Văn Dũng đã thích ứng rất nhanh và vận dụng những kiến thức hồi ở quân trường để thiết lập lại trật tự của bãi vàng.
Xin được nói thêm một chút về các bãi vàng ở Bắc Kạn, đó là những nơi thâm sơn cùng cốc, cách các trung tâm dân cư cả ngày đường đi bộ, tụ tập những con người khốn cùng đi tìm vận may. Ở đó, con người phải sống chung với sốt rét, những tai nạn sập hầm và thanh trừng lẫn nhau trong hy vọng đào được vàng. Xa khu dân cư nên ở đây chỉ tồn tại một thứ luật duy nhất: “luật rừng”, do các bưởng đặt ra và bất thành văn, ai vi phạm cũng sẽ bị xử theo luật đó.
Với sự tham vấn của Dũng, bãi vàng Thần Sa từ chỗ hỗn loạn dần đi vào nền nếp. Vào Thần Sa từ giữa năm 1988, đến cuối năm Dũng “K cơ” đã được anh em tôn làm bưởng trưởng thay Giang còi. Cũng từ đó, cái tên Dũng “K cơ” vang xa, cả trong vùng đào vàng lẫn trong chốn giang hồ xứ Bắc.
Đó cũng là giai đoạn mà đội quân do Dũng chỉ huy ăn nên làm ra không kể xiết. Thời đỉnh cao, mỗi ngày ở bãi do Dũng chỉ huy khai thác được gần 30 cây vàng. Lương ở đây cũng được Dũng trả bằng vàng, mỗi người mỗi tháng được 1 chỉ.
Đang làm ăn suôn sẻ thì nạn sốt rét rừng liên tục xảy ra khiến quân của Dũng ốm nằm la liệt. Sập hầm sập hang cũng liên tục, có những vụ sập khiến vài ba người chết. Thời kỳ làm ở bãi vàng Na Rì, có những lúc Dũng có hàng tạ vàng. Nhưng vì tính phóng khoáng, lại thích ăn chơi nên cuối năm 1989, khi bãi vàng cạn kiệt, bao nhiêu vàng tích cóp trong mấy năm cũng tiêu hết.
Vàng hết, không còn tiền, anh em bỏ đi, rơi rụng dần. Nghe lời đồn tại Phổ Yên, TháiNguyên đang có mỏ vàng với trữ lượng lớn nên Dũng quyết định đưa quân về đó khai thác.
Tháng Ba năm 1990, Dũng và mấy người đàn em tin cậy bắt xe về Thái Nguyên để tìm hiểu các bãi vàng đang ăn nên làm ra ở Võ Nhai. Phái đoàn của Dũng không có tiền mặt nhưng có vàng, dẫu đã giải thích điều này với nhà xe nhưng phụ xe vẫn dài dòng gây khó dễ. Không ngại ngần, Dũng rút từ trong túi quần ra 2 khẩu súng và bắn 2 phát chỉ thiên bục nóc xe. Mọi người nằm rạp, hoảng hốt kêu gào. Dũng “đọc lệnh” bắt tất cả hành khách xuống xe, xếp thành hàng dọc, ai có tiền vàng phải bỏ ra để được tha mạng. Vụ đó, Dũng thu được hơn sáu chục triệu, tiếng tăm về một băng cướp từ đó gây hoang mang dư luận.
Trước sự hung hãn, liều lĩnh, coi thường pháp luật của Dũng, công an Bắc Kạn đã lập chuyên án, quyết tâm bắt bằng được băng cướp có vũ trang do Dũng cầm đầu. Vài ngày sau khi gây án, Dũng và đám đàn em bị bắt. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau ngày bị bắt, trong khi Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa Dũng cùng đồng bọn ra xét xử thì bất ngờ Dũng vượt ngục, trốn thoát.
Sau một thời gian phiêu dạt các nơi, thấy khó thoát, chán với cuộc sống chui lủi, Dũng muốn làm lại cuộc đời. Sau nhiều ngày cân nhắc Dũng quyết định ra đầu thú. Ra tòa Dũng bị tuyên phạt 11 năm tù giam. Những tháng ngày tiếp theo trong trại giam Phú Sơn 4, Dũng luôn là đại diện cho các phạm nhân về tinh thần cải tạo, học tập.
Trong nỗ lực hoàn lương đáng ghi nhận đó của Dũng, một cơ duyên “trời cho” đã đến. Một cuộc tình sau song sắt như đã nói ở phần trên.
CUỘC TÌNH THIÊN ĐỊNH
Lúc bấy giờ, tổ 11 ở K4 của trại giam Phú Sơn 4 vô cùng hỗn loạn. Đám tù nhân đều là giới giang hồ với những quá khứ bất hảo, sẵn sàng nói chuyện với nhau bằng gạch đá. Biết được quá khứ hào hùng của Dũng, ban giám thị đã giao cho Lê Văn Dũng làm đội trưởng với hy vọng danh tiếng của anh có thể dẹp yên mọi chuyện.
Hôm đó, khi chiếc xe chở nhóm tù nhân có chị Oanh nhập trại, Dũng được phân công kiểm tra hành lý cá nhân. Thấy trong túi người nào cũng có thức ăn, anh ngạc nhiên hỏi nhóm phạm nhân mới thì được biết đó là “quà” của cô giáo Oanh cho trong lúc giải lao. Cái tên “cô giáo Oanh” tốt tính nào đấy cũng đi vào cuộc đời Dũng “K cơ” một cách tình cờ nhưng đầy định mệnh như thế.
Một ngày sau khi đi làm về, Lê Văn Dũng nhận được lá thư của Oanh. Nội dung khá đơn giản, với mở đầu bằng câu: “Anh còn nhớ một em nào ở cạnh buồng anh không?...”
Lá thư của cô giáo dạy văn với những câu chữ đầy hình tượng đã làm anh tò mò. Cả đời ngang dọc chưa từng nhận được bất cứ sự quan tâm của cô gái lạ nào, nay bỗng nhận được lá thư trong hoàn cảnh đặc biệt, anh lên kế hoạch tiếp cận đối tượng. Dũng đề xuất với ban giám thị sang khu nữ lấy cây về nhân giống, nhưng cốt ý là muốn biết cô em ở cạnh buồng đã gửi thư cho mình là người thế nào.
Vừa nhìn thấy Kim Oanh, Dũng sững người. Một thoáng trong đầu, anh nghĩ sao lại có người xinh và tốt bụng vậy nhỉ! Anh tự hỏi mà cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Còn Oanh thì chia sẻ: “Lúc đó, trông anh ấy đã lùn lại còn đen, được mỗi nụ cười khoe hàm răng trắng đều đặn. Vậy mà chẳng hiểu sao khi về buồng giam, nụ cười ấy lại ám ảnh tôi mãi.”
Thế là từ đó, hai người thư đi thư lại cho nhau. Mỗi lá thư anh gửi đều thấm đẫm những ký ức về năm tháng tuổi thơ nơi vùng quê nghèo Phổ Yên, những ân hận về quá khứ oai hùng để gia đình phải mang tiếng có con tù tội.
Còn trong những lá thư của Oanh, chị cũng kể về con đường phạm tội của mình, về cậu con trai với một tình thương vô bờ bến, những ân hận muộn màng và cả tủi phận khi nghĩ đến “ngày về xa lắc”. Mỗi lần nhận thư là một lần chị khóc. Khát khao được tự do cứ lớn dần lên trong trái tim hai con người. Những sai lầm nông nổi dần chìm vào quá khứ. Lá thư nào họ cũng dành một đoạn nói về tương lai với những dự định sau khi ra khỏi nhà tù.
Yêu nhau qua những cánh thư, qua những lời động viên vội vàng của thời gian gặp mặt hiếm hoi trong những buổi trại tổ chức các chương trình giao lưu hay những hội nghị biểu dương những gương mặt phạm nhân điển hình, cả Dũng và Kim Oanh đều xác định tình yêu họ dành cho nhau là chân tình.
Dũng thổ lộ với người yêu rằng: “Nếu hôm nào không nhận được thư của Oanh là anh bồn chồn không thể làm gì được. Anh yêu Kim Oanh không chỉ ở nét chữ, lời văn mà qua những cánh thư, sự từng trải đã cho anh thấy được bóng dáng của người vợ hiền đảm đang sẽ cùng anh đi hết cuộc đời sau này.”
Trong trại, tất nhiên họ không thể công khai tình cảm. Cả hai đã âm thầm không vượt quá giới hạn, mặc dù họ đều là phạm nhân tự giác, có thừa điều kiện để gần nhau. Nghĩ đến cảnh gắn bó trọn đời sau khi ra trại, cả Oanh và Dũng đều quyết tâm chờ đợi. Họ viết cho nhau hằng ngày, đến mức khi ra tù phải nhờ gia đình chuyển về một thùng lớn.
TRỞ THÀNH DOANH NHÂN
Đúng ngày 30 tháng Tư năm 2000, niềm vui đến với Dũng và Oanh khi trong đợt đặc xá ra tù, họ được đặc xá cùng một ngày. Lúc nghe tin ấy, anh chị bàn nhau: không báo người nhà để được ở bên nhau cho bõ những ngày mong ngóng với nhau sau song sắt. Thế nhưng vừa bước ra cổng, chị của Oanh đã chờ sẵn kéo lên xe đi luôn. Lê Văn Dũng đứng như trời trồng trước sân trại.
Sau mấy ngày bị gia đình lôi về quê, chị thấy nhớ da diết người đàn ông đã cùng mình đồng cam cộng khổ giữa chốn lao tù. Oanh bắt xe về nhà anh ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi thấy chị đứng trước cửa nhà, anh ngỡ ngàng hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi.
Chị ngậm ngùi: “Chúng ta đã hứa sẽ sống bên nhau cả đời mà”, nghe chị nói, anh bỗng thấy xót xa. Hồi lâu anh lên tiếng: “Bây giờ anh tính lên núi, nếu em muốn đi theo anh thì chỉ có hai bàn tay trắng”, chị gật đầu. Oanh vốn là con nhà gia giáo, bố mẹ có chức sắc ở Sở Giáo dục nên khi biết con muốn gắn cuộc đời với một tên tướng cướp đã kịch liệt phản đối. Không nhận được sự ủng hộ, Oanh trốn nhà lên với Dũng, trong tay chỉ có ba triệu đồng do một người bạn tốt cho mượn, hai người đưa nhau lên Lục Yên làm lại cuộc đời.
Số tiền mang theo chỉ vừa đủ thuê căn nhà nhỏ, sắm một cái giường và xe đạp mini để đi lại. Tài sản gom góp lúc này còn lại là 15.000 đồng, Oanh bắt đầu những tháng ngày buôn bán nhỏ lẻ dưới chân núi đá để chồng yên tâm “lên núi tìm vận may”.
Lúc đầu công việc thuận lợi, bao nhiêu đá khai thác đều được đối tác Thái Lan mua hết. Nhưng được một thời gian thì thương lái không ăn hàng nữa, đá ế ẩm, mỗi nhóm thợ có hàng chục bao đá nằm chỏng chơ nơi góc nhà. Sẵn có tiền, Lê Văn Dũng đã mua lại toàn bộ số đá ấy.
Lúc đó Dũng chỉ nghĩ cứu giúp mọi người chứ không nghĩ sẽ có lời lãi gì cái đống đá vụn ấy. Dắt vợ về quê, Dũng lại xoay đủ nghề kiếm sống. Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người phụ nữ ăn vận trẻ trung, sang trọng mà thấy thương vợ quá. Một lần lôi mấy bao tải đá ra ngắm, Dũng bỗng hỏi vợ: “Mình có sẵn đá, nếu mở xưởng làm tranh đá quý thì sao nhỉ?” Oanh gật đầu. Đến giờ chính bản thân anh chị cũng không tin rằng từ những viên đá ế ẩm ở Lục Yên năm xưa đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.
Lê Văn Dũng lao đi tìm thầy để học nghề làm tranh đá. Cuối năm 2006, công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân ra đời, đánh dấu một hướng đi mới cho dòng tranh đá quý của Việt Nam. Sau 10 năm gây dựng, đến nay, công ty của vợ chồng Dũng đã có hàng trăm lao động với nhiều ngành nghề khác nhau.
KẾT CỤC CÓ HẬU
Dẫu đã sở hữu trong tay một doanh nghiệp với hàng trăm lao động, làm ra những bức tranh đẹp mê hồn nhưng Lê Văn Dũng không dễ gì xóa bỏ được mặc cảm. Một bạn trẻ đã gửi thư cho tôi, rằng cháu quê ở Thái Nguyên, hiểu rất rõ về Dũng Tân. Rằng, công ty Dũng Tân chỉ là cái vì che mắt, là cái thau rửa tiền thôi…
Với một quá khứ đầy tai tiếng, không ai muốn thừa nhận những thành công của họ. Để có thể hòa nhập với đời sống thương trường, Dũng đã phải cầu cứu đến người đứng đầu tỉnh, ông Nguyễn Văn Vượng, rằng: “Chúng em đã nỗ lực làm lại cuộc đời, nhưng tai tiếng không dễ gì xóa bỏ. Nếu anh không định kiến, mời anh xuống thăm cơ sở của chúng em.”
Bỏ qua mọi lời gièm pha, ông Vượng đến thăm cơ sở của Dũng. Tại đây ông đã thừa nhận những sản phẩm của công ty Dũng Tân. Tranh đá quý của Dũng Tân được đánh giá đạt được độ tinh xảo, có tính mỹ thuật cao, độc đáo. Đặc biệt, tranh được làm bằng đá tự nhiên 100%, còn khung tranh được làm bằng nhựa và gỗ Đồng Kỵ để tránh hư hỏng do sự thay đổi của thời tiết.
Cũng từ đó, lãnh đạo các cấp trở nên thân thiện hơn với cơ sở của Dũng Tân, nhờ đó những mặt hàng cao cấp của anh bán rất chạy, doanh số liên tục tăng. Nỗ lực của vợ chồng Dũng - Oanh đã làm cho công ty không ngừng lớn mạnh, số người làm liên tục tăng với các phúc lợi hấp dẫn. Công ty Dũng Tân đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen dành cho cá nhân cũng như thương hiệu tranh đá quý Dũng Tân. Không chỉ làm giàu cho bản thân, vợ chồng Dũng Oanh còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, cho những gia đình khó khăn trong vùng vay vốn làm ăn.
Năm 2010, niềm vui lớn nhất đã đến với cặp vợ chồng nổi tiếng với mối tình sau song sắt là họ đã có với nhau một cậu con trai. Khi chúng tôi có mặt ở đó thì con trai của họ đã lên sáu và chuẩn bị đi học.
Tháng Tám năm 2011, Dũng và Oanh cũng đã khánh thành Trung tâm thương mại Đá quý Dũng Tân với diện tích 11.000m² tại thị xã Sông Công. Mấy năm gần đây, khi dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Thái Nguyên, quanh Sông Công, các khu công nghiệp mọc lên ngày một nhiều. Trước làn sóng công nghiệp hóa và đô thị hóa, Sông Công nay không còn là thị xã mà đã được công nhận là thành phố công nghiệp với hàng trăm nhà máy, công xưởng. Đứng trước cơ hội đó, Lê Văn Dũng đang ấp ủ xây dựng một khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Dũng tâm sự: “Khách Hàn, khách Nhật sang đây cần văn phòng làm việc, cần chỗ nghỉ ngơi, tỉnh không đáp ứng được, họ phải chạy về Hà Nội, rất vất vả. Tôi định xây một cái, khoảng 20 tầng, đạt tiêu chuẩn 5 sao, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng chắc phải chia làm hai giai đoạn. Tiền tôi có đủ nhưng giờ đang nằm trong trong đá, trong tranh và ở các mỏ.”
Đã qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Dũng thấu hiểu được những mất mát đổ bể nên đang tính những bước đi vững chắc. Những khoản đầu tư mới đều dựa vào sức mình là chính và hạn chế vay mượn. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khuôn viên hơn 3ha, Oanh giải thích: chúng em muốn hoàn thiện các công trình phụ trợ trước khi xây khách sạn. Giờ đây, khuôn viên, ngoại thất đã làm xong, chỉ chờ được ngày sẽ động thổ xây khách sạn.
Dẫu đó mới chỉ là ý định, nhưng tôi tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Một con người như Lê Văn Dũng với câu chuyện tình yêu kỳ lạ sau song sắt đã vượt qua bao nhiêu trắc trở để đơm hoa kết trái như ngày hôm nay. Đường đời của họ dẫu không bằng phẳng nhưng ở mọi thời điểm, chất hảo hán trong họ vẫn nổi lên. Quan trọng hơn, họ luôn hướng thiện và mong làm được những việc có ích cho đời.
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